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MỞ ĐẦU 


Theo lời phát biêu của viện sĩ P. I. Vanđen: “Nếu không hiểu được 
quá khứ, chủng ta sẽ không hiểu được hiện tại; và chỉ khi hiểu tường tận 
quả khử và hiện tại, chúng ta mới có thê dự đoán được tương lai”. 

Dõi theo con đường dài nhiêu thiên niên kỉ mà hóa học đã đi qua từ 
thời cô đại xa xưa vượt qua bao nhiêu khó khăn đến giữa thế kỷ XX phát 
triên như vũ bão, muôn hình muôn vẻ đến nay hóa học trở thành một khoa 
học độc lập đạt đến trình độ hiện đại như ngày nay. Qua đây thây được /ác 
dụng to lớn và vô cùng ý nghĩa của việc nghiên cứu Lịch sử hóa học, thấy 
được ứng dụng của hóa học góp phần xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp 
hơn, biết sử dụng hóa học đề tạo dựng cuộc sống hạnh phúc cho mọi người 
và ngăn cản những lạm dụng hóa học như vũ khí giết người hàng loạt. 

Lịch sử hỏa học (LSHH) là một chuyên ngành của Hóa học, nghiên 
cứu và trình bày quá trình tích lũy các kiến thức hóa học trong lịch sử phát 
triên của loài người - chính là sự tiên hỏa các tư tưởng hóa học, những 
thành công lớn trong lĩnh vực hóa học. Khi nghiên cứu về LSHH, sinh viên 
sẽ nhận thấy kiến thức hóa học của họ được bổ sung và hệ thống hóa sâu 
sắc về cả bề rộng và chiêu sâu, lý thú hơn, rút được nhiều kinh nghiệm về 
thành công và thất bại cho cách suy nghĩ, cách làm việc của mình trong học 
tập, trong nghiên cứu khoa học... Nội dung kiến thức của LSHH còn nêu 
gương những nhà hóa học tên tuôi, những gương lao động nghiêm túc bậc 
thây trong nghiên cứu hóa học, giúp sinh viên có được những hiểu biết rộng 
rãi đê đánh giá đụng về nhiều vấn đề, nhiều nhân vật, nhận thức được rằng 
hóa học nói riêng, khoa học nói chung có thê hình thành và phát triển được 
phải có sự kế thừa liên tục trong nghiên cứu khoa học từ thế hệ này đến thế 
hệ khác. 


Kiến thức LSHH không những giúp người giáo viên làm bài giảng 
sinh động hơn mà còn phản ánh đúng sự phát triển của khoa học tạo lòng tin 
cho học sinh, giúp học sinh thấy được con đường tìm ra các chất, nghiên 
cứu các học thuyết, định luật dẫn tới khoa học thật là khó khăn và gian khô, 
biết bao nhiêu thất bại cũng như sai lâm lẫn lộn đã xảy ra nhưng nhờ lao 
động cần cù, tính kiên trì nhẫn nại, lòng đam mê khoa học mà hàng chục thế 


kỷ qua các nhà hóa học đã tìm thấy chân lí khoa học. 


Cuốn sách nhỏ này sẽ trang bị cho sinh viên, bạn đọc nguôn tư liệu 
LSHH đề dạy học hóa học hiệu quả hơn. 

Nội dung cuốn sách gồm 4 chương, chia làm 3 phân: 

- Phân thứ nhất - chương Ì - giới thiệu về vai trò của kiến thức LSHH 
trong thực tiễn đời sóng và trong dạy học. 

- Phần thứ hai - chương 2 và chương 3 - trình bày những đặc điểm 
chính trong các giai đoạn phát triển của khoa học hóa học trong quá trình 
hình thành và phát triển của xã hội, gồm: Sự hình thành và phát triển các 
học thuyết hóa học, các thành tựu tiêu biểu của từng thời kì, những nhà 
bác học tiêu biểu, những thành tựu khoa học chính của hoá học trong 
từng giai đoạn. 

- Phần thứ ba - chương 4 - trình bày những nội dung cơ bản của các tư 
liệu lịch sử hoá học có thể sử dụng trong dạy học, từ đó giúp sinh viên 
phương pháp xây dựng và sử dụng số tay tư liệu Lịch sử hóa học, lập kế 
hoạch bài học cho một số bài học hóa học có sử dụng tư liệu lịch sử hoá học. 

Mặc dù đã có nhiều có gắng trong quá trình biên soạn nhưng không 
tránh khỏi những thiếu sót, các tác giả rất mong nhận được ý kiến đóng góp 
của đồng nghiệp và bạn đọc đề cuón sách được hoàn thiện hơn. 


CÁC TÁC GIÁ 


Chương ] 
KHÁI QUÁT VẺ VAI TRÒ CỦA LỊCH SỬ HÓA HỌC 
VÀ TƯ LIỆU DẠY HỌC 


1.1. Vai trò của kiến thức Lịch sử hóa học 

Hóa học là môn khoa học “nghiên cứu các chất và sự biến hoá của 
chúng” với lịch sử còn rất non trẻ so với các môn khoa học khác kể từ khi 
thực sự trở thành một môn khoa học độc lập. Nhưng thực chất Hóa học đã 
có từ thời cô đại xa xưa và được gắn liền với nhiều môn khoa học khác như 
Triết học, Toán học, Vật lí... cùng với các ngành hoạt động xã hội, chính 
trị, kinh tế, văn hóa, nghệ thuật... 

Sự phát triển của hóa học ngày càng phức tạp vì Hóa học đã có đây đủ 
cơ sở hiện đại vẻ cả lý luận và thực nghiệm chặt chẽ, cả hai kết hợp dân dần 
tự phân hóa thành một số phân ngành cơ bản rồi chuyên ngành đi sâu. 

Khi Hóa học được nghiên cứu kết hợp với các khoa học khác có liên 
quan như Vật lý, Sinh học,... thì bắt đầu xuất hiện một số khoa học liên 
ngành như Hóa ly, Sinh hóa, Địa hóa... Hóa học là một bộ môn khoa học 
thực nghiệm, đòi hỏi nhiêu nỗ lực, sự kiên trì và tính sáng tạo không ngừng. 
Do đó, khi xem xét giải quyết những vấn đẻ trước mắt của hóa học đòi hỏi 
chúng ta phải tìm hiểu quá trình phát triển trong quá khứ của hóa học đề có 
thể rút ra những bài học cho hoạt động khoa học trong giai đoạn hiện tại và 
tương lai. 
1.1L. Vai trò của kiến thức Lịch sử hóa học trong khoa học 
1.1.1.L VỊ trí của hóa học trong khoa học 

Trong lịch sử phát triển của các khoa học, những tri thức về Hóa học 
cũng xuất hiện từ rất sớm. Nhưng lúc ban đâu. những tri thức đó cũng chỉ là 
một bộ phận thuệc Triết học tự nhiên. Đến khoảng thế kỷ XVI - XVII, Hóa 
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học tách ra khỏi Triết học tự nhiên đề trở thành một ngành khoa học độc 
lập, chúng nghiên cứu quá trình phân giải và hóa hợp của các chất. 

Từ khi ra đời, Hóa học có một vị trí quan trọng trong nhận thức nói 
chung và trong các khoa học nói riêng. Điều đó được thê hiện ở chỗ, sự ra 
đời của Hóa học làm phong phú thêm những tri thức của con người trong 
việc nhận thức về thế giới; giúp con người lý giải những hiện tượng xảy ra 
trong đời sống mà các bộ môn khoa học khác không thê lý giải nôi. Ví dụ, 
Hóa học đã giải thích được sự biến đổi từ chất này sang chất khác diễn ra 
trong đời sóng. 

Sự xuất hiện của Hóa học còn là cơ sở giúp cho các bộ môn khoa học 
khác khái quát để xây dựng nên những nguyên lý, qui luật một cách đúng 
đắn. Ví dụ, luận điểm “vật chất không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên 
mắt đi mà nó chỉ biến đổi từ dạng này sang dạng khác”, được hình thành từ 
sự khái quát quá trình khách quan trong tự nhiên và được lý giải bằng một 
phản ứng hóa học rất đơn giản: 

2Na + Clạ —> 2NaCl 
và bằng phương pháp điện phân NaCl ta lại được 2 nguyên tổ ban đâu: 


2NaCI _ điện phân nóng chảy „ 2Na + Cl; 

Hóa học có vị trí và vai trò quan trọng trong hoạt động thực tiên. Điều 
đó được thể hiện ở chỗ, nhờ có các tri thức hóa học mới định hướng cho sự 
phát triển các ngành công nghiệp hóa học, điều chế các loại dược chất phục 
vụ cho quá trình sản xuất và cho cuộc sông của con người. 
1.1.1.2. Đối tượng, nhiệm vụ của Lịch sử hóa học 

Sự phát triên của khoa học, kỹ thuật đòi hỏi chúng ta trong khi tìm 
cách giải quyết những vấn đề trước mắt phải biết cách xem xét quá trình 
phát triển trong quá khứ của mỗi ngành khoa học đê có thẻ rút ra những bài 
học cho hoạt động khoa học trong giai đoạn hiện tại và tương lai. Lịch sử 
hóa học ghiên cứu và mô tả quá trình tích lũy các kiến thức hóa học 


trong lịch sử loài người. 
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Tuy nhiên Hóa học không phải là một lĩnh vực cô lập mà nằm trong 
hoạt động chung nhiều mặt của lịch sử xã hội loài người, vì vậy chỉ có thể 
xem xét đúng đăn Lịch sử hóa học trong quá trình phát triển chung của xã hội 
loài người, và trong môi quan hệ với các mặt hoạt động khác của con người. 

Yếu tố cơ bản và quyết định nhất của sự phát triển Hóa học cũng như 
mọi khoa học khác là + cầu của sản xuất và đời sống xã hội. Ö mỗi giai 
đoạn lịch sử. nhu câu này được xác định bởi trình độ phát triển của kỹ thuật 
và sức sản xuất trong xã hội. Mặt khác, những thành tựu mà hóa học cũng 
như các khoa học khác đạt được lại có ảnh hưởng trực tiếp đến việc nâng 
cao trình độ kỹ thuật và sức sản xuát, từ đó lại làm xuất hiện những nhu cầu 
mới đối với hóa học và khoa học nói chung. 

Ở mỗi giai đoạn lịch sử, hóa học phát triên trong những điều kiện kinh 
tế - xã hội nhất định và có liên quan mật thiết với các biến chuyên trong xã 
hội. Sự thay đổi chế độ xã hội, cách mạng, chiến tranh... đều có tác động 
cách này hay cách khác đến sự phát triên của hóa học (và khoa học nói 
chung). Đồng thời sự tiền bộ của hóa học (và khoa học nói chung) có quan 
hệ và chịu ảnh hưởng của cuộc đấu tranh quyết liệt giữa các loại thế giới 
quan trong từng giai đoạn lịch sử. 

Hóa học là một khoa học tự nhiên, ngoài phương pháp riêng của mình 
còn sử dụng thành quả và các phương pháp của nhiều khoa học khác như: 
vật lý học, toán học, triết học,... Vì vậy trong quá trình phát triển hóa học 
luôn luôn cô mối liên hệ chặt chẽ với các ngành khoa học khác, trước hết là 
vật lý học và khi nghiên cứu lịch sử hóa học phải chú ý xem xét các sự kiện 
hóa học trong mối liên hệ với các ngành khoa học khác. 

1.113. Vai trò và ý nghĩa của Lịch sử hóa học 

Lịch sử hóa học nghiên cứu và mô tả quá khứ của khoa học hóa học, 
nhưng như vậy không có nghĩa là nó chỉ có ý nghĩa về mặt nhận thức, mà 
còn có ý nghĩa thực tiễn đối với các nhà hóa học hiện nay. 

Việc nghiên cứu toàn bộ tiền trình phát triển của Lịch sử hóa học quan 
trọng ở chỗ nó khám phá ra các quy luật phát triển của hóa học trong các 


lãi 


giai đoạn lịch sử khác nhau, đông thời việc nghiên cứu lịch sử các phát 
minh, hoạt động của các nhà hóa học với những thành công và thất bại của 
họ, những cuộc đâu tranh tư tưởng và quan điểm, ảnh hưởng của sự bảo thủ 
và sự dũng cảm trong cách suy nghĩ và hoạt động... tất cả những điều đó 
giúp cho nhà hóa học hiện nay có tầm mắt rộng rãi, có tinh thần dũng cảm 
sáng tạo và vận dụng được những kinh nghiệm hoạt động của các bậc tiền 
bối vào công việc của mình. 

Việc phân tích theo quan điểm lịch sử tình hình phát triển Hóa học ở 
từng thời kỳ, việc đánh giá và phê phán lý thuyết, giả thuyết, các công trình 
và hoạt động của các nhà hóa học thời trước cũng sẽ giúp ích cho việc đánh 
giá đúng đắn các lý thuyết và các công trình của các nhà hóa học hiện nay. 

Lịch sử khoa học còn cho thấy nhiều phát minh quan trọng trong khoa 
học có mầm mống từ các công trình của những thé hệ trước, tuy nhiên chỉ 
trong hoàn cảnh mới, mới có đủ điều kiện khái quát hóa các tư liệu thực 
nghiệm đề đi đến kết luận thích đáng, hoặc mới có đủ cơ sở để xây dựng một 
cách hệ thống những tư tưởng khoa học đã được đề xuất ở thời kỳ trước. 

Trong Lịch sử hóa học những mốc quan trọng nhất đánh dấu sự biến 
chuyên về mặt chất của quá trình phát triển lý thuyết đều có liên quan chặt 
chẽ đến hoạt động cách tân của một số nhà bác học tiên tiền xuất sắc. Họ là 
những người đã năm được toàn bộ thành tựu của khoa học hóa học cho đến 
lúc đó, xem xét chúng với cặp mắt phê phán sáng suốt của quan điểm khoa 
học tiên tiến, biết cách phát hiện một cách đây đủ và sắc bén nhất những 
mối mâu thuẫn giữa khối tư liệu không lồ hiện có với những quan điểm lỗi 
thời của lý thuyết cũ, đồng thời có tư tưởng phóng khoáng, không bị những 
thành kiến và tập quán cũ gò bó, táo bạo đề xuất những tư tưởng và quan 
điểm mới, và dũng cảm kiên trì đấu tranh bảo vệ cái mới chống lại sự tân 
công của những quan điểm và tư tưởng phản động, những truyền thông bảo 
thủ trong khoa học. 

Lịch sử hóa học cũng sẽ cho thây hóa học phát triển là do kết quả của 
sự nỗ lực đồng thời của nhiều nhà khoa học ở nhiều nước khác nhau trên thé 


giới, tuy rằng ở mỗi giai đoạn lịch sử, do hoàn cảnh tự nhiên, điều kiện địa 
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lý và lịch sử và nhiều nguyên nhân khác mà tóc độ và trình độ phát triển 
khoa học ở các khu vực và các nước có khác nhau. Ở mỗi giai đoạn lịch sử 
nhất định, một số vùng hay một số nước nào đó có hoàn cảnh thuận lợi để 
phát triên mạnh hóa học và khoa học kỹ thuật, còn tại một số vùng khác hay 
một số nước khác hóa học cũng như khoa học kỹ thuật phát triển chậm, 
thậm chí bị đình trệ. Thực tế của lịch sử nhân loại nói chung và lịch sử khoa 
học nói riêng cho thây do hoàn cảnh lịch sử khác nhau mà các dân tộc có 
thể có những truyền thống khác nhau, ưu điểm và nhược điểm khác nhau 
trong từng thời kỳ lịch sử, nhưng “Thượng đế” không thể ưu tiên riêng cho 
một dân tộc nào đó những thiên tính và đặc quyên vĩnh viễn trong sáng tạo 
khoa học. Lịch sử đã từng chứng kiến sự hưng thịnh, phôn vinh và tàn tạ 
của nhiêu trung tâm văn hóa, khoa học ở nhiều vùng khác nhau trên thế 
giới: Ai Cập, Hy Lạp, La Mã... nhờ vậy việc nghiên cứu Lịch sử hóa học 
một cách nghiêm túc giúp cho chúng ta gạt bỏ những thành kiến chủng tộc 
hay chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, cũng như thái độ tự ti trong khoa học. 

Lịch sử hóa học giữ một vai trò to lớn trong công tác giảng dạy các 
môn hóa học. Trong số các phương pháp giảng dạy khoa học tự nhiên, 
phương pháp lịch sử là một trong những phương pháp rất có hiệu quả. Nhờ 
phương pháp này người ta đã nhận thức được những tư tưởng và lý thuyết 
mới xuất hiện và phát triển như thế nào, cũng như những phát minh và sáng 
chế kỹ thuật đã nảy sinh và hình thành như thế nào trong hoàn cảnh xã hội 
và khoa học của một giai đoạn lịch sử nhất định. 

Cuối cùng, việc nghiên cứu Lịch sử hóa học có một ý nghĩa quan 
trọng về mặt giáo dục tư tưởng. Trong khi xem xét các sự kiện của khoa học 
; thời trước theo trình tự phát triển của chúng và trong mối liên hệ với các 
quá trình khoa học và xã hội khác, Lịch sử hóa học cho những bằng chứng 
rực rỡ chứng minh rằng khoa học trong quá trình phát triển của mình luôn 
luôn tuân theo các quy luật phát triển chung của lịch sử loài người. 

s* Lịch sử hóa học nghiên cứu mô tả quá khứ của khoa học hóa học 
không những có ý nghĩa về mặt nhận thức mà còn có ý nghĩa về mặt thực 
tiễn đối với các nhà hóa học hiện nay. 
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s* Lịch sử hóa học khám phá ra các quy luật phát triển của khoa học 
trong các giai đoạn lịch sử khác nhau - từ thời kì cô đại đến thời kì hóa học 
hiện đại. 

s* Lịch sử các phát mình với những thành công và thất bại, những 
cuộc đầu tranh tư tưởng, những ảnh hưởng của sự bảo thủ cùng với sự dũng 
cảm trong cách suy nghĩ và hành động... tất cả giúp cho những nhà hóa học 
ngày nay mở rộng tầm mắt, học hỏi tinh thân dũng cảm, sáng tạo và vận 
dụng những kinh nghiệm của các bậc tiên bối vào thực tiễn đời sông. 

s* Lịch sử hóa học có vai trò to lớn trong công tác giảng dạy hóa học 
vi một trong những phương pháp giảng dạy các môn khoa học tự nhiên thì 
phương pháp lịch sử là phương pháp rất hiệu quả, nó giúp học sinh nhận 
thức được sự phát triển và xuất hiện những tư tưởng và lí thuyết mới như 
thế nào, cũng như những phát minh sáng chế kĩ thuật đã nảy sinh và hình 
thành như thế nào trong hoàn cảnh xã hội và khoa học của một giai đoạn 
lịch sử nhất định. 

s* Các kiến thức Lịch sử hóa học giúp người giáo viên thực hiện được 
nguyên tắc đảm bảo tính lịch sử trong dạy học. 

s* Lịch sử hóa học có một ý nghĩa quan trọng về mặt giáo dục tư tưởng 
chủ nghĩa Mác - Lênin. Khi xem xét trình tự phát triển của các sự kiện qua 
các thời kì và trong mối quan hệ các quá trình khoa học và xã hội khác luôn 
tuân theo các quy luật chung của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật 
lịch sử, góp phân khẳng định các két luận của triết học Mác - Lênin. 

1.12. Kiến thức Lịch sử hóa học với công việc của người giáo viên 

% Trong dạy học, việc nghiên cứu Lịch sử hóa học giúp cho giáo viên 
có đủ tư liệu để tô chức những buôi nói chuyện ngoại khóa gây cho học sinh 
nhiêu hứng thú khi học hóa học. 

Giúp học sinh biết được nguồn góc của hóa học từ đó có thể giải 
thích hay dự đoán những sự vật, hiện tượng trong học tập, nghiên cứu cùng 


như trong đời sông thực tiễn. 


14 


# Việc nghiên cứu Lịch sử hóa học nghiêm túc sẽ giúp giáo viên có 
thêm tư liệu vận dụng vào trong giảng dạy một cách thành thạo, logic giúp 
nâng cao chất lượng dạy học bộ môn ở trường phô thông. 

#“ Không những giúp giáo viên làm cho bài giảng sinh động hơn mà 
còn phản ánh đúng sự phát triển của khoa học tạo được lòng tin đối với hóa 
học nói riêng và với khoa học nói chung cho học sinh. 

Giúp người giáo viên có cái nhìn sâu sắc hơn về những chặng 
đường hình thành và phát triển của khoa học hóa học đồng thời bỗ sung và 
hệ thông hóa kiến thức một cách hoàn chỉnh hơn. Người giáo viên với trình 
độ chuyên môn sâu rộng sẽ tạo được niềm tin nơi học sinh, tự tin hơn khi 
đứng trên bục giảng. 

Giúp người giáo viên dễ dàng xây dựng những tình huồng có vấn 
đề trong dạy học và giải quyết các vấn đề phát sinh, tạo sự tin tưởng đồng 
thời thu hút sự chú ý của học sinh vào bài học. 

“ Giúp người giáo viên sử dụng các kiến thức Lịch sử hóa học là một 
trong những biện pháp gây hứng thú cho người học đồng thời giúp cho các 
em yêu thích bộ môn hóa học hơn. 

Khi nghiên cứu Lịch sử hóa học giúp học sinh có cái nhìn tổng quát 
hơn với những ứng dụng vô cùng ý nghĩa của hóa học để góp phân kiến tạo 
nên thê giới vật chất trong quá khứ, hiện tại cũng như tương lai. 

“GV giúp học sinh biết cách nhìn nhận đúng đắn các sự vật hiện 
tượng trong mi quan hệ biện chứng về thé giới quan. 

% Giáo dục quan điểm vô thân, hình thành thế giới quan duy vật biện 
chứng cho học sinh. 

1.2. Đặc điểm của kiến thức Lịch sử hóa học 
1.2.1. Các thời kỳ của hóa học được phân chia như thể nào 

Tuy ngày nay đã có định nghĩa rõ ràng: Hóa học là môn khoa học 
nghiên cứu các chất và sự biến hóa của chúng, nhưng hóa học chỉ được coi 
là một mên khoa hoc chính thức từ khi có mục đích vều câu xác định và có 
đối tương riêng. 
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Nếu ta xem Lịch sử hóa học như một bộ phân của khoa học hóa học 
thì việc phân chia toàn bộ quá trình phát triển hóa học thành những thời kỳ 
và giai đoạn khác nhau nhất thiết phải phản ánh được quá trình phát triển 
của bản thân hóa học. Khi đó cơ sở để phân định các thời kỳ phải là những 
mốc đặc trưng cho những biến chuyên căn bản trong quá trình phát triên 
hóa học, đó là những thời điểm mà hóa học đặt ra và giải quyết những vân 
đề lý thuyết lớn có tính chất quyết định để mở đường cho sự phát triển hóa 
học trong thời kỳ tiếp theo. 

Từ hàng thiên niên kỷ trước công nguyên đã có nhiều “nôi” văn minh 
trên thế giới. Nhiều di vật cô tìm thấy chứng minh rằng từ thời thượng cô 
7000 - 8000 năm trước công nguyên con người đã có những “hiệu biết hóa 
học” nhất định. Chăng hạn như về đồ trang sức bằng vàng, bạc, gồm, thủy 
tinh thô sơ, sơn màu và thuốc nhuộm, tên và lưỡi giáo bằng đồng hoặc 
sắt..., về chát này chát khác và cách chế biên sử dụng. 

Khảo cô học Việt Nam cũng đã phát hiện được nhiều di vật cô tương 
tự như trang sức bằng vàng, bạc, đồ gốm (gạch, ngói, chum vại...), mũi tên, 
lưỡi giáo bằng đồng, sắt. Có trống đồng Ngọc Lũ của văn hóa Đông Sơn, 
thời Hùng Vương, đúc đẹp, tinh vi được thế giới đánh giá cao. 

Sự nghiên cứu kỹ cho thây rằng suốt từ thế kỷ IV sau công nguyên 
đến đầu thế kỷ XVI đã có một trào lưu lớn tìm tòi nghiên cứu gọi là giả kim 
thuật, được xem như là thời kỳ “tiền hóa học”. Hoạt động của thời kỳ này 
tuy còn thân bí, duy ý chí nhưng rõ ràng đã xây dựng được một số quy trình 
thực hành thủ công. Giai đoạn từ đầu thế kỷ XVI đến giữa thế kỷ XVII là 
thời kỳ chuyên tiếp với sự xuất hiện của hóa y học và hóa kỹ thuật. Rồi hóa 
học độc lập ra đời, chập chững trưởng thành và đến cuối thế kỷ XVIII mới 
có bộ mặt hóa học hiện đại... 

Tổng hợp lại, các giai đoạn phát triển của hóa học được chia thành 5 
thời kỳ lớn như sau: 

- Thời kì cô đại: từ thượng cô đến hết thê kỷ III sau công nguyên 


- Thời kì giả kim thuật: từ thế kỷ IV đến đầu thế kỷ XVI 


- Thời kì hóa y học và hóa kỹ thuật: từ đâu thề kỷ XVI đền giữa thế kỷ XVII. 

- Thời kì hóa học độc lập trở thành một khoa học: từ giữa thế kỷ XVH 
đến cuối thế kỷ XVII 

- Thời kì hóa học hiện đại: từ đầu thế kỷ XIX đến nay. 

1.2.2. Vai trò của hệ thông kiến thức Lịch sử hóa học 

# Khi nghiên cứu Lịch sử hóa học giúp ta biết được quá trình tích lũy 
các kiến thức hóa học trong lịch sử tiền lên của loài người hay cụ thê hơn đó 
là sự tiền hóa các tư tưởng hóa học, các thành công lớn trong công nghiệp 
hóa học. Nhận thấy các kiến thức hóa học của mình được bổ sung một cách 
có hệ thống cả về bê rộng lẫn bẻ sâu. 

“ Việc nghiên cứu Lịch sử hóa học, về nhiều phát minh hóa học, sẽ 
rút ra được nhiều kinh nghiệm thành công cũng như thất bại cho cách suy 
nghĩ, cách làm việc của mình trong nghiên cứu khoa học nói chung, trong 
nghiên cứu hóa học nói riêng. 

%° Giúp giáo dục tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lên¡n, như khi xem xét sự 
phát triển các sự kiện của hóa học trong môi quan hệ với xã hội, với các 
ngành khoa học khác. 

# Biết được gương những nhà hóa học tên tuôi, những gương lao 
động nghiêm túc bậc thầy trong nghiên cứu hóa học giúp có được những 
hiểu biết rộng rãi để đánh giá đúng nhiều vấn đề, nhiều nhân vật, và biết 
được cần phải có sự kế thừa liên tục trong nghiên cứu khoa học từ thế hệ 
này đến thé hệ khác thì ngành hóa học mới có thê hình thành. 

# Nghiên cứu Lịch sử hỏa học qua đây giúp ta biết được nguồn gốc 
của hóa học từ đó giúp ta có thê giải thích hay dự đoán những sự vật, hiện 
tượng trong đời sóng thực tiễn. 

# Việc nghiên cứu Lịch sử hóa học một cách nghiêm túc sâu sắc giúp 
chúng ta gạt bỏ những thành kiến phân biệt chủng tộc hay chủ nghĩa quốc 
gia tư sản hẹp hỏi, thái độ tự ti trong khoa học do lịch sử đã từng chứng 


kiến sự phôn vinh, hưng thịnh và tàn tạ của nhiều trung tâm văn hóa, khoa 


17 


học ở nhiều vùng khác nhau trên thế giới như Ai Cập, Trung Quốc, Ân Độ, 
Hy Lạp, La Mã... 

# Khi nghiên cứu các giai đoạn Lịch sử hóa học, giúp ta có được 
quan điểm vô thân, chông mê tín dị đoan mà ở thời kì Giả kim thuật đã kim 
hãm sự phát triên xã hội kéo dài từ thê kỷ IV đến thê kỷ XVI. 

Giúp khám phá ra những điều vô cùng kinh ngạc và thú vị với 
những thứ tưởng chừng như bí ân nhưng lại rất quen thuộc và đơn giản. 

Lịch sử hóa học có tác dụng cho chúng ta thấy được vai trò quan trọng 
của hóa học trong hoạt động thực tiễn, nhờ có các tri thức hóa học mới định 
hướng cho sự phát triên các ngành công nghiệp hóa học, điêu chê các loại dược 
chât phục vụ cho quá trình sản xuât và cho cuộc sông của con người. 

1.3. Phương pháp sử dụng tư liệu dạy học 
1.3.1. Khái niệm, vai trò của tư liệu dạy học 
1.3.1.1. Khái niệm tư liệu 

- Là tài liệu của cá nhân dùng cho một vấn đề học tập hay nghiên cứu, 
công tác. 
1.3.1.2. Tư liệu Lịch sử hóa học 

Là tài liệu về kiến thức liên quan đến hóa học đã trải qua quá trình tích 
lũy và nghiên cứu trong lịch sử dùng cho 1 vấn đề học tập, nghiên cứu hay 
công tác, gồm các lĩnh vực: 

Lịch sử tìm ra các nguyên tô hóa học. 

Lịch sử phát minh ra các hợp chất mới. 

Lịch sử và giai thoại về các nhà hóa học. 

Lịch sử hình thành và phát triển của một cơ sở (nghè) sản xuất hóa học. 

Lịch sử phát triên của một ngành, chuyên ngành hóa học. 

Lịch sử hình thành và phát triển các khái niệm, học thuyết. 

~Tên gọi các nguyên tô hóa học, các đơn chất và hợp chát. 

-Các giải Noben về hóa học. 


-Hoá học hiện đại: công nghệ nano, vật liệu mới. 


1.3.2. Nội dung của các tư liệu 

& Tài liệu về kiến thức Lịch sử hóa học trong nước không nhiêu, hơn 
nữa nếu có thì chỉ là các bài viết với ít có hình ảnh minh họa. Nếu ta thật sự 
đâu tư vào nghiên cứu Lịch sử hóa học kết hợp với việc tìm kiếm thông tin 
ta có thê lây vừa hình ảnh, vừa thông tin. Những điều này rất cần thiết cho 
giáo viên trong dạy học hóa học, đặc biệt khi giáo viên sử dụng kiến thức 
LSHH lồng ghép vào giáo án điện tử thì các hình ảnh, thông tin làm tăng sự 
sinh động và hứng thú cho học sinh hơn. 

% Tư liệu về Lịch sử hóa học được sử dụng từ lớp 8 - lớp 12 góp phần 
phong phú thêm cho tủ sách của giáo viên cũng như học sinh. 
1.3.2.1. Tư liệu Lịch sử Hóa học lớp 8 

Ngay từ bài mở đầu về hóa học ở lớp 8, chương trình giới thiệu cho 
các em hiểu hóa học là môn học nghiên cứu cái gì? Ngay trong thời điểm 
này giáo viên có thể giới thiệu cho các em về lịch sử môn hóa học, hóa học 
thật sự trở thành một môn khoa học khi nào? 

Hoá học đã có từ thời cô đại xa xưa nhưng thật sự hóa học độc lập trở 
thành một khoa học vào giữa thế kỷ XVII, chính Robert Boyle (1627 - 
1691), người Anh, là người nêu rõ mục tiêu độc lập cho hóa học. 

Vì ông là người đầu tiên đưa ra định nghĩa “hóa học là khoa học 
nghiên cứu các chất và tính chất của chúng”. Định nghĩa này gân với định 
nghĩa hóa học ngày nay mà các em tìm hiều. 

» Khi nghiên cứu về định luật bảo toàn khối lượng (Hoá học 8), giáo 
viên giới thiệu cho học sinh hai nhà hóa học Lomonosov (1711 - 1765 ) 
người Nga và Antonie Laurent Lavoisier (1743 - 1794), họ đã tiến hành độc 
lập với nhau những thí nghiệm cân đo chính xác, từ đó phát hiện ra định 
luật bảo toàn khói lượng. 

Hệ thống cân đo của Lavoisier Lavoisier (1743 - 1794) Lomonosov 
(1711- 1765) 

» Khi học sinh nghiên cứu đến bài oxi (Hoá học 8), giáo viên cho học 
sinh biết ai là người tìm ra nguyên tô này. 


Joseph Priestley (1733 - 1804) nhà hóa học người Anh và Carl 
Wihelm Scheele (1742 - 1786), nhà hóa học người Thụy Điền là những 
người phát minh ra @X 7 mà thời của họ người ta gọi là “không khí lửa”. 

» Khi các em nghiên cứu đến tính chất hiđro (hoá học 8), giáo viên 
cho các em biết ai là người tìm ra nguyên tố này. 

Henry Cavendish là người đầu tiên phát hiện ra khí hiểro vào năm 
1766, mà lúc đó ông gọi là “không khí cháy”. Ông xuất thân từ một gia đình 
quí tộc rất giàu có, và được thừa hưởng một tài sản rất lớn nhưng ông có đời 
sống rất giản dị. Ông là một người có cá tính rât đặc biệt và đặc biệt là xa 
lánh phụ nữ. Ông dành toàn bộ tài sản của mình để xây dựng phòng thí 
nghiệm riêng tại lâu đài của mình. Toàn bộ cuộc đời của ông công hiến cho 
khoa học đặc biệt cho nghiên cứu thực nghiệm. 
1.3.2.2. Tư liệu Lịch sử hóa học lớp 10 

» Khi học sinh nghiên cứu cầu tạo nguyên tử (Hóa học 10), giáo viên 
có thể giới thiệu cho học sinh ai là người đã phát hiện ra electron, hạt 
proton, nơtron. 

Thompson nhà vật lý học người Anh đã phát hiện ra electron vào năm 
1887 và Rutherford nhà bác học người Anh đã phát hiện ra hạt proton. 

» Khi học sinh nghiên cứu bảng tuân hoàn các nguyên tổ hóa học. Cha 
đẻ của bảng Hệ thống tuân hoan là Dmitri Ivanovich Mendeleev (1834 - 1907) 

Khi 30 tuổi, Mendeleev mới bắt tay vào nghiên cứu phân loại các 
nguyên tố hóa học, nhưng chỉ 5 năm sau đó, ông phát minh ra định luật tuần 
hoàn Mendeleev nỗi tiếng. Trên cơ sở ấy, ông lập ra Bảng tuần hoàn các 
nguyên tô hóa học - chiếc chìa khóa tìm ra nhiều nguyên tố hóa học mới. 
1.3.2.3. Tư liệu Lịch sử hóa học lớp 11 

» Khi nghiên cứu bài Nitơ học sinh cân biết về lịch sử tìm ra khí nitơ 

Antonie Laurent Lavoisier (1743 - 1794), nhà hóa học người Pháp là 
người đã làm thí nghiệm và chứng minh được trong không khí có hai khí 


OXI Và nItƠơ. 
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Ông được xem là cha đẻ của ngành hóa học vì có những công hiền rất 
quan trọng cho hóa học, chẳng hạn năm 1787 ông cho ¡n sách “Phương 
pháp vẻ danh pháp hóa học”. Đó là hệ thông thuật ngữ hóa học đầu tiên hợp 
lý và khoa học. 

Khi học sinh nghiên cứu về câu tạo của benzen (hoá học 1]), giáo viên 
có thê giới thiệu nhà bác học người Đức August Kekuler người tìm ra công 
thức câu tạo của benzen vào năm 1865, từ giác mơ, ông nhìn thây mỗi 
nguyên tử C nói lại với nhau thành một con rắn cong cong, quẹo quẹo và 
mỗi nguyên tử C mang theo một nguyên tử H, liên kết dài thành một con 
răn kỳ lạ. Và kết cầu của benzen đã được phát hiện ra như thế và người ta 
gọi công thức Kekuler. 

# Kiến thức Lịch sử hóa học giúp giáo viên đưa vào bài giảng: 

" Ai là người phát minh ra các định luật, các nguyên tố, các chất... 

=> Qua những mâu chuyện kê về Lịch sử hóa học giúp giáo dục và rèn 
luyện cho học sinh nhiều đức tính tốt đẹp: cần cù, kiên nhẫn, trung thực, tự tin... 

& Kiến thức về Lịch sử hóa học sẽ hỗ trợ cho dạy học bộ môn vì nó sẽ 
làm giảm đi sự căng thăng của môn học với những con số và những công thức 
hóa học trừu tượng, những bài toán, những phương trình hóa học phức tạp... 

® Giúp giáo viên tô chức cho học sinh các buôi học tập ngoại khóa: 
kể chuyện vẻ các nhà hóa học và những phát minh của họ... ; tổ chức cho 
học sinh những cuộc thi tìm hiểu về Lịch sử hóa học để mở rộng kiến thức 
cho các em... 

1.4. Sứ dụng tư liệu Lịch sử hóa học trong dạy học hóa học 
1.4.1. Ý nghĩa và vai trò của việc đưa kiến thức Lịch sử hóa học vào trong 
dạy học 

Kiến thức Lịch sử hóa học là những tư liệu hóa học được hình thành 
trong cuả trình lịch sử lâu dài, việc nghiên cứu Lịch sử hóa học có tác dụng 
rất nhiều đối với cả giáo viên lẫn học sinh. 

Giup người giáo viên có cái nhìn sâu sắc hơn về những chặng đường 


hình thành và phát triển của khoa học hóa học, đồng thời bổ sung hệ thống 
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hóa kiến thức hóa học một cách hoàn chỉnh hơn. Người giáo viên với trình 
độ chuyên môn sâu rộng sẽ tạo được niềm tin nơi học sinh, tự tin hơn khi 
đứng trên bục giảng. 

Dựa vào kiến thức Lịch sử hóa học mà giáo viên giáo dục quan điểm vô 
thân, hình thành có hiệu quả thê giới quan duy vật biện chứng cho học sinh. 

Giúp người giáo viên dễ dàng xây dựng thành những tình huống có 
vân đề trong dạy học giải quyết các vân đề phát sinh tạo sự tin tưởng và huy 
động sự chú ý của học sinh vào bài học. Việc đưa kiến thức Lịch sử hóa học 
vào trong giờ dạy cũng là một trong các biện pháp gây hứng thú cho học 
sinh, giúp cho giáo viên đễ truyền thụ kiến thức mới hơn, khi đó tính logic 
sẽ cao hơn, học sinh năm chắc được bài hơn. 

Gắn các kiến thức Lịch sử hóa học trong dạy học bằng cách sử dụng 
phương pháp lịch sử - là một phương pháp dạy học rất hiệu quả giúp học 
sinh dễ dàng nhận thức được những tư tưởng và lí thuyết 

Các kiến thức Lịch sử hóa học giúp người giáo viên đã thực hiện được 
nguyên tắc đảm bảo tính lịch sử trong dạy học. 

Việc đưa kiến thức Lịch sử hóa học vào trong giảng dạy là một trong 
những phương pháp giúp việc học của học sinh có hiệu quả hơn. Nhờ 
phương pháp này học sinh đã nhận thức được những tư tưởng lí thuyết mới 
hình thành và phát triển như thế nào, cũng như những phát minh và sáng 
chế kĩ thuật đã nảy sinh và hình thành như thế nào trong hoan cảnh xã hội 
và khoa học của một giai đoạn lịch sử nhất định. 

Lịch sử hóa học cho những bằng chứng chứng minh rằng kết quả của 
quá trình phát triển của mình luôn luôn tuân theo các quy luật chung của 
chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, góp phần khăng định các 
kết luận của chủ nghĩa Mac-Lenin. 

Kiến thức Lịch sử hóa học còn là một minh chứng sinh động nhất cho 
học sinh về khả năng tự học, tự nghiên cứu, tìm hiểu của các nhà bác học, 


đó cũng là tâm gương để học sinh học tập. 
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Ngoài ra chính biết về Lịch sử hóa học giúp học sinh nhận thầy rằng: 
không phả: tất cả những gì mà người đi trước đề lại đêu đúng, ta có quyền 
hoài nghi hay phê phán nều chúng ta có đủ kiến thức và lí luận đúng đề lật 
đồ các tư tưởng sai lệch, lỗi thời. 

Tóm lại, các kiến thức Lịch sử hóa học là một bộ phận cần thiết của 
nội dung dạy học, giúp người giáo viên giới thiệu những quy luật của nhận 
thức lịch sử, những con đường tối ưu của sự hình thành kiến thức, trang bị 
cho học sinh những phương pháp hoạt động sáng tạo của các nhà bác học, 
xác nhận và minh họa các lí thuyết và định luật hóa học, xây dựng các tình 
huống có vân đẻ, tích cực hóa hoạt động của học sinh, giáo dục tư tưởng và 
đạo đức cho hoc sinh. 

1.4.2 Mộtsố phương pháp đưa kiến thức Lịch sử hóa học vào giảng dạy 
1.4.2.1. Phương pháp kề chuyện 

Kê chuyên là phương pháp giáo viên dùng lời nói, điệu bộ, nét mặt để 
thuật lại một câu chuyện có nội dung liên quan đến bài học, một câu chuyện 
có ý nghĩa giáo dục. 

Kế chuyện là cách dùng lời nói trình bày một cách sinh động, có hình 
ảnh và truyền cảm đến người nghe về một nhân vật lịch sử, một sự kiện lịch 
sử, một phát minh khoa học, một vùng đất xa lạ... để hình thành một biểu 
tượng, mộ: khái niệm cho học sinh. 

* Một sẻ dạng chuyện kê hóa học: 

+ Chuyện kể về các nhà bác học. 

+ Chuyên kế về lịch sử các phát minh sáng ché, lịch sử tìm ra các 
nguyên tó. các đơn chất và hợp chất hóa học. 

+ Ứng dụng của hoá học trong đời sống hàng ngày. 

+ Chuyén có thực trong đời sông xã hội (quá khứ và hiện tại) có nội 


dung hóa 1ọc 
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Những yêu cầu khi kê chuyện vui hóa học: đảm bảo tính khoa học, 
tính nghệ thuật, tính sư phạm, tính giáo dục và thời gian hợp lý. 
Những yêu câu khi sử dụng phương pháp kê chuyện: 
v Tính khoa học 
v Tính nghệ thuật 
vé Tính sư phạm 
v Tính giáo dục 
w Thời gian hợp lí 
1.4.2.2. Phương pháp nghiên cứu 
Một số hình thức nghiên cứu khi sử dụng kiến thức Lịch sử hóa học 
trong dạy học: 
- Cho học sinh tìm hiểu về lịch sử phát minh của một nguyên tố. 
- Kê chuyện về một nhà bác học có liên quan đến nội dung bài học. 
- Yêu câu học sinh tìm hiểu sự phát triển của học thuyết khoa học. 
- Giáo viên nêu đề tài nghiên cứu, phân tích cho học sinh mục đích cần 
đạt, hướng dẫn tài liệu tham khảo, học sinh tự lực nghiên cứu đề tài được 
g1ao. 
- Khi nghiên cứu các kiến thức Lịch sử hóa học giúp phát huy tính tích 
cực, tự lực, chủ động tìm kiếm, phát hiện ra kiến thức của học sinh. 
- Một số nội dung về Lịch sử hóa học mà giáo viên có thê cho hoc sinh 
nghiên cứu: 
+ Tìm hiểu về lịch sử phát minh của một nguyên tó. 
+ Chuyện kê về một nhà bác học có liên quan đến nội dung bài học. 
+ Tìm hiểu sự phát triển của học thuyết khoa học. 

1.4.2.3. Dùng tranh ảnh, hình về 


Trong dạy học hóa học thường dùng tranh ảnh chân dung của cac nhà 
hóa học dùng để minh họa cho lời kể chuyện của giáo viên, tranh ảnh của 


các nguyên tô hóa học đề minh họa cho lời kẻ về lịch sử tìm ra nguyên tó, 
một số hình vẽ mô tả lại những nghiên cứu của các nhà bác học. 

s* Tác dụng tranh ảnh, hình vẽ: 

+ Giúp giáo viên tăng cường thông tin một cách hiệu quả. 

+ Giúp học sinh hiệu nhanh, chính xác 

+ Giúp giáo viên tiết kiệm thời gian. 

+ Làm học sinh chú ý, nhớ lâu. 

s Một số tiêu chuẩn của tranh ảnh, hình vẽ: 

+ Phải sáng sủa, dễ coi, đảm bảo tính thâm mỹ. 

+ Thẻ hiện rõ ràng nội dung kiến thức cần truyền đạt. 

+ Giúp người học tập trung vào những chi tiết chính cân phải nghiên 
cứu, không quá nhiều chỉ tiết. 

+ Tỉ lệ kích thước hài hoà, cân đối. 

+ Màu sắc phù hợp, không quá sặc sỡ lòe loẹt. 
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Chương 2 
LỊCH SỬ CỦA HÓA HỌC 
ĐỀN KHI TRỞ THÀNH KHOA HỌC ĐỘC LẬP 


2.1. Hoá học thời kỳ cô đại 

Thời kì cô đại (hay thời kì trước giả kim thuật ): £ừ thượng cổ cho tới 
hết thế kỷ III sau công nguyên. Đó là thời kì xuât hiện và phát triển các 
kiến thức hóa học của loài người trong xã hội cộng sản nguyên thủy và xã 
hội chiếm hữu nô lệ. Đặc điểm của thời kì này là chưa hình thành những 
khái niệm cho phép khái quát các kiến thức hóa học thực hành mà loài 
người đã thu được. Đó là lúc xuất hiện và phát triên một số ngành sản xuất 
hóa học thủ công, và đã có một số quan niệm triết học đâu tiên về cấu tạo 
vật chất, đồng thời đã có những hoạt động giả kim thuật và chế thuốc 
trường sinh nhưng chưa thành một trào lưu rộng lớn với những hệ "lý 
thuyết” thân bí. 

2.1.1. Những tiền đề hóa học trong xã hội cộng sản nguyên thúy - Hay 
đặc điểm của xã hội cộng sản nguyên thủy. Những kiến thức hóa học 
ban đầu 

Những bẩy người nguyên thủy đi lang thang dọc theo những triển 
sông sinh sông chủ yêu bằng cách 0 nhặt và hái lượm những thứ có sẵn 
trong thiên nhiên. 

Phải trải qua nhiều thế kỷ đấu tranh quyết liệt với thiên nhiên để sinh 
tồn, con người mới nắm được một số kiến thức rời rạc về hóa học. Tiếp xúc 
với thiên nhiên, người ta bắt đâu đề ý tới một số vật liệu, nhận biết được vài 
tính chất dễ nhận thấy cùa chúng và thử tìm cách sử dụng chúng đề thỏa 
mãn nhu cầu sông của mình. 

- Ở những vùng ven biên lộng gió và đây năng, tình cờ một lúc nào đó 
người ta bắt gặp một lớp bột trăng đọng trên mặt đất, ném thử thì thầy có vị 


mặn mà dễ chịu. Thế là con người bắt đầu làm quen với một trong những 
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chất hóa học đầu tiên: muối ăn. Sau đó còn phải một thời gian rất dài con 
người nới biết cách làm bay hơi nước biên đê thu được muối, và đùng muối 
đề ướp cá, thịt... Ở những bộ lạc sống trong vùng rừng núi, muối ăn được 
con người biết đến từ tro của một số cây cỏ, sau đó nhờ giao lưu với vùng 
biển, người ta mới nhìn thây những hạt muối tinh khiết. 

- Việc tìm ra lửa là một bước ngoặt trong lịch sử loài người. Lửa đã 
giúp clo con người sưởi ấm, chế biến thức ăn và sau này giúp cho con 
người chế biến nhiều loại vật phẩm khác. Nó giúp con người làm quen với 
những "iện tượng xảy ra khi nung nóng các vật thể, cụ thê nhất là mở 
đường cho việc phát minh ra cách làm đô góm, lúc đầu mới chỉ là gốm thô, 
sau này mới biết cách tráng men. 

- Ngay từ thời cô xưa con người đã biết đến một số loại đất màu (như 
son chàng hạn) cùng với mồ hóng, than... Họ đã dùng các chất màu này để 
vẽ lên thành đá ở các hang động các loài động vật quen thuộc, các cảnh sinh 
hoạt, cnh đi săn, cảnh chinh chiến... hoặc tô màu lên các bức tượng. 

- Một số kim loại, trước hết là những kim loại ở trạng thái tự nhiên đã 
được nzười nguyên thủy biết đến. Lúc đầu kim loại được dùng để trang sức 
với các viên ngọc, vòng đá, vỏ hến... Đến thời đại đồ đá mới kim loại bắt 
đầu được dùng làm vũ khí và công cụ lao động: bắt đầu xuất hiện những 
chiếc ru, lưỡi kiếm, mũi tên... bằng đồng. Sau đó con người biết cách nấu 
quặng đề lấy kim loại... Khảo cô học cho biết rằng từ thuở xa xưa loài 
người Ìã biết đến sắt, vàng, đồng, chì. Còn bạc, thiếc, thủy ngân thì được 
biết tương đối muộn hơn. 

Œ nhiều dân tộc, những kim loại đâu tiên được biết lấy từ các thiên 
thạch. Vi dụ dựa vào tên gọi ta thấy các dân tộc ở Trung cận đông cũng 
như niững người Ai Cập và Hy Lạp cổ đều coi sắt là kim loại từ trên 
“trời” Người Ai Cập cô gọi sắt là “binipet” nghĩa là “quặng trời” hay 
“kim lại trời ". Ở Mêxôpôtami sắt được gọi là "arba” "sắt trời”. Người cô 
Hy Lạy gọi sắt là “xiđêrốt ” bắt nguôn ở một từ cô dịch sang tiếng Latinh là 


siderets nghĩa là “nguồn góc ö HgÔi Sao ” 
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Đối với nhiều dân tộc, tên gọi của vàng có liên quan tới mặt trời. Tên 
Latinh của vàng là aurum bắt nguồn từ aurora nghĩa là "bình mình” theo 
thân thoại đó là “con gái của mặt trời ”. Bạc, tên Latinh là argentuna liên 
quan đến từ Hy Lạp cô arges nghĩa là “sáng loáng”, trong truyện thơ của 
Hôme từ này được dùng đê chỉ màu của tia chớp. Trong ngôn ngữ của 
Slave, bạc được gọi là srebro đồng âm với serb (nghĩa là trăng lưỡi liêm). 

Một số kim loại, cũng như nhiều chất khác, có tên gọi bắt nguôn từ tên 
địa phương sản xuất ra chúng. Ví dụ như tên Latinh của đông là C- DU 
bắt nguôn từ tên của đảo Síp mà có tên Cupơrôzơ (khoáng vật đồng sunƒaI). 

Ở thời kì đầu tiên của xã hội loài người, do trình độ sản xuât rất thập, 
nhu cầu của xã hội rất hạn chế nên việc tích lũy các kiến thức hóa học thực 
hành rất chậm chạp. Tuy nhiên, rõ ràng là trong nhiều thiên niên kỷ đó, con 
người cũng đạ/ được một số nhận thức nhất định, tuy rằng còn ít ði và thô 
sơ, nhưng đã đặt nên móng cho những bước về sau nhanh hơn. 

2.1.2. Những thành tựu nỗi bật của hóa học thời kì cỗ đại 
2.1.2.1. Những di vật và hiểu biết hóa học ở một số nên văn mình cô đại. 

a. Kiến thức hóa học ở Trung Quốc và Ân Độ 

Ở Trung Quốc và Án Độ, các ngành sản xuất hóa học phát triển rât 
sớm cùng với nền văn minh nói chung. Đâu tiên là nghề luyện kim loại. 

- Ở Trung Quốc người ta đã tìm thấy các di vật bằng vàng bạc thuộc 
giữa thiên niên kỷ thứ III trước CN. Còn ở Án Độ thì từ thuở rất xưa (văn 
hóa tiền Kharap) người Ấn đã dùng vàng đề chế tạo vũ khí và đồ trang sức. 

- Đồng thau xuất hiện cũng rất sớm. Tại thung lũng sông Án đồng 
thau xuất hiện khoảng 3500 năm trước CN, nhưng đến khoảng 2500 năm 
trước CN (thời kỳ văn hóa Kharap) thì đồng thau mới thực sự trở thành phố 
biến. Ngoài đồng thau (hợp kim của đồng và thiếc), người Án Độ còn dùng 
những hợp kim khác của đồng, đặc biệt là hợp kim đồng - asen. Thành 
phân thiếc trong đồng thau ở Ân Độ vào khoảng 4 - 13%, còn thành phân 


asen trong hợp kim đồng - asen là 3 - 14%. 
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- Ở Trung Quốc thời đại đồng thau thuộc vào khoảng đâu thiên niên 
kỷ thứ 2 trước CN, và phôn vinh nhất vào nửa đầu nhà Chu (1066 - 247 
trước CN), lúc này nghề sản xuất vũ khí và dụng cụ bằng đồng thau đã đạt 
tới trình độ rất cao. Đặc biệt nôi tiếng là những chiếc vạc 3 chân (gọi là 
đỉnh) mà sau này trong các tác phẩm giả kim thuật Tây Âu được thần 
thánh hóa thành một phương tiện ma thuật - “bình triết học”, nơi “nảy 
sinh” ra các viên đá triết học, hoặc chỗ tiến hành các quá trình biến đôi 
kim loại không quý thành vàng. Cô sử Trung Quốc thường nhắc tới 9 
chiếc vạc lớn bằng đồng tượng trưng cho uy quyền của triều đại Chu. 
Thành phản đồng thau của Trung Quốc thường biến đổi tùy theo công 
dụng của đô vật. Ví dụ lượng thiếc trong chuông là 16%, trong gương 
(bằng đồng mài bóng) là 50%. 

- Ở Ân Độ sắt được sản xuất từ quặng vào cuối thiên niên kỷ thứ 7 
trước CN đã sản xuất được những lượng lớn sắt từ quặng. Những tài liệu 
văn học cô còn ghi lại trình độ luyện thép làm kiếm đặc sắc của người 
Trung Quốc thời cổ dưới hình thức những chuyện thân thoại. 

Từ trước CN, người Trung Quốc đã biết dùng kinôva (HgS) làm sơn, 
và biết cách chế thủy ngân bằng cách dùng đồng khử kinôva. 

Ở Án Độ vào thời kỳ tiền Kharap người ta đã biết cách chế tạo những 
đồ gốm có màu nhưng chưa tráng men. Còn ở Trung Quốc thì nghề gốm là 
loại nghề cô nhất. Những công trình kiến trúc cô đã dùng đến các loại gồm 
nhiều màu, vào thời Hạ (thiên niên kỷ thứ 3 trước CN) đã nói đến gạch 
men. Cũng vào thiên niên kỷ thứ 3 trước CN đã có những chiếc bình với 
hình về nhiều màu như mạng lưới và những vật bằng gốm đen mài nhẫn. 
Cách đây 2000 năm người Trung Quốc đã có những chiếc bình đất sét có 
phủ men màu và các hình vẽ nghệ thuật. Như vậy, nghề gồm nghệ thuật nồi 
tiếng của Trung Quốc đã có truyền thống hơn 4000 năm. 

Các chất màu và sơn đã được biết đến ở Trung Quốc và Ân Độ từ 
trước CN. Gân đây ở Giang Lãng (Hô Bắc) người ta đào được 25 chiếc khánh 
đá có vẽ màu ở địa phận nước Sở thời trước (thẻ ký V - [II trước CN) 


VI, 


Các vật liệu xây dựng và các chất kết dính xuất hiện ở Trung Quốc 
và Án Độ từ nhiều nghìn năm trước CN Người ta đã tìm thấy nhiều di tích 
lâu đài, lăng mộ được xây dựng bằng loại vật liệu bên tốt, các loại nhựa 
(nhựa đường, bitum) gắn đá và ở Ân Độ còn tìm thấy cả xi măng thạch cao 
trong những công trình kiến trúc cách đây gân 4000 năm. 

Cũng như ở Ai Cập, ở Trung Quốc kỹ thuật ướp xác khá phô biến và 
phát triên sớm. Nhiều mộ táng với thủ tục ướp xác đã được các nhà khảo cô 
tìm được trong những năm gân đây. 

b. Kiến thức hóa học ở Lưỡng Hà 

Ở vùng Lưỡng Hà ngành luyện kim phát triên rất sớm và đạt tới trình 
độ cao. Người ta đã phát hiện thấy những đồ vật bằng vàng thuộc thời kỳ 
văn hóa Sume (thế kỷ IV - III trước CN). Trong mộ của các vị hoàng đề ở 
Ua (Miễn Nam Mêxôpôtami), người ta đã tìm thấy một lượng lớn các đồ 
trang sức bằng vàng, trong đó có những sợi chỉ vàng mỏng mảnh dệt thành 
tắm. Việc khai thác và chế luyện vàng ở Mêxôpôtami đạt tới trình độ cao 
vào thiên niên kỷ thứ 2 trước CN. Ở vùng Ua người ta cũng đã phát hiện 
thầy nhiều đồ vật bằng bạc. 

Đồng thau được dùng phô biến ở Lưỡng Hà (vùng Ua) vào đâu thiên 
niên kỷ thứ 2 trước CN. Loại đồng thau này chửa: Cu, Sn, Pb, Sb, Fe. Vào 
giai đoạn đế quốc Atxiri (cuối thiên niên kỷ thứ 2, đầu thiên niên kỷ thứ I 
trước CN) đông thau có chứa 1 - 14% thiếc. Đồng thau ở Babilon có chứa 
20% thiếc. 

Thời đại sắt ở Mêxôpôtami xuất hiện sớm hơn ở Ai Cập một chút: vào 
khoảng năm 1200 trước CN. Ngoài sắt mềm, người ta đã chế tạo cả sắt 
xêmentit hóa và thép. 

Chì và thiếc đã được biết từ sớm, vào thiên niên kỷ thứ 3 trước CN ở 
vùng Ua người ta đã dùng chì để đúc tượng. Thủy ngân cũng xuất hiện sớm 
ở đây, các thiêu nữ Babilon từ thuở xưa đã được trang điểm trước những 
tâm gương làm bằng đồng mài nhẫn có phủ 1 lớp thủy ngân. Antimoan kim 
loại và đồng thau chứa antimoan được biết ở Mêxôpôtami từ thời văn hóa 
Sume và văn hóa Accat (khoảng thiên niên kỷ thứ 3 trước CN) 
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Đồ góm Lưỡng Hà sớm đạt tới trình độ cao. Những công trình xây 
dựng tại Babilon và Ninêvia thường được trang hoàng bằng gạch men trang 
trí bọc ngoài. Gạch men được làm như sau: viên gạch thường sau khi nung 
nóng nhẹ thì đem vẽ bằng hình sợi thủy tinh màu đen, sau đó phủ một lớp 
men rồi nung lần thứ 2. Khi đó men nóng chảy biến thành một chất như 
thủy tinh bảm chặt vào mặt viên gạch. 

Đồ sành xuất hiện ở Lưỡng Hà vào khoảng thiên niên kỷ thứ 2 trước 
CN. Thủy tỉnh cũng được sớm sản xuất ở đây. Một câu chuyện do Plini ghi 
lại trong bộ Bách khoa toàn thư cho biết người phát minh ra cách nâu thủy 
tinh là những lái buôn và thủy thủ Phênêxi trong một lân tránh bão ở bờ 
biển khi vô tình dùng những tảng xút (Na;CO:) làm bếp đun. Câu chuyện 
không có đủ cơ sở khoa học, nhưng có thê nó chứa đựng một sự thực nào đó 
về vai trò của những lái buôn Phênêxi trong việc truyền bá những kỹ thuật 
nấu thủy tinh. 

c. Hóa học thực hành ở Ai Cập cô 

Nhờ có đất đai màu mỡ, khí hậu thuận tiện cho việc trồng cây nên 
những người Ai Cập cô sớm quen với nghề trồng trọt và tạo ra một nền kinh 
tế nông nghiệp trù phú. Củng với nền nông nghiệp sớm phát triển, các nghề 
thủ công ở đây đã đạt tới trình độ cao. 

Trong đó nghệ thuật ướp xác các Pharaôn (hoàng đề Ai Cập) là một 
bằng chứng nói lên trình độ cao của nghề thủ công hóa học tại Ai Cập cổ 
xưa. Thoạt tiên, người ta vùi xác vào “natron” (xút thiên nhiên, vốn có sẵn ở 
Ai Cập) trong vài tuân rồi người thợ mô xác lấy hết gan, ruột, mỡ và moi 
ˆ hết não ra. Sau khi rửa kỹ xác bằng nước thơm và cho các thứ hương liệu 
vào người ta nhét vỏ quế, vỏ hồi vào bụng để sát trùng và khâu lại. Xác 
được gói trong tám vải hàng trăm mét, mặt được trang trí bằng Gelenit 
(khoáng chất chì), pyrôluzit, đồng oxit, các chất màu khoáng vật và thực 
vật... Trên mặt Pharaông phủ một chiếc mặt nạ bằng đồng, còn trên nắp 
quan tài thì khắc hình pharaôn đề sau này linh hồn hoàng đề trở lại đễ dàng 


nhận ra xác của mình. 
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Cùng với nghệ thuật ướp xác, người Ai Cập đã năm vững cách chế 
biến những hương liệu từ thảo mộc, phương pháp ép dâu, cách sử dụng 
các hóa chất tự nhiên như Na;CO¿, các chất màu khoáng vật như son, sắt 
oxit, minium PbạO;¿, cancôzit... 

Người Ai Cập cô cũng đã có nhiêu tiến bộ trong ngành dược học, họ 
đã biết dùng các loại thảo mộc đề làm thuốc, biết chế thuốc cao, dâu thơm 
trang sức. Nhiễu tài liệu khảo cô cho thấy người Ai Cập cô đã biết đến các 
phương pháp lọc, bay hơi, lên men... 

Các Kim tự tháp ở Ai Cập được xây dựng với trình độ kỹ thuật tuyệt 
vời: chỉ cần ghép các tảng đá không lồ có mộng ăn khít với nhau mà không 
cần đến chát kết dính. Tuy nhiên như vậy không có nghĩa là người Ai Cập 
cô không biết đến các chất kết dính, ngược lại họ đã rất quen thuộc với 
thạch cao, bitum... 

Các kim loại đã được biết đến ở Ai Cập từ rất sớm. Sau thời đại đồ đá 
là thời đại các công cụ kim loại bằng đồng, đồng thau, sắt... Một trong 
những kim loại được biết đến đầu tiên là vàng, người ta đã tìm thấy nhiều 
vũ khí và đồ trang sức bằng vàng trong các lăng mộ thuộc cuối thiên niên 
kỷ thứ 5, đầu thiên niên kỷ thứ 4 trước công nguyên. Vào thời kỳ Trung 
vương quốc (2160 - 1788 trước công nguyên) người Ai Cập cô phát triển 
khai thác các mỏ vàng ở Nubi phía Nam Ai Cập. Các phép phân tích hoá 
học cho thấy vàng ở Ai Cập thời kỳ này có chứa một lượng khá lớn bạc (tới 
18%) và các kim loại khác. Đến thế kỷ VI trước CN mới có những vệt bằng 


vàng gần như nguyên chất (99,89%). 
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Một chuyện lý thú là các nhà khảo cô học đã tìm thây một tâm đất sét 
có khăc chữ hình nêm, đó là bức thư của hoàng đề Babilon Buanaburiasa 
(sống vào năm 1385 - 1361 trước công nguyên) gửi cho pharaôn Ai Cập là 
Ekhơnatôn phàn nàn về chất lượng vàng mà hoàng đề Ai Cập gửi đến: 
“khoảng 20 min vàng đưa vào lò sấy ra được 5 min vàng nguyên chất”. 
Điều này chứng tỏ người Ai Cập đã thạo cách làm vàng giả bằng những hợp 
kim giống vàng. 

Bạc được biết muộn hơn vàng, ở Ai Cập cô, bạc được gọi là “vàng 
trắng”. Các đồ vật bằng bạc phát hiện được thuộc thời kỳ Cổ vương quốc 
(2980 - 2475 trước CN) và đến thời kỳ Tân vương quốc người ta sử dụng 
bạc khá nguyên chất. 

Đồng được biết vào thời đại đồ đá mới. Thời kỳ Tân vương quốc 
(3400 - 2980 trước CN) người Ai Cập đã khai quặng Biruza (hay Calait) để 
nâu đồng. Sau này người ta dùng cả các loại quặng Cacbonat, Malachit để 
nâu đồng. Đông thau xuất hiện ở Ai Cập vào thời kỳ Cổ vương quốc với 
thành phân thiết nằm trong khoảng 2 - 16%, ngoài ra còn có kẽm và các tạp 
chất khác. 

Sắt có lẽ là một trong những kim loại đầu tiên con người tiền sử biết 
đến, nhưng lúc đầu người ta chỉ biết sắt thiên thạch (ở Ai Cập sắt được biết 
vào khoảng thiên niên kỷ thứ 4 trước CN) và được gia công bằng phương 
pháp mài dũa. Còn cách nấu sắt từ quặng và rèm sắt (gia công nóng) thì sau 
này mới được biết. Thực ra sở dĩ thuật chế luyện sắt xuất hiện muộn hơn 
thuật chế luyện đồng không phài là do hợp chất sắt khó khử hơn hợp chất 
đồng, mà là do việc gia công sắt nguội khó hơn gia công đồng rất nhiêu vì sắt 
cứng hơn. Mãi sau này khi biết cách gia công sắt nóng, đỏ thì kỹ thuật đồ sắt 
mới phát triển mạnh. Khoảng 1000 năm trước CN Ai Cập đã bước vào thời 
kỳ đại đồ sắt (biết chế biến từ quặng), và đến khoảng 600 năm trước CN thì 
dụng cu sắt đã được gặp nhiêu hơn dụng cụ đồng thau. 

Thủy ngân được tìm thấy trong những lọ nhỏ có niên đại vào khoảng 
các thê kỷ XV - XVI trước CN. 
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Đồ gốm và thủy tỉnh xuất hiện ở Ai Cập từ rất sớm. Những di vật 
gốm thuộc loại những di vật có niên đại cô nhất. Đồ sành xuất hiện vào 
thiên niên kỷ thứ 2 trước CN. Đồ sành ở Ai Cập cổ cấu tạo từ đất sét, sa 
thạch, thạch anh và có thành phần khác với đồ sành thông thường ngày nay. 
Người Ai Cập cô đã biết cách tráng men lên sành, trong /hành phần của men 
có chứa xút, pôtát hay silicát với một số chất phụ gia đê tạo màu. Muốn có 
màu xanh, người ta thêm hợp chất đồng, muốn có màu xanh lam người ta thêm 
khoáng chất có chứa bạc gọi là lapit, một chất màu chở từ châu Á sang. 

Lịch sử thủy tinh bắt đầu ở Ai Cập rất sớm, một trong những vật thủy 
tinh cô nhất đã được tìm thấy là chuỗi hạt trên cô xác ướp của hoàng hậu 
Khảtsepxút sống cách đây 3500 năm. Trên mỗi hạt thủy tinh màu xanh đó 
đều có khắc tên hoàng hậu bằng chữ tượng hình. Ở một ngôi mộ khác gân 
thành phố Phiva người ta tìm được một hạt thủy tinh còn cổ hơn nhiều, đó 
là hạt thủy tinh trong suốt màu xanh lá cây có niên đại cách đây 5500 năm. 

Thời thượng cô người Ai Cập chưa biết đến giấy viết. Muốn ghi chép 
điều gì, người ta khắc chữ tượng hình lên các phiến đá vôi hoặc vạch chữ 
lên các tâm đất sét rồi phơi khô và nung, hoặc vạch lên các lớp sáp phủ trên 
mặt các tâm gỗ... Sau đó có cải tiến hơn, họ đã dùng mực viết lên da bò và 
rồi tiến lên một bước nữa là chế tạo một loại giấy độc đáo sau này nồi tiếng 
trong lịch sử, gọi là “papirus”. Thứ giấy này đặc biệt phô biến vào thời kỳ 
Trung vương quốc. Đề chế tạo giây papirus người ta dùng cây papirus, một 
loại cây họ cỏ, thân 3 cạnh mọc nhiều ở lưu vực sông Nin. Người ta cắt cây 
papirus thành từng đoạn, xếp thành các lớp chéo lên nhau, dùi lỗ buộc lại và 
phủ vải lên. Sau đó sây khô, cán cho phẳng và miết nhẫn. Bằng cách như 
vậy người ta chế tạo thành những tắm rộng 30 - 40cm, dài tới 40m. Khi viết, 
người ta dùng que nhọn và các chât mực màu đen hay màu đỏ. Ngày nay 
một số viện bảo tàng còn giữ lại được một số cuộn giây papirus có giá trị 
như ở Lâyđen (Hà Lan), Stóckhôm (Thụy Điền) ... 

Nghẻ thủ công hóa học cùng với nhiều ngành khoa học khác (Toán 
học, Thiên văn...) của Ai Cập cô đã phát triển rực rỡ góp phản tạo ra nên 
văn minh nỗi tiếng của đất nước này và còn tiếp tục phát triển cho đến 
những thề kỷ đâu công nguyên trong thời kỳ Ai Cập thuộc Hy Lạp. 
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Đic biệt là cũng chính ở khu vực châu thô sông Nin này đã xuất hiện 
mâm mòng đâu tiên của thứ “nghệ thuật bí mật thiêng liêng” nhằm biến 
đổi các kim loại không quý thành vàng, chế tạo ngọc giả, chế thuốc trường 
sinh... Những con đường lát đá thênh thang với những bức tượng nhân sư 
hùng díng hai bên dẫn thẳng vào cửa các nhà thờ lớn Ozirit và Iziđo, sau 
khi quavòm cửa lớn, qua sân rộng thênh thang, tiến vào lâu đài đầy những 
cột hìnÌ cuống sen cao ngất là thâm cung linh thiêng thờ tượng thần đúc 
bằng hẹ kim electrum (hợp kim vàng và bạc). Đây là nơi chỉ có các vị giáo 
chủ, nhĩng người được phép biết các “bí mật của trời đất và kiếp sau” mới 
có quy&i bước vào, và chính trong không khí huyền ảo của căn phòng này 
các giát sĩ miệt mài thực hiện những thí nghiệm nhằm tìm kiếm các phép 
thần diu biến đổi các kim loại khác thành vàng, chế thuốc trường sinh... 
Những điều ghi chép của họ dưới hình thức thần bí đôi khi lọt ra ngoài và 
đã có tc dụng kích thích các thế hệ bác học của nước Hy Lạp cô sau này 
tiếp tụctìm kiếm vô ích với một quy mô rộng lớn hơn nhiều. 

Những thành tựu của các nghè thủ công hóa học cũng như “nghệ thuật 
bí mật hiêng liêng” của Ai Cập cô đã có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển 
khoa hœ, kỹ thuật của các dân tộc ở khu vực Địa trung hải sau này qua các 
nhà báchọc và thợ thủ công Cô Hy Lạp. 

21.2.2. Nghề thủ công hóa học ở Việt Nam 

a Sự chế tác công cụ của người nguyên thủy ở Việt Nam 

-Người nguyên thuỷ đã biết chế tạo những công cụ thô sơ bằng đá: 
những ›hiếc rìu tay, công cụ chặt thô sơ, công cụ chặt hình rìu... Đến nên 
“văn há Sơn Vĩ” (20.000 - 12.000 TCN), kỹ thuật chế tạo công cụ đá đã 
tiền bộhơn với những công cụ chặt đập thô có hình nửa hòn đá cuội hay 
một phìn tư hòn đá cuội được ghè vát hai rìa, những chày nghiên bằng đá 
cuội. Su đó là nên “văn hóa Hòa Bình” (12.000 - 10.000 TCN) với những 
công c: đá cuội hình hạnh nhân, hình đĩa, những rìu ngắn, cải nạo, đao.., 
ngoài n “người Hoà Bình” đã biết ghè đẽo xương voi, xương trâu bò rừng 
thành thững con dao, chiếc đục... Phát triển cao hơn là nên “văn hoá Bắc 
Sơn” (0.000 - 8000 TCN) với những chiếc “rìu Bắc Sơn” ngày nay nỗi 
tiếng tên thế giới. 
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Bàn mài 


Mảnh góm Trà Phong Khuyên tai đã 


Một sô công cụ băng đả của người nguyên thú) 


Một sự phát triển kỹ thuật đặc sắc nhát của thời kì này là sự chế tạo đồ 
gồm, làm các vật dụng như: nỏi nấu thức ăn, vỏ đựng lương thực... 

Rồi hàng chục thế kỷ trôi qua, con người bắt đâu biết chế biến và sử 
dụng một số nguyên vật liệu thiên nhiên như dùng chàm để xăm mình, 
dùng thuốc nhuộm để nhuộm răng, ăn trầu... 

b. Những nghề thủ công hóa học ở thời kì dựng nước 

Ngày nay khi đào bới các di vật còn lại trong lòng đất, các nhà khảo 
cô học nước ta đã vạch ra 4 móc lớn của quá trình phát triên bước đầu: 

- Mở đâu là nền văn hoá Phùng Nguyên (2.000 - 1.500 TCN) thuộc 
hậu kỳ thời đại đá mới với nhiều di vật đá được chế tạo với kỹ thuật điêu 
luyện, gồm xương và gỉ đồng, xỉ đồng. Lúc này đồ gốm đã phô biến, nhiệt 
độ nung khá cao (600 - 700°C) và kỹ thuật nung đã thành thạo. 

- Mốc thứ hai là giai đoạn Đông Đậu (1.500 - 1.000 TCN) với số 
lượng công cụ, dụng cụ, vũ khí làm đồng xuất hiện đã khá nhiêu, chất lượng 
cao, hình dáng tương đối ôn định. 

- Mốc thứ ba là giai đoạn Gò RÌU ĐỒNG Lưỡi XÉ0 
Mun (1.000 - 600 TCN) với số lượng 
và kiểu dáng dụng cụ, vũ khí bằng 
đồng nhiều hơn, các loại lưỡi hái 
đồng, rìu hình lưỡi xéo bằng đồng bắt 
đầu xuất hiện. Vai trò của đồ đá đã 
suy giảm, số lượng ít đi và kỹ thuật 
chế tạo không còn trau chuốt như xưa 
nữa. Kỹ thuật làm đồ gốm có nhiều 
tiến bộ hơn, nhiệt độ nung cao (hơn 
800°C}) nên góm rắn chắc, không xếp, VĂN HÓA ĐÔNG S0N 
hoa văn được hình học hoá cao với 


đường rạch vẽ gấp khúc dứt khoát... 

- Đỉnh cao của nền văn minh thời cô được đánh dâu bằng “văn hoá 
Đông Sơn” (700 TCN - 100) một nền văn hoá rực rỡ nhất của vùng Đông 
Nam Á thời cô. 
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Ở giai đoạn này nghề luyện đồng thau và đúc đông thau đã phát triển 
đến đỉnh cao, những chiếc trống đồng và thạp đồng Đông Sơn đã làm cho 
thế giới phải kinh ngạc về trình độ luyện kim cũng như trình độ văn hoá của 
“con người Đông Sơn”. Ngoài ra còn nhiều đỏ vật đồng thau khác có loại 
hình ôn định mang phong cách độc đáo như các loại rìu xéo, bàn chải, đục, 
giáo, lưỡi cày, cuốc, mai, thuông, các loại đồ đựng (bình, thạp, thó...) tượng 
và đô trang sức, nhạc cụ... Các đồ đồng đều được trang trí bằng hoa văn 
khắc chìm và các hình vẽ. 

- Kỹ thuật nâu đồng và đúc đông: di vật tiêu biêu nhất cho thời đại 


đông thau ở Việt Nam là chiếc trồng đồng Ngọc Lũ... 


“ 


Trổng Mge< L4 


Trồng đồng Ngọc Lũ (thân trống và mạt trồng) 


- _ Người ta còn nhận thây rằng ở giai đoạn Đông Sơn thành phản của 
các kim loại trong hợp kim đồng - thiếc - chì lại thay đổi theo chức năng 
của từng loại công cụ hay vũ khí. VD: 

e Mũi tên đồng ở Cô Loa có thành phân: Cu: 95,6 - 95,7%; Pb: 3,4 - 4,294; 
Kẽm: I - 1,1%.—> đảm bảo sức xuyên và độ bay xa của mũi tên. 

e Lưỡi giáo Thiệu Dương có thành phân: Cu: 73.3%: Sn: 13,21%, 
Pb: 5,95 % — đảm bảo cho vũ khí vừa dẻo vủa bên. 

e Rìu xoè cân Thiệu Dương có thành phản: Cu: 82,2%, Sn: 10,92%; 
Pb: 0,8%. Rìu xéo có thành phân: Cu: 82,2% Sn: 6,8%, Pb: 1,4% —> nhờ 


vậy có thê chặt cắt tốt. 


- Kỹ thuật luyện sắt: Về phương pháp luyện, các nhà nghiên cứu cho 
răng người Văn Lang luyện sắt bằng phương pháp hoàn nguyên. Trong 
phương pháp này oxit sắt được xếp cùng với than gỗ trong lò, khi đốt nóng 
lò than gỗ cháy thành cacbon oxit từ nhiệt độ khoảng dưới 400°C, cacbon 
oxit băt đâu khử các oxit sắt hoá trị III, tới khoảng 800°C, thi bắt đầu tạo 
thành s¿t kim loại. Các phản ứng khử oxit sắt lần lượt xảy ra: 


3Fe,O,+CO ——›2Fe,O, +CO, 
Fe,O, +CO —'—>›3FeO+CO, 
FeO +CO—'—~>y Fe+CO, 


- Xỹ thuật sản xuất đồ gốm: Đô gồm thời Hùng Vương gồm nhiều 
loại hìn khác nhau. Chủ yếu là những đồ dùng trong sinh hoạt và một số 
dụng cụ sản xuất như các nồi hình câu, đáy thường lôi hay lõm lên phía trên 
một ít, loặc đáy bằng, các loại vò, bình, chậu, bát, đĩa... dọi xe chỉ, chỉ lưới, 
chày gớm, bàn xoa, bàn đạp... 

Nguyên liệu chính để làm đồ gốm là đất sét với các thành phân 
chủ yết là silic oxit (SiO;), nhôm oxit (AlạO¿), nước (H;O) ngoài ra còn lẫn 
các sắt oxit (Fe;O;, FeO), canxi oxit (CaO), magie oxit (MgO), titan oxit 
(TiO;).. các oxit kiêm (Na;O, KạO) và các chất hữu cơ. 

2.1.3. Những lý thuyết về bản chất vật chất của các triết gia cỗ 
2.1.3.1.Ỡ Trung Quốc và Ấn Độ 

Sr phát triển kỹ thuật hóa học thủ công cùng với những tri thức rộng 
rãi về các vật chất và biến đổi của chúng đã làm nảy sinh những tư tưởng 
duy vậ thô sơ đầu tiên về vật chất ở Trung Quốc và Án Độ. Đó là gan 
niệm v‹ các nguyên tố hợp thành các chất và nguyên nhân làm biến đồi chất 
này thành chất khác. Những tư tưởng này xuất hiện và còn lưu lại trong các 
di sản :ăn học cô nhất của Trung Quốc và Án Độ, đặc biệt là trong bộ kinh 
Vệ Đàcủa Án Độ xuất hiện từ trước khi có Phật giáo và khoảng thiên niên 
kỷ thứ? trước CN, sau này được bỏ sung và chỉnh lý lại. Những quan niệm 
này lúc đầu mang tính chất duy vật nhưng sau đó bị các đạo sĩ tô điểm màu 


sắc thât bí của tôn giáo. 


38 


Sau đó vào thiên niên kỷ thứ l trước CN, ở các trung tâm văn minh 
lần lượt xuất hiện các trường phái triết học khác nhau. Ở Trurg Quốc có 
Không Tử và Lão Tử, ở Án Độ có Thích ca-Mâu ni, ở Ba Tư e› Zorôat, ở 
Hy Lạp có Talet... Đáng chú ý là quan niệm của các nhà triết họ: cô về các 
nguyên tố đều có những nét chung. 

a. Ở Trung Quốc 

- Theo các nhà triết học Trung Quốc cô, 5 nguyên tổ đâu của thể giới 
vật chất là “kim, mộc, thủy, hỏa, thổ” (kim loại, gỗ, nước. lửa. đất) và sự 
tổ hợp của 5 nguyên tổ này sẽ sinh ra mọi thực thể. Đó là quai niệm ngũ 
hành rất phô biến ở các nước phương Đông. Đáng chủ ý là rong số 5 
nguyên tố có mặt “gỗ” theo cách giải thích trong kinh Vệ Đà của Án Độ thì 
“mẹ của Acnha (lửa) là 2 mảnh gỗ, chú bé Acnha (lửa) sinh ratừ 2 mảnh 
gỗ. Chiếc lưỡi lửa của chú hướng về phương Đông làm cho đêm tối tan 
dân...”. Những dòng chữ này như vang vọng của câu chuyện chirh phục lửa 
từ một thời đại xa xôi. 

Lão Tử, nhà triết học Trung Quốc sống 
vào thế kỷ VI trước CN nêu ra học thuyết 
“Đạo”. “Đạo” là một khái niệm có tính chất 
khái quát với ý nghĩa là “trật tự”, “quy luật 
phát triên”. Cơ sở của học thuyết “Đạo” là 2 
lực lượng nguyên thủy đối lập nhau : “Âm” và 
“Dương”. “Dương” tượng trưng cho nguyên lý 
hoạt động, cho giống đực, cho mặt trời, còn 
“Âm” tượng trưng cho nguyên lý thụ động, 
cho giống cái, cho sự lệ thuộc, cho mặt trăng. 


Hai lực lượng này sinh ra Š nguyên lý (ngũ 


Lão Tử #-# 


hành) nói trên. 
b. Ở Ân Độ 
- Hệ thống triết học thời kỳ Thích ca-Mâu ni (thế kỷ VI trước CN) có 
ghi học thuyết về 4 nguyên tố của mọi vật thẻ là: đất, nước. ánh sáng 
(lửa), gió (không khí). Các trường phái triết học khác nhau trìth bày các 
nguyên tô này như những cặp nguyên tô đối lập nhau hoặc chuyền đổi ra 
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nhau hcặc không liên kết với nhau. Một số trường phái triết học ở Án Độ 
còn thừa nhận sự tôn tại của ete như một môi trường trong đó xảy ra mọi 
hiện tưng tự nhiên. Học thuyết của Thích ca-Mâu ni và những người kề tục 
ông thừa nhận 5 nguyên tô cơ sở của mọi vật là “đất, nước, lửa, không khí 
và không gian”, và mọi vật tồn tại trong một không gian trồng rồng, 
vĩnh cửu. 

Nhân xét: 

Những quan niệm duy vật thô sơ ban đầu về sau bị các giáo sĩ xuyên 
tạc trở hành thần bí và biến dân thành các thuyết tôn giáo thân bí kìm hãm 
sự phát triển tư duy của con người. Thuyết “ngũ hành” và “âm dương” ở 
phương Đông lan tràn rất rộng và được các nhà triết học, các nhà nho cũng 
như các thầy thuốc vận dụng để giải thích các hiện tượng trong mọi lĩnh 
vực: thiên văn, vật lý, hóa học, sinh vật học, y học... 

c.Ở Hy Lạp 

Trong thời Cô Đại, dân tộc Hy Lạp nôi bật lên ở khả năng tông quát 
hóa. Hẹ có nhiêu nhà triết học mạnh dạn xây dựng nên những lý thuyết tông 
quát để giải thích các hiện tượng muôn hình muôn vẻ không ngừng diễn ra 
xung quanh mình. Trong số những quan niệm cô nhất về thành phần các 
chât cửa người cô Hy Lạp thì ứ /ởng về chất nguyên thủy duy nhất (gọi là 
“protile”) hay nguyên tó của mọi vật được đặt lên hàng đâu. Nguyên tô ở 
đây nghĩa là thứ đầu tiên, không kể là vật chất hay phi vật chất. Tư 
tưởng này được phản ánh trong các học thuyết của các nhà triết học thuộc 


Thê giới Hy Lạp có vào khoang năm 550 TUẦN 
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Ví dụ như: 

- Talet (Thales, 625 - 547 TCN) đã suy 
nghĩ và kết luận rằng „ước là nguyên lí, là chất 
đâu, là nguyên tố cua tất cả: “Không có gì có 
thê xuất phát từ không có gì, tất cả xuất phát từ 
nước và rồi trở lại về nước”. Đun nóng nước 
thây nước biến thành không khí (hơi nước), cho 
bay hơi nước (nước biển) thu được đất (muối). 
Như vậy các vật đều có thê xuất hiện từ nước và 
biền trở lại thành nước. Quan niệm về nguồn gốc 
duy nhất của mọi vật thê lúc đó được mọi người 
thừa nhận một các tự nhiên, không cân tranh cãi 
và với các nhà triết học chỉ còn một vấn đề: phải 
chăng nước hay một chát khác là nguồn gốc của 
mọi vật. 

- Anaximandrơ (Anaximandros, 610 - 
546 TCN) cho rằng chất đâu đó không phải là 
nước mà là một nguyên lý vô định nào đó có mặt 
ở khắp nơi trong vũ trụ. Nguyên lý vô định này 
được ông gọi là Apâyrôn (Apeiron- nghĩa là treo 
lơ lửng) và tất cả các chất đều là biến dạng của 
nguyên lý này. 

- Anaximen (Anaximène, 538 - 525 
TCN) cho rằng chất đầu của mọi vật là không 
khí, khởi nguyên của thế giới là không khí, thân 
linh cũng được cấu tạo từ không khí. Nêu không 
khí ngưng đặc sẽ thu được “nước”, nêu bị ép 
chặt thì thành “đất” 

Hêraclit (Heraclite, 540 - 480 TCN) coi là 
chất đâu, mọi vật thê trên thế giới này đều biến 


đôi và linh động như lửa. Ông nói “không thê hai 
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Anavimène 


Hecralite 


lần cùng tắm trên một dòng sông”, toàn bộ vũ trụ là một dòng các hiện 


tượng thường xuyên thay đôi, sự thông nhất của thê giới năm trong sự muôn 


màu muôn vẻ của nó. 


Ngoài quan niệm về chất đầu duy nhất (còn gọi là thuyết đơn nguyên 


dịch từ thuật ngữ monizm hay utanizm) ở Hy Lạp cũng như nhiêu quốc gia 


khác thời cô đại còn phô biến quan niệm nhị nguyên (dualizm) cho rằng có 


2 chất đầu của mọi vật thể, 2 chất này có tính đối lập nhau. Sau này 


phân lớn các nhà triết học lại phát biểu quan niệm về sự tổn tại của một số 


hữu hạn chất đầu: 

- Empêđôc (Empédocle, 490 - 430 TCN) tông 
kết ý kiến của các bậc tiền bối và khẳng định có 4 
chất đầu, 4 nguyên tô tạo nên mọi vật là các nguyên 
tố: nước, không khí, đất, lửa. Nhưng chất đầu này đều 
là những thực thê vật chất có tính chất ưa hay ghét 
nhau, do đó chúng có thê kết hợp với nhau thành chất 
mới hoặc đây nhau, hoặc triệt tiêu nhau. Mọi vật thể 
bất kỳ đều được tạo nên từ 4 chất đầu theo những tỉ lệ 
khác nhau. Chẳng hạn, thịt và máu có chứa những 
lượng bằng nhau của 4 chất đầu, xương gồm 1⁄2 là lửa, 
1⁄4 là nước, 1⁄4 là đất. Quan niệm này có lẽ vay mượn 
một phần từ triết học cổ của Trung Quốc và Án Độ. 

Gân như đồng thời với thuyết các nguyên tó, ra 
đời thuyết nguyên tử về cấu tạo gián đoạn của vật 
chất. Một vấn đề to lớn là xét xem vật chất có cầu tạo 
như thế nào, có thê chia nhỏ mãi vô cùng không giới 
hạn, hay có giới hạn? 

- Lơxip (Leucippe, 500 - 440 TCN)' là tác giả 
của thuyết nguyên tử. Ông cho rằng vật chât có thê 
chia nhỏ dân đi đến những phân tử không thê chia nhỏ 


hơn được nữa. gọi chúng là các nguyên tử (tiếng Hy 


Empédocle 


Democrite 
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Lạp là Atomos nghĩa là không thê phân chia được). Có các nguyên tử của 
nước, không khí, đất, lửa Các nguyên tử liên tục chuyển động xoáy và 
thường xuyên va chạm nhau. Các loại nguyên tử khác nhau thì có dạng khác 
nhau và những nguyên tử cùng dạng có thê kết hợp với nhau. 

- Đêmôcrit (Democrite, 460 - 390 TCN), học trò của Lơxip hoàn 
thiện lý thuyết của thầy, được coi là ông tô thật sự của thuyết nguyên tử. 
Đêmôcrit xuất phát từ nguyên lý: “kông có gì thì không thê cho cái gì cả `, 
và lý luận như sau đề đi đến thừa nhận sự tôn tại các nguyên tử “Nếu bất 
kì một vật nào có thể chia nhỏ mãi không cùng thì có 2 điều, hoặc 
không có gì cả hoặc còn lại cái gì đó. Trong trường hợp thứ nhất, vật 
chất chỉ có một sự tồn tại ảo tưởng mà thôi; trong trường hợp thứ hai, 
người ta đặt câu hỏi: còn lại gì vậy? Câu trả lời logic nhất là có sự tồn 
tại các nguyên tố thật sự, không chia được, không chỉ được gọi là các 
nguyên tử”. Ông cho rằng nguyên tử cự k} cứng nên không mót tác dụng 
nào có thể làm biến đổi được chúng. Nguyên tử, giới hạn phân chia của các 
chất, thực chất là nhỏ vô cùng và “không có tính chất”, chúng chuyên động 
trong chân không, lên cao và xuống thấp, tụ hợp và phân tán... băng cách 
như vậy chúng sinh ra mọi vật thể kế các cơ thê chúng ta với “tàm tính và 
cảm giác”. Ông quan niệm các nguyên tử của các nguyên tô có kích thước 
và hình dạng nhất định, giải thích được sự khác nhau về fính chất của các 
nguyên tố. Những chất thực tế ta thấy là những liên kết của các nguyên tử 
đó, nếu có sự thay đôi liên kết thì có thê làm chất này biến thành chất khác. 

Lơxip và Đêmôcrit là 2 nhà duy vật hoàn toàn, không chấp nhận có sự 
tham gia một vị thần thánh nào trong mọi hiện tượng trong vũ trụ. Những 
luận điểm của 2 ông là cơ sở cho chủ nghĩa duy vật trong khoa họ: tự nhiên, 
hoàn toàn đối lập với các học thuyết duy tâm và tôn giáo về nguên gôc tỉnh 
thần của thế giới và tính bất biến của vũ trụ do Thượng đề sáng tạo ra. 
Chính vì vậy mà ngay sau khi xuất hiện thuyết nguyên tử thô sơ này đã bị 
các thê lực duy tâm và tôn giáo công kích từ mọi phía. Vào thời T-ung cô và 
thậm chí cho đến thời cận đại nó bị nhà thờ Thiên chúa giáo bài bác và đán 
áp. Tuy vậy, bát chấp mọi sự trấn áp, suốt hơn 2000 năm qua những nhà tư 
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tưởng tên tiên của nhân loại thường xuyên quay về với Lơxip và Đêmôcrit 
và lây đ› làm cơ sở phát triên các học thuyết khoa học mới. 

- Epiquya (Epicuros, 372 - 271 TCN) là người kế thừa và phát triển 
các học thuyết của Đêmôcrit, các tác phâm của ông giữ vai trò to lớn trong 
lịch sử huyết nguyên tử. 

- Anacxago (Anaxagoras, 500 - 428 TCN) nêu huyết Hômêômeri 
(hạt giúng). Ông cho rằng mỗi loại vật thê có một loại hạt nhỏ nhất gọi là 
hômêôneri riêng của nó và như vậy có bao nhiêu loại vật thê thì có bấy 
nhiêu hàmêômeri. Ví dụ có các hômêômeri của xương, hômêômeri của máu... 
Và ông đã đi đến kết luận rằng nếu lấy một vật rồi chia làm hai, phân nửa lây 
được lạ chia làm hai và cứ tiếp tục việc chia đôi đó, người ta sẽ không bao 
giờ đi tri cùng được, nghĩa là còn có thê tiếp tục công việc chia đôi cho tới 
ngày tật thế. Như vậy Anaxagoras đã quan niệm vật chất được cấu tạo nên 
không phải do những thành phân rất nhỏ xác định 
khiến clo việc phân đôi không bao giờ ngừng. 

Một quan niệm đối lập với học thuyết nguyên 
tử là qun niệm cho rằng vật chất có khả năng phân 
chia vê hạn là quan niệm của Platôn (Platon) và 
Arixtôi(Aristotle): 

- Platôn (Platon, 429 - 349 TCN), một triết 
gia có 'ên tuôi lớn, trong sách Timê (Timée) của 


mình, ›ác bỏ tính chất vật chất, bác bỏ thuyết 


nguyên tử, trình bày thuyết các ý của mình: mội 
thượng đề đã xây dựng trật tự của thế giới bằng LÍ 
nguyênIÕ nước. không khí, đất, lừa đã tạo ra 4 loại 
sinh vá ứng với 4 nguyên tô đó là: loại thứ nhất 
gôm cá: thân tao nên tia lửa, loại thứ hai gồm các 
động vìt có cánh sống trong không khí, loại thứ ba 
gôm cứ: động vật sống trong nước, loại thứ tư gồm 


các động vật sóng trên cạn. Platon 
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- Arixtôt (Aristotle, 384 - 322 TCN), học trò của Platôn, ông không 
coi nặng như thây vân để nghiền ngẫm các ý, mà chú ý nhiều đến việc 
nghiên cứu thiên nhiên, đến các con vật và các cây cỏ. Ông đã sáng lập ra 
một trường phái triết học ở Aten gọi là trường phái “tiêu dạo” vì Arixtôt 
thường dạy các môn đệ của mình trong thời gian đi dạo. Ông là một nhà 
triết học có tri thức uyên bác, một nhà bách khoa toàn thư vĩ đại của thế giới 
cô điển. Nhiều tác phẩm của ông rất nồi tiếng và uy tín của ông được xác 
lập vững chắc trong nên văn hóa thề giới suốt 2000 năm. Arixtôt được coi là 


người sáng lập ra logic học và phép biện chứng. 


Tuy nhiên, quan niệm của ông về cấu tạo vật 
chát lại đối lập với thuyết nguyên tử của Đêmôcrit 
và mang nặng tính chất duy tâm. Ông /hừa nhận 
vật chất có thê chia vô hạn, thừa nhận 4 nguyên tỖ 
cua Empêdôc là nước, không khí, đất, lừa, nhưng \ ¿ 
còn thêm nguyên tố thứ 5 là uxia nghĩa là “thực 


chất” hay “thực thê”. Thời Trung Cổ, nguyên tố 


thứ 5 này được gọi theo tên Latinh là “essensia”. — LẺP&G14-32 mm: Sgngyh), 


Tuy nhiên, khác với Empêđôc, Arixtôt cho rằng 4 nguyên tố chỉ là chất 
mang những tính chất chính mà chúng ta nhận biết được bằng cảm giác, đó là 
các tính chất: nóng, lạnh, khô, âm. Những tính chất này vốn có sẵn trong mọi 
chát, chúng kết hợp đôi một với nhau. Mỗi nguyên tô (trong 4 nguyên tố nói 
trên) chỉ có 2 tính chất, 4 tính 
chất nguyên thủy ấy kết hợp Nóng 


từng cặp một thành các nguyên ›„ Không BÙI 
tô nước, không khí, đât, và lửa 
theo sơ đồ này: 

nóng + khô = lửa 

nóng + âm = không khí 

lạnh + khô = đất 


lạnh + âm = nước 
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H: thông nguyên tô - tính chất nguyên thủy của Arixtôt được trình bày 
trong hnh. Sự khác nhau giữa các chất là do tỉ lệ phối hợp các tính chất 
nguyên:hủy. Tuy nhiên, mỗi nguyên tô có 2 tính chất như vậy không hoàn 
toàn giớig với các thực thê vật chất có tên gọi tương ứng, ví dụ nguyên tô 
nước klông hoàn toàn giống chất nước vì chất nước ngoài các tính chất lạnh 
và âm còn có những tính chất khác nữa. Khi đun nóng nước thiên nhiên, 
nước điợc biến thành không khí và để lại trong đĩa một bã là đất. Hiện 
tượng ny được giải thích như sau: nước đã trả âm cho lửa, thu nóng của lửa 
tạo thàrh không khí, đồng thời nước trả lạnh cho lửa, thu khô của lửa, tạo 
thành đt! Sự biến đổi về mặt lượng một trong những tính chất của một 
nguyên!ô có thề dẫn đến sự biến đồi nguyên tố này thành nguyên tố khác. 
Từ đây. Arixtôt rút ra kết luận là: “Hoàn toàn có khả năng biến đổi chất 
này thình chất khác!”. Kết luận này đã thống trị tai hại trong hóa học một 
thời giai rất dài, gần 2000 năm với trào lưu giả kim thuật. 

Aixtôt còn phát biêu quan niệm về nguôn góc khoáng vật và kim loại. 
Theo ôig, có 2 dạng hơi: hơi âm xuất hiện khi chiếu tia sáng mặt trời vào 
nước v¿hơi khô hình thành khi đất bị nung nóng dưới ánh sáng mặt trời. Cả 
2 dạng !ơi này khi tương tác với đất thì kết hợp với nó và xiết chặt lại. Từ 
hơi khôhình thành khoáng vật còn từ hơi ẩm thì xuất hiện kim loại. Khoáng 
vật và hm loại đều có chứa cả 4 nguyên tố đầu nhưng khoáng vật thì có trội 
lửa, còi kim loại thì có trội nước. Sự khác nhau về thành phần các nguyên 
tố - tín chát là nguồn gốc của sự khác nhau muôn màu muôn vẻ của các 
khoáng vật và kim loại. Kim loại có chứa càng nhiều chất đất thì càng 
không quý. Kim loại quý có chứa rất ít đất, đặc biệt vàng hoàn toàn không 
có chức đắt. 

H›c thuyết của Arixtôt về các nguyên tô - tính chất và thành phân các 
chất chíng bao lâu đã trở thành cơ sở và điểm xuất phát của tư tưởng biến 
đôi kin loại và sau này trở thành trào lưu giả kim thuật (alchemie) kéo dài 
hàng trim năm trong Lịch sử hóa học. 

Niân xét: 

Cịc học thuyết về cầu tạo vật chất của các nhà triết học cô Hy Lạp có 
những vét chung với các quan niệm triệt học tự nhiên xuât hiện ở Trung 
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Quốc và Án Độ trước đó ít lâu. Tuy nhiên, chính các học thuyết triết học về 
vật chất cô Hy Lạp mà đại biểu là Đêmôcrit và Arixtôt mới có ảnh hưởng 
lớn đến sự phát triển sau này của khoa học, đặc biệt của hóa học. 

2.1.3.2. Những mâm móng ban đâu của “nghệ thuật bí mật thiêng liêng " 

Những tài liệu về “nghệ thuật bí mật thiêng liêng” thời kì này được 
ghi lại trong các tài liệu ở viện Hàn lâm khoa học Alêcxanđri. Đây là 
trung tâm khoa học vĩ đại nhật của thể giới Cô đại. 

- Vào thế kỷ IV trước CN, Hoàng đề Hy Lạp Alêcxăngđrơ Maxêđoan 
(Alexandre Maxedoine) đã hành quân chinh phục được Ba Tư, Tiểu Á, và 
nhiều nước Á - Phi. Năm 322 trước CN, ông tiền quân chiếm Ai Cập, năm sau 
ông cho xây dựng trên bờ biên Địa Trung Hải thuộc Ai Cập cho xây dựng 
thành phố mới Alêcxanđri ở ngay cửa sông Nin (Ni). Từ đó, Alêcxanđri trở 
thành một trung tâm thương mại và thủ công nghiệp lớn nhất của thế giới Cổ 
đại, do chiếm vị trí đầu mối cho nhiều đường giao thông và biên đi khắp mọi 
nơi, đồng thời trở thành thủ đô cho nước Ai Cập thuộc Hy Lạp. 

- Sau cái chết đột ngột của Alêcxăng đrơ, đề quốc to lớn của vị hoàng 
đề này bị chia cắt thành nhiều quốc gia. Ai Cập trở thành một quốc gia 
riêng dưới sự cai trị của Ptôlêmê Côtê (Ptolémée) một tướng lĩnh tài giỏi 
của Alêcxăngđrơ. Triều đại Ptôlêmê trị vì Ai Cập từ thế kỷ III trước công 
nguyên với ý đồ chiến lược tán dương, củng cố và khuếch trương ảnh 
hưởng chính quyên của mình, tìm cách tập trung ở Alêcxanđri tất cả các 
nhà thông thái của Hy Lạp và cho xây dựng một Viện hàn lâm khoa học, 
đó là thư viện công cộng đâu tiên trong lịch sử loài người (một thư viện 
không lồ chứa tới 700.000 sách viết bằng tay). Và một Trường Đại học 
Alêcxanđri cũng trở thành một trung tâm khoa học lớn nhất thời bây giờ, 
thu hút mạnh mẽ nhiêu thanh niên các nơi đến học tập. Những nhà bác học 
được mời đến chỉ mới làm được công tác bồi dưỡng, nghiên cứu và giảng 
dạy nhưng chưa đóng góp được nhiều cho sự tiến bộ của khoa học vì Viện 
hàn lâm khoa học Alêcxanđri là một cơ quan cung đình lấy những thuyết 
duy tâm làm tư tưởng chủ đạo. Dâu sao, từ Nhà Trường Alêcxanđri này đã 
xuất hiện một số danh nhân khoa học: Ơclit (Euclide) về toán, lý: Acsimet 
(Archimède) về kỹ thuật, Hêrôphin (Hérophile) về y học,... do đã chú ý 
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gắn liên nghiên cứu khoa học với các ứng dụng phục vụ nông nghiệp, hàng 
hải, quân sự, thương mại.. 


Viện hàn lâm khoa học Alêcxandri 


Thời kì đầu của viện Hàn lâm khoa học Alêcxanđri, hóa học chưa 
tách thành một lĩnh vực kiến thức độc lập mà còn như một bộ phận của 
“nghệ thuậi bí mật thiêng liêng” của các giáo sĩ trong các đền thờ. Họ hoạt 
động dựa vào nhiều tà thuật mê tín, tuy vậy cũng đã được tập hợp một số 
kiến thức về hóa kỹ thuật thủ công. 

Đặc biệt còn lưu lại đến ngày nay một số cuộn papirus có ghi các công 
thức chế biễn hóa học. “Bản papirus X ở Lâyđen” tìm được trong một ngôi 
mộ ở Phiva (Ai Cập) năm 1828 và tàng trữ tại viện bảo tàng Lâyđen 
(Leyden, Hà Lan) có ghi chép hơn 100 công thức chế biến kim loại giả. 
“Bản papirus Siốckhôn” có 152 công thức, trong đó có 9 công thức điều ché 
kim loại, 73 công thức chế ngọc giả, 70 công thức chế thuốc nhuộm vải. 
Trong nhiêu bản papirus, ngoài các công thức chế biến, hóa học còn cỏ các 
đoạn thân chú. 

Nhà rường Alêcxanđri tồn tại đến năm 641 và sau đó ngừng hoạt 
động hăn do thành phố Alêcxanđri bị người Ả Rập tàn phá trong một cuộc 
bac vây 14 tháng liên. Nhờ sự töa sáng của Nhà trường Alêcxanẩri mà co 
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nhiều thành tựu về triết học, văn học, khoa học, nghệ thuật của thể giới cổ 
đại được truyền lại cho đến ngày nay. 

Mười thế kỷ tồn tại của viện Hàn lâm khoa học Alêcxanđri đã 
đóng góp những gì vào Lịch sử hóa học? 

- Trước hết, vai trò của trung tâm khoa học Alêcxanđri là hoàn thiện 
và mở rộng đáng kê kiến thức về kỹ thuật hóa học thủ công ở thời kì này, và 
từ đó truyền sang Hy Lạp, rồi La Mã và các nước khác ở Địa Trung Hải. 
Đặc tính của nghề thủ công đã thay đôi. Những người thợ thủ công đã đạt 
được nhiều thành tựu trong việc sản xuất các hợp kim có nhiều màu sắc 
khác nhau, đặc biệt là các hợp kim đồng. Người ta đã xây dựng và hoàn 
thiện kỹ thuật mạ kim loại (mạ vàng, bạc, đồng, thiếc,.... ) và kỳ thuật 
“nhuộm màu” bề mặt kim loại bằng hóa phẩm. 

- Nghề nhuộm và thuốc nhuộm đã phát triên. Ngoài thuốc nhuộm vô 
cơ và thực vật, ở Ai Cập cô và nhiều nước khác lúc này đã dùng nhiêu loại 
thuốc nhuộm thiên nhiên có màu đỏ tươi. Công thức thuốc nhuộm và cách 
nhuộm đã được mô tả trong các tập sách viết ra Ở giai đoạn viện Hàn lâm 
khoa học Alêcxanđri và được chép sang các tập sách của Châu Âu sau này. 

- Các loại hóa phâm tăng lên nhiều, nhiều chất trước đây chỉ được 
biết ở Ai Cập, nay được phổ biến rộng rãi. Trong các cuốn sách thuộc 
thời kì viện Hàn lâm khoa học Alêcxanđri người ta nhắc đến nhiều hợp 
chất vô cơ khác nhau: natrôn (xút), pôtat, phèn, cupơrôZơ, borắc, dâm, 
minium (Pb;O,), thần sa (HgS), các oxit sắt, oxit và sunfua Asen, bảy 
kim loại thời cô... 

- Ngoài những đóng góp thực tế cho kỹ thuật hóa học thủ công nói 
trên cũng vào thời kì này ở Alêcxanđri và các nơi khác còn phát triên “nghệ 
thuật bí mật thiêng liêng” mà mục tiêu là tìm phương pháp nhân tạo chế 
kim loại quý, ngọc quý... Nếu như trước lúc bị Hy Lạp xâm chiếm, “#ghệ 
thuật bí mật” không lọt ra ngoài 4 bức tường của nhà thờ cô và năm hoàn 
toàn trong tay các giáo sĩ thì đến lúc này nó đã được phỏ biến rộng rãi ra các 


thành phố bên bờ Địa Trung Hải, và nhiều người với mơ ước làm giàu dễ 
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dàng đã lao vào cặm cụi thí nghiệm. Tắt nhiên, trong quá trình chế tạo các 
chất, trộn lẫn, đun nóng, chưng cất, cô đặc... họ cũng quan sát thây nhiều 
hiện tượng hóa học và ngẫu nhiên khám phá ra một số chất, nhưng dẫn dân 
“nghệ thuật bí mật” ngày càng tách rời thực tê và bị thân bí hóa. Tất cả 
những thứ “nghệ thuật” này sau này được các nhà giả kim thuật Châu Âu 
học tập. 

Vẻ thực chất của những “phương pháp” chế tạo vàng nhân tạo thì qua 
các tai liệu còn lại, chúng ta có thê thấy đó chỉ là việc chế các hợp kim 
giống vàng nhuộm kim loại cho có vẻ bề ngoài giống như vàng. 

Ví dụ, một đoạn mô tà cách chế tạo vàng trong một tài liệu cô gồm 
các giai đoạn như sau: 

- Têtraxômia (tiếng Hy Lạp có nghĩa là 4 vật thê) là giai đoạn chế tạo 
hợp kim đâu gồm 4 kim loại: thiếc, chì, đồng, sắt. Hợp kim này bị oxi hóa 
trên bê mặt nên có màu đen tức là màu của đất, và khi nấu nóng bị chảy tức 
là có tính chất của nước 

- Acgirôpêa (bạc hóa): làm trắng hợp kim bằng cách nấu cháy với Asen 
và (huy ngân, khi đó theo tác giả nói, hợp kim có được tính chất của bạc 

- Khơrizôpêa (tiếng Hy Lạp có nghĩa là vàng hóa): biến “bạc ” thành 
“vàng” bằng hợp chất sunfua và nước lưu huỳnh. Trước đó, người ta phải 
thêm một lượng vàng thực đề làm mâm 

- lôzis (lên men): là giai đoạn sửa sang, trang trí sản phẩm thu được 
bằng cách nhuộm bê mặt hợp kim thu được 

Và để chỉ “nghệ thuật bí mật thiêng liêng”, tên gọi của hóa học 
cũng bước đầu được hình thành. Người ta cho rằng ở nước Ai Cập thuộc Hy 
Lạp, lần đầu tiên đã xuất hiện tên gọi “Chymeia” (Hóa học) để chỉ nghệ 
thuật này. Tên gọi này xuất hiện trong các tài liệu bằng chữ Hy Lạp cỗ vào 
thế k; IV và được các tác giả ở Alexăngđri trích dẫn như một thuật ngữ đã 
được biết từ lâu. Ở trên kia đã nói, Zôxima, một tác giả thuộc thời kỳ này, 
đã giai thích răng tên goi này bắt nguồn từ tên của nhà tiên trì Khêmôn. Tuy 


nhiêr cách giải thích này không thuyết phục được mọi người. 
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Một số tác giả cho biết rằng từ “Khima” đã có trong các bản viết tay 
Ai Cập từ thế kỷ III trước CN và cho rằng tên gọi “€jei4” theo cách 
hiểu ban đầu nghĩa là “nghệ thuật nấu kim loại ”. 

Béctơlô (B.M Berthelot) nêu một giả thuyết cũng có cơ sở cho rằng 
tên gọi “Chymeia” bắt nguồn từ chữ Chemi hay chuma nghĩa là “đất đen” 
đồng thời là tên gọi của toàn thể đât nước Ai Cập. Khi chuyền sang tiếng 
Latinh từ này ứng với “humus” nghĩa là đất. 

Phân lớn các nhà Lịch sử hóa học nghiêng về ý kiến cho rằng tên gọi 
Chymeia bắt đầu từ chữ Hy Lạp cồ Chêmi và giải thích rằng tên gọi này với 
ý nghĩa ban đâu của nó là chỉ lĩnh vực tri thức về khoáng vật và những thứ 
nằm trong lòng đất. 

Một cách giải thích khác nói rằng “Chymeia” có nguồn góc từ chữ 
“kim” của Trung Quốc nghĩa là vàng. 

Vào thời kỳ giả kim thuật Ả Rập (thê kỷ VII) người Á Rập thêm tiếp 
đâu ngữ al của tiếng Ả Rập vào và thành một thuật ngữ mới “alchymeia” 
biểu thị nghệ thuật biến đôi các kim loại không quý thành kim loại quý, chế 
thuốc trường sinh... 

2.1.4. Thành tựu của hóa học trong những thế kỷ đầu công nguyên 
2.1.4.1. Hóa học ở để quốc La Mã 

Dưới đây giới thiệu hai tác phẩm quan trọng nhất phản ánh trình độ tư 
tưởng triết học về vật chất và kiến thức hóa học ở La Mã cổ, đó là bài thơ 
“Về bản chất sự vật” (De Rerum natura) của Tit Lucrêxi Cara (Lueretius 
Titus Carus, 99 - 55 trước CN) và bộ “Lịch sử tự nhiên” (Historia 
naturalis) của Cai Plini đệ nhị (Plinius Cajus Secundus) (23 - 79) 

s* Tác phẩm “Về bản chất sự vật”: 

Lucrêxi, tác giả bài thơ nỗi tiếng “về chất sự vật” gồm 6 cuốn là một 
nhà duy vật kiên định và một người vô thần. Trong 2 cuốn đâu ông trình 
bày tông quan và phê phán các học thuyết Hy Lạp cô đại về các nguyên tô 
và hômêomeri... và trình bày dưới dạng thơ ca đây hình ảnh học thuyết 
nguyên tử của Đêmôcrit và Epiquya. Như vậy Lucrêxi là người thừa kế và 
truyền bả nông nhiệt học thuyết nguyên tử. Xuất phát từ sự bất diệt của vũ 
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trụ, ông cho rằng nguyên tứ, những hạt cơ sơ tạo thành mọi vật thề, là vĩnh 
viễn và bất điệt. Trên cơ sở đó ông nêu ra luận điểm: “từ hư vô chẳng tạo ra 
được gì theo ý của Thượng đế” và “chẳng vật gì có thê xuất hiện từ hư vô”. 
Luerêxi cho rằng nguyên tư của các chất khác nhau thì khác nhau vê 
hình dạng, nhờ vậy mà có thê giải thích được tính muôn hình muôn vẻ của 
mọi vật thể. Ví dụ vị cay của một chất là do nguyên tử của nó có đâu nhọn. 
Lucrêxi cho rằng các vật thê cấu tạo từ những hạt nguyên thủy như nhau, 
hoặc là tô hợp của những hạt nguyên thuy khác nhau bằng mỘI lực vững 
chắc không thê nào phá vỡ nôi. Ông hình dung các nguyên từ chuyên động 
hỗn loạn không ngừng. 
Trong bài thơ, Lucrêxi đã vẽ lên hình ảnh chuyên động vĩnh cửu của 

các “individua” (các nguyên tử theo tên gọi Latinh mà tác giả dùng) như sau: 

“Chợt lúc nào, ánh mặt trời rọi chiếu 

vào căn nhà 

và quét sạch đêm đen, 

Bạn sẽ thấy vô vàn vi thê 

Thấp thoáng bay trong ánh hào quang, 

Như trong trận giao tranh bắt diệt, 

những chiến binh xông xáo giữa chiến trường 

không một chút nghĩ ngơi, lưỡng lự 

cả đoàn quân bật dậy hiện ngang, 

chăng kẻ gì lúc tụ, lúc tan. 

Rồi từ đó chúng ta sẽ hiểu 

trong khoảng không gian rộng lớn vô cùng 

Muôn vàn hạt - ta gọi là nguyên tử 

vĩnh viễn tung hoành giữa chốn mông lung 

Từ những hạt cực kỳ bé nho, 


Ta nhìn ra - hiêu ca không trung ” 
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Bài thơ của Lucrêxi có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển sau này của 
các tư tưởng duy vật (quan niệm nguyên tử) trong hóa học và vật lý học. 

s* Tác phâm “Lịch sử tự nhiên”: 

Đây là bộ bách khoa toàn thư của Plini gồm 37 cuốn, trong đó các 
cuôn 33 - 37 trình bày những kiến thức về khoáng vật, luyện kim, hóa học. 
Khi viết cuốn sách này Plini đã dùng tài liệu của nhiều tác giả mà tác phẩm 
của họ không còn lại đến ngày nay. 

Khác với Lucrêxi, Plini là người theo thuyết Aristốt nên quan điểm 
triết học của ông không phải là tiến bộ, thâm vào đó ông còn đưa vào sách 
nhiêu tư liệu hoang đường thư nhặt ở những tài liệu đáng ngờ. Tuy nhiên, là 
một nhà sưu tập bách khoa, Plini đã ghi lại được nhiêu hiểu biết về kiến 
thức hóa học thực hành đã phát triên rực rỡ ở thời kỳ đề quốc La mã. 

Trong bộ “Bách khoa toàn thư” Plini đã ghi lại nhiều khoáng vật trong 
đó có kim cương, lưu huỳnh, thạch anh, xút tự nhiên (natron), thạch cao, đá 
vôi (và vôi tôi), đá phán, amiăng, nhôm oxit, ngọc quý, thủy tỉnh. Trong số 
các kim loại Plini đã mô tả chi tiết gồm có vàng sinh ra cùng với các kim 
loại khác trong lòng đất, rồi đến bạc, đồng thủy ngân, sắt, quặng ganmei 
(calamin), thiếc. 

Plini cũng nhắc đến nhiều muối, oxit, các khoáng chất như thần sa 
(HgS) cupơrôzơ (đồng sunfat) gỉ đồng xanh, bột chì trắng (PbCO;), minium 
(PbạO¿), ăngtimoan oxit, hồng hoàng, asen sunfat, phèn... 

Ông còn nêu ra một số chất hữu cơ: các loại nhựa, kéo dán, tinh bột, 
đường, sáp, một số chất màu mỡ hữu cơ như inđigô, các hương liệu ..... 
2.1.4.2. Hoá học ở Ấn Độ 

Trong những thế kỷ đầu CN, các ngành sản xuất thủ công ở Ân Độ 
tiếp tục phát triển. Một số tài liệu, ví dụ cuốn “Ác khasattơra” do vị đệ nhất 
thượng thư Castilia (hay Tranakia) của vương triều Maori (321 - 296 trước 
CN) viết có nhắc đến kỹ thuật luyện kim và hoá học. Trong sách có nêu 
các kiến thức về quặng vàng, bạc, đông, chì, thiếc và sắt, các phương pháp 
khai quặng và nấu kim loại, các nghệ thu công như nấu rượu. 
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Ờ Ấn Độ cũng lưu truyền học huyết về biến đôi các kim loại và học 
thuyết coi thuỷ ngân và lưu huỳnh là “nguồn gốc của mọi thứ kim loại ”. 

Từ mấy chục năm đầu CN ở Án Độ người ta đã biết đến nhiễu hoá 
phẩm như cupơrôzơ sắt, trong y học đã dùng các chế phẩm của lưu huỳnh. 
Ngoài ra người ta cũng dùng các hợp chất của Asen (Asen sunƒua), đấm, 
kiểm. Từ thê kỷ IV người Ấn Độ đã biết đến Oxi asen (As;O;), biết dùng 
phèn chua đề giữ máu. Từ năm 550 đã bắt đầu dùng kim loại xêmemtit hoá 
và khoảng năm 600 thì ðiết đến điêm tiêu. 

Một bằng chứng về trình độ cao của kỹ thuật luyện kim Án Độ là cộ/ 
sắt ở Đêl¡ có khôi lượng khoảng 6,5 tấn, cao 7,3 mét đường kính ở đáy là 
41,6 em, đường kính ở đỉnh là 29,5 em. Cột được ché tạo vào thê kỷ IV làm 
đài kỷ niệm chiến thắng và đến năm 1050 thì được chuyên về Đêli. Cộr Đêi¡ 
cấu tạo từ sắt hầu như nguyên chất (99,72% Fe) và có chứa ít tạp chất 
cacbon, lưu huỳnh, phốt pho, vì vậy có khả năng chống ăn mòn rất tốt và 
tồn tại suốt hơn một nghìn năm cho đến ngày nay. 


Cột sắt ở Đêli - Ấn Độ 


Từ những thế kỷ đầu công nguyên ngành giả kim thuật đã phô biến 
rộng rãi ở Án Độ và đã xuất hiện nhiêu tác giả kim thuật, trong số đó nhà giả 
kim thuật vĩ đại nhát là Nagaruyna (thế kỷ VIII) đã mô tả các phương pháp cố 
định thuỷ ngân và các phép biến đôi giả kim thuật điên hình khác. 
2.1.4.3. Hoá học ở Trung Quốc 

Ở Trung quốc, một vương quốc lớn và đông dân vào bậc nhát của thế 
giới cô đại, với cuộc sống cực kỳ xa xỉ ở cung đình, cũng đã có nhiêu thành 
tựu lớn trong việc phát triển các nghề thủ công hoá học vào những thể kỷ 
đâu CN. Ngoài sự phát triển kỹ thuật chế biến quặng và nấu kim loại, hoàn 
thiện kỹ thuật nhuộm, mở rộng số lượng các loại thuốc nhuộm, ởờ Trung 
Quốc còn có nhiều sáng chế kỹ thuật quan trọng khác. 

Vào năm 12 trước CN, trong biên niên sử của Trung Quốc đã có nói 
đến giấy. Năm 105 một vị đại thân là Sai Lung sáng tạo ra cách chế giây từ 
vỏ cây, dẻ rách... phương pháp này về sau được truyền bá sang nhiều nước 
Châu Á (Triều Tiên 600, Nhật Bản năm 610), đến năm 751 thì nghề sản 
xuất giấy ở Trung Quốc đã phát triền tới quy mô công nghiệp, Trung Quốc 
còn là nước đầu tiên phát minh ra phương pháp ïn sách. 

Ngành sản xuất đồ gốm ở Trung Quốc sớm đạt tới trình độ cao. Từ 
thời Hán (206 trước CN) đã có nhiều cải tiền nhằm hoàn thiện việc sản xuât 
bát đĩa từ đất nung, có thê là những đồ sứ đâu tiên đã xuất hiện ngay từ thời 
kỳ này, tuy hãy còn thô vì lò nung chưa hoàn thiện. Đến thế kỷ VII, người ta 
đã biết cách xây dựng nhưng là nung đặc biệt và bắt đầu sản xuất đồ sứ hàng 
loạt theo quy mô công nghiệp, và đồ sứ Trung Quốc chẳng bao lâu đã trở 
thành nôi tiếng khắp thế giới. Bí mật về sản xuất đồ sứ được người Trung 
Quốc giữ rất kín, mãi đến thế kỷ XVII người Châu Âu mới biết được. 

Trung Quốc cũng là nơi đầu tiên sáng chế ra thuốc nỗ, vào các thể kỷ 
đâu CN, người Trung Quốc đã biết cách chế thuốc nỗ gồm có điêm tiêu và 
lưu huỳnh (lưu huỳnh vốn vẫn được dùng trong y học đã từ lâu). Muôn nhất 
là đến thế kỷ VI ở Trung Quốc đã có các công xưởng sản xuất các loại “chất 


cháy” dùng trong các cuộc hội hè ở cung đình. Năm 682 nhà giả kim thuật 
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Xung Xư Mao đã mô tả một trong những mâu thuốc súng đầu tiên làm từ /w 
huỳnh, đdiêm riêu và bột gỗ. Vào năm §0§ một nhà giả kim thuật khác là Sin - 
xui - Sư nói về thuốc súng chê từ /w huỳnh, điêm tiêu và than gỗ. Vào triều 
đại Tần (618 - 907) thuốc súng được dùng làm chất nô trong quân sự. Đến thế 
kỷ XII ở Trung Quốc phỏ biến thứ hoả 
khí chế tạo bằng ống tre có nhỏi thuốc 
súng và đạn viên. Bí mật về thuốc súng từ 
Trung Quốc nhanh chóng truyền sang cho 
người Ả rập rồi qua họ sang Bizăngtium 
và là cơ sở đẻ chề tạo ra loại “chất cháy” 
gọi là '“ lửa Hy Lạp”. Ở Châu Âu mãi đến 
thế kỷ XI thuốc nỗ mới xuất hiện. 


Nền giã kim thuật Trung Quốc phát triển mạnh từ các thế kỷ đầu CN, 
gắn liền với ma thuật và chiêm tinh, với cách diễn tả thân bí dưới dạng mật 
mã, các câu thân chú và những ký hiệu bí ân giống như nền giả kim thuật 
Châu Âu sau này. Trong triều đình của các hoàng đề Trung Quốc có các nhà 
giả kim thuật đồng thời và là đạo sĩ và nhà chiêm tinh. Một trong những 
nhiệm vụ của họ là chế thuốc “trường sinh bất tử” dâng lên cho hoàng đề. 
Thành phân của các thứ thuốc này thường có chứa muối thuỷ ngân rất độc 
làm nhiễu vị hoàng để nhẹ dạ và các vị đại thần tham sống bị bỏ mạng. Vì 
vậy thường các nhà giả kim thuật bắt buộc phải uống thử thuốc “trường 
sinh” trước khi dâng lên nhà vua. 

Ở Trung Quốc giả kim thuật phôn thịnh từ thế kỷ II trước CN và về 
sau lan truyền rất mạnh. Một nhà giả kim thuật nổi tiếng là Vây-Pô-An 
(Vào khoảng năm 140) còn đề lại một SỐ tác phẩm. Trong một cuốn sách, 
ông đã kê công thức chế tạo “thuốc bất tư” với những câu văn bóng gió, bí 
hiểm. MỐI đoạn văn tả lò “huyện đạn” như sau: “hình dạng lò như mặt 
trăng nằm ngưa, một con bạch hô bị đốt nóng trong lò. Thêm mỘI con rồng 
xanh, mặt trời thuỷ ngân hiện ra như viên ngọc cháy, phương Đông và 


phương Tây cùng biến mất. Thế là "Hùng" và "Bi" đối kháng với nhau. 
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Xích điểu “chim đö” là hồn của lừa, nó chia đều cả thắng lần bại. Kìa nước 
dâng lên và lưa bị dập xuống... `. 

Trong những đoạn văn rắc rối như vậy ta có thê thấy bóng dáng của 
một số hoá chất, trong đó thường gặp nhất là thân sa (HgS). Một truyền 
thuyết kê rằng sau khi chế song thuốc “trường sinh”, Uây -Pô-An đã cùng 
với các học trò uống thứ và cho cả con chó uống. Tất cả đêu chết, nhưng 
“yôi họ lại hồi sinh và trở thành bất tử `. 

Nhà giả kim thuật kiêm đạo sĩ CỔ Hưng sống vào giai đoạn muộn hơn 
(281 -361). Tác phẩm "““Pao-Pu-Xu” của ông gốm 70 cuốn, phần đâu nói về 
cách chế thuốc trường sinh và các thứ thuốc chữa bệnh khác, sau đó là 
cách chế vàng nhân tạo, trong đó có cách đề cập đến nung thân sa và 
ngưng tụ hơi thu) ngân theo phân ứng. 

HgŠS~ O; —> SQ); - Hg 

Có Hưng cho nằng khi nung nóng mạnh thì thần sa sẽ chuyên thành vàng. 

Khi nhận xét về những nét đặc trưng của nẻn giả kim thuật Trung 
Quốc và nên giả kim thuật Châu Âu sau này, nhiều người cho rằng có một 
mối liên hệ nào đó, nhưng cho đến nay vẫn chưa rõ con đường thâm nhập 
các tư tưởng giả kim thuật Trung Quốc sang Châu Âu diễn ra như thề nảo. 
2.1.5. Vai trò và những đóng góp của hóa học thời kì cỗ đại 

Có thê thấy rằng ngay từ thời cô đại, trong lịch sử nhân loại đã xuất 
hiện ba trào lưu phát triển hoá học: 

Thứ nhất là các học thuyết triết học tự nhiên giải thích cấu tạo và 
sự biến đổi của vật chất theo những quan điểm duy vật và duy tâm khác 
nhau, trong đó hai học thuyết có ảnh hưởng nhiều đến quá trình phát triển 
khoa học sau này là thuyết nguyên tử của Đêmôcrít và thuyết nguyên tố - 
tính chất của Aristốt. 

Thứ hai là các nghề sản xuất hoá học thủ công phục vụ cho những 
nhu cầu thiết thực của loài người (ăn mặc, sinh hoạt, quân sự, vui 
chơi...). Trào lưu này có tác dụng trực tiếp nhất đến sự phát triển của nên 


văn minh vật chât của loài người. 
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Trảo lưu thứ ba là “nghệ thuật bí mật thiêng liêng” và nền giả kim 
thuật, mầm mồng của những phòng thí nghiệm thô sơ đầu tiên, góp 
phần tạo ra các thế hệ những nhà nghiên cứu thực nghiệm sau này. Tuy 
nhiên trào lưu này dân dân thoát ly cuộc sông và đi vào hướng bé tắc: chế 
tạo kim loại quý nhân tạo, thuốc trường sinh, dung môi vạn năng... là 
những mục tiêu không thể đạt tới được. 

Ở thời kì đầu tiên của Lịch sử hóa học, tuy chưa hình thành những 
khái niệm cho phép khái quát các kiến thức hóa học thực hành và hóa học 
cũng chưa trở thành một khoa học độc lập nhưng rõ ràng là con người cũng 
đạt được những thành tựu hóa học nhất định, đặt nên móng cho những 
bước về sau phát triển nhanh hơn. 

- Đây cũng là thời kì khai sinh ra tên gọi “hóa học” và có thê nói rằng 
ban đầu hóa học được coi là một nghệ thuật bí mật thiêng liêng. 

- Hoàn thiện và mở rộng đáng kể kiến thức về kỹ thuật hóa học 
thủ công. Nhờ đó, con người đạt được nhiều thành tựu trong luyện kim, 
nghề nhuộm, hóa phẩm... 

- Ra đời những học thuyết triết học tự nhiên giải thích cấu tạo và 
sự biến đổi của vật chất. Nhờ đó, con người có được những khái niệm hóa 
học sơ khai và hiểu hơn về thế giới vật chất. 

- “Nghệ thuật bí mật thiêng liêng” và nên giả kim thuật là mâm mống 
của những phòng thí nghiệm thô sơ đâu tiên, góp phân tạo ra các thế hệ 
những nhà nghiên cứu thực nghiệm sau này. 

2.2. Hóa học thời kỳ giả kim thuật 

- Thời kì giả kim thuật là thời kì tìm hòn đá thân bí biến đổi các kim 
loại thường thành vàng và tìm ra thuốc thân bí truyền cho con người sức 
khỏe, sự trẻ trung, tính bắt tử. 

- Vì giao thông khó khăn, đường xa đây nguy hiểm nên cần vàng là 
vật liệu quý và nhỏ dễ mang theo để dùng làm vật trao đôi tương đương. 

- Giả kim thuật đã phát triển theo 3 giai đoạn là: Giả kim thuật ở Ai 
Cập thuộc Hy Lạp. giả kim thuật trong giới À Rập, giả kim thuật trong thiên 
chúa giáo Tây Âu. Ngoài ra còn có giả kim thuật của người Trung Quốc 


59 


- Là một trào lưu đã kim hãm sự phát triển của hóa học trong một thời 
gian quá dài! Nó chạy theo một mục đích mơ hỏ, gây lãng phí quá lớn vẻ 
lao động trí óc và chân tay. 

Những hiểu biết thực tế trong phòng thí nghiệm của các rhà giả kim 
thuật đã thúc đây sự phát triển của môn hóa học như: 

- Hoàn thiện nhiêu kĩ thuật trong phòng thí nghiệm 

- Phát hiện được nhiều chất mới 

- Xuất hiện sự chuyên môn hóa những ngành sản xuất nhỏ các hó¿ chất 

- Phân biệt được nhiều chất hóa học trong phòng thí nghiệm 


2.2.1. Tổng quan thời kì giả kim thuật 


Giả kim thuật (a'chemy) đã có lịch sử hàng mây nghìn năm Nó là tiền 
thân của môn hóa học cận đại và có ảnh hưởng sâu sắc đến khoa \ọc kỹ 


thuật thời cô cũng như đời sông loài người. 
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2.2.1.1. Gia kim thuật là gì 

Giả kim thuật là danh từ dịch từ chữ “alchimi”, mà người Ä Rập sau 
khi xâm chiếm Ai Cập giữa thế kỷ VII, đặt ra bằng cách lắp tiên tô “al” của 
Ả Rập vào từ chimi đề chỉ thứ “tiền hóa học” ngự trị trong thời kì trung cỗ 
ở Châu Âu (từ thế kỷ I đến thế kỷ XVI) 
2.2.1.2. Mục đích của giả kim thuật 

- Là tìm hòn đá thân bí biến đôi các kim loại thường thành vàng. PTN 
thời gia kim thuật. Do vậy có thê tạm định nghĩa hóa học ở thời kì này là 
“nghệ thuật biến đôi các kim loại thành vàng”, nhờ hòn đá “thân bí”. 

- Sau đó người ta còn thêm yêu câu tìm ra thuốc thần bí truyền cho 


con người sức khỏe, sự trẻ trung, tính bắt tử. 


Vàng miếng 


ó1 


- Về nguồn gốc giả kim thuật, còn có thê kế thêm lòng tham làm của 
con người muôn có nhiều vàng để tạo cho mình một cuộc sông đề vương về 
vật chát, tham vọng bản thân sống luôn luôn khỏe mạnh, luôn liôn trẻ 
trung, sông đời cùng người thân mà không bao giờ có cảnh biệt ly. 

2.2.1.3. Nguyên nhân 

- Do thời trung cổ, ở Châu Âu có ché độ xã hội phong kiến plân tán, 
có sự buôn bán phát triển khá rộng rãi giữa Châu Âu và phương Đông, 
nhưng vì giao thông khó khăn, đường xa đây nguy hiểm nên cân vàn; là vật 
liệu quý và nhỏ đễ mang theo đề dùng làm vật trao đổi tương đương. 


- Yêu câu có nhiều vàng định hướng nghiên cứu cho các nhà giả kim thuật 
tìm “ngoc thân bí” có khả năng biến đổi một kim loại bất kì thành vàng. 
- Cơ sở lý thuyết của giả kim thuật là quan niệm của Aritxtôt chuyền 


hóa được chất này thành một chất khác, kim loại này thành kim loại khác. 
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- Hoạt động bí mật khép kín, có khuynh hướng tà thuật, không biết gì đến 
phương pháp khoa học sử dụng những kí hiệu thần bí và một ngôn ngữ rối rắm 
cô ý truyền các kinh nghiệm cho nhau theo một đường lối tin cây mù quáng 
không cần cơ sở gì, Luyện vàng không có sự kiểm tra gì. 

- Độc quyên nghiên cứu, nắm trong tay đám giáo sĩ tôn giáo là những 
người năm văn học, khoa học, trong xã hội thời bấy giờ. 

2.2.2. Phân chia thời kì giả kim thuật 

Nhìn tổng quát, giả kim thuật có nguồn gốc Hy Lạp Ai Cập. Nó được 
Ả Rập tiếp thu khi đến xâm chiếm Ai Cập giữa thế kỷ VII rồi đem truyền bá 
dân sang Tây Âu khi xâm Giáo sĩ trong PTN chiếm Tây Ban Nha đâu thế kỷ 
VIH (năm 71 l). 

Giả kim thuật đã phát triển theo 3 giai đoạn là: 


- Giả kim thuật ở Ai Cập thuộc Hy Lạp, từ thế kỷ IV đến giữa thẻ kỷ VII. 

- Giả kim thuật trong giới Ả Rập, từ giữa thé kỷ VII đến đầu thế kỷ XIII. 

- Giả kim thuật trong thiên chúa giáo Tây Âu, từ đầu thế kỷ XIII đến 
đầu thế kỷ XVI. 


Ngoài ra còn có giả kim thuật của người Trung Quôc 
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2.2.2.1. Giả kim thuật ở 4i Cập 

Ai Cập thuộc Hy Lạp (từ thế kỷ IV đến giữa thế kỷ VII) Các nhà giả 
kim thuật có tên tuôi nhất trong giai đoạn này là: 

- Zôsime: đã trình bài cách “có định thủy ngân” (hóa rắn thủy ngân) 
cách chế nước thánh cho nghệ thuật điều chế vàng... 


Hecmet sông vào khoảng đầu công nguyên, nhiều tài liệu viết “đóng 
kín” mang tên ông và số lượng quá nhiều, mấy thế kỷ sau công nguyên còn 
xuất hiện. 

Người ta nghi ngờ, tìm hiểu kĩ, nhận ra trong đó còn thứ cóp nhặt giả tạo. 

Ai Cập thuộc Hy Lạp, không có kiến thức gì khác Hermès Trismégiste 
mới đáng chú ý. 


2.2.2.2. Giả kim thuật trong giới A Rập (từ giữa thế kỷ V11 đến đâu thế kỷ XII]) 

- Các quốc vương Ả Rập có đặc điểm vừa năm chính quyền lẫn thân 
quyền. Sau khi xâm chiếm Ai Cập, họ theo gương chính quyên trước ở. Ai 
Cập tích cực bảo trợ khoa học và nghệ thuật, thu hút tập trung các nhà bác 
học Chưng cất. 

- Khi đến Tây Ban Nha, người Ả Rập xây dựng vương quốc Coocđu 
(Cordoue) độc lập làm thành một trung tâm văn minh Ixlam, thành lập Trường 
Đại Học Coocđu có thư viện lớn nhất thời bấy giờ chứa 250.000 sách. 


Họ giảng dạy các môn triết học, toán, thiên văn, chiêm tinh, y học, giả 
kim thuật,... tô chức dịch nhiêu tài liệu cô điển Hy Lạp sang tiếng Ả Rập. 
Người Ả Rập chú trọng nhiều nghiên cứu y học, dược học, tìm, chế biến 
nhiều thuốc chữa bệnh. 

Các nhà giả kim thuật có tên tuổi nhất trong giai đoạn này là: 

- Ghebe sống vào thời kì thịnhvượng nhất của đề quốc A Rập. Ông 


được coi là ông tô của giả kim thuật Ả Rập. 
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Rhazes (al-Rhazi) 


Các công trình chính của ông Ghebe (Geber) 750 - 840 nói về toán 
học, y học, giả kim thuật. Geber thêm vào Thuyết nguyên tổ của Aritxtôt 2 
nguyên tỗ mới là thủy ngân và lưu huỳnh đề giải thích sự câu tạo nên kim 
loại. Theo ông, các kim loại được cấu tạo từ sự kết hợp của thủy ngân với 
lưu huỳnh theo những tỉ lệ khác nhau; vàng là kim loại hoàn thiện nhất, có tỉ 
lệ kế: hợp giữa thủy ngân và lưu huỳnh là tốt nhất. Đây là một đóng góp 
thêm của giả kim thuật về mặt lý thuyết cho hóa học thời bây giờ. : 
Razet có 2 quyền sách ni tiếng nhất: “Sách về những bí mật”, “Sách về bí 
mật của những bí mật”. Ông thêm nguyên tố muối làm thành phân thứ 3 
trong cầu tao kim loại. 

+ Ông nỏi đến nhiều kĩ thuật chế biến, nhiều dụng cụ thí nghiệm (lò 
nung. bình cỗ cong, bình kết tinh... ), nhiều hóa chất. 

+ Ông đã mô tả phương pháp dùng vôi sống đề loại nước ra khỏi côn, 


thứ côn lân đâu tiên được che băng chưng cât rượu nho 


67 


Ävicenne (ibn Sina) 


Avixen là nhà khoa học Ả Rập lớn cuối cùng, nghiên cứu triết học, 
toán, thiên văn, y học, giả kim thuật, nhưng hoạt động nhiều trong lĩnh vực 
y học. 

Công trình chính là sách “Quy tắc của khoa y học” - có đề cập đến 
nhiều chất vô cơ, hữu cơ, và chiếm vị trí độc tôn về y học của Châu Âu suốt 
thời kì trung cô. 

Trong khoảng các thế kỷ XI - XIV xuất hiện nhiều tác phẩm giả kim 
thuật bằng tiếng Ả Rập và được dịch sang tiếng Latinh, nhưng hâu như 
chúng không có gì mới cả về mặt lí thuyết lẫn thực hành 

Như vậy các nhà giả kim thuật Á Rập đã mang lại điều gì cho kho 
tàng kiến thức chung của loài người? 

- Trước hết, họ đã góp phân mở rộng phạm vi hiêu biết về các chát, về 


các dụng cụ thực hành và các phép biến đổi hoá học 
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- Các thây thuốc Ả Rập đã chú ý đến việc dùng các chất chiết từ thực 
vật đé ché thuốc chữa bệnh như đường mía, tanin. 


- Họ cũng đã điều chế được nhiều hợp chất vô cơ như thân sa (HgS), 
thuỷ gân clorua (HgCl;) để trị bệnh ngoài da, đồng sunfat để chữa đau 
mắt, xôđa tự nhiên hay natrum và xôđa. Điều chế thuốc chữa bệnh lấy từ 
tro thực vật mà họ gọi là qualje hay qualijem, họ biết cách thu kiềm bằng 
cách chế hoá natri cacbonat với vôi, dùng phèn làm chất cằm máu và 
thuộc da, barăc tự nhiên, nasatưa (NH,Cl), kẽm oxit và kẽm sunfat (để 


chữa đau mãit)... 
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Về mặt lý thuyết, người Ả Rập đã nêu ra quan niệm coi kim loại cầu 


tạo từ lưu huỳnh và thuỷ ngân, lần đầu tiên tiền hành phân loại các hoá chất. 
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- Bằng cách kết hợp quan sát, thí nghiệm với các nhiệm vụ thực tế các 
nhà giả kim thuật Ä Rập đã tiến đến gần các thành tựu của "khoa học bí 
mật" ở \¡ Cập thuộc Hy Lạp và xua tan đám sương mù bao phủ các kiến thức 
hoá học từ thới Viện hàn lâm khoa học Alexăngđri. 

- Nên giả kim thuật Ả Rập giữ vai trò mắt xích nói nên khoa học của 
thế giới với nên giả kim thuật Châu Âu sau này. Chính nhờ các nhà giả kim 
thuật Ả Rập dịch sang tiếng Latinh và hoạt động của các nhà giả kim thuật 
Ả Rập ơ Tây Ban Nha mà các kiến thức hoá học được truyền bá rộng rãi ở 
Nam và Tây Nam Châu Âu bắt đầu bằng sự tiếp xúc của người Châu Âu với 
nên văn hóa Ả Rập. 

- Nhờ có quan niệm về nguyên tử của người Ả Rập mà các dân tộc 
Tây Âusau này mới có điều kiện tìm hiểu học thuyết nguyên tử của các nhà 
bác học Hy Lạp. Người ta cho rằng người Ả Rập biết được thuyết nguyên tử 
của Hy Lạp cổ qua người Ai Cập (tại Ai Cập đầu CN có Lò chưng cất của 
gười Ả Ñập trường phái triết học Apđen). 


Dụng cụ thí nghiệm thời gia kim thuật 
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- Học thuyết nguyên tử À Râp dựa trên quan niệm cho rằng mọi vật 
thê đều cầu tạo từ những nguyên tử - những hạt giống như các điềm nhỏ 
không có kích thước. Mọi nguyên tử đều giống nhau về kích thước, khối 
lượng, bề ngoài... 

Như vậy,nguyên tử của người Ả Rập không còn giống như nguyên 
tử của Đêmôcrit, nghĩa là nó không còn là những hạt vật chất cụ thể nữa. 
Dần dân với sự phô biến môn giả kim thuật ở Tây Âu, thuyết nguyên tử Ả 
Rập được giải thích theo một quan điểm siêu hình khó hiều. 
2.2.2.3. Giả kim thuật ở Tây Âu Thiên Chúa Giáo (thế kỷ XIII đến đâu thế 
ky XI) 


- Văn hóa Á Rập, từ Tây Ban Nha và Italia, xâm nhập ngày càng 
nhiều và mật thiết vào văn hóa thiên chúa giáo Châu Âu. Bắt đâu từ thế kỷ 
XII, giả kim thuật xâm nhập vào các nước Pháp, Đức, Anh qua các bản dịch 
tài liệu giả kim thuật từ tiếng Ả Rập sang tiếng La tỉnh, và được phỏ biến 
rỗng rãi đến mức chăng bao lâu giả kim thuật lan truyền khắp Châu Âu, như 


một bệnh truyền nhiễm! 
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- Thời thịnh vượng nhất của giả kim thuật ở Châu Âu là vào các thế kỷ 
XIII và XIV. Lúc này nhà thờ thiên chúa giáo chiếm độc quyên văn hóa và 
nghiên cứu khoa học, trực tiếp là các tăng lữ, trong các phòng kín đọc sách, 
ghi chép, nghiên cứu, viết về các khoa học tự nhiên, đặc biệt chú ý đến môn 
giả kim Nhà thờ Thiên Chúa Giáo thuật. Từ thế kỷ XV, tuy số môn đồ giả 
kim thuật Châu Âu vẫn tăng nhưng họ chỉ nhằm điều chế vàng nên giả kim 
thuật suy tàn dân không còn hi vọng gì tÒn tại... 

Những nhà giả kim thuật có tên tuổi nhất trong giai đoạn này là: 

- Albert Le grand là nhà giả kim thuật người Đức có ảnh hưởng lớn nhát. 

+ Sách của ông trình bày các thuyết, phần lớn lầy của Nhà giả kim thuật 

Aritxtôt, phần thì lây của người Ả Rập, ông là người đầu tiên đưa ra 
khái niệm quan trọng ái lực hóa học, nêu ra những thuận lợi của các 
phương pháp tách (chưng cất, chưng cách thủy, thăng hoa....), mô tả kĩ 


các thiết bị.. 
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Albert Legrand 1193 - 1280 
+ Ông đã dùng lửa đề kiểm tra các mẫu vàng, bạc của các nhà giả kim 
thuật điêu chế ra, và kết luận vàng, bạc đó đều là giả. 
- Bêcơn là một nhà giả kim thuật người Anh, được mệnh danh là “tiền 


sĩ kì điệu” (doetor mirabilis) do có những khả năng xuất sắc. 


Roger Bacon 1220 - 1292 
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+ Bêcơn có trình độ vượt trình độ thời bấy giờ” ông cho toán học có vị 
trí cơ bản trong các khoa học, một khoa học nào muốn tiên bộ phải biết kết 
hợp thí nghiệm với các phương pháp toán học. Theo ông có hai phương 
pháp nghiên cứu là phương pháp lập luận trừu tượng và phương pháp thí 
nghiệm cụ thê; phương pháp thí nghiệm quan trọng vô cùng, vì nó cân thiết 
đề kiểm tra những lập luận trừu tượng không đủ tin cậy. 


Tượng Bêcơn ở Đại học O2xƒord 


+ Bêcơn nghiên cứu khoa học và làm giả kim thuật. Ông có tư tưởng 
tiền bộ chồng lại triết học kinh viện nên bị các giáo phái nghi ngờ, tìm cách 
trù dập, đuôi đi, bắt giam, hành hạ, khủng bố nhiều năm, đến tàn tật khi ông 
được trả tự do. Sách “Tắm gương giả kim thuật” của ông trở thành sách 
giáo khoa thực hành, cho nhiều thể hệ nhà giả kim thuật sau này 


Các đạt diện giả kim thuật của Pháp là: 
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Vincent de Beauvais (1184 - 1264) Saint Thomas đ` Aqin (1225 - 1274) 


Các nhà giả kim thuật Tây Ban Nha là: 


ArnauHld đe LTllenewve (1240 - 1319) Raymond Luille (1235 - 1315) 


Cả hai đều vừa là bác sĩ, vừa là nhà giả kim thuật 
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2.2.2.1. Gia kim thuật của người Trung Quốc 

- Giả kim thuật của người Trung Quốc khác hãn với giả kim thuật của 
người Hy Lạp. Trong khi người Hy Lạp cô biến kim loại thường thành vàng 
thì người Trung Quốc có tìm kiếm thuốc trường sinh bắt lão. 


- Vì thế giả kim thuật Trung Quốc có tên gọi là luyện đan, dựa trên cơ 
sở học thuyết thần tiên. Các đạo gia chia luyện đan thành ngoại đan và nội 
đan. Ngoại đan là dùng lửa luyện các khoáng chất Luyện nội đan như chỉ, 
thủy ngân trong các lò đặc biệt biến chúng thành đan dược nuốt vào có thê 
thành tiên hay trường sinh bắt lão. 

- Thứ được các nhà giả kim thuật Trung Quốc ưa sử dụng nhất là đan 
sa, công thưc hóa học là HgS, luyện trong các lò thành vàng, uống vàng đó 
sẽ trường sinh bắt lão. 

- Các đạo sĩ cho rằng đan sa có màu đỏ là màu cao quý, có khả năng 
chữa bach bệnh, ngoài ra khi đun nóng còn phân tích thành thủy ngân là thứ 
kim loai kì la và có những đặc điểm lí thú. Chính vì thế mà đan sa được 


xem là tiên dược đề luyện thuốc trường sinh. 


Tử 


- Do đan sa có độc tính cao nên nhiều trường hợp người xưa Ìã chết 
khi sử dụng nó. Thời nhà Đường, Đường Thái Tông, Đường Hiết Tông, 
Đườn Mục Tông, Đường Kính Tông, trúng độc do uống kim đan. Vì thế, 
ngoại đan dân dân suy vi chỉ còn luyện đan là khởi thủy của ngàn! luyện 
kim ngày nay. 

2.2.3. Đóng góp của thời kì giả kim thuật cho sự phát triển môn hót học 

- Thời kì giả kim thuật là thời kì khá dài và làm chậm sự phát trên của 
Hóa học. 

- Thời kì giả kim thuật đánh dấu một đặc trưng riêng của Hóa ìọc, đó 
là lầy thực nghiệm làm cơ sở cho nghiên cứu. 

- Thời kì giả kim thuật góp phân tách dần Hóa học thành môn lộc lập 
với các môn khoa học tự nhiên khác. 

- Nhờ thực nghiệm mà các nhà giả kim thuật đã tìm ra được nhu chất 
mới và nhiều tính chất hóa học mới của các chát. 

- Quan trọng nhất đó là các nhà giả kim thuật đã để lại mút kinh 
nghiệm quý báu về định hướng nghiên cứu một cách khoa học cho (ác nhà 
Hóa học sau này. 

- Nhìn chung đó là một trào lưu đã kìm hãm sự phát triển của lóa học 
trong một thời gian quá dài! Nó chạy theo một mục đích mơ hỏ, gíy lãng 
phí quá lớn về lao động trí óc và chân tay, về khói lượng của cải vật ›hất so 
với kết quả thu được cho hóa học. Tuy vậy có cũng có sự đóng góp :hực tế 
đáng kề như sau: 

- Tập hợp được nhiêu hiểu biết thực tế trong phòng thí nghiện, hoàn 
thiện nhiều kĩ thuật trong phòng thí nghiệm (nung, chưng cắt, hòa tin, lọc, 
bay hơi, kết tỉnh, thăng hoa.... ). 

- Phát hiện được nhiều chất mới: kim loại (Bi, Zn), muế (Hg, 
NH......), các axit vô cơ H;ạSO¿, HCI, HNO¿, nước cường thủy (đây là một 
thành tích quan trọng). 
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- Ở Châu Âu, thế kỷ XV bắt đầu xuất hiện sự chuyên môn hóa những 
ngành sản xuất nhỏ axit, kiềm, muỗi, dược phẩm và một số chất hữu cơ 
phục vu các ngành thủ công, nghiên cứu khoa học bằng thủ công trong 
những công xưởng, phòng thí nghiệm. 

- Đã phân biệt được chất kiềm bay hơi NHẠOH với chất kiềm không 
bay hơi Na;CO:, phân biệt được 2 cacbonat Na;CO; và K;CO:. 

Đông góp nhiều là các nhà giả kim thuật Ả Rập. Những đóng góp thiết 
thực của giả kim thuật là góp phân vào sự phát triên phòng thí nghiệm của 
hóa học ở thời kì hóa y học và hóa kỹ thuật. 

2.3. Thời kỳ hóa kỹ thuật và y học 
2.3.1. Foàn cảnh lịch sử 

Ngày 17 tháng 2 năm 1600 trên quảng trường Thành phó La Mã xây 

ra vụ xử án tàn bạo: nhà bác học và triết học người Y Gióocđanô Brunô 
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(Giordano Bruno) phải bước lên dàn hỏa thiêu vì bị tòa án giáo hội La Mã 
kết tội là “tà giáo”, chỉ vì Brunô là người cương quyết bảo vệ vũ trụ quan 
duy vật của Côpecnic cho rằng quả đất quay chung quanh mặt trời và chống 
lại triết học kinh viện nói rằng Thượng đề sáng tạo ra thế giới. Ngọn lửa của 
dàn hỏa thiêu chứng tỏ chế độ chuyên chế của nhà bất tử của Brunô: “Thiêu 
cháy không có nghĩa là đánh đô, chứng tỏ vào thời Phục hưng tư tưởng duy 
vật đã có sức mạnh lôi cuốn trí tuệ con người đến như thế nào. 

Thực vậy, ngọn lửa của dàn hỏa thiêu cùng với hầm tối của tòa án 
giáo hội không thể bóp chết được các tư tưởng duy vật đang nảy nở trong 
thời Phục hưng. Ngọn lửa đó đã không thiêu cháy được niềm tin vào chân 
lý khoa học mà lại góp phần xua tan tôi tăm của đêm trường Trung cô ở Tây 
Âu, làm tiêu tan uy tín của triết học kinh viện trong khoa học. 

Ở Châu Âu từ thế kỷ XII trở đi do sự phát triển của các nghề thủ công 
và buôn bán, các Thành phố ngày càng phát triển và giữ vai trò quan trọng 
trong đời sống xã hội. Sang thế kỷ XVI Châu Âu bắt đâu quá trình thống 
nhất các vương quốc nhỏ lại thành các quốc gia lớn và đồng thời với quá 
trình này là xu hướng muốn thoát ly khỏi sự ràng buộc của giáo hội La Mã. 
Vào thế kỷ XIII giáo hội Thiên chúa giáo giữ vai trò một siêu quốc gia ở 
Châu Âu, giáo hoàng can thiệp trực tiếp vào công việc của các nước, kê cả 
việc xếp đặt và truất ngôi các quốc vương. Tòa thành Vaticăng đã bòn rút 
được những món của cải lớn ở các nước. 

Lòng tham vô độ của giới cha có cao cấp, cuộc sống xa hoa của Giáo 
hoàng và các hồng y giáo chủ đã gây ra phản ứng ngắm ngâm ngay trong 
các tín đồ và giáo sĩ cấp tháp. Tại các nước Châu Âu dân dân hình thành 
phong trào đòi cải cách tôn giáo và nô ra hàng lọat cuộc nổi dậy chống lại 
ách áp chế của tòa thánh La Mã. Trong bâu không khí bất mãn đó, nhiều 
người công khai nói lên ý kiến nghi ngờ tính chất đúng đăn của một số tín 
điều tôn giáo và triết học kinh viện làm cho cơ sở của đạo Thiên chúa bị 
lung lay. Những họat động tư duy theo hướng tự do và tiền bộ bắt đầu nảy 


nở đã làm sông lại họat động trí tuệ của xã hội Châu Âu lúc đó. 
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Từ thẻ kỷ XIV trong giới trí thức bắt đầu một phong trào trở lại với di 
sản văn hóa Cổ Hy Lạp và Cô La Mã đề tìm trong đó những lợi khí cho 
cuộc đâu tranh chồng lại sự ràng buộc của giai cấp phong kiến và nhà thờ 
Thiên chúa giáo. Tại các nước cộng hòa giàu có ở ý đại lợi như FlorenxiI, 
Vênêxi, Giênôva, Milanô và ngay cả ở La Mã hình thành những nhóm 
người nghiền cứu văn hóa cô. Nhiều tác phẩm được ¡n lại. Trào lưu phục 
hưng văn hóa cô chăng bao lâu phô biến sang mọi lĩnh vực: nghệ thuật, kiến 
trúc, triết học và lan tràn khắp các nước Châu Âu. 

Trong văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc nỗi lên trào lưu để cao giá trị và 
vai trò của con người, bảo vệ các quyền sông của con người, trái ngược hẳn 
với chủ nghĩa khô hạnh và bọn tăng tữ giả dối thường nhỏi cho sọ nhân dân. 
Đó là chủ nghĩa nhân văn với những nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ vĩ đại như 
Đăngtơ, Pêtrăcca, Bôcaxiô rồi Lêôna đa Vinxi, Raphaen, Titiên ... 

Vào thời kỳ Phục hưng có nhiều phát hiện địa lý vĩ đại, đó là cuộc 
hành trình của Maccô Pôlô đi qua các nước Trung cận đông sang Trung 
Quốc vào cuối thế kỷ XIII mở đầu cho các cuộc thám hiểm của Vascô đê 
Gama đi vòng Châu Phi sang Ân Độ, Cristốp Côlông vượt Đại Tây Dương 
tìm ra Châu Mỹ, Magienlăng thực hiện cuộc đi vòng quanh quả đắt... 

Trong lĩnh vực khoa học tự nhiên ở thời kỳ phục hưng cũng xuất hiện 
nhiều nhà cách tân đã làm lung lay cơ sở triết học tiêu dao (triết học Aristốt) 
và triết học kinh viện. Trong thiên văn học, năm 1542 Côpecnic đã lật 
nhào thuyết địa tâm của Ptôlêmê và nêu ra quan niệm mới về vũ trụ, sau 
đó Brunô, Galilê, Kêple tiếp tục xây dựng cơ sở của thiên văn học, toán 
học, cơ học và vật lý học và nhiều lĩnh vực khoa học tự nhiên khác cũng đạt 
được những thành tựu xuất sắc. Phương pháp thực nghiệm cũng dân dân 
xâm nhập vào khoa học và tạo cho khoa học một sức sống mới như Enghen 
đã nói: “Sự nghiên cứu thiên nhiên với tinh thần mới mẻ này đạt tới mức 
phát triển khoa học có hệ thông và cũng đói chọi lại các phát triển của người 
Ả Rập rất quan trọng nhưng chỉ xảy ra từng chặng từng hồi và phân lớn đều 
mai một đi...” Ở Tây Âu ngoài 3 thành tựu lớn học ở người Trung Quốc là 
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nghề in, nghề làm thuốc súng và cách chế địa bàn, các ngành kỹ thuật khác 
cũng phát triên nhanh như nghề làm thảm ở Pháp, Đức... nghẻ ché tạo thủy 
tinh ở Ý, Pháp, Tiệp Khắc, nghẻ làm đô sứ ở Pháp, Ý... 

Toàn bộ các thành tựu đó dẫn đến sự hình thành một thể giới quan 
mới, đó là thế giới quan của giai cấp tư sản đối lập với triết học kinh viện 
Trung cô. Sự xuất hiện thế giới quan mới đã có ảnh hưởng rõ rệt đến quá 
trình phát triên khoa học nói chung và hóa học nói riêng. Đặc :rưng quan 
trọng này của thời kỳ phục hưng đã được Anghen nêu rõ như sau: “Đó là 
thời đại đòi hỏi phải có những con người vĩ đại và thực tế chính nó đã sinh 
ra những con người vĩ đại cả sức mạnh tư tưởng, niêm say mê, tính cách, về 
kiến thức toàn diện và tâm uyên bác”. 

2.3.2. Hóa Y học 

Sự phục hưng nền văn hóa cô đại tạo nên những trào lưu mới trong 
nhiều ngành khoa học, trong hóa học sự xuất hiện trường phái Hoa y học là 
một trong những biểu hiện của các trào lưu đó. Thực ra việc dùng các 
khoáng vật để chữa bệnh và trang sức cùng với những thứ thuốc lấy từ cây 
cỏ và động vật đã được nhiều dân tộc biết đến từ thời cô đại, nhưng trước 
thế kỷ XVI, các loại thuốc chế từ khoáng vật mới được dùng rất hạn chẻ. 

Vào thời phục hưng, việc quan tâm đến các tác phâm cô lan cả sang 
lĩnh vực y học. 
2.3.2.1. Hypocrat 

Năm 1525 xuất hiện bản ¡n tác phẩm của Hypocrat, người thầy thuốc 
nôi tiếng sống trước CN 400 năm . 

Do uy tín của Hypocrat, nhiều thầy thuốc dựa vào những ời chỉ dẫn 
trong tác phâm này đề chữa bệnh bằng các thứ thuốc đơn giản nhr mật ong, 
rượu vang, nước cháo đại mạch... nhưng lại coi thường kinh nghiệm y học 
đã tích lũy hơn 1000 năm kẻ từ thời Hypocrat. 

Sự quay trở lại phương pháp chữa bệnh cô lỗ thực chát là một trào lưu 
phản động, kìm hãm sự phát triển của y học và bị các thầy thuéc tiên tiến 
thê kỷ XVI phản đối. 


s2 


2.3.2.2. Paraxen 

Người chống đối tích cực nhất là Têôphrast Paraxen (Theophrastus 
Paracelsus) (1493 - 1541) thây thuốc người Thụy sĩ khởi đây trào lưu Hóa y 
học ởthế kỷ XVI (1). 


Paraxen (1493-— 1541) 


Paraxen là con trai một thầy thuộc đã nghiên cứu giải kim thuật. Khi 
đã trở thành thầy thuốc Paraxen vẫn chưa thỏa mãn với kiến thức y học thu 
được ở trường và ông quyết chí tự học thêm. Với mục đích như vậy ông đi 
khắp Châu Âu và sang cả Ai Cập. 

Trong thời gian đi du lịch, ông không phải chỉ đến các trường đại học và 
trường y học mà còn rất lưu tâm nghiên cứu kinh nghiệm chữa bệnh của dân 
gian, :hu thập các phương thuốc hay. Ông rong ruôi từ Thành phố này sang 
Thành phó khác, kiếm sống bằng cách bói toán, chiêm tinh và chữa bệnh. 

Khoảng năm 1523 ông trở về quê hương ở Bazen với tắm bằng chứng 
nhận là thầy thuốc nỗi tiếng có khả năng chữa cả những bệnh khó chữa như 
bệnh thông phong và bệnh phù. 

Năm 1525 Viện nguyên lão Bazen đê nghị Paraxen giảng day lịch sử 
tự nhiên và y học ở trường Đại học, Paraxen nhận lời và đọc bài giảng của 
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mình bằng tiếng Đức, vi phạm truyên thóng thiêng liêng nhất của các nhà 
bác học là chỉ giảng bài bằng tiếng Latinh. 

Ngay trong buổi giảng đầu ông đã trịnh trọng đốt các tác phẩm của 
Galen và Avixen (những thây thuốc cô nôi tiếng) trước mặt thính giả và 
tuyên bố rằng những tên tuôi lừng lẫy cô này am hiểu y học không bằng 
chiếc đề giầy của ông. Hành động này tất nhiên gây phẫn nộ mạnh mẽ trong 
đám giáo sư lúc đó còn ủng hộ truyền thông cũ trong y học. 

Chăng bao lâu Paraxen mâu thuẫn với một quý tộc ở Bazen, xúc phạm 
đến tòa án xử vụ tranh chấp nên bị truy nã và phải chạy sang Đức. Ở Đức 
ông sông một cuộc đời vô định, di chuyên từ Thành phó này sang Thành 
phó khác với một số học trò khâm phục ông. Ông chết trong cảnh rất nghèo 
túng lúc 48 tuôi. 

Paraxen không những là một thây thuốc mà còn là một nhà hóa học. 
Ông đã dùng nhiều chất vô cơ chữa bệnh, lúc đâu bôi ngoài da, sau đó cho 
uống. Ông tự gọi mình là nhà “Hóa y học” (Iatrochemist) vì ông nghiên cứu 
cả hóa học và y học. 

Trong nhiều tác phâm của mình Paraxen đã đề cập đến các ván đề lý 
thuyết giả kim thuật, đến các chất vô cơ, đặc biệt là dùng các chất đó làm 
thuốc chữa bệnh. Về nguồn gốc kim loại ông theo quan điểm của Vaxili 
Valentin (xem phần 3 chương 3) coi thủy ngân, lưu huỳnh và muối là các 
nguyên tô tạo thành kim loại. Tuy nhiên, khác với Vaxili Valentin, Paraxen 
mở rộng học thuyết 3 nguyên tổ (tri prima) cho cả các cơ thể sông và như 
vậy ông đã bác bỏ quan niệm cũ của Aristốt về các nguyên tô hợp thành cơ 
thê. Trong khi kịch liệt chống lại cách chữa bệnh cũ của Galen chỉ dựa vào 
nước chiết từ thực vật (theo học thuyết Aristốt). 

Paraxen đã đưa ra lý thuyết hóa học của ông về các chức năng trong 
cơ thê. Theo thuyết này bệnh tật liên quan đến sự rồi loạn của quá trình hóa 
học trong cơ thê và sự vi phạm quan hệ cân bằng giữa 3 nguyên tó chính tạo 
thành cơ thể. 

Ông cho răng bệnh sốt và bệnh dịch hạch là đo có lưu huỳnh trong cơ 


thê, còn nều dư thủy ngân thì mắc bệnh liệt, khi dư muối thì có thê bị đau dạ 
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dày và bị phù. Paraxen cho rằng chỉ những thuốc hề bằng phương pháp hóa 
học là có hiệu lực nhất, trong số đó vị trí hàng đầu là một thứ thuốc kỳ lạ 
chế từ thực vật và khoáng vật mà ông gọi là “thực thẻ thứ năm” (quinta 
essentia). Sau đó đến các hợp chất antimon mà các thây thuốc ở thế kỷ XVI 
sử dụng rât rộng rãi, rồi đến lưu huỳnh, các hợp chất của asen và các thủy 
ngân, cupơrôzơ đồng, đường chỉ và một số chất độc vô cơ. Ông còn dùng 
“vàng uống” (aurum potalible), có lẽ là một thứ dung dịch keo vàng màu đỏ 
làm thuốc chữa các bệnh nặng. 

Khi sử dụng các chất hóa học để chữa bệnh, Paraxen thấy công 
dụng chính của hóa học là phục vụ y học. Ông khẳng định: “mục đích 
chân chính của hóa học không phải là điều chế vàng mà là chế các thứ 
thuốc đề chữa bệnh”. 

Mặt khác, Paraxen vẫn chưa dứt bỏ hoàn toàn với niềm tin và truyền 
thống cũ của giả kim thuật và chiêm tỉnh học thân bí. Phân lớn thành phân 
thuốc chữa bệnh của ông không rõ ràng và có tính chất bí ân. Ngoài ra, 
trong lý thuyết hóa học của ông về các chức năng trong cơ thê ông còn cho 
rằng có một linh hôn tối cao gọi là “ackhây” điều khiển các quá trình sống. 
Nếu ackhây suy yếu trong cơ thê sẽ tạo thành những chất kết tủa khoáng vật 
có hại mà ông gọi là Tacta (1) 

Dù rằng có nhiều quan điểm thần bí và hoang đường, Paraxen vẫn là 
một trong những nhà hóa học có tầm hiểu biết rộng nhất thời đó. Ông biết 
cách nhận biết và phân biệt các chất. Trong các tác phâm, ông đã đưa ra 
nhiều kiến thức về các chất cũng như các biến đổi hóa học, và có lẽ ông là 
người đầu tiên mô tả tính chất của kẽm. Paraxen coi tính chất quan trọng 
nhất của kim loại là tính rèn được, vì vậy ông chia các loại kim loại thành 
kim loại và nửa kim loại. 

Paraxen đề lại nhiều tác phẩm thuộc các lĩnh vực y học, giả kim thuật, 
chiêm tỉnh, triết học thần bí. Những tác phẩm này phản lớn được ¡n ra sau 
khi ông chết, và hình như do ông đọc cho học trò chép lại trong cuộc di 
chuyên không ngừng khăp nước Đức. Nhiêu tác phẩm cua ông viết với ngôn 
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ngừ khó hiểu, có những cuốn sách viết về giả kim thuật, về cách có định 
thủy ngân, cách biến đổi kim loại, cách chế “hòn đá triết học”. Paraxen tin 
vào hiệu lực của đá triết học và khả năng biến đổi kim loại. Vào các thế kỷ 
XVI, XVII người ta lưu truyền câu chuyện hoang đường nói rằng Paraxen 
biết cách biên các kim loại không quý, đặc biệt là thủy ngân thành vàng. 

Qua nhiêu thời kỳ lịch sử cho đến nay, sự đánh giá các họat động của 
Paraxen vẫn chưa thông nhất. Một số người cho ông là nhà cải cách vĩ đại 
của y học, một số khác lại cho ông là tên bịp bợm và ngu ngốc. Nhưng dù 
sao đi nữa, Paraxen vẫn có ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển của y học và 
hóa học. Cống hiến lớn của Paraxen đối với hóa học là ông đã hướng các 
thầy thuốc chú ý đến các thứ thuốc hóa học và do đó lôi cuốn nhiêu thầy 
thuốc chú ý nghiên cứu hóa học một cách nghiêm túc nhằm ché thuốc chữa 
bệnh. Trào lưu hóa y học do Paraxen sáng lập đã được phát triển trong 
nhiều công trình của những người kề tục ông ở Châu Âu sau đây. 

Từ thời Paraxen, nhiều nhà hóa học xuất thân từ thầy thuốc và dược sĩ. 
Hóa học bắt đầu được dạy ở khoa y của trường đại học với danh nghĩa một 
môn học phụ trợ. Điều đó có ảnh hưởng đến sự phát triển của hóa y học, đặc 
biệt làm tăng số chất hóa học chữa bệnh, nhiều thầy thuốc tìm ra các 
phương pháp điều chê và tinh chế các thứ thuốc hóa học. Mặt khác điều này 
lại co hẹp nhiệm vụ của hóa học trở thành một môn phụ trợ lệ thuộc vào yêu 
cầu của y học. Các quan niệm Hóa y học của Paraxen đã gây ra những cuộc 
tranh luận gay gắt giữa các thầy thuốc và cả một phân các nhà hóa học nửa 
sau thế kỷ XVI. Tuy nhiên, ngay cả những người phản đối Paraxen cũng 
không thê coi thường trào lưu mới trong hóa học và y học. 
2.3.2.3. Andrê Libaviut 

Một nhà Hóa y học có tên tuôi vào cuối thế kỷ XVI, đâu thế kỷ XVII 
là Anđrê Libaviut (Andreas Libavius, 1540 - 1616). Thời trẻ ông học triết 
học, lịch sử và y học ở len và đỗ bác sĩ y khoa ở đây. Ông đã đi dạy học, 
làm thây thuốc rồi làm thanh tra giáo dục. Ông sáng tác suốt đời và đê lại 


nhiều tác phâm y học, giải kim thuật và luyện kim. Libavi phê phán cách 
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dùng những thứ thuốc tác dụng mạnh của Paraxen cũng như quan niệm 
hoang đường của Paraxen về các chức năng của cơ thê. 
Tuy nhiên ông nghiên cứu tích cực và sâu sắc hóa học theo quan điểm 


dùng các chất có nguồn góc khoáng vật để chữa bệnh. 


Thiết bị chưng cất 


(Lấy từ tác phẩm “giả kim thuật” của Libavi xuất bản năm 1597) 

Libavi để lại một giáo trình hóa học nhan đề “giả kim thuật” (xuất bản 
năm 1597), Nội dung giáo trình phản ánh trình độ kiến thức hóa học thực 
hành của thời kỳ Hóa y học. Trong giáo trình, thực ra Libavi không đè 
cập đền các vấn đề lý thuyết hóa học mà chỉ trình bày các kiến thức quan 
trọng đôi với nhà hóa học làm việc trong phòng thí nghiệm và người thầy 
thuốc thực hành. Giáo trình của Libavi chia làm 2 phân lớn. Phần đầu nói 
về cách loại dụng cụ, thiết bị hóa học, dụng cụ nung nóng và các phương 
pháp thực nghiệm hóa học quan trọng nhất, thiết kế “phòng thí nghiệm 
hóa học lý tưởng”. 

Libavi định nghĩa giả kim thuật là nghệ thuật tách các chất tinh khiết 
ra khỏi các vật thể hỗn hợp. Điều này cần cho cả y học, luyện kim (để biến 
đổi cac kim loại) và đời sông hàng ngày. Theo Libavi giả kim thuật gồm 


phần “thao tác” tức là phân rèn luyện phương pháp thực nghiệm và phần 
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“hóa học” mô tả các chất, cách điều ché và tính chất của chúng. Trong phần 
“thao tác” ông có nói đến các phương pháp hòa tan, kết tủa, thăng hoa, nóng 
chảy, chưng cất... Phân “hóa học” trình bày nhiêu chất “đơn giản” và cách 
chế các hỗn hợp dùng đề chữa bệnh. 

Trong tác phâm Libavi trình bày cả những kết quả nghiên cứu riêng 
của mình, ví dụ ông mô tả sản phẩm tác dụng giữa thủy ngân clorua và thiếc 
tức là thiếc clorua mà trong một thời gian dài người ta gọi là “rượu khói 
Libavi (spiritus fumans Libavi). Libavi vì người đâu tiên xác định sự giống 
nhau giữa “dầu cupơrôzơ” hay “rượu cupơrôzơ” thu được khi nung nóng 
phèn và các cupơrôzơ với “dầu lưu hùynh” tạo thành khi đốt cháy lưu 
huỳnh với diêm tiêu. 

Giá trình của Libavi trong một thời gian dài được dùng làm sách giáo 
khoa hóa học chính cho khoa y ở Trường đại học và sách hướng dẫn cho 
các thầy thuốc thực hành. Ngoài những kiến thức hóa học thực hành, Libavi 
còn công khai ủng hộ các quan điêm giả kim thuật. 


2.3.2.4. Van Henmon 


Van Henmon (1577 — 1644) 
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Một nhà Hóa y học rất nôi tiếng cùng thời với Libavi là lôhan Baptista 
van Henmon (Johann Baptista van Helmont, 1577 - 1644). Ông sinh ở 
Bruexen (Bi), đã học thần học, y học và nghiên cứu thuật Kabala (một thứ 
thuật 5í hiểm). Khi trở thành thây thuốc, ông nghiên cứu rất kỹ tác phẩm 
của Paraxen và các nhà hóa y học khác. Vốn giàu có, ông đã đi du lịch ở 
Châu Âu suốt 10 năm đề hoàn thiện kiến thức y học của mình. Năm 1609 
ông đỗ bác sỹ y khoa. Phân lớn cuộc đời sau này Van Henmon dành đề 
nghiên cứu trong phòng thí nghiệm riêng. Ông viết nhiều tác phẩm, những 
tác phẩm này được con ông xuất bản sau khi ông chết, và đến năm 1682 thì 
được :n lại toàn bộ. 

Van Henmon là một người hiểu biết rộng và là một nhà bác học thiên 
tài. Tuy nhiên trong quan niệm cũng như phương hướng nghiên cứu, ông 
vừa họat động như một nhà cải cách, vừa có những niềm tin mù quáng vào 
các thuyết giả kim thuật hoang đường và ma thuật. Đó cũng là đặc điểm của 
nhiều đại biểu trong trường phái Hóa y học. Là một nhà y học, ông quan 
tâm đán các hóa lý thuyết và hóa thực hành, đặc biệt là hóa y học. 

Về mặt lý thuyết hóa học, Van Henmon lần đầu tiên đặt vấn đề về 
thành phân thực của các vật thê phức tạp, tức là vân đề xác định các vật thê 
đơn giản trong các vật thê phức tạp. Khi thảo luận về các nguyên tố - tính 
chất của Aristốt, Van Henmon đã đi đến kết luận là không thê coi chúng là 
các nguyên tố (vật thể đơn giản). Để chứng minh, ông nêu ra ví dụ về 
nguyên tô “lửa”. Theo ông, không thê coi “lửa” như một chất độc lập, mà 
chỉ là những hơi bị nung nóng. 

Mặt khác Van Henmon cho rằng các nguyên tố của các nhà giả kim 
thuật (lưu huỳnh, thủy ngân và muối) cũng không phải là những hợp phần 
đơn giản thực sự của các vật thê phức tạp vì không thể chứng minh sự có 
mặt của chúng trong các vật thể đó. 

Theo ý kiến của Van Henmon chỉ có thê gọi là những phân hợp thành 
của vàt thể phức tạp là những thành phân đơn giản nếu chúng có thê tách ra 
khỏi vật thê phức tạp, ví dụ khi đốt cháy các vật thê hữu cơ luôn luôn thu 
được nước nên nước là một thành phân của vật thê hữu cơ (và nhiều vật thê 
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khác nữa). Ông không những dùng cách suy luận mà còn dùng cả thực 
nghiệm để chứng minh. 

Van Henmon đồ vào chậu hoa 200 pound (= 0,45 kg) đát đã phơi khô 
rồi trồng vào đó một nhánh liễu nặng 5 pound, đậy kín chậu bằng vung sắt 
không để một chất nào ở ngoài rơi vào được. Hàng ngày ông tưới nước cho 
cây và cân những chiếc lá rụng. Sau 5 năm Van Henmon nhỗ cây cùng với 
rễ, rửa sạch và cân (cả những chiếc lá rụng) thì thây nặng là 169 pound và 
3 unxia (~ 0,03 kg), như vậy tăng trọng của cây là 164 pound. Trọng lượng 
của đất sau khi kiểm tra thấy hằu như không đổi (chỉ giảm chừng 2 unxia). 
Từ đó Van Henmon kết luận răng cây liễu lớn lên là nhờ nước sự tăng trọng 
lượng cây được ông giải thích là do nước biến thành đất. 

Đây là một trong những thí nghiệm đâu tiên mang tính chất định 
lượng. Trên cơ sở kết luận sai lầm của mình ông càng củng có ý kiến cho 
rằng thành phản chính của các cơ thể động vật và thực vật là nước. 

Khi nghiên cứu về thành phần khoáng vật phức tạp, Van Henmon đã 
đi đến những kết luận rất quan trọng về thành phân các dung dịch muối và 
muối rắn. Chẳng hạn ông cho rằng trong dung dịch “liapit” (dung dịch nitrat 
bạc) có chứa bạc, bạc này có thể biến thành “bạc giác” (tức là clorua bạc) và 
từ “bạc giác” có thể thu được bạc kim loại. Theo Van Henmon khi hòa tan 
bạc trong “nước mạnh” (axit nitrie) nó không mắt bản chất mà chỉ thay đồi 
dạng. Ông đã dùng cân đề kiểm tra kết quả thí nghiệm một cách định lượng. 
Ví dụ ông đã nấu chảy oxit silic với kiềm rồi từ hỗn hợp thu được lại tác ra 
oxit silic bằng axit. Khi khảo sát hiện tượng đồng kết tủa trên bề mặt mảnh 
sắt đặt trong dung dịch cupơrôzơ đồng, Van Henmon đã bác bỏ ý kiến cho 
rằng sắt biên thành đồng. 

Tuy Van Henmon có những ý kiến sai lầm nhưng các thí nghiệm và 
kết luận nói trên của ông có ý nghĩa lịch sử to lớn. Lần đầu tiên đã có những 
lời chỉ dẫn đúng cho các nhà hóa học về thực chất các hiện tượng và quá 
trinh hóa học theo hướng tìm kiếm các thành phản đơn giản của các vật thể 


phức tạp. 
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Các công trình nghiên cứu của Van Henmon về các chất khí có ý 
nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển hóa học sau này. Những công 
trình rày đặt cơ sở đầu tiên cho sự phát triên hóa học các chất khí mà về sau 
gọi là hóa học khí (pneumatic chemistry). 

Khi nghiên cứu và giải thích các quá trình xảy ra trong cơ thê sinh vật, 
đặc biệt là hiện tượng lên men, Van Henmon đã quan tâm đến các sản phâm 
khí của sự lên men. Trước ông, các nhà hóa học và thây thuốc chưa có khái 
niệm gì về chất khí. Các chất khí họ thu được đêu là do ngẫu nhiên và họ 
đều coi đó là không khí sạch hay không khí bị nhiễm bản không có khối 
lượng Mùi vị của khí được giải thích là do những hạt vật thể có mũi nhọn 
lẫn vào. 

Van Henmon là người đâu tiên đưa khái niệm “khí” (gas) vào khoa 
học, tên gọi này được dùng đề chỉ một nhóm lớn các chất khí. Ông đã làm 
thí nghiệm: đốt cháy 62 pound than gỗ sôi, sau thí nghiệm chỉ thu được 
1 pound tro. Van Henmon giải thích rằng 61 pound than đã biến thành khí. 

Van Henmon đã có những hiểu biết khá chỉ tiết và đúng đắn về một 
chất khí, đó là cacbonic. Ông thu được khí này khi đốt cháy than gỗ, trong 
sản phẩm lên men rượu, ông phát hiện thấy nó trong dạ dày, nước khoáng 
và trong không khí của một hang động. Ngoài ra ông còn điều chế khí này 
bằng cách cho axit tác dụng lên đá vôi và pôtat. Van Henmon gọi khí 
cacbonie là “khí gỗ” (gas silvestris) hay khí than (gas cacbonum). Ngoài ra 
ông con mô tả các khí cháy... 

Trong các tác phẩm của Van Henmon, những phát minh nỗi tiếng này 
cũng như khuynh hướng muối giải thích các hiện tượng hóa học theo quan 
điểm mới lẫn lộn với những quan điểm duy tâm. Thiên về thân bí, Van 
Henmon cũng như Paraxen tin vào linh hồn mà ông cho rằng giữ vai trò 
quan rọng trong việc điều khiển các quá trình sông. Đặc biệt, ông thừa 
nhận sự tôn tại của Ackhây (linh hỗn tối cao) do Paraxen nêu ra, tuy nhiên 
ông chỉ hạn ché vai trò của nó trong quá trình dinh dưỡng. Ông cũng tin mù 
quáng vào khả năng biên đôi các kim loại va tin vào lý thuyết gia kim thuật. 
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Đồng thời Van Henmon là người đầu tiên trong lịch sử khoa học tự 
nhiên đã nêu ra vai trò rất quan trọng của các chất men và sự lên men đối 
với quá trình xảy ra trong cơ thê sông. Theo ý kiến ông, các chất men có 
mặt trong mọi cơ quan và dịch của cơ thẻ. Ông còn mở rộng quan niệm 
này cho cả các quá trình xảy ra trong thiên nhiên và các biên đôi khoa học, 
thâm chí sang cả các quá trình biến đôi kim loại. Van Henmon cho rằng 
hóa học (mà đôi khi ông gọi là “kỹ thuật hỏa công”) có thê tạo ra mọi vật 
nhờ nước, hạt giống và men. Lý thuyết lên men đã được những người kế 
tục Van Henmon phát triển và đặt bước đầu cho học thuyết về xúc tác sinh 
hóa nói chung. 

Sự kết hợp một cách kỳ lạ giữa những quan điểm cách tân với những 
quan điểm phản động cực đoan trong một nhà bác học vĩ đại và nhà nghiên 
cứu thiên tài của nửa đầu thế kỷ XVII là nét đặc trưng cho cả thời đại đó. 
Lúc này hóa học đang trải qua một bước ngoặt. Một mặt, những công trình 
nghiên cứu thực nghiệm (dù hãy còn ít ỏi) đang có găng khám phá và giải 
thích thực chất các quá trình biến đổi hóa học, mặt khác những niêm tin và 
truyền thống của triết học kinh viện vẫn thống trị trong đầu óc các nhà bác 
học. Chỉ mãi đến những giai đoạn sau này, lúc xảy ra những biến đổi, sâu 
sắc trong xã hội Châu Âu người ta mới khắc phục được các truyền thống và 
quan điểm này trên cơ sở các phát minh mới, các kết quả nghiên cứu thực 
nghiệm, đặc biệt là kết quả của hóa học phân tích. 

Nửa đầu thế kỷ XVII là giai đoạn phôn vinh của trường phái Hóa y 
học. Lúc này ở các thành phố Châu Âu xuất hiện nhiều nhà hóa y học, 
nhưng họ đã không bố sung thêm được điều gì đáng gọi là mới mẻ vào 
học thuyết của Paraxen. Nhiều người trong số đó có quan điểm rất phản 
động và dành nhiều thời gian để nghiên cứu giả kim thuật. Nhưng cũng 
có một số nhà hóa y học có những công hiến đáng kẻ vào việc giải thích 
các hiện tượng hóa học. 
2.3.2.5. Đanila Senneec 


Trong số các nhà hóa y học, Đanila Sennec, (D. Sennert, 1572 - 1637) 
đã làm sóng lại thuyết nguyên tử của các nhà triết học cô Hy Lạp. Theo 
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Sennec ngay các nguyên tổ của Aristốt (lửa, không khí, nước, đất) cũng câu 
tạo từ các nguyên tử. Tuy nhiên, trong khi thừa nhận rằng các vật thê câu 
tạo từ các nguyên tử mà hệ quả tắt nhiên là tính bất biến của các vật thể đơn 
giản, Đanila lại vẫn tin tưởng sâu sắc vào khả năng biến đổi của các kim 
loại. Quan điểm về nguyên tử của Đanila tuy có ảnh hưởng trong một số 
nhà hoa y học, nhưng không được thừa nhận rộng rãi. 

2.3.2.6. Angiêli Xala 

Angiêli Xala (Angeli Sala, 1576 - 1673) một thảy thuốc cung đình 
phục vụ trong nhiêu lâu đà của các nhà quý tộc ở Châu Âu cũng là một nhà 
hóa y học nôi tiếng. 

Ông chồng lại việc lạm dụng các thứ thuốc có tác dụng mạnh để chữa 
bệnh, nhưng cũng ủng hộ nhiều quan điểm của Paraxen. Xala là một nhà 
hóa học thận trong, có gắng tìm cách giải thích các hiện tượng hóa học một 
cách hợp lý. Ông cho rằng axit nitric thu được từ diêm tiêu là do axit 
sunfuric đây ra. 

Cuối cùng ông đã giải thích một cách đúng đắn hiện tượng sắt đây 
đồng khỏi dung dịch cupưrôzơ đồng là vì đồng có sẵn trong dung dịch 
chứ không phải sắt biến thành đồng như phân đông các nhà hóa học lúc 
đó quan niệm. 

Những người kế tục Van Henmon hoàn thành bước ngoặt của thời kỳ 
hóa y học trong Lịch sử hóa học là Xinvi và Tasêm. 
2.3.2.7. Franxua Đêlêbôe Xinvi 

Franxua Đêlêbôe Xinvi (F. Sylvius, 1614 - 1672) sinh trưởng trong 
một gia đình người Pháp di cư sang Đức. Thời trẻ tuôi ông nghiên cứu khoa 
học tự nhiên và y học rồi thành thầy thuốc thực hành ở Lâyđen, Amstecđam 
(Hà Lan). Từ năm 1658 ông giảng dạy ở bộ môn y học trường Đại học 
Lây đen cho đến cuối đời. Chính nhờ hoạt động của ông mà trường phái y 
học ở Lây đen trở thành nồi tiếng. 

Xinvi có một số phát minh và tư tưởng mới trong vy học. Là nhà hóa y 


học ông đã góp phân đáng kể vào việc hoàn thiện thuyết hóa học về các 
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chức năng của cơ thẻ, đã loai trừ một phần các yêu tô hoang đường và thần 
bí khỏi lý thuyết này. Xinvi bác bỏ sự tôn tại của Ackhây (linh hồn tối cao) 
để điều khiển quá trình dinh dưỡng và chỉ ra vai trò quan trọng của các dịch 
(nước bọt, dịch vị, dịch mật) trong quá trình dinh dưỡng. Ông còn phát triển 
lý thuyết Van Henmon về tính axit của dịch dạ dây và vai trò của men. Theo 
Xinvi quá trình thở rất giống quá trình cháy và phụ thuộc vào nhiệt độ và độ 


tinh khiết của không khí thở vào. 


E. Ximi (1614-— 1672) 


Xinvi thuộc số các nhà hóa y học có quan điểm khá cực đoan. Ông 
tin vào quá trính biến đổi kim loại và hiệu lực của hòn đá triết học. Đồng 
thời ông dùng rộng rãi các thứ thuốc chữa bệnh có tác dụng mạnh như 
nitrat bạc, các muối sunfat, các muối thủy ngân như calômen (Hg;Cl];) và 
clorua, thủy ngân (HgCl;) các muối antimon... Xinvi cho rằng toàn bộ y 
học chỉ là hóa học thực hành và ngoài y học ông không thấy được ứng 
dụng nào khác của hóa học. 
2.3.2.8. Ôtô Tasêni 

Một trong những đại diện cuối cùng của trường phái hóa y học là Ôtô 


Tasêni (O.Tachenius, 1620 - 1699) học trò của Xinvi. Ủng hộ và phát triển 
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các quan điềm lý thuyết của thảy học mình, Tasêni đã góp phân thúc đây sự 
tiến bộ của các kiến thức hóa học. Khi nghiên cứu thành phân của các vật 
thể phức tạp mà Van Henmon đã bắt đầu nghiên cứu. Tasêni chú ý đến lĩnh 
vực các chất vô cơ. Ông là người đâu tiên chỉ rõ ra rằng muối là sản phâm 
tác dụng giữa axit và kiêm. Ông viết: “mọi chất muối đều cầu tạo từ một 
axit nào đó và một kiềm nào đó, ... và từ 2 nguyên lý phô cập này (axit và 
kiêm) hình thành mọi vật thê của thê giới. 

Tasêni đã dùng một số thuốc thử đề xác định thành phân của các chất 
vô cơ, đồng thời ông đã tiền hành các thí nghiệm định lượng. Ví dụ ông đã 
dùng cân xác định được rằng khi nung nóng thì biến thành minium 
(PbạO,), trọng lượng tăng lên 10% so với trọng lượng chì ban đầu và sau 
khi khử minium lại thu được chì với trọng lượng như cũ. Tasên! giải thích 
sự tăng trọng lượng kim loại khi nung nóng là do sự hấp thụ axit có chứa 
trong nhiên liệu, ví dụ trong gỗ dùng để đốt cháy khi nung kim loại. 
Tasêni có thể được coi là một trong những người tham gia sáng lập môn 
“Hóa học phân tích”. 
2.3.2.9. Đóng góp của thời kỳ hóa y học 

Qua những tài liệu trình bày ở trên, chúng ta có thê thấy được quan 
điểm và phương hướng tư tưởng của các nhà hóa y học. Trước hết các nhà 
hóa y học đã công khai kêu gọi hóa học trở về phục vụ các yêu cầu của cuộc 
sống hơn là theo đuôi hình bóng của hòn đá triết học và ảo tưởng về cách 
biến đôi các kim loại thành vàng. 

Người ta đã phát hiện một cách rõ ràng quan niệm coi quá trình sông 
liên hệ mật thiết với các quá trình hóa học xảy ra trong cơ thê. Tất nhiên là 
lúc ây vấn đề chỉ có thê đặt ra một cách trừu tượng vì chưa có điều kiện để 
kết hợp suy đoán lý thuyết với kiêm chứng thực nghiệm. 

Về mặt lý thuyết hóa học, lần đâu tiên học thuyết Aristốt về các 
nguyên tô - tính chất bị công khai nghi ngờ và về sau bị đem ra xem xét lại. 
Các nhà hỏa y học đặt vấn đề xác định một cách khách quan bằng thực 


nghiệm về thành phân thực sự của các vật thê phức tạp. Nhờ vậy, chính vào 
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thời kỳ này phương pháp thử nghiệm mới được coi là thực sự thâm nhập 
vào hóa học và chăng bao lâu sau sẽ giữ vai trò chính trong quả trình phát 
triển hóa học phân tích và xác định thành phân các chất phức tạp. Cũng vào 
thời kỳ này xuất hiện định nghĩa muối như sản phâm kết hợp axit với kiểm 
và một số luận điểm quan trọng về thành phân vật thẻ. 

Tuy nhiên các quan điểm mới mẻ và tiến bộ này và các phát minh 
riêng lẻ chưa thê loại trừ hết các giáo điều mê hoặc của giả kim thuật cũng 
như các quan điểm kinh viện dựa trên học thuyết Aristốt mà chỉ mới là bước 
đầu của cuộc đấu tranh. 

Tuy có những hạn chế ở chỗ có hẹp mục tiêu của hóa học vào việc 
phục vụ y học, nhưng các nhà hóa y học đã có nhiều đóng góp vào sự mở 
rộng hiểu biết về các chất hóa học cụ thể. Trong khi tìm tòi thuốc chữa 
bệnh họ đã tìm hiểu và mô tả nhiều chất hóa học. Kali elorua được Xinvi 
dùng làm thuốc chữa bệnh dưới tên gọi “Thuốc chống sốt Xinvi” 
(salfebrifugum Silvii). Natri sunfat được dùng làm thuốc tây dưới tên 
salmirabilis. Các muối ammoni axetat được dùng trong y học dưới tên 
“rượu minđêrê” (spiritus Mindereri). Các hợp chất của antimon, asen, thủy 
ngân, bạc được dùng rộng rãi trong y học. Dù rằng các hợp chất antimon 
đã bị sử dụng quá đáng và dẫn đến nhiêu tai họa cho người bệnh, nhưng 
chúng vẫn được các nhà hóa y học sử dụng rộng rãi, thậm chí antimon kim 
loại còn được gọi là “thuốc vĩnh cửu”. Ngoài ra còn có các chất sau đây 
cũng được dùng đề chữa bệnh: kali asênat (dưới tên gọi arsenium fixum), 
thủy ngân và các hợp chất của nó như Hg;Cl;, HgCl;, HgSO,, 2HgO, 
HgNH;CI, Hg(NH;Cl]); và bạc nitrat. 

Các nhà hóa y học cũng đã nghiên cứu kỹ nhiều chất hữu cơ. Bằng 
cách chưng axetat đồng người ta đã thu được axit axêtic đặc và gọi đó là 
“rượu đồng” hay “dấm góc”. Trong số các muối của axit tactric người ta đã 
biết kali hydrô tactrat (KHC„H¿O¿), kali tactrat và natri tactrat (NazC.„HaO¿), 
sắt tactrat. Khi chưng hỗ phách người ta thu được chất màu hỗ phách (flos 
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succini) nhưng chưa nhận biết được là axi sucxinic, axit benzôic đã được 
điều chế bằng cách chưng nhựa benzôït. 
2.3.3. Hóa kỹ thuật trong các thế kỷ XIV - XƯI 

Trong thời Trung cổ, sự tiến bộ của luyện kim rất chậm chạp, tại các 
nước Châu Âu người ta ché sắt bằng phương pháp luyện sắt hạt trong những 
lò nhỏ. Mãi đến thế kỷ XIV mới xuất hiện những lò cao nhỏ đâu tiên có 
quạt thôi không khí. Về các phương pháp sản xuất đồng và các kim loại 
màu khác hiện nay còn lại rất ít tài liệu. 

Vào thế kỷ X ở miền Xăcxông (phía đông nước Đức), Hunggari, Thụy 
Điền đã bắt đầu chế luyện quặng đồng. Đền khoảng thể kỷ XIII - XIV người 
ta đã bát đâu biết cách dùng sắt tách đồng ra khỏi dung dịch nước quặng có 
chứa cupơrôzơ đồng, còn những phương pháp chế luyện đồng khác thì hiện 
nay chỉ có thể phán đoán theo những tài liệu sau này. 

Vào thế kỷ XII, ở Châu Âu (miền Xăcxông, Tây ban nha...) người ta 
dùng chì rút bạc khỏi quặng đa kim loại dưới dạng hợp. Ngoài những kim 
loại trên, người ta còn sản xuất vàng, chỉ, thiếc, bitmut, antimon, Asen 
nhưng với những lượng nhỏ. 

Các phương pháp gia công kim loại được phát triển rộng rãi vào thời 
phục hưng. Việc sản xuất vũ khí, quân trang cho các ky sĩ và từ thế kỷ XIV 
việc đúc súng đại bác và các loại súng nhẹ cũng như việc sản xuất các công 
cụ lao động, máy móc (đồng hỏ) và nghệ thuật kim hoàn đã phát triên rộng 
rãi trong khắp các Thành phó lớn ở Châu Âu. Khác với những người thợ thủ 
công thời Trung Cô, các nhà kỹ thuật luyện kim thời phục hưng có trình độ 
cao hơn về mọi mặt. Một số người đã được chuân bị tốt không những về 
mặt thực hành trong các cơ sở khai mở và xưởng sản xuất mà còn được đảo 
tạo cả về mặt lý thuyết ở các trường mỏ. 

Do sự phát triển các nghề khai mỏ, luyện kim và gia công kim loại 


trong thời kỳ phục hưng mà vào thể kỷ XV và đặc biệt là thế kỷ XVI đã 
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xuất hiện một số tác phâm trong đó mô tả khá chi tiết các quy trình công 
nghệ luyện kim. 
2.3.3.1. Vanôxiô Biringuxiô 

Nhà kỹ thuật lớn đầu tiên của thời kỳ phục hưng là Vanôxiô 
Biringuxiô (Vannocio, Biringuccio, 1480 - 1539), người Ý đã đề lại một tác 
phẩm mang tên “kỹ thuật hỏa công” (“Pyrotechnia) xuất bản năm 1540 ở 
Vênêxi. Lúc còn trẻ Biringuxiô đã đi qua nhiều nước Châu Âu, đã nghiên 
cứu nghề luyện kim và nghề đúc và trở thành người thợ đúc nổi danh. Năm 
1529 tại nước cộng hòa Florenxi ông làm công tác kỹ thuật quân sự và đã 
đúc đại bác lớn có khối lượng hơn 6 tắn, dài 6,7m. Biringuxiỏ còn là nhà 


kiến trúc nôi tiếng vào cuối đời ông là thợ đúc chính của Vaticăng. 


Kỹ thuật hỏa công gồm 10 cuốn hay 10 chương. Ở đâu tác phẩm 
Biringuxiô trình bày quan niệm của Aristốt về sự tạo thành các kim loại và 
quặng của chúng. Sau đó nói về cách khai thác và tính chất của các loại 
quặng, cupơrôzơ, lưu huỳnh, phèn, oxit và sunfua asen, muối ăn cùng các 
vật liệu thiên nhiên khác, mô tả các quá trình chế hóa quặng trong những lò 
đặc biệt, cách sản xuất thủy tinh. Cuốn thứ 3 nói về cách nhận biết và thử 
quặng và nghề đúc kim loại. Trong 2 cuồn 4, 5 mô tả các phương pháp khai 
thác vàng, tách vàng và bạc và rút vàng từ các hợp kim với các kim loại 
khác. Đặc biệt ở đây có nói đến kỹ thuật hỗn hóng hóa là một phương pháp 
mới thời đó tách vàng khỏi quặng. Cũng ở cuốn này có trình bày phương 
pháp điều chế “nước mạnh” (axit nitric). 
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Trong tác phẩm của mình Biringuxiô nêu ra nhiều tài liệu thực tế 
quan trọng về gia công kim loại, về kỹ thuật đúc, cách đúc tiền, cách 
phân tích thử, cách làm gương bằng kim loại... Trong cuồn thứ 7 ông mô 
tả các lò nâu nóng chảy, các máy móc khác nhau, quá trình đúc những 
vật lớn như súng đại bác, chuông... Trong cuốn này có mô tả cả những bễ 
thôi không khí. 

Cuốn thứ 10 nói riêng vẻ kỹ thuật hỏa công, cách chế thuốc súng và 
các chất cháy khác. 

Là một người sống vào thời kỳ tư tưởng giả kim thuật phát triển rất 
rộng rãi nên Biringuxiô cũng đã dành cho giải kim thuật 1 chương (chương 
9) trong tác phẩm. Tuy nhiên, về mặt quan điểm ông là người đứng vững 
trên cơ sở thực hành và có thái độ phê phán đối với các nhà giải kim thuật, 
ông gọi họ là những kẻ bịp bợm. 

Biringuxiô là một trong những người đầu tiên nhận thấy kim loại tăng 
trọng lượng khi nung nóng trong không khí (quá trình được gọi là sự vôi 
hóa). Tuy nhiên ông đã giải thích hiện tượng này một cách độc đáo như sau: 
Sở đĩ chì khi nung nóng tăng khối lượng lên 8 - 10% là vì chì là một kim 
loại hỗn hợp kém (lúc đó người ta không coi kim loại là đơn chất). Vì vậy 
có nhiều lỗ tự nhiên, trong đó có chứa nước và không khí là những thành 
phân nhẹ. Khi nung nóng, nước và không khí thoát khỏi các lỗ trên kim loại 
trở nên nặng hơn. 

Trong tác phâm của Biringuxiô tất cả tài liệu mô tả các chất và các 
quá trình kỹ thuật đều là những kinh nghiệm thực hành của chính ông, do 
đó “kỹ thuật hỏa công” đã phản ánh được những thành tựu mà hóa kỹ thuật 
và các ngành kỹ thuật khác đạt được vào đâu thế kỷ XVI. 
2.3.3.2. Gioóecgi Agricôla 

Sau Biringuxiô là nhà bác học và thây thuốc Đức Gioocgi Agricôla 
(Georgius Agricola, 1494 - 1555), ông vốn là người Xăcxông, theo học ở 
trường Đại học Laixic và các trường đại học Ý và đã đỗ bằng thảy thuốc. 
Tuy nhiên Agricôla không tham gia họat động y học cũng như phong trào 
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cải cách y học thời đó mà chỉ làm công việc khai mỏ và luyện kim. Ông đã 
nghiên cứu sâu sắc khoáng vật học, khai khoáng, luyện kim và đến cuối đời 
ông viết tác phẩm “12 cuốn sách về kim loại” (De re metallica libri XI). 
Cuốn sách ra đời sau khi ông chết một năm. 

Tác phâm của Agricôla đáng chú ý về nhiều mặt. Trước hết trong 
cuốn sách có nhiều kinh nghiệm phong phú của ông và các kết quả nghiên 
cứu sâu sắc công việc khai khoáng ở Xăcxông và lôkhimstan. Khi mô tả các 
loại quặng, các quá trình công nghệ khai thác quặng và chế biến quặng, ông 
đã dùng nhiều nguồn tài liệu, từ bộ sách “Lịch sử tự nhiên” của Plini đến 
“kỹ thuật hỏa công” của Biringuxiô. Trong tác phẩm Agricôla đã bao quát 
kinh nghiệm hàng thế kỷ về khai khoáng và luyện kim ở Xăcxoong nơi 
nghề khai mỏ phát triên năm 922. 


Gióocgi Agricôla (1494 — 1553) 

Agricôla viết tác phâm bằng một ngôn ngữ đề hiểu khác hẳn với các 
luận văn giả kim thuật đây rẫy lúc bây giờ. Các quá trình chính trong sản 
xuất cũng như phòng thí nghiệm đều được minh họa bằng những hình vẽ 
đẹp (có 275 hình). Vì vậy cuốn sách có một ý nghĩa lịch sử lớn vì cho phép 
chúng ta ngay nay hình dùng rõ rệt được công việc khai khoáng và chế hóa 
quặng thế kỷ XVI. Cũng vì thế mà tác phâm này xứng đáng là một trong 
những cuốn sách giáo khoa chính cho các nhà khai mỏ và luyện kim trong 
hơn 2 thé kỷ. 
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Lò thí nghiệm (lấy ở sách của Agricôla) 


Cuốn đầu của bộ sách này nói chung về luyện kim, về tầm quan trọng 
của lĩnh vực sản xuất này và một vài vân đề khai khoáng. Hai cuốn 2, 3 nói 
về phương pháp tìm mỏ, đặc điểm của vỉa quặng. Ba cuốn 4, 5, 6 nói về kỹ 
thuật khai khoáng. Cuốn 7 nói về các phương pháp nghiên cứu hóa học và 
đánh giá quặng. Hai cuốn 8,9 nói về kỹ thuật gia công sơ bộ quặng và quá 
trình luyện kim loại. Ngoài ra trong các cuốn 9, 10 có mô tả các phương 
pháp khai thác vàng, bạc, cách tách vàng khỏi bạc, tách bạc khỏi hợp kim 
bạc - chì. Cuốn 11 nói về cách tách bạc khỏi đồng. Cuốn cuối cùng dành 
cho việc khai thác muối ăn, diêm tiêu, cupơrôzơ, phèn, lưu huỳnh, các 
khoáng vật thiên nhiên khác và cách sản xuất thủy tỉnh. 

“12 cuốn sách về kim loại” cho thấy tác giả rất am hiểu nội dung hóa 
học của các quá trình kiểm nghiệm và chế biến quặng, quá trình luyện kim 
loại. Trong tác phẩm của Agricôla có nhiều tài liệu lịch sử quan trọng về 
hóa học luyện kim và hóa học khoáng vật cũng như nghệ thuật thí nghiệm. 
Thực tế, đây là cuốn sách đầu tiên hướng dẫn nghiêm về cách phân tích hóa 
học kim loai và quặng. Trong lời nói đâu của cuốn sách (“Bức thư trình lên 
các vị công tước sang suốt nhất và hùng mạnh nhật”) ông đã lên án các nhà 


giải kim thuật và cho rằng các tác phâm của họ đều tôi tăm, khó hiệu... Nếu 
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như thực sự họ đã năm được cách chế vàng, bạc thi từ lâu họ đã chất đây 
vàng bạc trong các thành phó. 

Nói chung Agricôla là một nhà thực hành có găng truyền đạt các kiến 
thức tin cậy và đã được kiêm nghiệm. Những phương pháp phân tích hóa 
học của ông có tác dụng thúc đây sự phát triển hóa học thực hành và 
phương pháp phân tích hóa học. Về phương diện một nhà hóa học, Agricôla 
thuộc só những nhà hóa học thực hành tiến bộ nhất thời đó. Tuy nhiên ông 
vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi quan niệm giả kim thuật. Vào cuối đời, ông 
quay sang nghiên cứu cách biến đôi kim loại, nhưng không phóng đại các 
kết quả tưởng tượng như những nhà giải kim thuật lúc đó. 

2.3.4. Hóa kỹ thuật trong các thế kỷ XV - XVIH 

Vào thời Trung cổ ở Châu Âu việc sản xuất các sản phẩm hóa học đề 
phục vụ các nghẻ thủ công và các nhu câu khác đều được thực hiện bằng 
phương pháp thủ công trong những công xưởng - phòng thí nghiệm vả sản 
xuất từng lượng nhỏ. Nhiều chất quan trọng được chở từ các nước phương 
Đông và Ai Cập tới. Vào thế kỷ XV ở Châu Âu bắt đầu xuất hiện sự chuyên 
môn hóa những ngành sản xuất nhỏ như axit, kiềm, muối, dược phẩm và 
một số chất hữu cơ. 

Các axit vô cơ (axit sunfuric, axit nitrie) được bắt đầu sản xuất ở Châu 
Âu vào khoảng năm 1300. Tuy nhiên mãi sau này người ta mới biết cách 
sản xuất axit đặc. Chẳng hạn dâu cupơrôzơ mãi đến nửa sau thé kỷ XVI mới 
được nhắc tới trong tác phẩm. Việc sản xuất dầu cupưrôzơ theo quy mô 
công nghiệp mãi đến thế kỷ XVIII mới phát triển. Việc điều chế axit 
clorhydrie đậm đặc được Glaobe mô tả lân đâu tiên vào thế kỷ XVII. 

Axit nitric (nước mạnh) vì được dùng nhiều trong các phòng thí 
nghiệm giả kim thuật đẻ hòa tan kim loại và đê điều chế nước cường toan 
(aqua regis) nên đến cuối thời Trung cô đã trở thành một loại sản phẩm 
hàng hóa. Vào thế kỷ XV ở Vênêxi đã có ngành sản xuất axit nitric. 

Trong số các chất kiểm dùng trong sản xuất (làm xà phòng, nâu thủy 


tinh, dệt nï) đã có xôđa và pôtát, nhưng trước thế kỷ XVII người ta vẫn chưa 
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phân biệt được 2 chất này. Xôđa thu được từ các loại nước muối ở các hồ 
(ví dụ ở Ai Cập) và từ tro rong biên. Pôtát lây từ tro các loại cây ở Đông Âu 
(Nga, Balan, Litva, Đức) từng lượng nhỏ. Đến thế kỷ XVII ngành sản xuất 
pôtát phát triên đã làm cho nhiều khu rừng Châu Âu bị triệt hạ. Trong số các 
chất muối thì muối ăn (NaCl) được khai thác theo quy mô lớn từ các mỏ 
muối, từ nước biên và các nguồn nước khoáng khác. 

Vào thế kỷ XV ở Châu Âu ngành sản xuất diêm tiêu có một ý nghĩa 
đặc biệt. Thuốc súng bắt đầu được dùng ở Châu Âu từ thế kỷ XIII. Suốt một 
thời gian dài diêm tiêu được chở từ các nước phương Đông đến Vênêxi rồi 
từ Vênêxi chuyên sang các nước Châu Âu. Việc lây diêm tiêu đóng cặn trên 
các tường đá chuồng ngựa và những nơi khác được mô tả trong những tài 
liệu thuộc thế kỷ XV. Việc sản xuất diêm tiêu từ các phế phẩm đã được nói 


Á h h kì + xã * ` K.# 
đến trong các tác phâm của Bêringuxioo và Agricôla. 
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Điêu chế axit nitrie (năm 1574) 
Băng phương pháp thủ công ở Châu Âu người ta còn sản xuất các loại 
hóa chất khác như phèn. cupơrôzơ. clorua ammôni, các chất màu vô cơ và 


nhiêu hóa phâm khác. Với sự phát triên các phương pháp chữa bệnh của 
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trường phái hóa y học, người ta bắt đầu sản xuất nhiều chất mới nhưng với 
khối lượng không nhiều và thường điều chế bằng phương pháp chế luyện 
của các hiệu thuốc và xưởng thủ công. 

Nhu câu ngày càng tăng về các hóa phẩm tạo điều kiện xuất hiện 
những cơ sở sản xuất lớn và mở rộng việc buôn bán các hóa phẩm. Các 
ngành sản xuất axit, kiêm, các chất muôi và nhiều chất trước đây chưa từng 
biết dân dần mở rộng quy mô. 

Sản xuất góm bắt đầu phát triển ở nhiều nước Châu Âu (Ý, Pháp, Tây 
Ban Nha...). Tại Ý ngành này đã đạt tới trình độ cao vào các thé kỷ XV, 
XVI và những người thợ thủ công Ý đã truyền bá bí mật nghề gốm sang 
nhiều nước Châu Âu, đặc biệt nó phát triển mạnh ở Trung Y. 

Vào thế kỷ XV Thành phó Phanenxơ chiếm vị trí hàng đầu vẻ sản xuất 
gồm. Trong 20 năm (từ 1530 đến 1550) ở đây đã xây dựng hơn 30 xưởng gồm. 

Sản xuất sứ phát triển ở Châu Âu muộn hơn, năm 1710 xuất hiện nhà 
máy sử ở Mâyxen (gân Đresđen thuộc nước Đức) và năm 1763 xuất hiện 
một nhà máy sứ ở Beclin. Sản xuất thủy tinh phát triển mạnh ở Vênêxi từ 
thê kỷ XV trong các công xưởng của Muranô. Lúc đó người ta đã biết cách 
chế tạo thủy tinh màu nghệ thuật và men. Cuồn sách về nghệ thuật thủy tinh 
của Antôniô Nêri có ghi nhiều công thức chế tạo thủy tinh màu. 

Kỹ thuật sản xuất giấy đã xuất hiện ở Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Ý từ 
thé kỷ XII, đến thời phục hưng đã được hoàn thiện và phát triển hơn nhiễu. 
Vào thế kỷ XIV ở Ý đã dùng máy nghiền chạy bằng sức nước và đến năm 
1670 thì người Hà Lan thay bằng máy hình trống. Lui Nicôla Rôbe đã sáng 
chế ra máy làm giây họat động liên tục (năm 1798) sau này được Đerkin và 
Canxơ hoàn thiện (năm 1822 và năm 1826). 

Với sự tăng nhu cầu rượu, các phương pháp chưng cất cũng được cải 
tiền. Các tác phẩm “Ma thuật tự nhiên” và “Về chưng cất” củ Đêla Pocta 
cho thây vào thế kỷ XVI người ta đã năm vững vàng được kỹ thuảt này. 
Điều kiện xã hội thay đổi và mức sống cao của giai cấp tư sản đang phát 


triển đã có tác dụng thúc đây sự phát triển nhiều ngành sản xuất khác trong 
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đó có ngành sản xuất xà phòng (từ thế kỷ XVI) dựa trên phản ứng dùng 
kiểm xà phòng hóa chất béo. 

Một nhu cầu đề phát triển hóa kỹ thuật là việc nghiên cứu các nguyên 
liệu ban đầu đã tạo điều kiện cho hóa học phân tích phát triển. Vào thế kỷ 
XVI tuy chưa có những phương pháp phân tích thực sự nhưng người ta đã biết 
một sô phản ứng của các chất vô cơ xảy ra khi nung nóng dù rằng lúc đó chưa 
thể giải thích được một cách đúng đắn. Năm 1868 ở Thụy Điền đã thành lập 
phòng thí nghiệm phân tích đầu tiên dưới sự hướng dẫn của nhà kỹ thuật lecnơ 
có nhiệm vụ phân tích các khoáng vật và sản phẩm tự nhiên... 

Vào thế kỷ XVII ở Châu Âu đã xuất hiện nhiều nhà hóa kỹ thuậ 
xuất sắc có ảnh hưỏng rõ rệt đến quá trình phát triển sản xuất hóa học và 
hóa học nói chung. 
2.3.4.1. Becna Palixi 

Một trong những đại biểu có tên tuôi của trào lưu hóa kỹ thuật là nhà 
hóa học Pháp Becna Palixi (Bernhard Palissy, khoảng 1510 - 1589). 

Thời kỳ trẻ ông không được học hành một cách hệ thống nhưng được 
cha là một người thợ thủy tinh hướng dẫn cách sản xuất thủy tinh và cách 
chế tạo thủy tinh màu. Sau đó ông làm việc ở cơ sở khai thác muối từ nước 
biển trên bờ vịnh Biscai. Từ năm 1539 Palixi tham gia sản xuất đồ sử và đã 
dành nhiều năm trời tìm tòi các công thức ché tạo men sứ trắng và men màu 
giống như men Ý là thứ men đã nỗi tiếng từ lâu ở Châu Âu. Lao động kiên 
trì suốt 15 năm trời, cuối cùng ông đã sản xuất thành công các loại men sứ 
đẹp có màu, tạo các hình nổi hoa, lá, rồng, rắn... trên đồ sứ. Từ năm 1575 
Palixi bắt đầu đọc bài giảng về hóa và hóa kỹ thuật các chất vô cơ ở Pari. 
Vào năm 1589 khi đã già, ông bị bọn cầm quyền tôn giáo bắt bỏ ngục vì 


^.+* 


“tội” theo giáo phái Canvanh, rồi ít lâu sau ông bị chết trong ngục. 

Có thê nói Palixi là một trong những đại biểu đầu tiên của trào lưu hóa 
kỹ thuật thực nghiêm. Từ những quan sát và thí nghiệm ông đã rút ra nhiều 
kết luận tổng quát về các vấn đề hóa học thuần tủy. Palixi đối lập với giả 


kim thuật và chế giêu triết học kinh viện cùng với các tín đồ của nó. 
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Becna Palixi 


Công trình chính của Palixi thuộc lĩnh vực đồ gốm. Năm 1580 ông 
công bố tác phẩm “*Vẻ nghệ thuật gồm và lợi ích của nó, về men và lửa”, 
trong đó mô tả những công trình tìm tòi lâu dài công thức tạo lớp men nghệ 
thuật trên các đô vật bằng sứ. 

Cuối cùng, những bí mật về chế tạo men màu đã bị mắt ổi cùng với 
cái chết của Palixi. Tuy rằng Palixi cho biết trong thành phần men có các 
oxit thiếc, chì, sắt, antimon, đồng cùng với cát, xôđa, pôtát, nhưng ông 
không cho biết cụ thê về tỷ lệ và quy trình chế hóa. Ngày nay ở Pháp những 
đồ sứ của Palixi đã trở thành tài sản của viện bảo tàng. 
2.3.4.2. lôhan Ruđônph Glaobe 

lôhan Ruđônph Glaobe (Iohann Rudolph Glauber, 1604 - 1688) vừa là 
nhà kỹ thuật xuất sắc vừa là nhà giả kim thuật đã trải qua một cuộc đời chìm 
nôi. Ông đã đi và sống ở nhiều Thành phó Đức và Hà lan. Lúc còn trẻ Glaobe 
học sản xuất gương rồi nghiên cứu giả kim thuật và làm việc trong hiệu 
thuốc. Về sau ông xây dựng một phòng thí nghiệm riêng làm việc với một số 
người giúp việc, đồng thời nghiên cứu y học. Ông đã chữa thành cìng một số 
bệnh bằng antimon sunfua (Sb;S:) do chính ông điều chế. Năm 1€55 Glaobe 
đến Amstecdam (thủ đô Hà Lan) và xây dựng một phòng thí nghiệm lớn ở 


đây. Ong còn có cả một cánh đông đề thí nghiệm các loại phân vô cơ 
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Glaobe còn đề lại một số tác phẩm hóa học trong đó có tác phẩm 
chính là “Những lò triết học mới” (1648 - 1650) có mô tả các quá trình hóa 
học và các thiết bị nung nóng. Năm 1649 Glaobe xây dựng phương pháp 
sản xuất dâm từ rượu vang và kali hydro tactrat. Lúc này ông đã chế được 
một s thuốc “bí mật” đê chữa nhiều thứ bệnh. Đặc biệt các phương pháp 
điều chế các axit vô cơ đặc và tinh khiết của Glaobe có ý nghĩ lớn đối với sự 


phát triên hóa học và công nghệ hóa học. 


Ruđôn Glaobé (1604— 1668) 


Vào thời Glaobe người ta điều chế axit clohydric bằng cách chưng 
hỗn hợp muôi ăn và cupơôzơ và điều chế axit nitric bằng cách chưng hỗn 
hợp diêm tiêu với cupơôzơ. Sau khi nghiên cứu, Glaobe đi đến kết luận là 
khi nung nóng hỗn hợp này tạo thành axit sunfuric (dầu cupơrôzơ rồi axit 
diêm tiêu đã tạo thành axit clohydrie và axit nitric. Sau khi thay thế 
cupơrâzơ sắt bằng dâu cupơrôzơ (H;SO, đặc) ông đã thu được các axit 
clohydric và nitric đặc, tỉnh khiết, vì vậy axit clohydrie bốc khói thời đó 
được gọi là axit muối bốc khói Glaobe (acidum salis fuimans Glauberi). 

Sau đó Glaobe lại chủ ý nghiên cứu muối thu được ở thành bình sau 


khi axit bay hơi hét. Ông tỉnh chế và nghiên cứu nó (bằng cách nung với 
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than thì thây có lưu huỳnh thoát ra, rồi làm những thí nghiệm nghiên cứu tác 
dụng sinh lý của muối này đối với cơ thể. Glaobe gọi đó la muối kỳ lạ 
(salmirabile), về sau các nhà hóa học gọi đó là muối Glaobe (và ngày nay 
công thức của nó được viết là Na;SO,10H;O). 

Glaobe đã nghiên cứu chi tiết sự tạo thành và thành phản của nhiều 
loại muối. Bằng cách tác dụng axit lên kiểm, kim loại, vôi kim loại (oxit 
kim loại) ông đã điều chế được nhiều clorua, sunfat, nitrat và kiềm. Glaobe 
đã biết đến sự trung hòa, đã biết cách đánh giá độ mạnh tương đối của các 
axit bằng cách dựa vào khả năng đây lẫn nhau của các axit ra khỏi muối. 
Ông đã khám phá ra hiện tượng tương tác trao đôi: khi đun nóng clorua thủy 
ngân (HgCl;) với sunfua anitmon thì thu được dầu antimon (SbCl;) và thần 
sa (HgS). Phản ứng giữa axit với pôtát tạo thành diêm tiêu do Glaobe tim ra 
có một ý nghĩa thực tế to lớn. 

Những công trình hóa học của Glaobe xuất bản bằng tiếng Đức trong 
một bộ tập mang tên La tinh “Các tác phâm hóa học” (Opera chimica). 
Trong bộ tập này ngoài luận văn đã nhắc đến ở trên còn có thẻ tìm thấy 
những bài nói về lò triết học, về cách phân tích và tông hợp các thuốc chữa 
bệnh, về hóa khoáng vật, về thuốc nhuộm và nhiều vấn đề hóa kỹ thuật và 
hóa y học. Các tác phâm của Glaobe có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển 
công nghệ sản xuất hóa học và hóa học nói chung. 

Ngoài những tác phẩm hóa kỹ thuật của Palixi và Glaobe trong thời 
đại phục hưng còn có thê kê đến các tác phâm: “Ba cuốn sách về nghệ thuật 
gốm” (Tre libri dell" artro del vasaio) của Picônpaxô xuất bản năm 1548, 
cuốn “Tập hợp các kiến thức về nghệ thuật nhuộm” (Picto de l”artre de 
tentori) của Rôxetti xuất bản năm 1540, cuốn “Ma thuật tự nhiên” (Magia 
naturalis) của Poctơ xuất bản năm 1558, cuốn “Về nghệ thuật thủy tinh” 
(De arte vitraria) của Nêri xuất bản năm 1612. Những tác phâm hóa kỹ thuật 
thời này có giá trị ở chỗ các tác giả đã xa rời mục tiêu hoang đường của giả 
kim thuật và gắn liên với họat động thực hành, ngôn ngữ trong tác phẩm 


không còn khó hiệu và đây bí ân như các tác phẩm giả kim thuật. 
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2.3.5. Đóng góp của thời kỳ hoá y học và hoá kỹ thuật 

Sự xuất hiện hàng lọat nhà kỹ thuật hóa học, luyện kim, hóa y trong 
hai thế kỷ XVI, XVII đã tham gia giải quyết nhiều vấn đề hóa học và kỹ 
thuật hóa học quan trong có liên quan đến những biến đồi sâu sắc trong đời 
sống kinh tế và xã hội ở Châu Âu lúc này. Sự chuyển từ sản xuất thủ công 
sang sản xuất công xưởng lớn, các nhà máy công nghiệp phát triển nhanh 
chóng trong đó có các nhà máy hóa học (luyện kim, sản xuất diêm tiêu, 
thuốc súng, thủy tinh, pôtát, thuốc nhuộm...) đánh dấu sự nảy sinh phương 
thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ngay trong lòng chế độ phong kiến. Mặt 
khác hình thứ “Công xưởng lớn” trong sản xuất với các thiết bị sản xuất 
mới làm cho năng suất vượt năng suất của nên sản xuất thủ công cũ. 

Hóa y học và hóa kỹ thuật đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của 
Hóa học. Hóa y học đã thúc đây các nhà hóa học nghiên cứu phục vụ đời 
sông, tìm các hóa chất làm thuốc chữa bệnh, gạt bỏ tư tưởng đi tìm “hòn đá 
thân bí”. Do đó biết thêm được nhiều hóa chất cụ thể vô cơ và hữu cơ. 

Từ những tiền đề trên, đến giữa thế kỷ XVII, hóa học tự tách ra và trở 
thành một nghành khoa học độc lập, có đối tượng riêng là phát hiện ra các 
hiện tượng hóa học, các định luật hóa học, các phản ứng hóa học. 

2.4. Thời kỳ hóa học trở thành khoa học độc lập 
2.4.1. Sự hình thành hoá học độc lập - Robert Boyle 
2.4.1.1. Robert Boyle (1627 - 1691) 

Xuất thân từ một gia đình quý phái người Anh, nghiên cứu nhiều môn 
học: luật, triết, các khoa học tự nhiên (Toán, Lý, Hoá, Y học). Ông là hội viên 
hội Hoàng gia Luân Đôn rồi làm chủ tịch suốt 11 năm cho đến khi mắt. 

- Thành tựu nổi tiếng của ông là định luật Boyle về khí (1662) “Thể tích 
một khí tỷ lẻ nghịch với áp suất tác dụng lên khí đó”. 


- Những công hiện của ông có thê quy về 3 điêm sau: 
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- Xây dựng mục tiêu độc lập cho Hoá học, tách khỏi giả kim thuật và 
mối quan hệ lệ thuộc vào y học, xác định “Hoá học là khoa học nghiên cứu 
các chất và tính chất của chúng”. 

- Lây thực nghiệm làm cơ sở cho Hoá học, xác định thành phân của 
các vật thẻ. 

- Đưa ra định nghĩa đúng đầu tiên cho nguyên tố hoá học: “Một 
nguyên tô hoá học là một vật thê không thẻ phân chia được”. 

- Định nghĩa của ông đưa ra chưa hoàn chỉnh nhưng có tính chất 
cách mạng. 

Ông là một tín đồ hăng hái của thuyết hạt mà thực chất là thuyết 
nguyên tử: mỗi nguyên tô được cấu tạo từ những hạt vô cùng nhỏ, những 
hạt này của các nguyên tô khác nhau có hình dạng và kích thước khác nhau, 
coi hạt luôn chuyên động và khi chúng đến gần nhau có thê liên kết với 
nhau thành những tập hợp lớn hơn là những hợp chất hoá học. 
2.4.1.2. Thuyết phiôghittôn hay thuyết nhiên tố E. Stahl 

Thuyết phiôghittôn là thuyết lớn đầu tiên trong hoá học nhằm giải 
thích các hiện tượng về sự cháy, sự nung các kim loại, các quặng mà trước 
đây được coi là các hiện tượng khác nhau theo một quan điểm thống nhất. 
Nó đã thống trị hoá học gần suốt thế kỷ XVIIIL 

Ở Châu Âu, vào thế kỷ XVII, các ngành luyện kim, gốm, thuỷ tỉnh 
phát triền mạnh, có nhu câu lớn về than gỗ làm nhiên liệu. 

Các nhà hoá học thời bây giờ bị thu hút vào máy vấn đẻ: sử dụng 
nhiên liệu như thế nào cho hợp lí, tiết kiệm bằng cách hạn chế hao phí kim 
loại khi luyện tạo ra ít xỉ? Tìm chất thay thế được than gỗ? 

Như vậy vừa nghiên cứu để năm cơ sở khoa học của quá trình luyện 
kim, nhiệt luyện, để trong sản xuất được nhiều kim loại hơn, chất lượng 
hơn, tiết kiệm nhiên liệu vừa nghiên cứu tất cả các vân đề có liên quan đến 


sự cháy, sự nung, kim loại, nung quặng. 
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Ernst Stahl (1660 - 1734) là một giáo sư y học và hoá học người Đức 
xây dựng thuyết phlôghittôn, cho rằng: tất cả các chất cháy được (hoặc khi 
đun nóng bị biến đổi) đều tạo thành từ hai chất là xi và phlôghittôn. 

VD: Than —**—> phlôghittôn + xỉ 

Khi nung một kim loại, cũng xảy ra biến đổi như vậy: 

Sắt —*#_› phiôghittôn + xỉ 

Nhưng vào giữa thế kỷ XVII, thực nghiệm hoá học phát triển mạnh 
mẽ, kết quả thực nghiệm làm bộc lộ nhiều mâu thuẫn với nguyên lý cơ bản 
của thuyết phlôghittôn: Tại sao xỉ kim loại nặng hơn kim loại? Tro của giấy, 
dầu mỡ, củi sau khi cháy luôn nhẹ hơn lúc ban đầu? Không tách được 
phlôghittôn ở trạng thái tự do? 

Cuối cùng A.LLavoisier một nhà hoá học lỗi lạc Pháp đã đánh đỗ 
năm 1785. 
2.4.1.3. Hoá học các khí - Sự phát hiện ra khí oxi 

Đầu thế kỷ XVIII, các nhà hoá học chỉ biết một số rất ít khí: CO;, 
SO;, NO,... Nhưng đến năm 1720, sự ra đời của “bình khí nén” cho phép 
thu được khí thoát ra từ các phản ứng hoá học mang lại sự tiến bộ lớn trong 
nghiên cứu các khi. 

Joseph Black (1728 - 1799), người Anh, dùng dụng cụ này đề nghiên 
cứu các khí, tìm ra khí CO; : 


Acid + Cacbonat kiềm —> CO;+... 


CaCO; —!—> CaO + CO; 

Henry Cavendish (1731 - 1810), người Anh, là một nhà hoá học, vật 
lý học, toán học, có sáng kiến dùng chậu thuỷ ngân thay cho chậu nước đề 
thu khí trong các phản ứng hoá học nhằm tránh hiện tượng hoà tan, hiện 
tượng hấp phụ khi nghiên cứu các phản ứng của axit với kim loại. 

Năm 1776, ông phát hiện ra khí hidro, gọi nó là “không khí cháy”. 

Năm 1771 - 1772 ông làm thí nghiệm thu được khí làm tắt ngọn lửa 
mà không biết đó là nitơ nên gọi là “khí không chứa phlôghittôn”. 
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Daniel Rutherford (1749 - 1811), nhà hoá học Anh, là viện sĩ viện hàn 
lâm khoa học Paris, phát mình ra khí NO, N;O, NHạ qua chậu thuỷ ngân 
(trước đó các khí này chỉ được biết ở đạng dung dịch), tìm thêm được các 
khí PH;, H;S.... Thành tựu của ông là phát hiện ra khí oxi đánh đô căn bản 
thuyết phlôghittôn. Oxi chiếm vị trí hàng đâu trong các khí nên sự phát hiện 
ra oxI đã đưa lịch sử hoá học sang trang mới. Một nên hoá học hiện đại 
được hình thành. 

Ngày 1/8/1774, Poxritli đốt nóng thuỷ ngân trong không khí, tạo nên 
oxit thuỷ ngân dưới dạng những vảy màu đỏ gạch. Ông lấy một ít cho vào 
ống nghiệm rồi đun nóng bằng thấu kính tập trung tia nẵng mặt trời. Oxit 
thuỷ ngân lại biến thành thuỷ ngân dưới dạng quả cầu nhỏ kim loại, sáng 
đẹp ngưng tụ ở phân trên ống nghiệm, đông thời giải phóng một khí mà khi 
đưa que đóm cháy đỏ vào sẽ bùng cháy thành ngọn lửa và sáng chói. Ông 
gọi là “không khí phlôghittôn”, sau này Lavoisier đặt tên là oxi. 


Chales GMillaume Scheele 


Chales Guillaume Scheele (1742 - 1786), nhà hoá học người Thụy 
Điền, là Viện sĩ viện hàn lâm khoa học Thụy Điền năm 32 tuôi. 

Scheele được xem là nhà hoá học có nhiêu đóng góp quan trọng nhất 
thế kỷ 18: ông không chỉ phát hiện ra oxi mà còn tìm ra axit tactric (1769), 
bari (năm 1774 cùng với Han), clo (1774), molipđen (1778), vonfram 
(1781), ông đã điêu chế được axit limonic (1784), axit malie (1785), axit 
galic (1786), mô tả các este của axit nitric, axit clohidric, axit axetic, axit 
benzoic và các axit khác 
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2.4.1.4. A.L.Latoisier. Thuyết oxi hoá. Sự cải tô hoá học ở Pháp 


Antoine Laurent Lavoisier (1743 - 
1794), là nhà khoa học người Pháp nỗi 
tiếng ở thế kỷ XVII, được thưởng huy 
chương vàng của Viện hàn lâm khoa học 
Paris với đề tai “Tìm phương pháp tốt 
nhất để thắp sáng đường phố của một 
thành phó lớn”. 

Đâu năm 1775, ông làm thí nghiệm 
tách thuỷ ngân oxit thành thuỷ ngân và 3 g 
một khí mới rồi thử các tính chất đặc 
trưng của nó. 


Ông khẳng định rằng sự tăng khối 


lượng của kim loại khi nung bằng khối 
lượng của không khí giảm đi. 

Năm 1777, ông công bó kết quả phân tích không khí bằng thuỷ ngân 
nung nóng, kết luận rằng không khí gồm hai khí: 1 khí thở được gọi là oxi 
và một khí không thở được gọi là azot. 


¬ 


(1 
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Bình cỗ cong 


Năm 1783, Lavoisier xác định được thành phân của nước là hiđro và oxI. 

Ông phát triển thuyết oxi hoá của mình là thuyết về vai trò của oxi 
trong quá trình oxi hoá. Căn cứ vào vai trò của oxi trong sự nung kim loại, 
quặng kim loại: 

Sắt + oxi —_> sắt oxit 
Sắt oxit + cacbon —®®—> sắt + cacbon oxit 

Năm 1787, Lavoisier cho ¡n sách “Phương pháp về danh pháp hoá 
học” có sự cộng tác của ba nhà hoá học Pháp có tên tuôi là Guyton de 
Morveau, Claude Louis Berthollet và A.F. de Foucroy. Trong danh pháp 
hoá học này trình bày một hệ thống thuật ngữ hoá học đầu tiên hợp lý và 
khoa học. 

Vị dụ: Theo tên gọi của hợp chất có thể xác định các nguyên tố đã hoá 
hợp với nhau như canxi oxit cầu tạo từ Ca và O, Natri clorua từ Na và CI. 
Một hệ thống tiên tô và hậu tố được đưa ra đề biêu diễn tỉ lệ các nguyên tố 
trong thành phân của chất: eacbon monooxit, cacbon đioxit... 

Năm 1789, Lavoisier in sách “Khái luận về hoá học”. Ông hệ thống 
hoá những kiến thức tích luỹ được thời bây giờ trong lĩnh vực hoá học, 
ngôn ngữ giản dị, dễ hiệu, hình vẽ đẹp, chính xác 

Trong bảng phân loại các chất, Lavoisier chia làm 2 loại: chất đơn 


giản và chất phức tạp. Chất đơn giản được chia làm 4 nhóm: các khí đơn 
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giản, các phi kim. các kim loại, các “đất”. Ông sai lầm coi ánh sáng và nhiệt 
là hai nguyên tô. 

Thuyết oxi hoá và sách “Khái luận về hoá học” dân dân có tiếng vang 
lớn ở Pháp rồi lan rộng ra nước ngoài: Đức, Hà Lan, Italia, Thụy Điền, Tây 
Ban Nha, Ba Lan. Nga... 

Lavoisier là người đưa vào hoá học các phương pháp nghiên cứu định 
lượng chặt chẽ, đặt nên móng cho môn phân tích hữu cơ,... là người khai 
sáng kỷ nguyên mới của sự phát triển hoá học. Theo F.Engels, Lavoisier 
“lần đầu tiên đã giúp cho toàn bộ hoá học đứng trên hai chân, còn trước đây 
hoá học bị lộn ngược, đứng bằng đầu, dưới dạng phlôghittôn”. 

2.4.2. Những nhà hoá học khác ở Châu Âu cuối thế ljÿ 18 
2.4.2.1. Pháp 

- Antoine Fransois de Fourcroy (1755 - 1809) là Viện sĩ viện hàn lâm 
khoa học Paris, ông có nhiều đóng góp về giảng dạy, viết sách giáo khoa và 
tổ chức khoa học. Ông là một giáo sư hoá học nỗi tiếng, cộng tác chặt chẽ 
với Lavoisier để cải tổ hoá học. Ông có một số thành tựu trong hoá học vô 
cơ (nghiên cứu các loại nước),... trong hoá hữu cơ (nghiên cứu về anbumin, 
gelatin). Các sách của ông dịch ra nhiêu thứ tiếng, có ảnh hưởng lớn đến các 
nhà hoá học Châu Âu. 

- lean Darcet (1725 - 1801), ông quan tâm đưa ứng dụng hoá học vào 
công nghiệp. Ông đã nghiên cứu có hệ thống các hợp kim, tìm ra một hợp 
kim dễ nóng chảy để chế tạo các xupap an toàn cho nồi supde của máy hơi 
nước, đã chế tạo được hợp kim Đacxe gồm Sn, Pb, Bi và F. Ông có nhiều 
cải tiền trong công nghiệp sản xuất xà phòng, thuỷ tinh, luyện kim ... 

- Nicolas Leblanc (1742 - 1806), là nhà hoá học và kỹ sư Pháp đã có 
nhiều ảnh hưởng đến sự phát triên sản xuất hoá học ở Pháp và nhiều nước 
Châu Âu. Năm 1766, ông đoạt giải thì của Viện hàn lâm khoa học Paris: 
“Tìm phương pháp tốt nhất đề điều chế Na;CO; từ muối ăn bằng phương 
pháp nhân tạo”. Ông đã phát minh ra phương pháp sản xuất Na-COa bằng 
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cách nung nóng lên nhiệt độ cao một hỗn hợp gồm Na;SO¿ + than + đá vôi, 
muối Na;SO¿ là sản phẩm của phản ứng H;SO, và muối ăn. 
2.4.2.2. Đức 

- Andreas Marggraf (1709 - 1782), ông có nhiều đóng góp cho sự phát 
triển của hoá học phân tích bằng cách hoàn chỉnh các phản ứng đặc trưng, 
dùng màu sắc ngọn lửa đề phân biệt muối Na, K. 

- Martin Henry Klaproth (1743 - 1817), là nhà hoá học nồi tiếng ở Đức 
và Châu Âu, Viện sĩ viện hàn lâm khoa học Đức, giảng dạy hoá học ở các 
trường của Berlin, xây dựng nhiều phương pháp và thủ thuật phân tích định 
lượng còn sử dụng đến ngày nay. Ông đạt được nhiều thành công trong việc 
phát hiện ra các nguyên tố mới và được mệnh danh là “ngôi sao” trong hoá 
phân tích. Ông nghiên cứu nhiều loại khoáng vật, muối, nước khoáng... 
2.4.2.3. Anh 

Richard Kirwan (1733 - 1812), là hội viên hội hoàng gia Luân Đôn, và 
chủ tịch viện hàn lâm khoa học Ireland ở Dublin, rất có uy tín, có những 
công trình nghiên cứu hoá học phân tích và một số vấn đề về khoáng vật 
học,.... 
2.4.2.4. Nga 

Mikhail Lomonosov (1711 - 1765), nhà hoá học, vật lý, địa chất, 
khoáng vật học, khí tượng học, luyện kim, ngôn ngữ học; Viện sĩ danh dự 
của viện hàn lâm khoa học Thụy Điển, Italia sáng lập trường Đại học 
Maxcơva (1755). 

Ông đã nghiên cứu; sự nung các kim loại, câu tạo của vật chất (ông đề 
ra thuyết nguyên tố và các hạt), động năng của các hạt (ông khẳng định 
nhiệt truyền đi do chuyên động của các hạt), sự bảo toàn của vật chất và 
chuyền động. 

2.4.3. .Sự ra đời của công nghiệp hoá học 

Ở thể kỷ XVIII, bắt đầu có mối liên hệ giữa phòng thí nghiệm và công 

nghiệp hoá học, thúc đây sự ra đời của công nghiệp axit sufuric HạSO; và 
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công nghiệp Na;CO;. Các xưởng H;SO, đâu tiên được xây dựng ở Anh 
(Birmingham) nhờ có Roebuck nghiên cứu biết được chỉ là kim loại không 
bị axit này ăn mòn, phương pháp phòng chì ra đời (1746). Người Pháp dò 
biết được bí mật của phương pháp này, xây dựng phòng chì đầu tiên ở Ruen 
(1766). 

Năm 1774, có một sự cải tiến: thay nước bằng hơi nước, chuyên sản 
xuất từ gián đoạn sang liên tục. Các xưởng H;SO; mọc thêm dân ở Pháp, 
Đức và Ba Lan, nhằm thoả mãn nhu cầu của công nghiệp dệt, nhuộm, ... 

Sự phát triển của công nghiệp dệt, xà phòng, thuỷ tinh đòi hỏi nhiều 
natri cacbonat, do đó ra đời phương pháp LeBlanc sản xuất được nhiều 
Na;CO¿, đồng thời thu được lượng lớn sản phẩm phụ HCI, CaS... 

Năm 1774, Silơ điều chế được khí clo bằng cách cho HCI tác dụng với 
MnO;. trên cơ sở sử dụng tính tây trắng của clo, một nhà máy sản xuất nước 
Javel được xây dựng đầu tiên ở gần Paris. Nhiều nhà máy sành sứ được xây 
dựng ở Đức, Pháp, Anh. Các nhà máy ximăng xuất hiện cuối thế kỷ XVIII. 

Nên công nghiệp tập trung sử dụng thêm nhiều máy móc, nên cần 
thêm năng lượng, do đó hình thành những công ti lớn khai thác than và 
luyện kim. 
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Chương 3 
HOÁ HỌC HIỆN ĐẠI 


Hóa học như là một môn khoa học đã có được nhiêu thúc đây vào /hể 
ky XIXY. Những nghiên cứu của Js/s von Liebig về tác động của phân bón 
đã thành lập ra ngành Hóa nông nghiệp và cung cấp nhiều nhận thức cho 
ngành hóa vô cơ. Cuộc tìm kiếm một hóa chất tông hợp thay thế cho chất 
màu iđ¡go dùng đề nhuộm vải là bước khởi đầu của những phát triên vượt 
bậc cho ngành hóa hữu cơ và được. Một đỉnh cao trong việc phát triển 
ngành hóa học là phát minh bảng tuẩn hoàn nguyên tố của Dmitri 
hanovich Mendeleev và Lothar Meyer. Mendelev đã sử dụng quy luật của 
bảng tuần hoàn đề tiên đoán trước sự tôn tại và tính chất của các nguyên tố 
chưa được tìm thấy. 

Nghiên cứu trong hóa học đã phát triên trong thời kỳ chuyên tiếp 
sang fhế kỷ XX đến mức các nghiên cứu sâu về cầu tạo ›guyên rử đã không 
còn là lĩnh vực của hóa học nữa mà thuộc về vật jý nguyên tử hay vật lý 
hạt nhân. Mặc dù vậy các công trình nghiên cứu này đã mang lại nhiều 
nhận thức quan trọng về bản chất của sự biến đổi chất hóa học và của các 
liên kết hóa học. Các động lực quan trọng khác bắt nguồn từ những khám 
phá trong vật ý lượng tư thông qua mô hình gwÿ đạo điện tử. 


Từ thế kỷ XX đến nay, sự phát triên vũ bão của hoá học đã và đang 
góp phân đem lại cho nhân loại một cuộc sông văn minh, tốt đẹp hơn - 


cuộc sông của khoa học công nghệ. 
Thời kì hoá học hiện đại chia làm hai giai đoạn: 
e Giai đoạn 1: từ đầu thê kỷ XIX đến cuối thế kỷ XIX 
e Giai đoạn 2: từ đâu thế kỷ XX đến nay 
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3.1. Hóa học thế kỷ XIX 

Bước vào thê kỷ XIX, hoá học đã có một số cơ sở vững vàng đề tiến 
bộ nhanh như: quan niệm đúng đắn về nguyên tố hoá học, định luật bảo 
toàn vật chát, sự khăng định vai trò rất quan trọng của phân tích định lượng. 
Vào những năm 70 của thế kỷ XIX, hoá học thật sự có được đây đủ tính 
chất của một khoa học hiện đại, có một lý thuyết vững chắc dựa trên một cơ 
sở thực nghiệm chặt chẽ. Từ những năm 60 của thế kỷ XIX đến khoảng đầu 
thế kỷ XX là lúc hoá học phát triên trên cơ sở thuyết nguyên tử - phân tử, 
các hiện tượng hoá học được giải thích theo cơ chế nguyên tử - phân tử. Các 
công trình nghiên cứu thực nghiệm và lý thuyết của hoá học đã phát triển 
mạnh vào các lĩnh vực khác nhau và trong hoá học xuất hiện sự phân hoá 
nhanh chóng. 

3.1.1. Sự phát triển của nghiên cứu định lượng. Điện hoá học 

Do yêu câu phát triển của hóa học, hoá phân tích và điện hoá phát 
triển cùng với nhiều nhà hóa học tên tuôi. 

Năm 1800, A.Vonta (Alessandro Volta, 1745 - 1827) nhà vật lý người 
Italia phát minh ra pin điện đầu tiên, một dụng cụ đơn giản nhưng đem lại 
một sự đảo lộn lớn trong khoa học nói chung và trong hóa học nói riêng. 
Các nhà hóa học thấy được một phương pháp phân tích mới: cho dòng điện 
tác dụng lên các chất hóa học, có thể phân chia chúng ra hàng loạt 
nguyên £ theo đúng định luật của Boyle: “Nguyên tố là một vật thê không 
thể phân hủy được”. 

H Đêvi (Humphry Davy, 1778 - 1829), người Anh là người đâu tiên 
sử dụng dòng điện vào phân tích hóa học. Ông thiết kế một pin điện mạnh 
nhất thời đó. Bằng phương pháp điện hoá ông đã tìm ra được một số nguyên 
tố mới như: kali (1807), natri (1807), bari và stronti (1808). 

- Năm 1805, TGrôttut (Théoclor Grotthus, 1785 - 1882): đưa ra 
thuyết điện phân đầu tiên: dưới tác dụng của dòng điện đi qua các muỗi 


nong chảy hoặc dung dịch của chúng các phân tư bị phân l¡ thành những 
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phân tử tích điện dương và tích điện âm, các phân tử này sẽ đến cac điện 
cực rồi phóng điện ở đó. 

- Năm 1832, học trò của Đêvi là M.Farađây (Michael Faraday. 1791 - 
1867, người Anh) tiếp tục các công trình nghiên cứu và đưa ra các đnh luật 
về điện phân. 

+ Lượng chất tạo thành trong quá trình điện phân tỉ lệ với điệt lượng 
đi qua chất điện phân. 

+ Khi điện phân các hoá học khác nhau với những điện lượn bằng 
nhau thì lượng các chất được tách ra tương đương với nhau. 

Chính Faraday đã tạo ra hàng loạt thuật ngữ điện hóa học mà cÌúng ta 
còn dùng đến ngày nay: sự điện phân, chát điện ly, các điện cực, :not và 
catot, các ion, anion và cation... Tuy nhiên, định luật Faraday cũng thư vai 


trò quan trọng của của nó trong sự phát triển hóa học phải qua một thể kỷ 


nữa mới được áp dụng rộng rãi. 


Alessandro Volia Humphry Davy MichacÏ Faraiay 


3.1.2. Sự xây dựng thuyết nguyên tử khoa học 
- Năm 1792, JV. Richte (Jerémio Véniamin Richter, 1762 - }807), 
nhà bác học Đức thiết lập định luật đương lượng: “Các nguyên tổ lết hợp 


với nhau theo đương lượng của chúng. 
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- Năm 1799, J.L.Prut (Joseph Louis Proust, 1755 - 1826) đưa ra định 
luật thành phân không đổi: “Một hợp chất hóa học, điều chế bằng bắt cứ 


cách nào thì luôn luôn có thành phần không đổi”. 


J._V. Richte J.L Prui 


- Theo C.L.Bectole (Claude Louis Berthollet, 1748 - 1822) thì có 
quan điểm ngược lại, ông tin rằng có tỉ lệ thay đổi trong một hợp chất hóa 
học, tuỳ theo cách điều chế ít hay nhiều chất tham gia phản ứng. 

Sau một thời gian tranh cãi, nhóm của nhà hóa học Prut thắng và thật 
sự đến ngày nay khoa học thừa nhận cả quan điểm của Bectole trong một 
số chất nhát định. 

- Năm 1803, J.ÐĐantôn (John Đalton, 1766 - 1844) - nhà hóa học rất 
nôi tiếng người Anh, đã tìm ra định luật tỉ lệ bội số: “Ki hai nguyên tổ hoá 
hợp với nhau tạo ra được nhiều hợp chất khác nhau thì khối lượng của một 
trong hai nguyên tố hoá hợp với cùng một khối lượng nguyên tố kia, tỉ lệ với 
nhau như những số nguyên nhỏ ”. 

- Năm 1809, Gay Luyxac (Gay Lussac, 1787 - 1850) nhà hóa học 
người Pháp, đưa ra định luật Gay Luyxac : “Ki hai khí hoá hợp với nhau, 
thì có một tỉ lệ đơn giản giữa thể tích của chúng đo trong cùng điều kiện 
nhiệt độ, áp suất. Nếu hợp chất thu được cũng là khí, thì có một tỉ lệ đơn 
giản giữa thể tích của nó và thể tích của các khí thành phân ”. 

- Năm 1811, A.Avogadrô (Amedeo Avogadro, 1776 - 1856), nhà hóa 
học Italia đưa ra định luật Avogadro: “Tát cả các khí trong cùng điều kiện, 
nhiệt độ và áp suất chứa trong thể tích bằng nhau chứa một số phân tử 
như nhau. ” 
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John Đalton Gay Lussac 

Đanton là người đâu tiên biểu diễn các nguyên tô bằng hình, ng có 
sáng kiến dùng những hình vòng tròn để biêu diễn các nguyên tố. Sau này 
ông dùng chữ cái đầu của tên Latinh ghi trong vòng tròn kí hiệu. Òng đã 
đoán đúng công thức phân tử của cacbonoxit, cacbon dioxit, nhưng (ã đoán 
sai công thức của nước. Ngoài ra ông còn cho rằng các nguyên tử cúa cùng 
một nguyên tố không thẻ kết hợp với nhau thành phân tử. 

Đanton xác định khói lượng nguyên tử của một số nguyên tố, liy khối 
lượng nguyên tử của hidro làm đơn vị (H=]). Tuy nhiên, những khô lượng 
nguyên tử mà Đanton đưa ra không chính xác. 


Một số kí hiệu nguyên tố hoá học của Đantôn 


1.Oxygen 2.Hydrogen 3.Nitrogen 4.Cacbon 5.Sulphrr 
6.Phosphorus 7.Gold 8.Platinum 9.Silver 10.Merairy 
11.Copper 12.Iron 13.Nickel 14.Tin 1S.Lead 
16.Zinc 17.Bismuth I8.Antmony 19.Arsenic 20.Cobảt 
21.Manganese 22.Uranium 23.Tungsten 24.Titanium 25.Cerium 
26.Potassum 27.Sodium 28Calcium 29 Magnesum 30.Barim. 
31.Stroniuum 32. Alumimum 33. Silicon 34.Yttrrum 35.Berylium 


36.Zireonium 
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- J.Beczeliut (Jaeob Berzelius, 1779 - 1848), là nhà hóa học có tên tuôi 
nhất Thuy Điền và cả Châu Âu. Ông là người thứ hai sau Đanton có nhiêu 
công hiền trong việc xây dựng thuyết nguyên tử khoa học và một số cơ sở 
quan trọng khác cho hóa học. Năm 1818, Beczeliut đưa ra bảng trọng lượng 
của khoảng 40 nguyên tố mà hâu hết có khói lượng trùng với số trị hiện nay 
và ông cũng là người cải tiến kí hiệu hóa học của Đanton bỏ vòng tròn bên 
ngoài đi và chỉ dùng chữ cái Latinh đề kí hiệu nguyên tố đó. Ông cũng sử 
dụng pin Vonta vào nghiên cứu hóa học và đưa ra một số dựa vào các thí 


nghiệm vẻ điện hoá. 


Amedeo Avogadro Jacob Berzelius 


3.1.3. Sự phân ngành trong hoá học và sự phát triển công nghiệp hoá học 
3.1.3.1. Phân ngành hoá hữu cơ 

a. Các công trình nghiên cứu chính của hoá hữu cơ 

> Thuyết lực sống. Đặc điểm của các phân tử hữu cơ 

- Trước năm 1807, người ta chia vật chất thành hai nhóm lớn: các chất 
cháy được và các chất không cháy được. 

- Năm 1807, Beczeliut phân chia: các chất thuộc giới sống (giới sinh 
vật) là chất hữu cơ và các chất thuộc giới không sống (giới không sinh vật) 


là chất zô cơ. 


- Cuối thế kỷ XVIII sang đầu thể kỷ XIX, các nhà hóa học nhận thấy 
rằng các chất hữu cơ khi bị tác động mạnh dễ dàng biến thành các chất vô 
cơ, còn chất vô cơ không thê biến thành các chất hữu cơ. Người ta nghĩ nều 
có một lực đặc biệt thì chất vô cơ mới biên được thành chất hữu cơ, đó là 
thuyết lực sông. 

- Năm 1828, F.Vole (Fredric Wohler, 1800 - 1882), nhà bác học Đức 
điều chế ra Ure (chất hữu cơ) từ amonixianat (chất vô cơ). Kết quả này đã 
đánh đô thuyết lực sông. 

- Năm 1845, A.H.Conbơ (Adolph Herman Kolbe, 1818 - 1884), học 
trò của Vole đã tổng hợp được axit axetic từ các nguyên tô C, H, O. Chính 
điều này làm cho thuyết lực sống hoàn toàn bị sụp đô. Sau đó các nhà bác 
học liên tiếp điều chế được những chất hữu cơ từ những chất vô cơ. Đến 
giữa thế kỷ XIX, người ta không thê phân biệt chất vô cơ và chất hữu cơ. 


Fredric Wohler Adolph Herman Kolbe 


Từ đó, nhà hoá học Đức A. Kekule đã định nghĩa: “Hoá học hữu cơ 
là hoá học các hợp chất của cacbon”. Định nghĩa này được công nhận đến 
ngày nay trừ một vài hợp chất của cacbon (CO, CO¿ˆ”.... ) 


¬ M. ˆ ` ` .Ã 4 # ˆ ” - 
>> Các thuyết trên con đường tìm hiểu cấu tạo các phân tử hữu cơ 


- Thuyết gốc (năm 1815 - Gay Luyxac và Têna): Một gốc có thể 
chuyền dời từ phân tử này sang phân tử kia mà các nguyên tử trong một góc 
không tách riêng ra khỏi nhau. Và các thí nghiệm tìm cách tách gốc đang ở 


trạng thái tự do đêu thất bại. Không thê thay thê nguyên tử khác trong một gốc 
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- Thuyết thay thế (năm 1834 - I.B Duyma): có thể thay thế các nguyên 
tử trong một góc. Ông đã thay thé hidrô bằng clo trong phân tử CH;COOH 
tạo thành CH;CICOOH. 

- Thuyết kiều: khoảng năm 1840, C.Giehac (Charles Gerhardt, 1816 - 
1856) và Duyma đưa ra thuyết các kiêu: “Tính chất hóa học của các chất 
hữu cơ chỉ phụ thuộc vào bản chất các nguyên tử”. 


Thuyết công nhận 4 kiểu: hidro (H - H), hidroclorua (H - Cl), nước 
(H-O-H),amoniac (Hf _ H). Khi thay từng nguyên tử hidro bằng 


những gốc khác nhau thì sẽ thu được những hợp chất hữu cơ phức tạp. 
Tuy nhiên về sau số hợp chất hữu cơ tăng nhanh người ta thấy rằng có rất 
nhiều kiêu liên kết. Vì vậy thuyết kiểu dần dân bị bề tắc. 

- Thuyết hoá trị: E.Franklen (Edward Frankland, 1825 - 1899), nhà 
hóa học người Anh - ông là người đâu tiên đưa ra khái niệm hoá trị. 


3> Hóa học cầu tạo 

- Năm 1858, Kêkulê (August Kékulé, 1829 - 1826, người Đức) đưa ra 
một số ý kiến cơ bản về nguyên tố cacbon: nguyên tố cacbon trong hợp chất 
hữu cơ có hóa trị IV, các nguyên tử cacbon kết hợp được với nhau. Từ đây 
ông xây dựng lí thuyết về cấu tạo các phân tử hữu cơ theo kiêu mêtan CH¡. 
Ông đã xây dựng được công thức cầu tạo của benzen - là một chất hữu cơ 
cơ bản rất quan trọng nhưng chưa thật hoàn chỉnh cho nên sang thế kỷ XX 
đã được hoàn thiện bằng cơ học lượng tử. 

- Cupơ (Archibald Cooper, 1831 - 1892, người Scotlen) đề nghị biểu 
diễn các lực liên kết giữa các nguyên tử bằng những vạch nói. 

- JLocsơmit (Joseph Loschmidt, 1821 - 1892) đề nghị dùng vạch đôi 
và vạch ba đề cacbon có hóa trị IV, trong các phân tử etilen và axetien. 

- A.M.Butêrop (1828 - 1886, người Nga) đã dùng các kết quả trong li 
thuyết cấu tạo phân tử hữu cơ đề giải thích nguyên nhân tôn tại các đồng 


phân qua công thức câu tạo. 
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- Giehac đưa ra khái niệm dãy đồng đăng. 


Archibald Cooper A.M. Butlerop A. Kekule 
>> Hóa học lập thể - đồng phân không gian 
- Năm 1815, nhà vật lí Pháp J.B.Bio (Jean Baptiste Biot, 1774 - 1862) 
phát hiện ra hiện tượng tính hoạt động quang học hay đồng phân không gian 


khi cho ánh sáng phân cực đi qua một số tỉnh thê. 

- Năm 1846, nhà bác học Pháp L.Paxtơ (Loulis Pasteur, 1822 - 1892) 
đã giải thích được tính hoạt động quang học. 

- Năm 1874, J. H.VanHop (Iacobus Henricus Vant Hoff, 1352 - 1911, 
người Hà Lan) khẳng định sự tồn tại của một nguyên tử cacbon khóng đối 
xứng là tâm của một hình tứ diện đều là nguyên nhân sâu xa của hoạt tính 
quang học. 

- Cùng thời gian, nhà hóa học trẻ tuôi người Pháp J.A.Løber (Jules 
Achille Lebel, 1847 - 1930) cũng đưa ra ý kiến tương tự về hình tứ dện đều 
đối với nguyên tử cacbon. Vì vậy ngày nay mẫu đó được gọi à mẫu 
VanHop - Lơben. Đó là cơ sở chủ yêu để xây dựng môn hóa học lập thể. 

- Năm 1893, nhà hóa học Thụy Sĩ A.Vecnơ (Alfred Weraer, I866 - 
1919) xây dựng thuyết phối trí đề giải thích cấu tạo các đồng phân cìa một 
số hợp chất vô cơ, các borantiamin và những muối phức chất kh&. Đến 
năm 1900 thì mô hình ba chiều của phân tử được tất cả các mà lóa học 


công nhận 
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J H Vant Hoƒ ở. A. Lebel A. Werner 


* Sự nghiên cứu lipit, gÌuxit, protit, các ankalott, các chất di vòng 

- Năm 1825, Sơvơrơi nhà hóa học người Pháp giải thích được cấu tạo 
cơ bản nhất về các chát béo. 

- Nửa sau thế kỷ XIX, các nhà bác học như: A.Butlerôp, B.Tol ven 
(Bernard Tolleas, 1841 - 1918) đã tông hợp đường. Sau đó, E.Fisơ và một 
số nha hóa học phát hiện được một loại đường là những poli ancol có chứa 
một nhóm anđêh¡t hay xeton. 

- E.Flsơ xác định được thành phần trong phân tử protein là các œ - 
aminoaxit liên kết với nhau bằng liên kết peptit. 

- Năm 1804, F.Setuane đã tìm ra được các ankalot trong nước ép của 
cây thuốc phiện 

- Các hợp chất dị vòng như: piridin C;H;N (năm 1851), Pirol C,H;N 
(năm 1833), fufurran C„H,O, Tiophen C„H,S (năm 1882)... Ngoài ra, các 
tecpen và long não cũng được nghiên cứu về mặt câu trúc phân tử. 

5. Mộ: số nét lớn về nền công nghiệp hoá hữu cơ 

Ở thế kỷ XIX, công nghiệp hóa học phát triên từng bước một cách 
vững chắc, các ngành sản xuất hữu cơ quan trọng nhất xuất hiện dân. 

- Công nghiệp chưng cắt than đá và khai thác các sản phâm của nó. 

- Cônz nghiệp phâm nhuộm và ngành tông hợp hữu cơ: Năm 1856, 
nhà hoá họ: người Anh - Wiliam Henri Peckin tìm ra thuốc nhuộm tông 


hợp đầu tiên. 
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- Công nghiệp dược phâm. 

- Công nghiệp chất nỗ: năm 1867, Alfred Bernard Nobel phát minh 
thuốc nô dynamite. 

- Công nghiệp Polime, sợi nhân tạo: năm 1897, V.I.Patiep (1867 - 
1952, người Nga) đã tông hợp thành công cao su isopren. 
3.1.3.2. Phân ngành hóa vô cơ và hóa đại cương 

Ở thế kỷ XIX, hai phân ngành hoá vô cơ và hoá đại cương còn chưa 
đủ mạnh để có thê tách riêng ra, độc lập với nhau. 

a. Các công trinh chính 

>> Sư phát mình ra những nguyên tô mới 

Ngoài Beczeliut còn có một số nhà hóa học sau: 

- J.Masơ (James Marsh, 1790 - 1846), đã xây dựng phươnz pháp tìm 
ra dâu vết asen. 

-G.Luyxac đã đề ra phương pháp phân tích chuẩn độ đo clo, đo kiêm, 
đo bạc... 

- R.W.Busen (Robert Wilhelm Busen, 1811 - 1899), đã xây dựng 
phương pháp phân tích khí, phương pháp đo iôt, sáng chế ra mỏ Bunsen, 
làm cơ sở cho phương pháp phân tích quang phô. Đây là phương pháp được 
dùng phô biền hiện nay. 

- O.W.Gipxơ ( Oliver Wolcott Gibbs, 1822 - 1908) xây dựng phương pháp 
điện phân xác định đồng, về sau mở rộng ra xác định một số kim loại khác. 

e Năm 1800: các nhà hóa học biết đến được 36 nguyên tố kóa học 

e© Năm 1840: các nhà hóa học biết đến được 55 nguyên tố tóa học 

e Năm 1870: các nhà hóa học biết đến được 63 nguyên tố tóa học 


e Năm 1900: các nhà hóa học biết đến được 84 nguyên tó lóa học. 


Robert Wilhelm Busen 
3> Sự phát mình ra hệ thông tuần hoàn các nguyên tô hóa hoc 


Do yêu câu hệ thống hoá các nguyên tố hóa học nhằm thiết lập một 


quy luật chung dùng để năm vững hóa học một cách dễ dàng nhát, rất nhiều 
nhà hóa học đã dốc sức vào việc tìm ra quy luật này. Từ đó nhiều dạng bảng 
tuân hoàn được ra đời. 

- Nhà hóa học Đức J.V.Đôbraine (J.V.Dobreiner, 1780 - 1849), đã 
sắp xếp nguyên tổ thành bộ ba, dựa vào sự thay đôi không chỉ về trạng 
thái màu sắc, khả năng phản ứng mà cả về trọng lượng nguyên tử, 
nguyên tô chính giữa có trọng lượng nguyên tử bằng trung bình cộng của 
hai nguyên tó kia. Nhưng sắp xếp này chỉ mang tính chất ngẫu nhiên, 
không có ý nghĩa trong liên kết giữa các nguyên tố vẻ tính chất vật lý, 
hóa học nên không thành công. 


Dobereiner°s Law of Triads 


- Năm 1863, nhà hóa học người Pháp - E.B.Sangcuoctoa (Emile 
Beguyer De Cancourtois, ]819 - ]8§86), sắp xép 50 nguyên tó theo trật tự 


khối lượng nguyên tử tăng dân trên một đường xoăn ốc quanh hình trụ. 


A. Emile Béguyer De Chancourtois 
(1819 - 1886) 


- Năm 1864, nhà hóa học Anh - JNiulen (John Newland, 1837 - 
1898), sắp xếp các nguyên tố theo trật tự khối lượng nguyên tử tăng dân 
chia thành 8 “bát tố”. Mỗi bát tố là một cột 7 nguyên tó, các nguyên tố 
giống nhau xếp nằm ngang. Tuy nhiên bảng sắp xếp của Niulen còn vấp 
một loạt thiếu sót. 

Newlands' Arranged Elements ín Octaves : 


John Newlands 


- Năm 1864, nhà hóa học người Đức L.Maye (Lothar Meyer, 1830 - 
1895) - được xem như nhà hóa học thành công nhất thời đó đã co công lớn 
trong việc phân loại bảng hệ thông tuân hoàn, ông đã sắp xếp 28 nguyên tô 


(trong tông số 62) thành 6 nhóm nguyên tổ điền hình 
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Lothar Meyer 


Hoá tr 4 Hoá trị 3 Hoá trị 2 Hoá trị l Hoá trị ] Hoá trị 2 
na. E s Li (Be) 
@ O F Na Mg 
Si P S Cl K Ca 
^ As Se Br Rb Šr 
Sn Sb Te Ba 
Pb Bi 


- Mendeleep. Hệ thông tuân hoàn các nguyên tô hóa học 
+Năm 1869, DMenđêleep (Dimitri Mendeleev, 1834 - 1907) người 
Nga, dùng khối lượng nguyên tử làm tính chất cơ bản của nguyên tô để xép các 
nguyên tố theo trọng lượng nguyên tử tăng dần thành một dãy, đồng thời 
nghiên cứu sự giống nhau về tính chất hóa học và hoá trị. Tháng 02/1869, ông 
cho ra nẫu hệ thống thứ nhất với tên gọi: “7 nghiệm về hệ thống các nguyên 
tố trên œ7 sở khối lượng nguyên tử và sự giống nhau về tính chất hoá học của 
chúng” gồm 63 nguyên tô, được xép thành 19 dãy ngang. 

+Năm 1870, ông xuất bản sách giáo khoa “eơ sở hóa học” có in bảng 
hệ thông tuần hoàn thứ hai với tên “ệ (hồng tự nhiên của các nguyên tố ”. 
Đây cũrg là bảng đầu tiên quay một góc 90°, các cột cũ được sửa đổi một ít 
và trở thành các chu kì, còn các dãy nguyên tố cũ trở thành các nhóm ngày 
nay. Kh xây dựng bảng này Medeleev đã chừa trồng cho một số nguyên tử 


chưa tìn ra. 
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+ Năm 1871, Medeleev đã phát biểu định luật tuần hoàn các nguyên 
tô: “Tĩnh chất của các vật thể đơn giản (nguyên tô) cũng như hình dạng 
và tính chất của các vật thể phức tạp (hợp chất) phụ thuộc tuần hoàn vào 


giá trị khối lượng nguyên tử của chúng” 


Dmitri Mendeleev 

Grp[ | H |m |rv | v | vi| vn| vm 
Period Ÿ 

II liều L6 ti JRG: 

2 | LI=7 Be=9.4| B=1l | C=12 |N=14 | O=l6 | F=19 

3 |Na=23 Mg=24|AI=27.3| SI=28 | P=31 | S=32 EI=35.5 

4 |K-=39 Ca=40| ?=44 | TI=48 | V=S1 |Cr=52 |Mn=5S|Fe-46/€w=49 
% |Cu=63 Zn=6| ?=6§ | ?=72 |As=7S|Se=78§ |Br=80 

6 |Rb=8% Sr=87 |?Yt=88| Zr=90 |Nb=94 |Mo=96| ?=100 P1 Rà=104 
7 |Ag=108Cd=112In=113Sn=118|Sb=122|Te=125|J=127 

§ s=l33Ba-l37j7DrISPCAOCE | | | | 
9 NESE 1u PIN 9v: SSEHPROĐ 
L10 (?Er=178 |?La=180 |Ta=182|W=184| nhủ 
1i |lAn-199Hg=200T-204PÐ=207B-20 | | - | 
l2 | _Ì...|-...JÐGSH.. 2 |U958). 2 ]...v... 


Bảng hệ thống tuần của D.Menđêleep 


>> Sự kết hợp hê thống tuần hoàn với nghiên cứu quang phô nhằm 
tìm hiểu cấu tạo HguyÊn tử 

Cuối thế kỷ XIX, các nhà hóa học đã dùng phép phân tích quang phổ 
để nghiên cứu cấu tạo của các nguyên tổ từ đó đã biết được câu tao của 
nguyên tử, dẫn đến quan niệm trong cấu tạo nguyên tử gồm những lớp 


“lớn”, mỗi lớp lớn chia thành một số lớp “con” 


b. Một số nét lớn về công nghiệp hoá vô cơ 

Từ giữa thế kỷ XIX, các ngành chủ yếu của công nghiệp hóa học vô 
cơ phát triên mạnh, gôm có các ngành: 

- Công nghiệp các axit vô cơ và natri cacbonat: đi đầu là axit sufuric - 
hoá chât làm cơ sở cho mọi công nghiệp hoá học. 

- Công nghiệp axit HCI, clo và nước giaven. 

- Công nghiệp silicat: sản xuất gồm sứ, xi măng, thuỷ tinh, phalê,... 

- Công nghiệp luyện kim: luyện thép, gang. 

- Công nghiệp phân bón: phân photphat, kali, đạm. 

- Công nghiệp diêm, giây, chụp ảnh: năm 1848, diêm an toàn ra đời tại 
Thuy Điện, năm 1839 kỹ thuật chụp ảnh ra đời. 
3.1.3.3. Phân ngành hoá lí 

Hoá lý là phân ngành khoa học trung gian giữa hoá học và vật lí, nó 
nghiên cứu mối quan hệ giữa các hiện tượng hóa học và vật li bằng các 
phương pháp hóa học, vật lí cũng như phương pháp riêng của nó là hoá lí. 

a. Nhiệt động hóa học 

Là ngành hóa học áp dụng các qui luật của nhiệt động lực học nhằm 
nghiên cứu mặt năng lượng và entropi của các chất phản ứng trên cơ sở đó 
suy xét về khả năng xảy ra và giới hạn của phản ứng hóa học. 

- Ra đời nguyên lí I, nguyên lí II, dựa vào nguyên lí II giải quyết được 
câu hỏi: Trong những điều kiện nào đó một phản ứng hóa học có tự diễn ra 
hay không? 

- JW Gipxơ (Johsiah Willard Gipxơ, 1839 - 1903, người Mĩ) đã đưa 
ra khái niệm măng lượng tự do - là một hàm nhiệt động thường dùng đề xét 
chiều hướng của các quá trình. 

H: entanpi hay năng lượng tự do 
S: entropi 


T: nhiệt độ tuyệt đôi 
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- Các nhà hóa học Gipxơ (1878), Hemhon (H.Von Helmholtz) (1882) 
và VanHop (188S) đã đưa ra quan niệm đúng đắn về ải lực hóa học. 


- Năm 1840, G.I.Hetxơ (German Ivanovich Hess,I802 - 18§§0, người 


Nga) đã đưa ra định luật Hess đề xét hiệu ứng nhiệt của phản ứng. 


J. W. Gipxơ H Von Helmholz 


b. Động hoá học 

Nghiên cứu về tốc độ phản ứng được hình thành từ nữa cuối thế kỷ 
XIX trên cơ sở nghiên cứu các phản ứng hữu cơ trong pha lỏng. 

- Năm 1867, CM.Gunbe (CM.Gullberg 1836 - 1902,) và P.Vagiơ 
(Peter Wage, 1833 - 1900) hai nhà nghiên cứu người Thụy Điền đưa ra định 
luật tác dụng tác dụng khối lượng áp dụng cho phản ứng đơn giản một 
chiều, hoặc cho cân bằng phản ứng. 

- Khoảng năm 1880, Van Hop và Areniut (1859 - 1927) đưa ra khái 
niệm vẻ năng lượng hoạt hóa và giải thích ý nghĩa của bậc phản ứng trẻn cơ 
sở lí thuyết động học. 

- Năm 1901, W.Ôtvan (Wilhelm Ostwald, 1853 - 1932) đưa ra định 
nghĩa chất xúc tác. 

c. Sự nghiên cứu các khí 

Phát triển vào giai đoạn hưng thịnh của hóa lí từ cuối thš kỷ XIX 

- Các nhà bác học như H. V Rơnhô (Henri Vitor Regnault, 1§10 - 
1878), J.C.Macxeon (James Clark Maxwell, 1831 - 1879)... nhận thảy rằng 
định luật Bôi (PV = RT) chỉ đúng được trong trường hợp khi lí tường, 
không áp dụng được cho khí thực. 
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- Năm 1845, Farađây hóa lỏng được hàng loạt các khí NHạ, Cl;, SO;, 
CO; bằng cách nén dưới áp suất cao. Sau đó, các nhà bác học lần lượt tìm ra 
phương pháp hóa lỏng các khi Icòn lại như: NO, N;, O;, H;¿... 

- Năm 1869, T.Andoriu (Thomas Andrews, 1813 - 1885) tìm ra hiện 
tượng nhiệt độ tơi hạn. 

- Năm 1873, nhà vật lí JĐÐ.Vande Van (Johannes Diderik Vader 
Waals, 1837 - 1923, người Hà Lan) đưa ra phương trình trạng thái khí 
Vander Van quy vê một mol khí thực. 

(P +aV2 @W -b) = RT] 

(a, b: là hai hăng số đặc trưng cho từng loại khí) 

- Năm 1895, nhà bác học Đức C. V. Lindơ (Carl Von Linde, 1842 - 
1934) sản xuất được không khí lỏng. 

- Cuối thế kỷ XIX, các khí trơ được phát hiện đều được hóa lỏng chỉ 
trừ He. Đến năm 1908, nhà vật lí Hà Lan K. Onnet (Kamerlingh Onnes, 
1853 - 1926) hóa lỏng được He ở nhiệt độ -269°C tức 4K. 


Johannes Diderik Vader Waals 
d. Lí thuyết dung dịch 
- Năm 1877, nhà thực vật học người Đức W.Fepfơ (Wilhelm Pfeffer, 
1845 - 1920) tìm và xác định được áp suất thâm thấu của dung dịch đường. 
Nghiên cứu với các dung dịch khác tương tự ông đề xuất định luật “Áp suất 
thẩm thầu của một dung dịch tỉ lệ thuận với nồng độ của nó và tăng cùng 
với nhiệt độ” (với điều kiện dung môi không làm biến đôi trang thái phân tử 


chất tan). 
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- Cũng năm 1887, Van Hop phát biểu định luật Van Hop: “Áp suất 
thẩm thấu của một dung dịch loãng bằng áp suất mà chất tan sẽ có nếu 
nó ở trạng thái khí, ở cùng nhiệt độ, chiếm cùng thể tích như dung dịch". 

- Cùng năm đó, Giáo sư Pháp F.Raun (F. Raoult, 1830 - 1901) khi 
nghiên cứu các dung dịch, chất tan (rắn, lỏng, khí) trong dung môi nước hay 
không phải nước đã đưa ra định luật Raun về độ giảm tương đối áp suât hơi 
bão hòa của dung môi, độ hạ băng điểm, độ tăng phí điểm của dung dịch. 

Các định luật của Raun đã mở rộng rất nhiều sự hiểu biết khối lượng 
phân tử của nhiều chát đặc biệt trong hóa hữu cơ. Sau đó, Van Hop đầ tông 
hợp những kết quả nghiên cứu trên đã đưa ra định luật tông quát về dung dịch 
loãng có chứa chất tan không phải là chất điện li, ít bay hơi so với dung môi. 
Còn đối với các dung dịch có tính dẫn điện Van Hop thêm hệ số điều chỉnh ¡ 
(gọi là hệ số Van Hop) vào phương trình áp suất thảm thấu: x =¡ CRT 

- Năm 1887, S.Areniut (1859 - 1927) liên hệ áp suất thâm thâu vơi các 
tính chất điện hóa của các dung dịch axit, bazơ, muối đưa ra thuyết điện li 
đầu tiên. 

- Năm 1891, nhà hóa học Nga I.A.Cablucop (Kablucov) bổ Sung Vào 
thuyết điện li bằng cách nêu ra sự hidrat hóa trong nước là nguyên nhân chủ 
yếu của sự điện li. 

- Năm 1889, W_Nec (Walter Nernst, 1864 - 1941, người Đức) nghiên 
cứu về các dung dịch chất điện li dùng làm pin. Ông đưa ra phương trình 
tính thế điện cực - phương trình Nernst. 


S Areniut Waler Nermnst 
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3.2. Hóa học giai đoạn thế kỷ XX 

Trong thời kì này, hóa học phát triên lên một mức cao đề phục vụ 
khân trương hơn các nhu câu về sản xuất, về đời sống, đặc biệt phải giải 
quyết kịp thời nhiều đòi hỏi cấp bách của hai cuộc chiến tranh thế giới lần 
thứ nhất (1914 - 1918) và lần thứ hai (1939 - 1945). Các phân ngành hóa 
hữu cơ, hóa vô cơ, hóa đại cương, hóa lí phát triển nhanh hơn, mạnh hơn 
làm xuất hiện nhiều chuyên ngành quan trọng. 
3.2.1. Một số thành tựu hóa vô cơ 

- Năm 1899, F.S.Kipping (1863 - 1949, người Anh) nghiên cứu các 
hợp chất hữu cơ có chưa S¡ dần dần đã tông hợp được hàng loạt hợp chất 
mới là cacbon silic (còn gọi là các hợp chất nguyên tổ - hữu cơ) được dùng 
làm chất bôi trơn, làm chất lỏng thủy lực, làm chất đây nước ra, làm nhựa 
tông hợp. 

- Năm 1904, tổng hợp được CaCN; (xianamit) từ đây cho phép có 
định nitơ của không khí để sản xuất NH; 


CaC;+N; —l te CaCN;+C 


- Năm 1908, tổng hợp được NHạ từ khí N; của không khí và H; của 
nước (hai nguồn nguyên liệu vô tận và rất kinh tế) 


Nạ+ 3H; 200at,500°C 2NHạ 


Từ NHạ người ta sản xuất ra nhiều thứ phân nitơ đắc lực phục vụ nông 
nghiệp. Từ đó, ngành công nghiệp phân bón cũng phát triển mạnh mẽ về số 
lượng lẫn chất lượng. Những năm 1930, người ta đã sản xuất được phân vi 
lượng, phân phức hợp NÑ-P,N-P-K... 

- Năm 1909, A.Xtoc (Alfred Stokes, 1876 - 1946, người Đức) bắt đầu 
nghiên cứu các hidrua bo, hợp chất của bo với hidro (gọi là boran) và đã xây 
dựng nền môn hóa về bo. Các borua kim loại được dùng trong động cơ phân 
lực, kỹ thuật tên lửa... 

- Năm 1930, TM Ulats! (Thomas Migli Uladsi, 1889 - 1944) làm thí 
ghiệm về hợp chất có flo và ông thu được chất freon. 
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- Kỹ thuật sản xuất H;SO; có nhiều cải tiên để đạt được hiệu suất cao 
như phương pháp tiếp xúc với xúc tác là VạO; rẻ tiên, chịu độc hơn.. 

- Công nghiệp gồm: các nhà kỹ thuật cải tiền thêm ché độ nung, cách 
pha chế các loại men mới. Xuất hiện nhiều loại gốm mới phục vu nhiều 
ngành công nghiệp có kỹ thuật cao: gồm cách điện, gồm cắt gọt, góm chịu 


nhiệt, gốm điện áp,... 


- Thủy tinh sản xuất được nhiều loại thủy tỉnh nỗi tiếng như: thủy tinh 
Jêna, thủy tinh Pirec,... với đặc tính bên với nước và axit, ít giãn nở .. dùng 
làm dụng cụ phòng thí nghiệm. Vào một ngày đâu thế kỷ XX, Benedictus 
đã phát minh ra một loại thủy tinh mới - thủy tinh không vỡ - thủy tinh an 
toàn. Độ bên của thủy tinh an toàn lớn gấp nhiều lần thủy tinh thường, vì 
thế việc sử dụng nó rất rộng rãi không những trong ôtô mà còn dùng trong 
máy bay, tàu du hành vũ trụ... 


Thủy tinh phalê Thủy tinh Pirec Thủy tinh không vỡ 


- Công nghiệp xi măng: với nhiều loại xi măng chất lượng, xi măng 
alumin chịu nhiệt cao, xi măng kị nước, xi măng trang trí. 

- Công nghiệp luyện kim: Sản xuất thép không gỉ có chứa Cr, Ni, thép nam 
châm có chứa Co, các kim loại AI, Mg, và hợp kim của chúng với đặc tính nhẹ 
bên, đề phục vụ cho công nghiệp máy bay, chế tạo máy bay siêu âm, tên lửa.. 


- Năm 198%, tìm ra fulleren 


3.2.2. Hoá hữu cơ phát triển mạnh và nhanh 
3.2.2.1. Sự nghiên cứu các gốc tự do 

Năm 1905, M.Gunbe (M.Guldberg, 1866 - 1947) điều chế được góc tự 
do triphenyl metyl - C(C¿Hs);. Năm 1929, điều chế được góc metyl (gốc tự 
do nhỏ nhất, có đời sống 10s) 
3.2.2.2. Sự phái triền thuyết liên kết cộng hoá trị 

Năm 1915, W. Kotxen (Walther Kossel) - nhà hoá học Đức - giải 
°hích được bản chất liên kết hoá học giữa hai nguyên tử cacbon là do cặp 
>lectron dùng chung ở lớp electron ngoài cùng. 
3.2.2.3. Sự nghiên cứu các xenlulozơ, các gÌucozil 

- K.Frơđenbe (K.Freudenberg) nghiên cứu câu trúc của xenlulozơ và linhin. 

- B.Henpherich (Burckhardt Helferich) nghiên cứu các polisaccarit, 
›âu trúc của xenlulozơ, các glucozit, các enzim và lần đầu tiên tông hợp 
lược một kiểu đường loại biozơ. 
3.2.2.4. Sự nghiên cứu các ankaloit 

Hóa học các ankaloit phát triên mạnh mẽ đưa tổng số ankaloit được 
siết lên đến gần 1000 loại. 

- Năm 1901, R.Vinstetơ (Richard Willstatter, 1872 - 1942, Thụy Sĩ) 
ông hợp được cocain. 


cocainc 


Richard WìÏlstatter 


- Năm 1904, môt sẽ nhà hóa hoc đã tông hợp được nieotin. 
- Năm 1952, tông hợp hoàn toàn được mophin. 
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3.2.2.5. Sự nghiên cứu các protêin 


- Năm 1923, T.Svetbec (T.Svedberg) chế tạo máy l¡ tâm và hoàn 
chỉnh phương lắng đọng cho phép xác định khối lượng phân tử của protêin. 
V.K.Tixeliut (Ticelius, 1902 - 0971) đưa ra phương pháp điện di cho phép 
tách và làm sạch các protê¡n. Cùng với sự hỗ trợ của các phương pháp vật lí, 
các nhà hóa học biểu diễn được cấu trúc chung của các phân tử protein 
khổng lỗ với sự tạo thành liên kết peptit. Nhưng đến năm 1944, bằng 
phương pháp sắc kí giấy các nhà hóa học mới xác định được thứ tự các 
aminoaxit trong chuỗi poli peptit của các phân tử protein tự nhiên. 

- Năm 1953, F.Xangiơ (Frederick Sanger) xây dựng được chính xác 
sự sắp xếp các amino axit trong phân tử insulin, gây tiếng vang lớn trong 
giới khoa học. 
3.2.2.6. Sự nghiên cứu các polime 

- Năm 1909, Bakêlan (L.C.Bakeland, 1863 - 1944, người Mĩ) tổng 
hợp được nhựa Bakelit bằng cách polime hóa phenol với fomaldehit. 

- Năm 1929, nhà hóa học Đức H.Stauđingơ (Hermamn Staudiger, 188] 
- 1965) lần đầu tiên nghiên cứu cấu trúc của polime, ông đã tìm ra mô hình 
cầu trúc của nhiều polime tự nhiên và nhân tạo chỉ đường cho sự nghiên cứu 
tông hợp chúng. 

- Năm 1932, S.V.Lêbêđep (1871 - 1934, người Nga) tổng hợp được 
cao su butađien từ cao su butađien 1,3. Nhà hóa học Mĩ V.H.Carotơ (1896 - 
1973) tông hợp được cao su neopren. 


- Năm 1934, các nhà khoa học đã tông hợp được sợi clorua polivinyl. 
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- Năm 1935, J. Cockcroft tạo ra nylon. 

- Năm 1936, tông hợp được cao su buna. 

- Năm 1939, Carotơ phát minh ra tơ nilon từ sự polime hóa điamin với 
axit đicacboxIlic. 

- Năm 1971, Công ty Dupont của Mỹ sản xuất Kerlar - một loại 
polime bên hơn thép. 
3.2.2.7. Công nghiệp phám nhuộm 

Năm 1901, nhà hóa học Đức R.Bon (R.Bohn, 1862 - 1922) phát minh ra 
phâm nhuộm ¡inđantren bằng cách nung nóng chảy chất /-aminoantraquinon 
với kiếm KOH. 
3.2.2.8. Công nghiệp dược phâm 

- Năm 1908, tông hợp được chất Sunfanilic (aminobenzol sunfamid) 
dùng trị các bệnh nhiễm trùng, mở đầu cho các loại thuốc sunfamit. 

- Năm 1909, tông hợp được chất Sanvasan trị bệnh tiêm la có hiệu quả. 

- Năm 1912, lần đầu tiên phát hiện ra vitamin nếu thiếu trong của cám 
sao thì gây ra bệnh thủng. Sau đó, lần lượt biết cụ thê các vitamin A, B, C, D... 


[itaminB9 VitaminC Vitamin D 
- Ađrenalin là hocmon đầu tiên được cô lập - một nội tiết của thận có 
:ác dụng làm tăng huyết áp. Phát hiện các hocmon testosteron (hoemon đực) 
và oestrogen (hocmon cái) 
- Năm 1928, nhà vi khuân học người Anh A.Fleming (Alexander 
Fleming, 1§§1 - 1955) phát minh ra penixilin - mở đầu một loại thuốc trị 


›ệnh gọi là các khoáng sinh 
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- Năm 1945, kỹ thuật sản xuất penixilin được xây dựng đáp ứng nhu cầu 
về thuốc chóng các bệnh nhiễm trùng trong chiến tranh thẻ giới lần thứ hai. 
3.2.2.9. Công nghiệp dầu mỏ 

- Khoảng 1940, các nhà máy liên hợp lọc dâu - hóa dâu được thành lập. 

- Đến giữa thế kỷ XX, dâu mỏ thật sự cung cấp hơn 95% nguyên liệu 
cho ngành tông hợp hữu cơ. làm nên tảng cho công nghiệp hóa chất, công 
nghiệp năng lượng đoạt vị trí mà than đả đã giữ mây trăm năm nay. 

3.2.3. Một số thành tựu của hoá lí 
3.2.3.1. Nhiệt động hóa học 

- Những công trình của Nernst trong khoảng thời gian 1906 - 191] 
được tông kết thành nguyên lí III của nhiệt động học có ý nghĩa trong việc 
tính hăng số cân bằng và các hàm nhiệt động. 

- Năm 1911, M.Plăng (Max Plank, 1858 - 1947) đưa ra định đề Plăng, 
dựa vào đây người ta có thê tính được giá trị entropi tuyệt đối của các chất. 
3.2.3.2. Động hóa học 

- Năm 1900, M.Plăng đưa ra thuyết lượng tử. 

- Năm 1905, A. Anhxtanh (Albert Einstein, 1879 - 1995) đưa ra giả 
thuyết về lượng tử ánh sáng. 

- Năm 1912, A. Anhxtanh và C. Winther đưa ra định luật đương lượng 
quang hoá. 

- Năm 1913, M.Bođenxtein (Max Bodenstein, 1871 - 1942) phát hiện 
ra phản ứng dây chuyên khi nghiên cứu phản ứng H;+ Cl—>2HCI được kích 
thích bằng ánh sáng. 

- Về xúc tác cũng đạt được nhiêu thành tựu trong lí thuyết và ứng 
dụng đặc biệt trong lĩnh vực xúc tác dị thẻ. 

+ Năm 1908, tông hợp NH; từ H; và H; 

+ Năm 1912, tông hợp mêtanol từ CO và H; theo phương pháp Mattat 
xúc tác là ZnO + Cr;Or. 

+ Năm 1913, tổng hợp Lrê từ CO; và NH¡,... 
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Albert Einstein Max Plank 


3.2.3.3. Lí thuyết dung dịch 

a. Lí thuyết điện li 

- Khoảng năm 1913 - 1923, Đơbai (P.Debye, 1884 - 1966) và 
E.Hucken (E.Huckel, 1896 - 1980) đưa ra thuyết tĩnh điện về dung dịch 
loãng của chất điện li mạnh. Dựa vào phương trình Đơbai - Hucken người 
ta tính được hệ số hoạt độ chât điện li. 

- 1926 - 1927 nhà vật lí Nauy L.Onxâygiơ đã nghiên cứu hoàn thiện 
thêm thuyết Đơbai-Hucken khi lưu ý đến chuyển động của các ion. 

- Năm 1923, Liuyt (1875 - 1946) đưa ra khái niệm hoạt độ và hoạt áp 
:hay cho khái niệm nông độ và áp suất nhằm tính đến sự sai lệch của khí 
thực và dung dịch thực so với khí lí tưởng và dung dịch lí tưởng. 

b. Lí thuyết axit bazơ 

- Năm 1909, P LSơrensen (Petes Lanritz Scrensen,I868 - 1939) đưa 
ra khải nệm pH (pH=-lg[H'] ). 


J.N Bronstet L£€WIS 1. Lowuw 
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- Năm 1923, J.N.Bronstet (1879 - 1947) và Lauri (T.Loury, 1874 - 1947) 
đưa ra thuyết axit - bazơ mới. Cũng trong năm 1923, GN.Liuyt (Lewis) đã mở 
rộng khái niệm axit, bazơ. “4xử là znột chất có thể thu một cặp electron tự do 
của một chất khác. Bazơ là một chất có thể nhường một cặp clectron tự do”. 
3.2.3.4. Các mô hình cấu tạo của nguyên từ. Các liên kết hóa học 

a. Các mô hình câu tạo nguyên tử 

- Năm 1897, J.J'Tômxơn (Joseph John Thompson, 1856 - 1940) tìm ra 
hạt electron. 

- Năm 1904, Tômxơn đã đẻ xuất mô hình câu tạo nguyên tử: vật chất 
trong nguyên tử mang điện dương được phân bó đều trong nguyên tử có đường 
kính khoảng 1Á, các electron mang điện âm cũng phân bố đều trong nguyên 


tử. Tông số điện âm và dương bằng nhau nên nguyên tử trung hoà vẻ điện 


J. J. Thompson Mô hình nguyên tử của Thompson 
- Năm 1911, Rơzơfo (Ernest Rutherford, 1871 - 1937, người Anh) đưa 


ra mẫu hành tinh nguyên tử. 


E. Rutherƒord Mô hình nguyên tư của /utherford 
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- Năm 1913, N.Bo (Niels Borh, 1885 - 1962) đề xuất mẫu nguyên tử Borh. 

- Năm 1918. Rơzơfo tìm ra proton. 

- Năm 1924, cơ học lượng tử của L đơ Brơi (Louis de Broglie, người 
Pháp) rz đời đòi hỏi phải xem xét các quan điểm cô điền về cầu trúc nguyên 
sử. Các nhà khoa học E.Srođigơ và P.A.Đirắc có công hoàn thiện sự mô tả 
sầu trúc của nguyên tử bằng các quan niệm cơ học lượng tử. 

- Năm 1925. Paoli (W.Pauli,1900 - 1958) nguyên lí ngoại trừ Paoli. 

- Năm 1932, JChadwich tìm ra nơtron. Từ đó, mô hình cầu tạo 
1guyên :ử được coi là đã hoàn hảo. 

- Nhưng từ năm 1932, khi Anđơnxơn (Anderson) tìm ra hạt positron là 
shản hạ của electron, các nhà bác học ngày càng thấy cấu tạo nguyên tử 
›hức tạp hơn nhiều. 


J Chadwich N. Borh 


Các mô hình nguyên tử 
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b. Các liên kết hóa học 

- Đâu thế kỷ XX, Cotxen (Walther Kossel) phát hiện bản chát của quá 
trình di chuyên electron nguyên tử này sang nguyên tử khác khi chúng tạo 
thành liên kết với nhau. Ông cho rằng các nguyên tổ khi tham gia vào liên 
kết có sự cho hoặc nhận electron đề tạo thành ion có lớp vỏ bên vững giống 
khí trơ. 

- Năm 1904, P.Abec (Pixard Abegg, 1869 - 1910) nhận thấy câu trúc 
electron của các khí trơ đặc biệt bên, chúng tham gia rât khó khăn vào phản 
ứng hóa học. 

- Năm 1916, Kôtxen đưa ra “Thuyết điện hóa trị” để giải thích sự hình 
thành liên kết trong các hợp chất ion. Trên cơ sở đó, ông đưa ra khái niệm 
hóa trỊ. 

- Cũng trong năm 1916, Liuyt đưa ra “Thuyết cộng hóa trị” để giải 
thích được sự hình thành liên kết giữa các nguyên tử cùng loại hay các 
nguyên tử có độ âm điện gân nhau. 

- 1925 - 1926, cơ học lượng tử ra đời các nhà hóa học dựa vào các 
khái niệm tiến bộ về mây electron, dạng mây electron, sự xen phủ các mây 
electron. Hai thuyết gần đúng được sử dụng rộng rãi đẻ giải thích bản chất 
của liên kết cộng hóa trị nói riêng hay của liên hóa học nói chung là thuyết 
liên kết cộng hóa trị (VB) và thuyết obitan phân tử (MO). 

+ Thuyết VB: được đưa ra từ năm 1927 bởi Hailơ (W.Heitler) và 
London (F.London, 1900 - 1954). 

+ Thuyết MO: do Muliken và Hund đưa ra từ đầu những năm 40. 

- Ngoài ra, đầu những năm 30, L.Paoling xây dựng phương pháp cộng 
hưởng giúp làm sáng tỏ một số vân đề trong hóa hữu cơ và vô cơ. 
3.2.3.5. Nguyên tô phóng xạ và đông vị 

a. Các dãy phóng xạ tự nhiên 

- Hiện tượng phóng xạ tự nhiên đã được Henri Becquerel, Pierre và 
Marie Curie phát hiện vào năm 1896 - 1898. 
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- Khoảng 1911 - 1913, F.Xôtđi (Frederick Soddy) đưa ra định luật về 
phóng xạ. 

b. Các đồng VỊ 

- Khoảng năm 1912 do kết quả phóng xạ số các nguyên tử khác nhau 
nhận được vượt xa số ô trong hệ thông tuần hoàn các nguyên tô. Xôtổi gọi 
các dạng nguyên tử chiếm cùng một chỗ trong bảng hệ thống tuần hoàn là 
các đông VỊ. 

- Năm 1929, phát hiện được ba đồng vị của oxi là '"O (99,76%), 
'8O(0,29%), O (0,04%). 

- Năm 1961, Hội nghị quốc tế gồm các nhà hóa học và các nhà vật lí 
đã quyết định lấy khối lượng nguyên tử của đồng vị cacbon '?C=12,000 làm 
iêu chuân. 
3.2.3.6. Phản ứng hạt nhân và một số vấn đề quan IrỌng 

a. Các phản ứng hạt nhân 

- Năm 1919, bắn phá hạt nhân nguyên tử nitơ bằng hạt anpha (œ) đã 
›hát hiện ra hạt proton đây là phản ứng hạt nhân đầu tiên con người thực 
iện trên thê giới. 

- Khoảng 1930, xuất hiện máy gia tốc quỹ đạo thằng, quỹ đạo xoăn ốc 
:ao ra những hạt đạn anpha, đạn proton. 

- Năm 1932, C.D.Anđecxơn (Carl Devy Anderson) phát hiện ra những 
2hản hạt electron, kí hiệu là e” gọi là các positron. Năm 1955, phát hiện 
được phản bạt của proton. 


CE== 


m—= 


Phan ưng hại nhân 
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b. Sự phóng xạ nhân tạo 

Năm 1934, lần đầu tiên con người chế tạo được chất phóng xạ trong 
phòng thí nghiệm. Nguyên tố phóng xạ 'P được gọi là một chất đồng vị 
phóng xạ nhân tạo, phóng ra hạt positron là phản hạt của electron. Đây là 
công lao của hai ông bà Jiliô Quyr1. 

c. Các nguyên tô siêu urani 

Cho đến đầu TK XX, người ta biết urani là nguyên tô có khối lượng 
nguyên tử lớn nhất Z=92. Với các nguyên tổ Z > 92 được gọi là các nguyên 
tô siêu urani, được điều chế bằng phản ứng hạt nhân. Những nguyên tô siêu 
urani có tính chất rất giống nhau nên được xếp thành một dãy riêng gồm 14 
nguyên tô trong bảng hệ thông tuần hoàn từ nguyên tố có Z=90 đến nguyên 
tố có Z=103 gọ! là họ actini. 

d. Các bom hạt nhân 

- Năm 1938, ÔHan (Otto Haln, 1879 - 1968), E. Straxman (Fritz 
Strassmann) và L.Maitơnơ (L.Mettner) nghiên cứu phản ứng của hạt nơtron 
lên hạt nhân urani phát hiện ra hiện tượng phân hạch hạt nhân. 

- Ngày 01/09/1939, Thế chiến thứ hai bắt đầu ở Châu Âu, Đức bí mật 
nghiên cứu năng lượng hạt nhân để sản xuất vũ khí mới. Chính quyền Mĩ 
biết ý đồ này nên đã gấp rút xây dựng một kề hoạch nghiên cứu khân cấp cố 
găng vươn đến đích trước. 

- Ngày 02/12/1942, Enrico Fermi xây dựng thành công lò phản ứng 
nguyên tử đầu tiên trên thế giới với các nguyên liệu urani thiên nhiên, urani 
oxit và graphit duy trì được phản ứng dây chuyên phân rã urani trong lò thu 
được năng lượng theo ý muốn. 

- Tháng 7/1945, Mĩ cho nỗ thử quả bom nguyên tử đầu tiên ở bang 
New Mexico, tháng 8/1945, Mĩ cho thả hai quả bom xuống hai thành phố 
của Nhật. 

- Sau chiến tranh thê giới thứ hai, Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp đã tiền hanh 
hàng trăm cuộc thử vũ khí hạt nhân, tung vào bâu khí quyền một lượng lớn 


chát phóng xạ, ảnh hưởng đến môi trường sông của nhân dân các nước. 
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3.2.4. Một số thành tựu của hoá học những năm gần đây 
3.2.4.1. Hóa phân tích 

- Dựa vào phản ứng điện hóa có phương pháp cực phô hoà tan, 
phương pháp thề dùng màng chọn loc ion xác định trực tiếp ion trong dung 
dịch hỗn hợp ion như xác định pH bằng pH met. 

- Dựa vào tương tác giữa hạt nhân nguyên tử và bức xạ điện từ hoặc 
các hạt vi mô, có phương pháp Mat - Baoc (Mass - Bauer) nghiên cứu độ 
đối xứng của phân tử, độ âm điện của phối tử các phức chát, từ tính của 
chất, phương pháp kích hoạt bằng tia gamma, nơtron, phương pháp nhiều xạ 
tia X, eletron, ion, nơtron, phương pháp tử ngoại, hồng ngoại, ... 
3.2.4.2. Hóa vô cơ 

- Nguyên tổ đất hiếm: Từ thập kỉ 60, bằng phương pháp sắc kí trao 
đổi ¡on hoặc chiết với các phối tử hữu cơ, các phối tử đất hiếm đã được tách 
ở dạng khá tinh khiết. 

- Phức chất: được phát hiện vào thập kỉ 60, dùng để tách kim loại quí 
và hiểm trong ngành luyện kim tinh chế các hóa chất, dùng đề điều chế các 
shất có độ tinh khiết cao, trong nghiên cứu các chất xúc tác,... Một loại 
phức chất gọi là complexon là một thuốc thử vạn năng dùng trong hóa học 
phân tích đề xác định hầu hết các nguyên tó thường dùng. 
3.2.4.3. Hóa học hữu cơ 

Lĩnh vực hóa học hữu cơ phát triển rất mạnh. 

- Tháng 4/1938, R.J.Plunkett phát minh ra teflon. 

- Vitamin Bị;: Năm 1948, được phân lập đâu tiên từ dịch chiết gan bởi 
Merk và dùng để chữa bệnh thiếu máu ác tính. Năm 1973, Utuơt và 
Esenmoze (Woodward và Eschenmoser) tông hợp được vitamin Bị¿. 

- Insulin: là chất nội tiết có tác dụng làm hạ tỉ lệ đường trong máu. 


Insulin được tổng hợp lần đâu tiên bởi Zan (Zahn) năm 1963. 
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Zahn Imsulin 
- Các chất Pheromon: là các chất hóa học có tác dụng giúp chosự liên 
lạc giữa các cá thể của một loài sinh vật. Năm 1959, Butenan (Butnandt) 
đã xác định được cấu trúc của Bombycon. Sau đó hàng trăn chất 
pheromone khác đã được tông hợp và đưa vào ứng dụng đặc biệt trong lĩnh 
vực các chất diệt trừ sâu hại. 


Butenandi Bombycon 


- Diesel sinh học: là một loại nhiên liệu có tính chất tương đưng với 
nhiên liệu dầu diesel nhưng không phải được sản xuất từ dầu mỏ mètừ dầu 
thực vật hay mỡ động vật. Diesel sinh học nói riêng, hay nhiên liệu snh học 
nói chung, là một loại năng lượng tái tạo. Nhìn theo phương diện lóa học 
thì diesel sinh học là methyl este của những axít béo. 

- Sản xuất nilon từ nông nghiệp: Việc sản xuất nylon từ D- gleoza ở 
các phé liệu nông nghiệp dưới dạng xenluloza đã mở ra phương pháp mới 
bảo vệ môi trường đề nylon giảm đi danh tiếng là “kẻ gây ô nhiễm” và mãi 
là vị trí thứ nhất trong thể giới sợi tông hợp. 

- Nhà khoa học Richard Gross đã thực hiện một nghiên cứ: biến 


plastic thành nhiên liệu cho tương lai 
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3.3. Một số thành tựu hoá học ở thế kỷ XXI 

- Các hợp kim mới - đoạt giải nghiên cứu và phát triển R&D 100 của 
tạp chí R&D là một trong 100 phát minh khoa học kỹ thuật hàng đầu trên 
thế giới trong năm 2005 - không gây ra bụi kim loại, phân hủy xảy ra ở 
nhiệt độ cao trong môi trường chứa hydrocacbon với mức độ hoạt hóa của 
cacbon là rất cao. 

- Tinh thê nano giúp xương gãy mau lành: 23/10/2007, các nhà khoa 
nọc Trung Quốc đã tuyên bố một loại "xi măng" tính thê nano có thê giúp 
những mảnh xương gãy mau lành. Được sử dụng trong phẫu thuật xương và 
nha khoa, "xi măng" canxi photphat vô định hình (ACP:amorphous calcium 
›hosphate) được cho rằng sẽ giúp xương mau lành hơn so với các loại chất 
:ăn thay thế khác 

- Tính chất mới của ống Nano cacbon: 14/09/2007, Magnesium 
1iboride (MgB;), lần đầu tiên được phát hiện có tính siêu dẫn vào năm 
2001, mở ra khả năng ứng dụng lớn cho công nghệ do có nhiệt độ tới hạn 
sao (39 K - cao nhất trong các hợp kim), có giá rẻ và thành phân hóa học 
iơn giản. 

- Các nhà khoa học của đại học Illinois tại Urbana - Champaign, Mỹ 
‡ã chế tạo một loại pin nhiên liệu không màng kiểu mới có thể hoạt động 
rong môi trường kiềm. Trước đây, các pin nhiên liệu không màng chỉ có 
hể hoạt động trong môi trường axit, tuy trong môi trường kiêm động lực 
›hản ứng hóa học tốt hơn và hiệu quả cao hơn. 

- Nhà khoa học Richard Gross đã thực hiện một nghiên cứu: biến 
3lastic thành nhiên liệu cho tương lai. 

- Công nghệ chiết xuất tinh dầu hoa nhài và ứng dụng trong kỹ nghệ 
rớp chè ở Việt Nam được nhận giải khuyến khích VIFOTEC 2003. 

- Tìm ra độc tố 3 - MCPD thuộc nhóm hóa chất gây độc có tên gọi 
›hloropropanols, có công thức phân tử chung C;H;CIO;, khối lượng phân tử 
I10.5. Chloropropanols có các dẫn xuât 1,3 - DCP; 2 - MCPD: 2,3 - DCP 
¿à 3 - MCPD. Trong đó, 3 - MCPD có hàm lượng cao nhất và tồn tại dưới 


1S] 


dạng hỗn hợp racemic của 2 đồng phân (R) và (S) (hàm lượng của 2 đông 
phân đói quang bằng nhau 50:50). 


OH 


HC” NG, 
0H CI 
3 -Monochloropropane- 1,2 -diol (3 -MCPD) 
- Năm 2002, cơ quan quản lý an toàn thực phẩm của Châu Âu đã xác 


nhận về aspartame (đường hóa học) gây ung thư. 


Tóm tắt 
MỘT SÓ SỰ KIỆN NÓI BẬT TỪ THẺ KỶ XIX ĐÉN NAY 


A.Vonta phát minh ra pin điện đầu tiên. 


1.Đantôn tìm ra định luật tỉ lệ bội số. 

T.Grôttut đưa ra thuyết điện phân đầu tiên. 

Davy là người đầu tiên sử dụng dòng điện tìm ra Kali, Natr. 
Gay Luyxac đưa ra định luật Gay Luyxac. 

A..Avogadrô đưa ra định luật Avogadro. 

F.Vole nhà bác học Đức điều chế ra Ure. 

M.Farađây đưa ra các định luật về điện phân. 

German Ivanovich Hess đưa ra định luật Hess. 

Wiliam Henri Peckin tìm ra thuốc nhuộm tông hợp đầu tiên. 
Alfred Bemard Nobel phát minh thuốc nô dynamite. 
D.Menđêleep phát minh ra bảng hệ thống tuần hoàn. 
S.Areniut thuyết điện l¡ đầu tiên. 

Walter Nemst đưa ra phương trình tính thê điện cực - phương trinh Namst 


1973 
1985 


Thompson tìm ra hạt electron. 

R.Vinstetơ tông hợp được cocain. 
P.L.Sơrensen đưa ra khái nệm pH. 

Niels Borh đề xuât mẫu nguyên tử Borh. 
Rutherford tìm ra proton. 

J.Chadwich tìm ra nơtron. 

R.J.Plunkett phát minh ra teflon. 

Utuot và Esenmoze tông hợp được vitamin Bị; 


Tìm ra fulleren. 


Tìm ra các hợp kim mới không gây ra bụi kim loại. 


Phát hiện óng Nano cacbon có tính siêu dẫn. 


Alfred Wemer xây dựng thuyết phôi trí, F. Hoffman tông hợp aspirin. 


lã3 


Chương 4 
TƯ LIỆU LỊCH SỬ HÓA HỌC 


4.1. Một số tư liệu Lịch sử hóa học liên quan đến Hóa học 10 
4.1.1. Chương 1 - Nguyên tử: Cấu tạo - cầu trúc nguyên tử 

- 1897, Thomson (Anh), khi nghiên cứu hiện tượng phỏng điện trong 
chân không đã tìm ra hạt electron. 

- 1904, Thomson đưa ra mẫu nguyên tử đầu tiên: một quả cầu làm 
bằng một chất tích điện tích dương trong đó các e tích điện âm được phân 
bồ như những hạt nho trong khô trong 1 cái bánh ngọt. 

- 1906 Rutherford dùng hạt anpha băn phá lá vàng đi đến kết luận 
nguyên tử có hạt ở trung tâm rát bé tích điện dương, đó là hạt nhân nguyên tử. 

- 1911, Rutherford đưa ra mẫu hành tinh nguyên tử. 

- 1913, Bohr (Đan Mạch) đề xuất mẫu nguyên tử Bolr. 

- 1918, Rutherford nghiên cứu phản ứng hạt nhân băn phá hạt nhân 
nguyên tử Nitơ bằng tia anpha đã tìm ra proton. 

- 1932, Chadwich nghiên cứu phản ứng hạt nhân bắn phá hạt nhân 
nguyên tử Be phát hiện ra nơtron. 

Đồng vị: 

- 1912 Xôtđi gọi các dạng nguyên tử chiếm cùng một chỗ trong bảng 
tuân hoàn là các đồng VỊ. 

- 1929 phát hiện được ba đồng vị của oxi. 

- 1961 Hội nghị quốc tế quyết định lấy khối luợng nguyên tử của đồng 


vị cacbon 12C =12,000 làm tiêu chuẩn thông nhật. 


4.1.2. Chương 2 - Bảng tuần hoàn các nguyên tô hóa học và định luật 
tuần hoàn: Sự phát mình ra hệ thông tuần hoàn các nguyên tô hóa học 

- 1817, J.V ĐÐôbraine (J.V.Dobreiner, 1780 - 1849, người Đức), đã sắp 
xếp các nguyên tố thành bộ 3 dựa vào sự thay đổi về trạng thái, màu sắc, 
khả năng phản ứng mà còn dựa vào trọng lượng nguyên tử nguyên tô chính 
giữa có trọng lượng nguyên tử băng trung bình cộng của hai nguyên tổ kia. 


- 1863 E. B. Sangcuoctoa (Emile Béguyer De Chancoutois, 1819 - 
1886, người Pháp) sắp xếp 50 nguyên tố theo khối lượng nguyên tử tăng 
dần trên một đường xoăn ốc quanh hình trụ. 

- 1864 J.Newland, (Anh, 1837 - 1898), sắp xếp các nguyên tố theo 
trật tự khối lượng nguyên tử tăng dân chia thành 8 “bát tổ”. 

- 1864 LMaye (Lothar Meyer, 1830 - 1895, người Đức) đã sắp xép 28 
nguyên tổ (trong tông số 62) thành 6 nhóm nguyên tổ điển hình. 


Hoà trị | Hoá trị | Hoá trị | Hoá trị | Hoá trị | Hoá trị 
4 K) 2i 1 1 2 
- ˆ - - Lì 


(Be) 
Mg 


15S 


Lothar \eyer 


(1830 - 1895) 


Ông nhận thây trong giới hạn của từng cột, khối lượng nguyên tử tăng 
lên lũy tuyến, đồng thời hiệu số các khối lượng nguyên tử của các nguyên tố 
trên dưới sát nhau trong từng cột gần bằng l6 (giữa nguyên tố đầu và 
nguyên tố thứ 2) gần bằng 45 (giữa nguyên tó thứ 2 và nguyên tố thứ 3 và 
giữa nguyên tô thứ 3 và nguyên tó thứ 4), gần bằng 90 (giữa nguyên tô thứ 
4 và nguyên tổ thứ 5). 

Ông được xem như thành công nhất thời đó, do ông chưa sắp xếp các 
nguyên tô trong hệ thống liên hệ với nhau nên ông đã không được xem như 


người đã có công lớn trong việc phân loại bảng hệ thống tuần hoàn. 


- Năm 1869, DMendleev, người Nga dùng 
khối lượng nguyên tử đê xếp các nguyên tô theo 
trọng lượng nguyên tử tăng dân thành một dãy, 
đồng thời nghiên cứu sự giống nhau về tính chất 
hóa học và hóa trị. Ông nhận thấy tính chất của các 
nguyên tô lặp lại qua những khoảng cách nhát định 
không giống nhau, rồi ông dựa vào sự biến đôi hóa 
trị, phân chia dãy nguyên tố thành những đoạn dài 


không băng nhau, sắp xếp chúng trên dưới sao cho 


các nguyên tổ có tính chất tương tự nhau trên cùng 
I hàng ngang. Dimitri Nendeleev 
(1834 - 1907) 
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- Các nguyên tô thực hiện một lần biến thiên (mở đâu là một kim loại 
điển hình, kết thúc là nột khí trơ) xếp thành một hàng ngang gọi là chu kì. 

- Các nguyên tô có cùng hóa trị xếp thành một cột đọc gọi là nhóm. 

- 1871, Medeleev đã phát biêu định luật tuần hoàn. 

Mặc dù người ta chỉ mới biết được 68 nguyên tổ nhưng trong bảng 
tuần hoàn ông trừ ra các ô trồng dành cho những nguyên tố chưa biết, ông 
đã tiên đoán rất chỉ tiết tính chất của một số nguyên tổ này. Và sau đó các 
nhà bác học đã phát hiện được 3 nguyên tổ đúng như dự đoán của ông. Đó 
là nguyên tố gali (31) được nhà hóa học Pháp là Paul Emile Lecoq de 
Boisbaudran tìm ra năm 1875; nguyên tố Scandi (21) được nhà hóa học 
Thụy Điển Lars Fredirek Nilson tìm ra năm 1879: nguyên tố Gecmani được 
nhà hóa học Đức Clemens Alexander Winker tìm ra năm 1886. 

Ngày nay chúng ta đã biết hơn 110 nguyên tô hóa học. Sự kết hợp hệ 
thống tuần hoàn với nghiên cứu quang phổ nhằm tìm hiểu cấu tạo nguyên 
tử, sự kết hợp nghiên cứu này đã biết câu tạo nguyên tử, dẫn đến quan niệm 
trong cầu tạo nguyên tử gồm những lớp lớn hơn, mỗi lớp lớn lại chia thành 
1 số lớp con. 

Bảng hệ thống tuần hoàn của Mendeleev đã được phát triển và tổn tại 
đến ngày nay. Mendeleev đã có công rất lớn trong việc hệ thống lại các 


nguyên tô theo quy luật phụ thuộc lẫn nhau. 


Bảng tuân hoàn 
À4endêleep cỡ lớn trình 
bày theo cách sắp xếp 
đâu tiên các nguyên tố 
trên tường của l Tên đo 
lường mang tên 
Afenđêleep ở Vanh 
Pêtecbua. 
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TABELLE I1 


SRUPPC !. GRỤPPE LV. GRUPP£ VI. : 
RH4+ RH#? 
Ln RoO2 ROš 


mua sa sa =5 m.ẽnan 


+ M —ÏREIHEM 


Fê = $§, Ce * 59, 
N.:59, Cu~x63 


Ru + IC4, Rh |Ô4, 

P4 * i06, Aq=lÔ8. 
Sn+Ii§ 
?C€ + I4Q 


———>— 


O£ = 199, 7P + i97, 
P+ =:9Ø, ÂU = 199. 


(Au=I$9) 


Fiqure 2.5 Diniưi Mendeleev's 1§72 pecriodic tablc. The spaces marked wih blank 
lines represenr elements that Mendelcev deduced existed bút were unknowt L thịe 

tỉmc. so he left places for them in the table. The swrnbols át the tóp öÍ the coftutnns 
(cø.. RỲO and RH) are molecular formulas writen in the srvie of the I9th ccntur. 


4.1.3. Chương 3 - Liên kết hóa học 

- 1904, P.Abec nhận thấy cấu trúc electron của các khí trơ đặc biệt bên. 

- Năm 1915, Kossel cho rằng các nguyên tổ khi tham gia vào liên kết 
có sự cho hoặc nhận electron đề tạo thành ion có lớp vỏ bên vững giống khí 
trơ (giải thích liên kêt trong NaCl) 

- 1916, Kossel đưa ra thuyết điện hóa trị, khái niệm hóa trị. Liuyt đưa 
ra thuyết cộng hóa trị. 

- 1927, W.Heitler và London đưa ra thuyết VB. 

- Đầu những năm 40, Mulliken và Hund đưa ra thuyết MO. Huckel 
(Đức) đóng góp thêm làm cho phương pháp MO giải thích liên kết ở mức 
độ sâu sắc, toàn diện hơn và định lượng hơn. 

4.1.4. Chương 5 - Halogen 
4.1.4.1. Flo 

Năm 1886, nhà bác học Pháp Hăngri Moatxan (1826 - 197) đã điều 
chê được flo ở trạng thái tự do. Flo - hủy hoại - tên này do Anpe đưa ra 
năm 1816 và chỉ có các nhà hoá học Nga dùng mà thôi, còn các nước khác 


thì lại dùng tên flo do chữ Latinh fluere có nghĩa là chảy. 
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Henri Moissan (1826-1907) {MNáoatxan] 

Khi nghiên cứu tất cả những thí nghiệm tiến hành trước kia nhằm điều 
ché flo tự do, Hăngri Moatxan đã giải quyết được vấn đẻ phức tạp đó. Thoạt 
tiên, Mcatxan làm những bình chữ U bằng bạch kim rồi sau bằng đông (như 
thé thì lớp mỏng florua đồng sinh ra sẽ không bị flo hoặc hidro florua phá 
hoại) và đồ vào bình đó axit flohidric khan. Nhưng vì axit flohidric không 
dẫn điện được nên ông đô thêm kali florua. Ông tìm cách hạ thấp nhiệt độ 
xuống -23°C bằng cách nhúng bình điện phân vào một chậu chứa hỗn hợp 
sinh hàn. Hai điện cực làm bằng bạch kim và cách biệt nhau bởi những nút 
làm bằng fluorin. Để thu flo, ông đã dùng những ống đồng, flo thoát ra ở 
cực âm còn ở cực dương thì có hidrô được tạo thành. 

Moatxan đã báo cáo tin cho Viện hàn lâm khoa học Paris biết việc 
mình điều chê được flo. Đề kiểm tra kết quả của ông, Viện đã thành lập một 
hội đồng gồm các nhà bác học hoá học: Đêbơrê, Fơrêmi và Bectơlô. Nhưng 
trong ngày đầu ông không thu được nguyên tố flo, và chỉ đến ngày thứ hai, 
sau khi đã phân tích cân thận toàn bộ quá trình công việc, Moatxan mới thu 
được một lượng flo vừa đủ đề hội đồng tin ở sự đúng đắn của phát minh 
mới. Khi báo tin cho Viện biết về phát minh của mình, Moatxan viết: “Có 
thê có nhiều giả thiết về bản chất của khí sinh ra. Đơn giản nhất là có thê 
giả thiết rằng đó là lo, nhưng cũng có thê là polyƒflorua hydro hoặc là hôn 
hợp của axit ƒlofìdrie và ozon, hỗn hợp này khá mạnh đề giải thích được tác 


dụng mành liệt c“a khí đó đổi với axit siliec kết tỉnh.” 


Năm 1897, Moatxan và Điua đã điều chế được flo ở trạng thải lỏng. 
Họ đã làm hoá lỏng bằng oxi lỏng dưới áp suất 325mmHg và ở nhiệt độ - 
187C. Họ cũng có vinh dự là đã phát minh ra khả năng tham gia phản ứng 
mãnh liệt của flo ở những nhiệt độ cực kỳ thấp. Năm 1903, Moatxan và 
Điua đã điều chế được flo ở thể rắn. 
4.1.4.2. Clo 

Năm 1774 nhà bác học Thuy Điền Cac-Silơ (Carl Wilhelrì Scheele „ 
1742-1786) đã tìm ra clo. 


Carl Wilhelm Scheele (1742-1768) [Silơj 


Ông đã viết về phát minh của mình như sau: “7ôi cho hỗn hợp đỉoxit 
mangan và axit clohidrie vào một bình cô cong mà cô nối liền với một quả 
bóng đã húi hết không khí và đặt trên một nôi đun cách cát. Sau một thời 
gian người ta thấy xuất hiện một thứ khí làm căng quả bóng và làm cho nó 
có màu vàng tựa như màu của axit nitric. Khí này có mùi vàng lúc, có mùi 
hắc dê nhận như mùi của nước cường toan ẩưn nóng. Dung dịch Irong 
bình cô cong không có màu nếu không kê đến màu vàng nhại của sắt”. 
Cũng trong bản thông báo đó, Silơ còn mô tả tỉ mỉ những tính chát khác 
của khi mối này: nó tác dụng lên nút bản, giây quỳ. lá cây và h‹a. sắt, các 


kim loại khác 
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Suốt đời là một tín đồ của thuyết nhiên tô, Silơ đã giả thiết rằng khí 
mà ông thu được là axit clohidric bị mất nhiên tố. Vì ông đã coi như nhau 
nhiên tố và hidro cho nên như thể có nghĩa là clo là một đơn chất. Tuy nhiên 
kết luận hoàn toàn logic và đúng đăn của Silơ về bản chất của khí mới tìm 
thấy không được các nhà bác học khác, trước hét là những người có tín 
nhiệm lớn hồi bây giờ như Beczeliuyt và Lavoadiê chấp nhận. Vấn đề về 
bản chất của elo vẫn còn phải tranh cãi mãi cho đến năm 1870, khi mà nó 
dứt khoát được thừa nhận là một nguyên tố và chiếm một vị trí xác định 
trong hệ thông tuần hoàn của Menđêlêep. Điều gì đã khiến Beczêliuyt và 
Lavoadiê, những nhà bác học tiến bộ danh tiếng thời bấy giờ phải nghi ngờ 
về bản chất của nguyên tô clo? 

Lavoadiê đã đánh đô thuyết nhiên tố và xác minh học thuyết mới về 
sự cháy. Ông cũng là người đầu tiên trong lịch sử hoá học đã phân loại các 
chất vô cơ, cho một định nghĩa đúng đắn đối với đại đa số các hợp chất, 
nhưng ông mắc sai lầm là đã quan niệm rằng các axit nhất thiết phải có oxi. 
Beczêliuyt cũng tán thành những quan điểm của Lavoadiê. Vì vậy mà ông 
xem axit clohidrie như là một hợp chất của nguyên tố giả định muatilia với 
oxi. Và ồng buộc phải xem clo sinh ra do dioxit mangan tác dụng lên axit 
clohidrie như là axit muariêvic bị oxi hóa. 

Uy tín của Lavoadiê và Beczêliuyt hồi bấy giờ to lớn đến nỗi một số 
nhà bác học như Gay - Luytxắc và Têna cũng tán đồng những quan điểm sai 
lầm, mơ hồ và mâu thuẫn với những sự kiện thực nghiệm của họ. 

Nhà bác học Anh, Đêvy cũng dày công nghiên cứu bản chất của axit 
oximuariêvic. Ông đã tiến hành rất nhiều thí nghiệm khác nhau về những 
tính chất của axit muariêvie nhưng dù với điều kiện nào của thí nghiệm, ông 
cũng không thu được nước hoặc không tách được oxi. Ông đốt than, lưu 
huỳnh và các kim loại trong khí quyền của axit oxi muariêvic nhưng cũng 
không thu được những hợp chất chứa oxi Từ những thí nghiêm đáng tin 
cậy đó, Đêvy đã đi đên két luận rằng không có chất muarilia giả định nào cả 
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và chất axit oximuariêvic phải được xem là một đơn chất không bị phân 
chia. Ông gọi nguyên tô mới này là elorin (theo chữ Hy Lạp clorôxơ là màu 
lục nhạt), danh từ này ngày nay vẫn còn được dùng trong ngôn ngữ hoá học 
Anh. Còn danh từ clo trong tiếng Đức và Nga mà Gay - Luytxắc đưa ra là 
do chữ latinh chlorum có nghĩa là màu lục. Năm 1881, nhà bác học người 
Đức Dơvâyghe đề nghị gọi clo là halogen, nghĩa là tạo nên muối, và gọi các 
clorua kim loại là haloit, nghĩa là giống muối. Ngày nay người ta cũng dùng 
cả hai danh từ này. 

Những thí nghiệm Đêvy và những kết luận rút ra từ thí nghiệm đó làm 
cho mọi người tin tưởng và dần dần các nhà bác học khác cùng đông Ý VỚI 
ông như Bectôlê (1881), Gay - Luyxắc và Têna (1813), và ít lâu sau là 
Beczêliuyt. Vôle đã nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của ông trong một 
thời gian dài và đã kê lại trong hồi ký việc ông từ bỏ những quan điểm cũ 
kỹ về bản chất của clo như sau: ”Öeczêliuyt đã quan tâm nhiều đến việc 
nghiên cứu axit xianhidric mà tôi cũng đương nghiên cứu lại. Ông vui lòng 
cho những nhận xét về những thí nghiệm mà tôi đã tiễn hành với axit đó, 
nhận xét này được đăng trong '.Jahresbericht” và đã nói với với tôi rằng sự 
tồn tại của axit này sẽ giúp cho học thuyết về clo thêm chỉnh xác. Tôi rất lấy 
làm ngạc nhiên là ông đã dùng danh từ cÌo chứ không phải axi! muariêvie 
bị oxi hoá và từ trước đến nay ông là một tín đô trung thành của quan điểm 
cũ kĩ. Có một hôm, bà nha nhận thấy các bát đìa có mùi aXit OXimuariêvie 
và Beczêliuyt đã nói: “Anna, bà không nên gọi là axit oximuariêVic nữa, 
hãy gọi là clo, như thế đúng hơn”. 

Clo lỏng do nhà vật lý và hoá học nôi tiếng người Anh là Faraday điều 
chế năm 1823. Ông cho khí clo vào nước ở 0°C và được những tinh thể 
ngâm nước Cl;.6H;O có màu vàng lục. Khi cho những tỉnh thẻ đó vào trong 
một ống cong hàn kín, rồi đốt nóng đầu này và làm lạnh đầu kia băng nước 
đá thí ông thu được clo lỏng. Áp suất cần thiết để thực hiện điều này tạo bởi 


clo thoát ra ở thê khí từ những hydrat kết tinh bị đun nóng. 
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4.1.4.3. Brom 
Ba nhà hóa học đầu tiên có trong tay brom ở trạng thái tự do là: 
~ Bala (Antoine Jerome Balard, 1802-1876) 


Brom được công nhận do Angtoan Bala (1802-1876) người xứ 
Môngpeliê (Pháp) tìm thấy năm 1826. 


Amtoine Jerome Balard (1802 - 1876) [Bala] 

Sau khi học xong trường trung học, ông làm trợ thủ phòng thí nghiệm 
›ho giáo sư hóa học Anggat. Có điều kiện làm việc, ông bắt đâu nghiên cứu 
thảo mộc của những đầm lầy nước mặn. Trong lúc làm bay hơi nước cho 
lến khi xuất hiện muối ăn, ông nhận thấy rằng trong nước cái cũng có 
Na;SO,. Sự kiện này đã gợi ý cho nhà bác học trẻ tuổi một ý nghĩ là phải 
¬ghiên cứu tỉ mỉ hơn nữa nước muối đề tìm thầy ở nó những ứng dụng thực 
:ế. Ông tiến hành một loạt các thí nghiệm và đã xác định được rằng khi cho 
chí clo tác dụng với nước muối thì có một màu đỏ nâu đậm xuất hiện. Nước 
'ửa tro của rong biên còn đưa lại nhiều điều quan trọng hơn nữa. Khi cho 
ước clo vảo tinh bột tác dụng lên nước đó, Bala nhận thấy một chất màu 
xanh ở phía dưới và phía trên là một lớp nước có màu vàng thẫm. Ông cho 
-ăng màu xanh là của hợp chất iot và tinh bột, và đề giải thích màu vàng của 
ớp phía trên ông giả thiết là trong lớp đó có một hợp chất của clo với iot. 
Nhưng ý định tách hợp chất giả thiết đó là phân tích nó thành các phần câu 
ao đã không đem lại kết quả nào. Ông phải bỏ giả thiết thứ nhất và đặt giả 
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thiết khác là màu vàng đó là của một nguyên tổ mới. Dùng ete, ông đã lầy 
được brom ra khỏi dung dịch và khi cho bromua tác dụng với axit sunfiric 
và mangan dioxit ông đã thu được brom ở dạng lỏng màu đỏ nâu. Ông gọi 
nguyên tô mới này là murit (tiếng la tỉnh có nghĩa là nước muốồi) và no là 
nguyên tô phi kim duy nhất ở thê lỏng. Bala đã viết một bài về phát minh 
của minh trên báo “Annales de chimie et de physique” và theo ý kiến của 
các thầy giáo, ông đã gửi bản báo cáo lên Viện hàn lâm khoa học Paris. Và 
nêu như kết quả đã tìm thấy được các nhà khoa học xác nhận thì brom phải 
là một đơn chất và xếp trong cùng dãy với clo và iot 

Đề kiểm tra phát minh của Bala, Viện hàn lâm đã thành lập một hội 
đồng khoa học gồm Gay Luyxắc, Têna và Vôkêlen. Họ đã chứng nhận sự 
phát minh của ông là đúng đắn và đề nghị gọi nó là brom do mùi hôi thối 
của nguyên tổ đó (chữ Hy Lạp có nghĩa là hôi thói) 

Sau sự việc phát minh ra brom, Bala trước kia là một thanh niên ít 
người biết đến thì nay được Đêvy khen ngợi và được thưởng huy chương 
của hội hoàng gia Anh vì công trình lớn lao của ông. Ông cho rằng khoa 
học phải “phục vụ cho việc kết hợp các lực lượng của thiên nhiên đề nâng 
cao năng suất lao động và đưa dân loài người đến bình đăng bằng cách 
làm cho mọi người đều sung túc”. 


- LiêbIc (Justus von Liebig, 1803 - 1873), người Đức 


Jwustws von Liebig (1803 - 1873) [Liêbh¡cjJ 
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Nhà khoa học danh tiếng Liêb¡e có nói rằng chính brom đã phát minh 
ra Bala. Sở dĩ ông phát biêu một cách sâu sắc như thế là vì ông đã có trong 
tay chất brom nhưng ông không tìm ra nó vì ông vội vã và thiếu suy nghĩ. 
Sự việc xảy ra như sau: 

Một hãng buôn Đức có gửi cho Liêb¡c một chai đựng một chất nước 
và yêu cầu ông cho biết về chất đó. Nhưng ông không nghiên cứu tỉ mi và 
trả lời với hãng buôn trên rằng chất nước đó là một hỗn hợp của clo và iot. 
Sau phát minh của Bala thì Liêbic mới nhớ đến kết luận của mình và xác 
nhận rằng mình đã sai lâm. Suốt đời ông không thê tha thứ và rút ra bài học 
cho mình: Không thể có một tai hoạ nào lớn hơn đối với một nhà hoá học 
khi mà ông ta không thoát khỏi những định kiến và ra sức giải thích mọi 
hiện tượng mà không dựa trên thí nghiệm 

+ Cac Lovie (Carl Jacob Löwig, 1803 —1890), người Đức 


Carl Jacob Löwig (1803 - 1890) [Cae Loviej 
Cùng mộ: lúc với những công cuộc nghiên cứu của Bala, một thanh 
niên khác là Cac Lovic (1803 - 1890) sinh viên trường đại học Hâyđenbe 
cũng nghiên cứu vẻ brom. Sống ở quê hương của minh, Lovie quan tâm đến 


nguồn nước miên Crâyxnac, đã tách được các muôi ra khỏi nước đó rôi cho 
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khí clo đi vào nước cái còn lại. Anh thây xuất hiện một chất lỏng màu vàng 
khó ngửi. Lovie không có đây đủ về kinh nghiệm thức hành nên đã đưa chất 
lỏng cho thầy giáo của anh là giáo sư Gơmenlin. Ông đã bảo điều ché thật 
nhiều và nghiên cứu nó. Trong khi đó thì Bala đã viết một bài báo về sự 
phát minh ra brom. 

Như vậy là ba nhà bác học đều có trong tay nguyên tô mới là brom 
nhưng chỉ có Bala đã tỏ ra đầy đủ nghị lực và ý chí sắt đá đẻ bảo vệ quyền 
ưu tiên phát minh ra nguyên tổ đó. 
4.1.4.4. loi 

Cuốctoa hay mèo đen khám phá ra iot? 

Ngay đâu thế kỷ XIX người ta đã phát minh ra iot. Đó là thời kỳ mà 
quân đội Pháp trải qua nhiêu năm chiến tranh xâm lược, đòi hỏi một lượng 
lớn thuốc súng đen mà thành phản chủ yếu là điêm tiêu kali, lưu huỳnh và 
than. Thoạt tiên diêm tiêu kali được nhập cảng từ Ân Độ, nhưng lượng dự 
trữ diêm tiêu ở đây chóng hết và đề sản xuất thuốc súng người ta phải dùng 
diêm tiêu của Chilê. Thuốc súng làm bằng diêm tiêu Chilê không thua kém 
thuốc súng trước kia về tính chất phá hoại nhưng dễ bị âm, do đó mà không 
làm cho các chuyên gia chiến tranh hài lòng. Một vấn đề đặt ra cho các nhà 
hoá học là phải biến đổi diêm tiêu Chilê (NaNO:) thành KNO; và vẫn dê đó 
có thê giải quyết được nếu có một muối nào đó của kali (clorua hoặc 
cacbonat). Thời bây giờ người ta còn chưa biết những mỏ muối kali clorua 
(mãi đến năm 1858 mới tìm thấy mỏ Xtatfua) và muối kali duy nhất được 
biết và sản xuất lúc bấy giờ là KạCO¿. Người ta điều chế được muối đó bằng 
nước rửa tro thực vật. Ở Nga người ta đốt gỗ đề có một lượng lớn chát đó. 
Ở những nước ít rừng thì người ta lấy rong biển đem phơi khô, rồi đót và 
thu được K;CO:. 

Ở Pháp cũng vậy, có rất nhiều ngươi nghiên cứu sản xuất K;CO; và 
diêm tiêu. Trong số đó có Becna Cuoctoa (1977 - 1838) ở thành phố 


Đigiông. 
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Bermard Courtois (1777 - 1838) [Becna Cuoctoa} 

Ông tỏ ra có óc quan sát hơn những người khác và khi làm bay hơi 
nước muỗi ông thấy xuất hiện hơi iot màu tím. Ông không cho đó là một 
hiện tượng ngẫu nhiên. Ông làm lại thí nghiệm nhiêu lần và lưu ý đến tính 
chất quy luật của hiện tượng đó, tính lặp lại của nó nhờ sự có mặt của một 
chất mới còn chưa biết luôn luôn có trong nước muối và gọi là iot. 

lot được tìm thấy năm 1811. Chính Cuoctoa đã viết về sự kiện này 
như sau: “7?rong nước cái của dụng dịch kiềm điều chế từ rong biển có một 
lượng khá lớn một chất kỳ lạ đáng chú ý. Rất dễ tách chất này ra. Muốn thể 
chỉ cần đồ axit sunƒuarie vào nước cái và đun nóng hỗn hợp trong bình cô 
cong nổi liền với một bình chứa. Chất mới kết tủa dưới dạng bột đen và khi 
bị đun nóng thì lại biến thành hơi có màu tím rất đẹp. Hơi đó kết tỉnh lại 
thành những mảnh tình thê óng ánh tựa như các tỉnh thê sunƒfua chì”. Màu 
sắc kỳ lạ của hơi chất mới sinh ra giúp ta phân biệt nó với các chất đã biết 
từ trước đế: nay và người ta còn thây ở chất đó những tính chất đặc biệt làm 
cho việc tìm ra nó có một ý nghĩa rất trọng đại. 

Lợi dung điều hoang đường phát sinh ngay sau khi tìm ra iot. Trong 
bài “Lịch sư phát minh ra quang tuyến X” đăng trong báo “Tự Nhiên” năm 
1947, Greistkin đã viết: “Cwoetoa có hai chai bằng thủy tình; một chai ông 
đựng thuốc làm bằng tro rong biên và rượu. Chai kia đựng đung dịch sắt 
sunƒaI. Cuo:Ioa ngôi ăn và trên vai ông có một con mèo đen. Đội nhiên con 
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mèo nhảy và chạm vào chai đựng axit sunfuric đặt cạnh chai đựng thuốc. 
Hai chai bị vỡ, các chất lòng trộn vào nhan và một đám hơi n"au Xanh tím 
bốc lên từ đất. Đó là iot. Vì vậy mà y học và ngành nhiếp ảnh phái nhớ ơn 
con mèo về việc phát mình ra iot” 

Nếu tin vào điều đó thì những độc giả nảo ít sảnh sỏi có thể có cảm 
tưởng là iot do con mèo tìm ra, còn vai trò của những điều kiện kinh tế và 
xã hội, vai trò của con người đã sáng tạo ra lịch sử chỉ là đề giáo dục con 
mèo đó mà thôi. 

Mặc dù Cuốctoa chỉ là một người sản xuất diêm tiêu nhưng là người 
ham hiểu biết, kiên nhẫn và đã tiến hành một số thí nghiệm với chất mới. 
Ông đã xác định được rằng ¡ot kết hợp với photpho, với một số kim loại, 
với hidro, nó tạo thành với amoniac một hợp chất dễ nỏ. 

Chất mới đồng thời cũng làm cho hai nhà hoá học nỗi tiếng là Gay 
Luytxae và Đêvy phải lưu ý. Họ đi đến kết luận rằng chất đó là một nguyên 
tố có tính chất rât giồng clo. 

Năm 1813, Gay Luytxac và Đêvy công bồ những kết quả nghiên cứu 
của họ, Gay luytxac gọi chất mới đó là iot, còn Đêvy thì gọi là iodin do 
màu của hơi nguyên tố đó (do chữ Hy Lạp iođexơ nghĩa là hoa tím). Năm 
1814, Gay-Luytxắc công bố bản chuyên khảo tương đối đây đủ về iot mà 
người ta xem như là một trong những tài liệu mô tả các nguyên tố đặc sắc 
nhất. Trong bản chuyên khảo đó, nhà hoá học Pháp đã lập luận về học 
thuyết các axit hidric (hidro axit như ông thường gọi chúng), đã mô tả tỉ mi 
những hợp chất quan trọng của iot, và khi so sánh chúng với những hợp 
chất của clo tương ứng, ông đã chứng minh rằng clo là “iot mạnh”. 

Trừ Gay - Luytxắc, Dêyy và vài ba nhà bác học khác tỏ ra rất quan 
tâm đến iot, còn đại đa số các nhà bác học khác trên thế giới, trong số đó có 
cả những nhà bác học Pháp, những người cùng xứ sở với Cuốctoa đều tỏ ra 
rất thờ ơ đối với phát minh đó. Mãi đến năm 1911, khi trên đất nước của 
nhà bác học Cuốctoa người ta cử hành trọng thẻ lễ kỷ niệm một trăn năm 
ngày phát minh ra iot thì họ mới nhớ tới Cuốctoa, người ta đã lấy tên ông để 


đặt cho thành phó nơi ông sinh trưởng. 
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KH thành lập hệ thống tuần hoàn, Mendelêep thây có sự không ăn 
khớp giữa các nguyên tử lượng và tính chất hoá học của iot có nguyên tử 
lượng b¿ đáng lý phải được xếp trước Telu nhưng nó lại phải xếp ở ô sau 
Telu. Gả thuyết của Mendelêep về sự sai làm của những nguyên tử lượng 
đã tìm thây trước đâu không được chấp nhận mặc dầu những nguyên tử 
lượng đ› đã được nhiều nhà bác học thử đi thử lại nhiều lần, trong đó có 
bạn của Mendelêep, ông Braone, giáo sư trường đại học ở Praha. Chỉ đến 
ngày na/, dựa trên thuyết cấu tạo nguyên tử người ta mới giải thích được 
điều ng‹ại lệ nói trên. 
4.1.4.5. Công nghiệp axit HC], Clo và nước Javen 

Asit HCI là sản phâm phụ của phương pháp LeBlane điều chế 
Na;CO;10HạO. Công nghiệp natri cacbonat dẫn đến thừa HCI cần timd 
cách tiê: thụ. Người ta oxi hóa HCI bằng oxi không khí, xt dd CuSO¿ tâm 
trong gẹh xỉ thu được Clo, dùng trực tiếp hoặc điều chế clorua vôi 

Cuối TK XVIII phương pháp điện phân ra đời sản xuất ra Hạ, Cl;, dd 
NaOH toặc KOH. nước ]aven. 

Nià máy LeBlane đầu tiên ở Anh sau đó là Đức, Pháp. Năm 1863 nhà 
máy sản xuất theo phương pháp Slovay xây dựng ở Bỉ, Anh, Đức, Pháp... 
4.1.5. Cuvơng 6— Nhóm oxi 
4.1.5.1Oxi 

Ởthé kỷ VIII, nhà triết học Trung Quốc Mao Hoa đã cho những điều 
hiệu bié đầu tiên về oxi. 

ỞChâu Âu, người Ý tự hào vì chính nhà họa họa sĩ và bác học nổi 
tiếng cia họ là Lêôna đơ Vanhxi (1451 - 1519) đương thời đã nói đến 
không thí là một hỗn hợp gồm hai khí trong đó chỉ có một khí dùng để 
thở và đốt cháy. 

Robe Huc (1635 - 1703) đã quả quyết rằng sự cháy cũng tương tự 
như sự hòa tan, tuy nhiên chất cháy rất sẵn sàng hòa tan, không phải trong 
toàn bệ không khí mà trong một phân của nó. Phân này đặc biệt có nhiều 
trong dềm tiêu. 
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Năm 1669, trên cơ sở những thí nghiệm hoàn toàn đáng tin cậy, Giồn 
Maiôva đã đi đến kết luận rằng không khí chứa một thứ khí có khả năng 
duy trì sự cháy và đặt tên cho nó là "không khí phát hỏa". 

Năm 1731, Henxơ đã điều chế được oxi ở trạng thái tự do băng cách đốt 
diêm tiêu nhưng không chứng minh được oxi là thành phần của không khí. 

Năm 1774, Giôdep Prixtơli (Joseph Priestley) đã điều chế được khí 
oxi và nghiên cứu các tính chất quan trọng nhát của nó. 

JosephPriestley (Prixtơli) đã lấy một ít hợp chất thủy ngân màu đỏ cho 
vào ông nghiệm rồi dùng thấu kính (do ông sáng chế ra) để đốt nóng. Ông 
nhận thấy có chất khí bốc ra và thủy ngân óng ánh xuất hiện, khi ông đưa 
chất khí này gần cây nền đang cháy thì cây nến sáng rực chưa từng thấy, 
chất này không làm chết chuột mà trái lại làm chuột rất tươi tỉnh hoạt động. 

Khi thí nghiệm về tác dụng của oxi đối với cơ thê của mình, ông đã 
chú ý đến ảnh hưởng tốt của chất khí mới tìm ra đối với cơ thể con người và 
tiên đoán công dụng của nó trong y học. 

Chỉ sau đó một năm, ông mới xác định được rằng oxi có trong 
không khí. 

- Năm 1771 - 1772, dược sĩ người Thụy Điển là Carl Wihelm 
Scheele (Silơ) đã thu được nhiều oxi hơn từ 7 chất khác nhau và thấy 
rằng oxi của khí quyên kết hợp với các kim loại, photpho, hidro, dâu gai 
và những chất khác. 

- Nhưng mãi đến năm 1777 cuốn sách của Silơ mới được xuất bản, do 
vậy vinh dự phát minh ra oxi thường được gán cho Prixtơll. 

Nhà bác học vĩ đại người Pháp Lavoadie (Antoine - Laurent LavoIsier) 
thoạt tiên nghĩ rằng không khí tạo bởi nitơ và "không khí đặc" (khí 
cacbonic) nhưng sau khi đốt oxit thủy ngân (1775) ông đã tuyên bố rằng 
không khí là đồng nhất và không chứa một khí nào gọi là "không khí đặc". 

Trong thời gian 12 ngày đêm. Lavoadie đã đốt kim loại thủy ngân 


trong bình cô cong. 
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Sau khi đốt, Lavoadie nhận thấy một phân của thủy ngân bị phủ một 
lớp vảy đỏ và thê tích không khí bị giảm đi 1/5. 

Phần không khí còn lại không duy trì sự cháy và sự hô hấp, Lavoadie 
gọi phản này là "azot”". Đốt mạnh hơn nữa thủy ngân oxit mới được tạo 
thành, Lavoadie được lại thủy ngân và phân không khí duy trì sự cháy và sự 
hô hấp trước kia bị hao hụt. Như vậy là ông đã chứng minh được bằng thực 
nghiệm sự có mặt của oxi trong không khí. Nghĩ rằng nguyên tô mới này là 
thành phần chủ yếu của các chất có nhiêu tính chất axit, Lavoadie mới đặt 
tên cho nó là oxi (chất sinh ra axit). 

Tháng 4 năm 1775, Lavoadie đã đọc một bảng báo cáo trước Viện 
Hàn Lâm khoa học Pari, trong đó ông tuyên bố đã khám phá ra oxi, ông viết 
rằng oxi được tìm ra đồng thời bởi Prixli, Sile và ông. Tuy nhiên về phương 
diện pháp lý người ta chỉ thừa nhận PrixÌi và Sile. 

Cho dù Lavoadie không được công nhận là công đầu trong việc tìm ra 
nguyên tô oxi nhưng toàn thế giới đều công nhận công lao vô cùng to lớn 
của Lavoadhe trong việc làm cho nguyên tổ oxi có tầm quan trọng hàng đầu. 

- Ngày nay oxi được dùng rộng rãi để đây mạnh các quá trình sản 
xuất( quá trình luyện gang thép, sự khí hóa than đá, sản xuất axit sunfuric, 
axit nitric,..). Oxi còn được dùng rộng rãi trong y học, dùng cho những 
chuyến bay cao, đội cứu hỏa và cho nhưng người thợ lặn. 
4.1.5.2. Lưu huỳnh 

Là nguyên tô thứ hai được biết từ thời rât xa xưa. Trong thiên nhiên, 
nhiều nơi đã có những mỏ lưu huỳnh. Đó cũng là lý do để con người sớm 
biết lưu huỳnh. Với màu vàng đặc biệt và mùi hắc tạo thành khi cháy, lưu 
huỳnh đã khiến người ta chú ý. 

Khoảng 4000 năm về trước, những người cô Hy Lạp đã biết dùng khi 
sunfurơ tạo thành khi đốt cháy lưu huỳnh đề tây trắng vải. Từ lâu người La 
Mã đã dùng lưu huỳnh đề chế dược phẩm. 


Lưu huỳnh còn được dùng vàc những mục đích chiến tranh 
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Vào thời Trung cô, nhà luyện kim Agriconla đã mô tả khá đây đủ tính 
chất của lưu huỳnh, phương pháp làm thăng hoa đẻ tinh chế lưu huỳrh, cách 
điều chế lưu huỳnh từ sunfua kim loại nặng . 

Lưu huỳnh đã giữ một vai trò rất to lớn đối với những quan tiềm lý 
thuyết của các nhà giả kim thuật. Họ xem lưu huỳnh như là sự kết lợp của 
axit sunfuric và nhiên tố, và là một biêu hiện hoàn thiện của chất chìy, một 
trong những "chất ban đầu chủ chót" của thiên nhiên. 

Năm 1770, Lavoadie đã thừa nhận bản chất nguyên tổ và tĩnh chất 
không bị phân tích của lưu huỳnh. 

Sự khám phá ra những mỏ lưu huỳnh ở sâu dưới đất khoảng 1/0 -200 
m ở bang Luidiana (Mỹ) đã có một ảnh hưởng lớn đối với nền kim tế về 
lưu huỳnh. 

Trải qua 25 năm đến năm 1890, Heeman Frasơ mới quyết ảnh lợi 
dụng nhiệt độ nóng chảy thấp và trọng lượng riêng nhỏ của lưu hưnh để 
bơm lên khỏi mặt đất lưu huỳnh đã được nước đun quá làm nóng dhảy và 
cuộc thí nghiệm đã rất thành công. 

Năm 1930, kỹ sư hóa học Liên xô Vônkôp đã tìm ra được một hương 
pháp lây lưu huỳnh từ quặng. Phương pháp đó rất đơn giản và không đòi hỏi 
phải có những thiết bị đắt tiền mà chỉ cần những nôi hấp không lớn lắn dùng 
hơi nước nén dưới áp suất 5 - 6 atm. Quá trình diễn ra rất nhanh (3 - 4 ziờ) và 
cho một phẩm vật rất nguyên chất chứa 99,9% lưu huỳnh. 
4.1.3.3. Selen 

Selen được tìm thây tương đối muộn (1817), điều đó là do nóít phổ 
biến trong thiên nhiên (6.10 - 5% về trọng lượng) và do những tính ciất hóa 
học của nó rất gióng lưu huỳnh và telu. Rất có thê trước kia một số thà bác 
học đã gặp selen nhưng họ không thể chứng minh được bản chất riñg của 
nó vì selen và lưu huỳnh rất giống nhau. 

Quan niệm của các nhà hóa học thời ấy cho rằng đỏ là dáu hèu của 
nguyên tô telu vì telu là một nguyên tô tương tự với lưu huỳnh đã được tìm 
ra ở cuôi thế kỷ XVIII. 
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Phân tích kỳ nhiều lần kết tủa, Beczêliuyt kết luận rằng trong kết tủa 
có chửa một kim loại chưa biết, tính chất của nó giống tính chất của telu tự 
do. Kết quả việc nghiên cứu kết tủa và một số tính chất của nguyên tô đã 
được ông công bồ trên tạp chí "Niên giám hóa học và vật lý". Ông đặt tên 
cho nguyên tô mới là selen (theo tiếng Hy Lạp "selenne" có nghĩa là mặt 
trăng). 

Selen rất ít gặp ở trạng thái tự nhiên cùng với lưu huỳnh mà thường ở 
dạng hỗn hợp đồng hình với các sunfua. 

Ở Liên xô, selen bắt đầu được sản xuất vào năm 1928. 

Selen được dùng nhiều trong các ngành khác nhau của nên kinh tế 
quốc dân: kỹ thuật điện, công nghiệp luyện kim, công nghiệp cao su, thủy 
tinh, đồ góm.... 
4.1.5.4. Telu 

Từ lâu các nhà khoảng vật học đã biết telu ở trạng thái thiên nhiên, họ 
:ìm thấy nó không nhiều lắm trong một số sunfua. Tuy nhiên trong một thời 
gian dài bản chất của nguyên tô này vẫn chưa được làm sáng tỏ. 

Năm 1782, một kỹ sư mỏ nước Áo là Muller (về sau đổi tên là Von 
Raysenstein) đã phân tích hóa học một thứ quặng trắng và đã tách được 
những hạt kim loại có những tính chất độc đáo, nó được gọi tên là aurwn 
narađoxưmn (vàng khác thường). 

Năm 1798, Nhà hóa học Đức Klapơrop đã xác định rằng kim loại đó 
là một nguyên tố mới và gọi nó là telu (chữ latinh "tellus" có nghĩa là đất). 

Trong một thời gian dài, telu được coi như một kim loại. Năm 1832 
sau khi tìm ra được selen, Beczêliuyt đã nghiên cứu tỉ mỉ những tính chất 
sủa telu và những hợp chất của nó và cho thấy có sự rất gióng nhau giữa lưu 
nuynh, selen và telu. Từ đó trở đi, telu được đưa vào danh sách các nguyên 
:ô phi kim. 

Telu có rất ít trong thiên nhiên (10 - 6 % về trọng lượng), có ở trạng thái 
+ nhiên và trong các hợp chất của một số kim loại quý và kim loại nặng. 
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Mặc dù ngày nay mức sản xuất telu hàng năm trên thé giới chỉ có vài 
chục tấn nhưng các ngành áp dụng nó đã trở nên rất phong phú. Hiện nay 
công nghiệp luyện kim là nơi tiêu thụ telu chính. Ngoài ra, telu cÔ giá trị 
trong những ngành kỹ thuật hiện đại, những hợp chất của nó với kim loại 
(telurua) có tính bán dẫn và có độ nhạy cao đói với các loại bức xạ. Vì thế 
chúng được dùng làm ống kính truyền hình. 
4.1.5.5. Poloni 

Năm 1870, Mendeleep đã tiên đoán về sự tôn tại của nguyên tô này 
căn cử vào vị trí của nó trong cùng nhóm với lưu huỳnh, selen và telu. 
Tuy nhiên phương pháp hóa học thông thường trước đây không áp dụng 
được đề tìm ra nguyên tổ này vì nó thuộc dòng dõi của những nguyên tố 
phóng xạ tự nhiên. 

Liền sau khi Beccơren khám phá ra hiện tượng phóng xạ, nhà nữ vật 
lý và hóa học Balan Mari Sklađopska, vợ của giáo sư Pie Quyri, bắt tay 
nghiên cửu một cách có hệ thống hiện tượng này. Bởi vì tia phóng xạ có khả 
năng ion hóa không khí nên bà đã dùng máy điện nghiệm để đo. Bà muốn 
biết ngoài urani ra còn có những chất nào khác tương tự về tính chất như 
urani không. 

Đề tài luận án tiên sĩ của bà đã được thực hiện theo hướng này. Bà 
phát hiện quặng urani thiên nhiên có tính phóng xạ gấp nhiều lần so với oxit 
nguyên chất của nó. Bà bắt đầu tách quặng ra nhiều phân đoạn và xác định 
tính phóng xạ của chúng. Phân đoạn tách với bitmut sunfua có tính phóng 
xạ gấp 400 lần so với urani. Vì rằng bitmut sunfua tỉnh khiết không có tính 
phóng xạ nên bà đưa ra giả thuyết rằng trong phân đoạn này chắc chắn phải 
có một nguyên tô phóng xạ mạnh tôn tại dưới dạng tạp chất. 

Tại cuộc họp của Viện Hàn lâm khoa học Pari ngày 18 tháng 7 năm 
1898, ông bà Quy ri đã đọc bản báo cáo nhan đê "về một chất phóng xạ mới 
có chứa trong quặng urani". Thuật ngữ "tính phóng xạ" lần đầu tiên được 
đưa ra trong bản báo cáo này đê nhắn mạnh nguyên tô được tìm ra bằng một 
phương pháp mới. Họ để nghị đặt tên nguyên tô là poloni (từ tiếng latinh 
"Polonia" là tổ quốc Balan của bà Curie). 
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4.1.5.6. Niẩro peoxit và axit sunƒUurie 

Hiẩyo peoxit được tìm ra năm 1818 khi cho BaO; tác dụng với axit. 
Trong chiến tranh thế giới thứ hai được dùng nhiêu trong quân sự (người 
Đức làm nhiên liệu tên lửa). 

Axit sunfurie (H;ạSO¿) là hóa chất làm cơ sở cho mọi công nghiệp hoá 
học. Phương pháp buông chì ra đời thế kỷ trước được tô chức liên tục, đi từ 
nguyên liệu là hỗn hợp S và KNO;. Năm 1818 được cải tiến bằng cách dùng 
quặng pirit sắt FeS; thay S. Năm 1827 găn thêm vào buông chì tháp G. 
Luysắc đã thu hỏi các khí NO, NO; có nhiệm vụ xúc tác. Năm 1871 lại 
thêm tháp Glôvơ (1817 - 1902) cho phép thu được loại axit đậm đặc hơn, 
nông độ đặc từ 52 - 609, có thê coi kỹ thuật sản xuất bằng buông chì đã hoàn 
chỉnh lúc này. 

Axit sunfuric bốc khói - gọi là oleum sản xuất với quy mô công 
nghiệp ở Nothaosen (Nordhausen) nước Đức bằng cách nung sắt sunfft. 
Phương pháp sản xuất bằng tiếp xúc dùng các oxit kim loại làm chất xúc tác 
được Vôle để ra từ năm 1852 và cải tiến nhưng chỉ được đưa vào công 
nghiệp cuối thế kỷ XIX. 

Kĩ thuật sản xuất axit sunfuric có những cải tiến: 

+ Phương pháp nitro hóa trong phòng chì được tiền hành từ 1920, sau 
đó thay bằng phương pháp tháp. 

+ Phương pháp tiếp xúc ra đời đầu những năm 30, ban đâu xt Pt sau 
đó thay bằng V;O; 

4.1.6. Chương 7 - T( Ốc độ phản ứng và cân bằng hóa học 

- Nghiên cứu sớm nhất là Alexander Williamson (1824 - 1904), học 
trò của Libie, nghiên cứu phản ứng điều chế ete. Tiếp đó là Ludwig 
Ferdinand Wïilhelmy (1812 - 1864), dược sĩ, nghiên cứu phản ứng nghịch 
đảo đường saccarozơ dưới tác dụng của axit. Bectole cũng đã quan tâm đến 
ảnh hưởng của khối lượng chất đến tốc độ phản ứng nhưng đêu không đi 
đền kết quả rõ ràng. 
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- Năm 1867, 2 nhà nghiên cứu Thụy Điển Gulberg (1836 - 1902) và 
Peter Wage (1833 - 1900) tìm ra quy luật ảnh hưởng của khối lượng tác 
dụng (tức nông độ) đến tóc độ phản ứng (định luật tác dụng khối lượng). 

Xúc tác 

Khái niệm xúc tác được Beczeliut đưa ra năm 1835 nhưng bị các nhà 
khoa học đương thời công kích. 

Năm 1901 Wilhelm Oswald (1853 — 1932), đưa ra định nghĩa chất xúc 
tác: chát làm thay đôi tốc độ phản ứng nhưng không có mặt trong sản phẩm 
cuồi cùng. 

Nguyên lí Lơ Satơliê 

Năm 1884 Lơ Satơliê (Pháp) đã phát biêu nguyên lí chuyên dịch cân 
bằng sau 1 thời gian dài nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ, áp suất, nông 
độ lên các phản ứng thuận nghịch. 

Năm 1925 ông trình bày nguyên lí đưới dạng tổng quát như ngày nay 
vẫn dùng với tên nguyên lí Lơ Satơliê. 

4.2. Tư liệu Lịch sử hóa học trong dạy học HHI1 
4.2.1. Sự điện li - XVANTE ARENIUVT - Người đưa ra thuyết điện li 
đầu tiên 

Năm 1887, sau nhiều năm nghiên 
cứu đã đưa ra thuyết điện l¡ như sau: “Ngay 
khi hòa tan trong nước, các phân tử chất 
điện l¡ đã phân l¡ thành các ion mang điện 
(anion tích điện âm, cation tích điện dương) 
tông số điện tích dương bằng tổng số điện 


tích âm nên toàn bộ dung dịch trung hoà về 


điện” Tuy nhiên, thuyết điện li của 


Areniuyt không chú ý đến tương tác giữa XYante ÁreniuyI 
chất tan và dung môi, coi phân tử phân li (1652 - 1227) 


thành ion tự do. 
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Năm 1891, nhà hóa học Nga I.A.Cablucôp (Kablucov) bổ sung vào 
thuyết điện li băng cách nêu ra sự hidrat hóa trong nước là nguyên nhân chủ 
yếu của sự điện li. 

Xvante Areniuyt (1859 - 1927), nhà hóa học Thụy Điền, tác giả của 
thuyết về sự điện li và thuyết năng lượng hoạt động hay thuyết va chạm 
hoạt động. Khả năng, sự hiểu biết và ham thích của ông thê hiện ngay ở 
những nghiên cứu của ông tiến hành trong phòng thí nghiệm của giáo sư 
Talen. Khi òng đưa ra thuyết điện l¡ người ta công nhận công trình của ông 
một cách lạnh lùng. Các giáo sư già cho rằng trong đó là một mớ những 
suy nghĩ vô lí. Bởi vậy, họ không ủng hộ Areniuyt vào chức vị phó giáo sư 
trường đại học tông hợp thành phô Upxan. Thé nhưng các công trình nghiên 
cứu của ông lại thu hút sự chú ý của những nhà khoa học lớn như: Clausius, 
Mâye, Oxtwan. Đặc biệt, Oxtwan lại có đánh giá tốt về những quan điểm 
khoa học của Areniuyt mà thời gian đó người ta cho là không bình thường. 
Ông đã đến Thụy Điền tìm gặp và mời Areniuyt đến cùng ông làm việc. Tại 
đây ông tiến hành những nghiên cứu quan trọng trong lĩnh vực động hóa 
học, nghiên cứu tính dẫn điện và độ nhớt của dung dịch. Năm 1887, ông 
trình bày những cơ sở của thuyết điện l¡ của mình trên một tờ tạp chí của 
Đức. Nhờ đó mà thế giới biết đến tên ông. Cống hiến to lớn cho khoa học 
của Areniuyt là kết quả nghiên cứu về sự phụ thuộc của tốc độ các quá trình 
háo học vào nhiệt độ. Ngoài các vấn đề về hóa học, Areniuyt còn quan tâm 
đến nhiều vấn để khác như: “sự tạo thành thế giới”, “Sự sống trong vũ trụ”, 
“số phận các vì sao”... Areniuyt được tặng giải thưởng Noben về hóa học 
năm 1902. Ông từng là viện trưởng đầu tiên của viện nghiên cứu hóa lí 
mang tên Noben ở Xtockhôm và là thành viên trong uỷ ban xét tặng giải 
thưởng Noben, ông đã lãnh đạo viện này tới khi ông mắt vào năm 1927. 
4.2.2. Nươ - photpho 
4.2.2.1. Lịch sử tìm ra nguyên tô nỉto 

Năm 1756. Lômônôxôp đã tiến hành thí nghiêm nung thật nóng các 
kim loại trong các bình thủy tỉnh đề nghiên cứu xem chúng có tăng trọng 
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lượng hay không, từ những thí nghiệm đó ông 
đi gân tới việc tìm ra nitơ nhưng vì những thí 
nghiệm đó được tiến hành trong một nước Nga 
nông nô lạc hậu nên những kết quả nghiên cứu 
của ông không được chú ý đến. 

Năm 1772 Danien Rơzơfo (Daniel 
Rutherford, 1749 - 1811, nhà y học người Anh) 
đã trình bày trong luận án “về không khí cố 
định hay ngạt thở” cách lấy một chất khí ra từ 
không khí nếu đốt nóng kim loại, photpho, lưu 
huynh. Ông cũng biết được tính chất của khí 
này là làm lửa tắt và sinh vật chết. 

Gân như đồng thời với Rơzơfo, nhà hóa 
học Thụy Điển C.Sile cũng tiến hành một loạt 
thí nghiệm và rút ra kết luận: không khí tạo 
bởi 2 chất khác nhau, một chất ông gọi là 
“không khí cháy” (oxi), chất kia ông gọi là 
“không khí xấu”. 


J.Prixtơli (Joseph Priestly, 1753 - 1804, 
người Anh) làm thí nghiệm cho axit nitric tác 
dụng lên sắt và được “không khí diêm tiêu” 
(oxit nitơ), chất này kết hợp với oxi của không 
khí và tạo thành một chất khí màu nâu (2NO + 
O; — NO;). Khi cho kiềm hấp thu các chất này, 
ông nhận thấy thẻ tích của không khí giảm 1/5 
và phân còn lại là một thứ khí nhẹ hơn không 


khí, không duy trì cả sự cháy lẫn sự sóng. 
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Daniel Rutherford, 
(1749 - 1819) 


Joseph Presth 
(1753 - 1304) 


H.Cavenđsơ cũng tiến hành thí 
nghiệm và rút ra các kết luận tương tự. 
Ông gọi chất khí mà ông tách được là 
“không khí ngạt thở”. 

Cả Siie, Prixtơli, lẫn Cavenđisơ đều 
không công bó đúng lúc những phát minh 
của họ nên ngày nay vinh dự khám phá ra 
nitơ thuộc về Rozơfo. 

Năm 1777, Lavoadiê đặt tên cho nitơ 
là azot theo tiếng Hy Lạp “azot” có nghĩa 
là “không duy trì sự sống”. Ông giữ vai trò 
quan trọng trong việc nghiên cứu những 


tính chất của nitơ. 


H.Cavenảisơ 


Năm 1789, người ta đặt thêm tên La Tình “Nitrogenium” (do chữ 


nitrum là diêm tiêu) cho nitơ khi Cavenđisơ xác định được rằng azot có 


trong thành phân của diêm tiêu. 


Friz Haber (1868 - 1834) 
và s2 đồ sản xuất amoniac (NH;) với 
xúc tác là sắt (Fe) 


ktritz Haber(1868 - 1934) 
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Năm 1905, Bêckelandie và Ayđe đã tìm ra phương pháp điều chế axit 
nitric từ nitơ và oxi không khí. Năm 1906, tìm được phương pháp điều chế 
axit nitric bằng cách oxi hóa amoniae. 

Năm 1908, nhà hóa học người Đức Fritz Haber (1868 - 1934) tìm ra 
phương pháp tông hợp amoniac từ nitơ và hidro với chất xúc tác là sắt (Fe). 
Sản phâm là amoniac, nguyên liệu quan trọng để sản xuất hàng loạt các hóa 


chất, kẻ cả phân bón, thuốc nhuộm và chất nô. 


Năm 1790 Davy làm thí nghiệm với khí N;O, 
khi hít khí này ông cảm thấy cái răng đau của mình 
không còn cảm giác, càng hít càng hưng phần rồi bật 
lên cười ha hả. Một số người tỏ ra hoài nghi kết quả 
này. Davy quyết định công bố kết quả này trong một 
cuộc dạ hội gân đó, mà thành viên tham gia toàn các 
bậc quý tộc. Khi Davy mang một cái bình lớn đến dạ 
hội thì các quý tộc trong những trang phục lộng lẫy 


đắt tiên nhất đã đợi sẵn. 

Ông mở nắp bình và 
một cảnh tưởng vô cùng kì lạ ï 
đã xảy ra... các quý bà cười 
như nắc nẻ, cười đến chảy 
nước mắt... một số quý tộc 
lại nhảy đại lên bàn ghế... và 
không ít vị đã xô vào nhau âu 
đả... và Davy đứng trước 
cảnh đó cũng tươi cười tuyên 
bồ loại khí mà ông đựng trong x# 
binh: N:O - dinito oxit, và khí 


này được gọi là khí cười 
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4.2.2.3. Lịch sử tìm ra nguyên tố photpho 


Năm 1669, photpho 
được tìm ra bởi một nhà 
buôn người Đức Hennig 
Brand khi ông tìm kiếm 
“viên đá triết học” không 
hiểu sao ông nảy ra ý 
tưởng là chưng cất nước 
tiêu. Chất răn màu trắng 
ông thu được phát ra ánh 
sáng trong bóng tối. Tên 
photpho lây từ tiếng Hy 
Lạp là “phosphoros” có 


nghĩa là vật mang ánh sáng. 


Photpho trắng và photpho đỏ (P) 


Năm 1680, Bôi công bồ phương pháp điều chế photpho trắng. 


Năm 1771, Sile 
đã chứng minh được 
rằng phân tử chủ yếu 
của xương là photphat 
canx: và tìm được 
phương pháp điều chế 
photpho từ tro còn lại 
sau khi đốt xương. 
Cũng trong năm này, 
là người đầu tiên 
nhận thấy photpho là 
một nguyên tố hóa 


học mớơi. 


Hemnig Brand và viên đả triểt học 
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Năm 1830, photpho trăng lần đầu tiên 
được dùng làm que diêm. 

Khoảng năm 1840, Lôudơ (người Anh) 
điều chế được supper photphat bằng cách cho 
axit sunfuric tác dụng xương. Đó là một loại 
phân lân mà thực vật đễ đồng hóa. 

Năm 1847, khi đốt photpho trăng ở chỗ 
không có không khí, nhiệt độ 250” - 300C, 
Sơrette đã thu được dạng thù hình của photpho 
là photpho đỏ. 

Năm 1855, photpho đỏ được sản xuất 


theo qui mô kỹ nghệ và đưa đi triển lãm ở Pari. 


Lavoadiê 


Nữa đầu thế kỷ XIX, Menđêlêep là người đầu tiên đã làm những thí 


nghiệm dùng các loại phân lân. 


Năm 1926, dưới sự hướng dẫn của Fécxman và Labanxép, người ta đã 


khám phá ra các quặng apatic - nêphêlin lớn nhất trên thế giới ở bán đảo Kôla. 


Năm 1934, Bơritgiơmen đã thu được một dạng thù hình thứ ba của 


photpho, đó là photpho đen. 


Năm 1936, người ta tìm thấy những mỏ photphorit rất lớn ở miễn 


Nam Kazăcxtan. 
4.2.2.4. Lịch sử điêm quẹt 

Năm 1827, John Walker - một dược sĩ 
người Anh đã làm ra những diêm quẹt đâu tiên. 
Ông làm đầu diêm bằng cách trộn lưu huỳnh với 
một hỏa chất để giải phóng oxy khi được làm 
nóng. Những que diêm sẽ cháy sáng khi kéo 
chúng ngang qua một giấy nhám gấp đôi. Gọi là 
diêm ma sát. Sau đó người ta nhận thây photpho 


dễ bén lửa hơn lưu huỳnh nhiêu. Nhưng khi làm 
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diêm quẹt băng photpho trăng đã làm cho nhiêu công nhân bị nhiễm bệnh. 
Người ta thay photpho trắng thành photpho đỏ và diêm quẹt an toàn dùng 
photpho đỏ lần đầu tiên được điều chế ở Thụy Điền vào năm 1844. Đề tạo 
ra một que diêm nhỏ nhắn, trong nhà máy phải qua 27 công đoạn mới ra 
được que diêm như chúng ta vẫn dùng. Ngày nay, chủng loại diêm càng 
ngày càng nhiều, hầu như là diêm quẹt không thâm nước. Kỹ sư người Bỉ 
Ferdinand Nihand đã phát minh loại diêm có thể quẹt dùng 600 lần. Bên 
ngoài, loại điêm này giống hệt diêm bình thường, chỉ có lớp thuốc ngoài là 
một hợp chất hóa học đặc biệt. Thế nhưng công thức để chế tạo loại diêm 
quẹt đó người ta vẫn còn giữ bí mật. 

4.2.3. Cacbon - silic 

4.2.3.1. Cacbon 

a. Giới thiệu tông quát về cacbon 

Cacbon (Tên Latinh cacboneum do chữ carbo là than), là nguyên tố 
thứ 6 trong bảng tuân hoàn Menđeleep. 

Hàm lượng của cacbon trong vỏ Trái Đất là 2,3.10 -?% về khối lượng. 
Cacbon là nguyên tố hoàn toàn đặc biệt, từ hóa học của cacbon mọc lên một 
cây to lớn hóa học hữu cơ với những tông hợp phức tạp nhất và phạm vi 
mênh mông của các hợp chát được nghiên cứu. Mọi sinh vật hợp thành sinh 
quyền đều do các hợp chất của cacbon tạo nên. Cacbon là một hợp phần 
chủ yếu của thê giới động thực vật. Những thân cây chết từ lâu, cách đây 
hàng triệu năm đã biến thành chất đốt chứa cacbon như than đá, than bùn, 


dầu mỏ, khí... 


Hình anh cacbon đơn chất 
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Cacbon là một trong những nguyên tổ quan trọng nhất đối với đời 
.Trong cuồn “Nguyên lí hóa học” của Menđêlêep đã viết : “Trong tự nhiên 
cacbon vừa ở trạng thái tự do, vừa ở trạng thái hợp chất dưới nhiều dạng và 
loại rât khác nhau. Trong mọi hợp chất có cacbon đều thấy thẻ hiện <hả 
năng của nguyên tử cacbon có thê kết hợp với nhau và tạo thành các phân tử 
phức tạp”... 


b. Lịch sử tìm ra nguyên tô cacbon 


Chúng ta cũng không thê xác định chính xác rằng ai là người đầu tiên 
đưa ra từ “than” và từ đó ra đời khi nào, người ta không biết tên người tìm 
ra nguyên tô cacbon, và cũng không rõ dạng cacbon tinh khiết nào được tìm 
ra ra trước, øraphit hay kim cương. Ngay Têôphrat (năm 315 TCN ) cũng đã 
mô tả việc khai thác than gỗ. Đến gần 2000 năm sau người ta tìm thấy 
những cóc gỗ bị cháy thành than căm ở đây sông Temza từ thời Xêza. 

Tên Latinh cacboneum do chữ carbo là than, chữ này bắt nguôn từ chữ 


Phạn cra là cháy, bắt lửa. 
c. Các dạng thù hình của cacbon và ứng dụng 
1) Than chỉ 


Than chỉ là tỉnh thê màu xám đen, có ánh kim, dẫn điện tốt nhưng kém 
kim loại. Tình thê than chì là dạng polime có câu trúc phăng (câu trúc lớp). 


Trong môi lớp, môi nguyên tử cacbon liên kêt theo kiêu cộng hóa trị với 3 
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nguyên tử cacbon lân cận ở đỉnh hình tam giác đêu. Các lớp liên kết với 
nhau bằng lực vandervan rất yêu, nên các lớp dễ tách khỏi nhau. Vì vậy khi 
vạch than chì lên giây, nó đề lại vạch đen gồm nhiêu lớp tinh thê than chỉ. 


Cẩm trúc lớp của than chì Hình ảnh than chì 


Ở thế kỷ XVII người ta tìm thấy các mỏ chì ở Đức, Ý, Môravi và các 
nước Châu Âu khác. Những mỏ chì ở Kembeclen dần dần được khai thác 
hết, và đến thé kỷ XVIII trung tâm sản xuất bút chì chuyên sang Đức. Công 
nghiệp bút chì phát triển cao nhất vào thời kì sau 1795, khi người ta áp dụng 
phát minh mới nhất của người Pháp: rộn bột than chì với đất sét nhào 
nước. Do dùng than chì để viết nên người ta gọi nó là graphit, do chữ 
grapho theo tiếng Hy Lạp là viết. 

Ngày nay, một lượng lớn than chì được điều chế nhân tạo bằng cách 
nung néng hỗn hợp than cốc và silic đioxit trong lò điện, than chì điều chế 
thao cách này nguyên chất và dùng đề làm các điện cực. 

2)Kim cương 

Km cương là chất tinh thể không màu, trong suốt, không dẫn điện, 
dẫn nhiệt kém, có khối lượng riêng là 3,51 gam/cmỶ. Tỉnh thê kim cương là 
một polme vô cơ có cấu trúc không gian, thuộc dạng tinh thê nguyên tử 
điển hình, trong đó mỗi nguyên tử cacbon liên kết với bốn nguyên tử 
sacbon lân cân năm trên đỉnh của hình tứ diện đều, mỗi nguyên tử cacbon ở 
đỉnh lại liên kết với 4 nguyên tử cacbon lân cận. Do có cầu trúc này mà tinh 


:hễ kim cương rất cứng. 
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Khi đốt kim cương và than gỗ, 
Lavoaliê nhận thấy rằng cả hai chất đều 
cho cùng một chất là khí CO;. Phát xuất 
từ đó, Lavoadiê đã đi đến kết luận răng 
kim cương và than chì đều có cùng “'cơ 
sở” và ông gọi đó là cacbon. 


Năm 1797, Tennan đã quan sát sự 


chảy của kim cương nung đỏ trong diêm 
tiêu nóng chảy và nhận thầy rằng lượng Cấu trúc của mạng tỉnh thê 
khí cacbonic được tạo thành cũng bằng JRRGHOPEDE TIENG 
lượng đó sinh ra khi đốt cháy cũng một 


lượng đó than chì. 


Năm 1814, Dêvy và Faraday đã đốt cháy 
kim cương trong oxi nguyên chất bằng gương 
chiếu mà các viện sĩ miền Florenxơ đã dùng năm 
1694. Kim cương cháy với ngọn lửa chói sáng 
ngay cả khi ở xa tiêu điểm. Sản phẩm duy nhất 


của sự cháy là khí CO;. Thí nghiệm này một lần 


nữa đã chứng mình răng kim cương chỉ là dạng 


thù hình của cacbon tuy răng bê ngoài nó không 


giống than chì và than cốc. 


3) Cacbon vô định hình 


Cầu trúc vô trật tự của cacbon vô định hình 

Than điều chế nhân tạo như than cóc, than gỗ, than xương, than muội 
được gọi chung là cacbon “vô định hình”. Cacbon vô định hình gồm những 
tinh thể rất nhỏ, có cấu trúc vô trật tự, màu đen, xốp. 

Cacbon "vô định hình " rất xốp, nó có khả năng hấp phụ các chất khí , 
chất tan trong dưng dịch, đề hình thành các liên kết yếu với chúng. Bộ lọc 
bằng than gỗ được dùng đề tinh chế các chất khí và làm mất màu dung dịch 
chất lỏng. Ví dụ nó được dùng trong mặt nạ phòng độc, bộ lọc nước, ngoài 
ra còn được dùng trong công nghiệp tinh luyện đường để khử màu nâu 
trong dung dịch đường, sao cho nó kết tinh và cho ra đường trăng tinh khiết. 

Than hoạt tính được dùng rộng rãi trong nên kĩ nghệ hiện đại. Năm 
1915, viện sĩ Zêlixki đã đề nghị dùng than hoạt tính trong mặt nạ phòng 
độc. nhờ thế mà đã cứu được hàng ngàn binh lính Nga thoát khỏi sự tấn 
công bằng chất độc của quân đội Đức. 

4) Carbin 

Carbin là polime dạng mạch thăng của cacbon tôn tại ở hai dạng khác 


nhau vẻ kiểu liên kết hóa học và các xen kẽ của liên kết đó. 


—— T——T^. Cấu trúc carbin 
dư ơn " . | 
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Cho đền nay, polime mạch thăng của cacbon, còn có ứng dụng hạn 
chế trong thực tế. Trong phân tử cacbon nói với nhau thành mạch qua 
những liên kết ba và liên kết đơn xen kẽ với nhau. 

Carbin lần đầu tiên được các nhà hóa học Liên Xô V.V. Koesak, 
A.M.XiatCop,... điều chế vào đầu năm thứ 60 tại viện hợp chất sơ kim 
thuộc hàn lâm khoa học Liên Xô. Carbin có tính bán dẫn, độ dẫn đện của 
nó tăng lên mạnh dưới tác dụng của ánh sáng, và carbin được ứng dụng 
trong tế bào quang điện. 


5) Buckminsterfullerence - gọi tắt là FLUREREN 


Cấu trúc phân tử của Buckminterfullerence 


Buckminterfullerence được phát hiện vào năm 1990. Các phân tử của 
nó có hình quả cầu, mỗi quả cầu gồm 60 nguyên tử cacbon. 

Buckminterfullerence là một dạng thù hình của cacbon được đều chế 
bằng cách nung nóng graphit với hồ quang điện hoặc chùm tia laser Hợp 
chất này cũng xuất hiện trong bô hóng, gồm 60 nguyên tử được xép theo 
hình quả bóng, các nguyên tử cacbon tạo thành 12 ngũ giác và 20 hnh lục 
giác trên bê mặt quả câu. Hợp chất này được đặt theo tên của kiến :rúc sư 
người Mỹ Richard Buckminter Fuller (1895 - 1983), do các phân tử của nó 


giông các công trình có hình mái vòm mà ông đã thiết kê 
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1.2.3.2. Silic 


Mẫu silic 
a. Giới thiệu chung 
Tên gọi silic (tên Latinh silicium, silex có 
\ghĩa là đá lửa) 
Về mức độ phô biến trong thiên nhiên, thì Silic 


cếp thứ 2 sau oxi, nó chiếm khoăng 27,6 % trong 


ượng vỏ trái đất (A.P. Vinôgơrapđôp). 

Những hợp chất quan trong của silic: thạch anh, đá silic, các 
\luminosilicat. Silic không tồn tại ở dạng tự do. Nó thường xuất hiện trong 
›ác oxit và silicat. Cát, amêtít, mã não (agate), thạch anh, đá tinh thể, đá lửa, 
atpe, và opan là những dạng tự nhiên của silic dưới dạng oxit. Granit, 
miăng, fenspat, đất sét, hoócblen, mica là những dạng khoáng chất silicat.. 
Vai trò hàng đầu của silic trong đời sống của quả trái đất cũng giống như 
›acbon trong giới động vật và thực vật. Cacbon được coi là bộ xương của 
›hủ yếu của sự sống hữu cơ, còn silic lại là đại diện điển hình cho giới vô 
›ơ, silic có trong một số mô của động vật, thực vật. 

b. Lịch sử tìm ra Silic 

Silie lần đầu tiên được nhận ra bởi Antoine Lavoisier năm 1787, và 
sau đó đã bị Humphry Davy vào năm 1800 cho là hợp chất. Năm 1805 nhà 
›ác học Nga N.N. Bêketôp đã điều chế được silic tự do khi cho kẽm tác 
lung với silic tetrflorua 

SiF¿ -2Zn —¬2ZnCl; + Si 
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Vào năm I18I1 các nhà bác học Pháp Gay 
Lussac (1778 - 1§50) và Thénard (1777 - 1857) là 


những người đâu tiên điều chế silic ở dạng vô định 


hình không nguyên chất . Hai ông cho kali tác dụng 
với tetraflorua silie và nhận thấy rằng phản ứng xảy 
ra mãnh liệt tạo thành chất bột màu nâu, đó chính 
là silie và tạp chất thế nhưng hai ông không biết 


chất họ điều ché là chất gì 


SIF¿+4K— 4KF + Si 

Vận may cuối cùng rơi vào nhà hóa học 
Berzelius. Đến năm 1825, nhà hóa học kiêm 
khoáng vật học Thủy Điển Berzelius 
(Beczêliuyt) đã tìm ra silic dưới dạng nguyên tố 
độc lập, khi đun nóng kali flosilicat với kall, ông 
đã tách được silic ra khỏi hợp chất đó bằng cách 
rửa nó nhiều lần: 

K;SIF¿ + 4K — 6 KF + Sĩ 

Silie thu được ở dạng vô định hình nhưng có độ tinh khiết cao hơn. 
Ông đặt tên cho nó là silic (đá lửa hay đá cứng). Ông cũng là ngườ: đầu 
tiên đã nhận tháy rằng khi đốt silic thì nó chuyên hóa thành đá silic, xhờ thế 
mà đã chứng minh rằng silic là nguyên tó, là cơ sở của silic đioxi:. 

Ngày nay có một phương pháp đặc biệt đề sản xuất silic 'à “phrơng 
pháp nhiệt” 

Silie được sản xuất công nghiệp bằng cách nung nóng silica sièu sạch 
trong lò luyện bằng hồ quang với các điện cực cacbon. Ở nhiệt lộ trên 
1900°C, cacbon khử silica thành silic theo phản ứng: S¡O; + € — Si+ CO; 


Silic lỏng được thu hồi ở đáy lò, sau đó nó được tháo ra và àm nzuội. 
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Silic sản xuất theo công nghệ này gọi là silic loại luyện kim và nó ít nhất 
đạt 99% tỉnh khiết. 

c. Công nghiệp silicat 

1) Ngành sản xuất thủy tỉnh 

Sản xuất được nhiều loại thủy 
tỉnh nổi tiếng khắp Châu Âu như: 
thủy tinh Bohem, Thủy tình flin, thủy 


tinh Jena... 


2) Ngành sản xuất gồm sứ 

Sản xuất được nhiều loại sành sứ nôi tiếng như: sành sứ Xevơrơ của 
Pháp, sành sứ Floren của Italia... 

3) Ngành sản xuất ximăng 

+ Năm 1824, kỹ sư người Anh J.Atpơẩin (J.Aspdin) đã phát mình ra 
ximăãng pooclăng. 

+ Năm 1880, các thiết bị rây, máy nghiên bi, lò quay... dần xuất hiện 
phục vụ cho việc sản xuất xi măng pooclăng theo phương pháp ướt. 

4) Công nghiệp xi măng: hoàn thiện một số phương tiện cho công 
nghệ: đóng bao xi măng tự động, bao bì bằng giấy đặc biệt... với nhiều loại 
xi măng chất lượng, xi măng alumin chịu nhiệt cao, xi măng kị nước, xi 
măng trạng trí, (trắng hoặc có màu sắc đẹp). 

5) Công nghiệp gốm: các nhà kỹ thuật cải tiến thêm chế độ nung, cách 
pha chế các loại men mới. Xuất hiện nhiều loại gốm mới phục vụ nhiều 
ngành công nghiệp có kỹ thuật cao: gốm cách điện, gồm cắt gọt, gồm chịu 
nhiệt, gồm điện áp,... 

6) Thủy tĩnh sản xuất được nhiêu loại thủy tinh nôi tiếng như: thủy 
tỉnh Jêna, thủy tinh Pirec, với đặc tính bên với nước và axit, ít giãn nở... 


dùng làm dụng cụ phòng thí nghiệm. 
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4.2.4. Các kiến thức lịch sử phần hoá hữu cơ lớp I1 ở THPT 
4.2.4.1. Hóa học hữu cơ ra đời khi nào? 

Năm 1828, F. Vôlơ (F. Wohler) tông hợp được zrê bằng cách đụn 
nóng amoni xianat trong bình thủy tỉnh, mà như ông nói “không sản đến 
con mèo, con chó hay con lạc đà nào cả”. 

Sau đó, vào năm 1845, H. Cônbe tông 
hợp được axit axetIc; 

Năm 1862, Bertholot tông hợp được 
benzen từ axetilen, rồi nhiều hợp chất hữu 
cơ khác cũng được tổng hợp. Tất cả đều 
không cần đến “lực sống”. Những thành 
công đó đã làm thay đổi quan niệm về hợp 
chất hữu cơ và góp phản làm cho hoá học 
hữu cơ trở thành một ngành khoa học thực 
sự, bác bỏ quan niệm trước kia cho rằng 


hợp chất hữu cơ chỉ có thê tạo ra từ các cơ 


thê các sinh vật nhằm phân biệt với các hợp 
chất vô cơ được tạo ra từ các khoáng vật. 
4.2.4.2. Sự ra đời của axetilen 

Vào những năm 80 của thế kỷ trước, phương pháp luyên kin, nhiệt 
điện phát triển rất mạnh (luyện đồng, canxi, nhôm...). Một ông tướng Bắc 
Mỹ về hưu là J.Morhead và một kỹ sư Canada là T.L.Wilson cũng ập một 
xi nghiệp luyện kim loại này. Lò luyện kim lót bằng than cốc và vôi, sau 
mỗi mẻ sản xuất lớp lót bị bong thành từng mảng, phải đỗ vào hồ xác. Trẻ 
em bới rác lấy những cục đất lót lò vứt xuống nước. Khí sùng sục shát ra, 
đốt cháy rất mạnh. Kỹ sư T.L.Wilson mang loại đất màu xám đó vẻ nghiên 
cứu và kết luận đó là canxicacbua và khí sinh ra là khí axetilen. Một phát 
minh ngẫu nhiên đã làm tiền đẻ đẻ một ngành công nghiệp mới ra đờ. Cóng 


nghiệp sản xuất đất đèn và khí axetilen. 
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4.2.4.3. Fredric Augut KeKule và cấu tạo của benzen 

Giữa thế kỷ XIX, theo sự phát triên 
nhanh chỏng của công nghiệp dâu mỏ, công 
nghiệp luyện cóc, hoá hữu cơ phát triển rất 
nhanh. Thời đó, các nhà hoá học hữu cơ gặp 
một vấn đẻ khó, họ đã tách được từ dâu, than 
đá, một chất lỏng có mùi thơm gọi là benzen. 
Trong phân tử của benzen, có 6 nguyên tử C 
và 6 nguyên tử H. Hoá trị của C là IV, mỗi 
nguyên tử C kết hợp với 4 nguyên tử hidro, 


mà benzen làm sao là hợp chất của 6 nguyên 
tử H? 

Một ngày lễ noel - năm 1865, Kekule sau 
thời gian nghiên cứu rất dài về câu tạo của phân 
tử benzen đã cảm thấy rất mỏi mệt. Ông đã xác 
định rõ từ lâu rằng: phân tử benzen là do 6 
nguyên tử cacbon kết hợp với 6 nguyên tử hidro, 
nhưng ông không biết chúng kết hợp với nhau 
theo phương thức nào, Kekule vừa vắt ốc suy 
nghĩ vừa vẽ lên trang giây. Ông đã tự phác thảo 
mấy mươi kiểu kết hợp phân tử benzen nhưng 


vẫn không thoả mãn. 

Kekule như bất lực, mệt mỏi tới mức khôn tả, ông lôi gối ra gân lò 
sưởi, đặt mình xuống ghế và thiu thiu ngủ. Trong giấc mơ, ông nhìn thây 
mỗi nguyên tử C nói lại với nhau thành một con rắn cong cong, quẹo quẹo 
và mỗi nguyên tử C mang theo một nguyên tử H, liên kết dài thành một con 
răn kỳ lạ. Con răn đó di động và bò ra trườn lên nghênh nghéch cái đầu, uốn 
éo như khiêu vũ, càng lúc càng nhanh. Đột nhiên, không biết điều gì con răn 
đó cuồng nộ lên, hâm hảằm quay lại căn mạnh vào cái đuôi của chính nó, sau 


đó không động đậy, tạo thành một vong khep kin. Kekule la hoảng và giật 
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mình tỉnh giấc vội vàng ghi lại kết câu như thấy trong giác mơ lên giây. Và 
kết cầu của benzen đã được phát hiện ra như thể nào? 

Đó là hình 6 cạnh, với liên kết đôi và 
liên kết đơn luân phiên, phản ánh đúng trật N 
tự kết hợp các nguyên tử trong phân tử và là “& 
mô hình thành công nhất về cầu tạo hợp chất \ 
này. Vấn đề mà Kekule nghiên cứu suốt thời -®@ 
gian dài chưa giải quyết được, cuối cùng đã ` » 
tìm ra một đáp án từ một giắc mơ. : 

Câu chuyện trên cho thây công việc Hihhánh ẩu nền dàn vồng 
nghiên cứu khoa học của nhà bác học thật sự benzen do A.Kekule tìm ra 
luôn luôn đi cùng với sự trăn trở của họ khi 
gặp phải những nghịch lí trong công việc. 
4.2.4.4. Những câu chuyện về cao su 

a. Lịch sử về cây cao su 

Ở Châu Âu, lần đâu tiên người ta biết về cao 
su vào năm 1496, do những người tham gia vào 
cuộc thám hiểm lần thứ hai của Colomb trở về Tây 
Ban Nha kê lại: “Trên đảo Haiti, chúng tôi thấy 
những quả bóng kỳ lạ. Chúng không được làm từ 
giẻ rách và da như ở bên ta, mà bằng nhựa cây. Khi 


ném xuống đất, chúng lại nây lên cao, hình như có 


một sức mạnh nào đó tung lên vậy”. 

Dân cư Mêhicô dùng những quả bóng như thê đề làm trò chơi. Những 
quả bóng này làm bằng mủ cây - nhựa của cây hevea mọc trong các rừng 
nhiệt đới. Nếu rạch nhiều đường ở phía dưới thân cây, một thứ nhựa trông 
gióng như sữa bắt đầu chảy ra. Ra ngoài không khí, thứ nhựa này đông lại 
rất nhanh, thành một khối co giãn và đàn hỏi. Theo ngôn ngữ của dân cư 


trên đảo, nhựa của cây hevea gọi là “cao su”, nghĩa là “nước mặt của cây”. 
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b. Quốc vương Bỏ Đào Nha với chiếc áo khoác không thâm nước 


Người Pê-ru không những 


dùng cao su làm những quả 

bóng mà còn làm những đồ vật — Quốcvương 
khác nữa. Sau khi làm một cái — BổÐảo Xa 
khuôn giày bằng đất sét họ  Yớichiếcáokhoác 
nhúng nó nhiều lần trong nhựa không thẩm nước 
hevea đặc, sau đó họ hơ lớp 
váng mỏng đã hình thành vào 
làn khói trên đồng lửa. Rồi, họ 
lấy vật đã ché tạo ra khỏi khuôn. 
Xỏ chân vào trong giày cao su 
đó thì cô thể đi trong vũng lầy 
mà không ướt chân. 

Nghe tin, quốc vương Bỏ Đào Nha đã gửi đôi giày của mình sang Bazil 
với mệnh lệnh làm cho nó không bị thấm nước. Cùng với đôi giày, nhà vua 
còn nhận được món quà là chiếc áo khoác có tráng nhựa cao su. Khoác chiếc 
áo, nhà vua đễ các cận thần giội nước lên mà người vẫn khô ráo. 

Câu chuyện về những chiếc áo khoác, những chiếc bít tất dài và những 
cái chai kỳ lạ được người Châu Âu nghe rất thú vị, nhưng cao su vẫn chưa 
được cung cấp. Vấn đẻ là ở chỗ, những ý định đem thứ nhựa hevea lỏng về 
Châu Âu bị thất bại: trên đường trở vẻ, nó đặc quánh lại, biến thành một 
chất nhựa không hoà tan và chăng có lợi gì như hồi đó người ta tưởng. 

c. Câu chuyện tình cờ của Goodyear 

Goodyear cầm trong tay một mảnh cao su nhỏ. Khi phủi lớp bột lưu 
huỳnh bên ngoài, anh nhớ lại lần đầu tiên đã trông thây chất kỳ lạ này như 
thế nào và không may cho anh, anh đã quan tâm đền nó như thế nào? 

- Cậu quyết làm cho cao su trở nên bên chắc, chống được nóng và 
lạnh đấy à? Các bạn anh hỏi như vây. 

- Tại sao không thư làm xem? Anh trà lời. 
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- Vâng, nhưng ngay ca các phòng thí 
nghiệm tối tân nhất của nhà nước cũng không 
thê làm được điều đó! Còn anh thì chăng phài 
là nhà hóa học, anh mãi mãi chi là một tay buôn 
sắt vn! 

- Thế nhưng tớ cứ thư làm! - Anh vẫn 
không chịu đầu hàng. 

Mười năm lao động cân cù, liên tục đã mát 
nhiều phí tôn cho việc tiền hành các thí nghiệm 
và chỉ phí cho chúng mất khá nhiều đô la. Còn 
kết quả?... 

- Charles! Ý định vớ vân của anh với mâu 
cao su đó sẽ làm chúng ta phá sản hoàn toàn 
mất! - Vợ anh vẫn thường xuyên và kiên tâm 
can anh như vậy. - Và anh, anh sẽ trở thành cải 
gì nào? Xin anh hãy vứt nó đi, bây giờ vẫn chưa 
muộn đâu! 

- Được, Mary ạ! - Anh trả lời - Anh chỉ 
làm thử một lần nữa thôi. Nếu chăng được gì, 


anh thê với em sẽ vứt nó đi! 


CHARL£ƒ GØODY 


Goodyear nhìn lên cái giá, nơi cách đây mười lăm phút anh đã đê một 


lát cao su mỏng cuối cùng và anh cảm lấy một đầu để cắt một mẫu thí 


nghiệm tiếp. Vô ý anh làm rơi lá cao su mỏng và thế là nó rơi đúng ngay 


vào hỏa lò đang nóng bỏng. 


Những lá cao su mỏng, ở nhiệt độ bình thường, phải rắc bót lưu huỳnh đề 


chúng khỏi dính lại. Nếu dưới những tia năng mặt trời nó đã mêm ra thì... 


Lấy tắm cao su ra khỏi lò, anh chăm chú xem xét và ngạc nhién thây 


răng không những nó không hỏng mà ngược lại trở thành iúng như anh 


mong muôn, vừa chắc hơn lại vừa đàn hôi 


- Tại sao?! Phai chăng chỉ vì bị đốt nóng mà không phi sạch lưu 


huỳnh?! Nào thư làm lại xem sao! 
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Anh ai cắt một miếng cao su mỏng, rắc bột lưu huỳnh lên, rồi đặt nó 
lên hỏa lò nóng và lật đi lật lại. Giả định đã được xác nhận: miếng cao su 
giãn ra và ‹o lại rất tốt, kéo mạnh cũng không bị đứt. 

- Mar:l - Anh kêu lên - Lại đây, em thân yêu, đây hình như được rồi đấy! 

d. Hậi quả của một phát minh 

Vào nột ngày hè năm 1845, bác sĩ thú y Tôm-sơn đang tưới hoa ở 
trong vườr nhà bằng một chiếc ống cao su và đồng thời theo dõi cậu con 
trai tập xe đạp. Chiếc xe đạp đó gồm có khung với yên, chiếc bánh trước 
không lồ nìi liền với tay lái, với những nan hoa và bàn đạp ở trục, và bánh 
sau bé xíu. Cái thú đi trên “con nhện” đó, như hôi ấy người ta vẫn gọi một 
cách hài hước, thật ra không nhiều lắm. Khổ sở nhất là đi trên những đường 
phố và đường rải đá cuội. 

“Phả chăng không thể làm 
cho cái x: quỉ quái này đỡ xóc =.= lS 
hơø?” - nhà thú y nghĩ như vậy khi 
nhận thấy sự khổ sở của đứa con. 
Không ngÌĩ ngợi được gì, ông lại 
cảm chiếc ống cao su để tiếp tục 
công việc lỏ dở, và bỗng nhiên, một 
ý nghĩ surg sướng nảy ra trong óc 
ông: “giá a thử bọc ống cao su vào 
bánh xe th: sao nhỉ!?”. 

Và kìông mấy chốc, trên chiếc 
xe đạp củ: ông đã xuất hiện những 
chiếc lốp làm bằng cao su. Chiếc xe 
đạp “mang giày” bây giờ đã lao vun 
vút trên đường lát đá, không còn 


nghe thầy thững tiếng lòng cọc như 


l TT so Jấi lY  s Chiếc xe đạp “mang giày” 
thường lệ, mà chạy với vận tôc rât của cha con bác sĩ Tôm-sơn 


nhanh, va nhát la hảu như khỏng 
còn xóc nùa. 
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Mặc dù có tất cả những ưu điểm của săm lốp hơi, nhưng xe đạp vẫn 
chưa được lưu hành rộng rãi. Chiếc xe đạp vẫn chưa được thật hoàn thiện. 
Còn về phần những chiếc xe khác thì các ông chủ xe vẫn tin chắc rằng xe 
ngựa, xe ngựa có mui, xe ngựa cỡ to chở khách vẫn cứ tốt mặc dù thiếu ““đôi 
giày” đó, vả lại đôi giày này lại quá đắt so với những chiếc vành sắt vừa rẻ, 
lại được thử thách từ bao đời nay. 

Tuy vậy, lịch sử của phát minh này đến đây chưa phải là châm dứt. 
Câu tạo dần dần được cải tiến và vào năm 1888, trên thị trường xuất hiện 
những chiếc xe đạp đầu tiên có săm lốp hơi hoàn thiện, được mọi người 
thừa nhận. Công nghiệp xe đạp, từ đó bắt đầu phát triển nhanh chóng và 
ngày càng đòi hỏi nhiều cao su lưu hóa hơn đề chế tạo xăm và lốp. 

Năm 1886, những chiếc ôtô đầu tiên có động cơ chạy bằng ét-xăng 
cũng xuất hiện. Những ý định “mang giày” cho chúng bằng những chiếc lốp 
đặc đơn giản hơn và rẻ tiền đã phải rút lui ngay sau những lần thí nghiệm 
đâu tiên. Ngay với vận tốc 24 km/h, hồi đó được xem là lớn quá, mỗi giây 
bánh xe phải gánh chịu đến hàng chục cú xóc chuyên lên khắp ôtô. Không 
có thứ lò xo nào có thê chịu đựng được những cú xóc trong một thời gian 
dài và tránh cho xe khỏi rung chuyên tai hại. Muốn tìm lối thoát ra khỏi 
hoàn cảnh đó, các nhà thiết kế nhớ lại phát minh của Tôm-xơn, và vào năm 
1895, xuất hiện những xăm lốp hơi cao su đâu tiên. 

Nhưng, để “mang giày” cho một chiếc ô tô vận tải cần phải có một 
lượng cao su lưu hóa nhiều đến nỗi phải lấy từ 240 kg cao su ra. Vì thế công 
nghiệp ô tô đã biến thành kẻ tiêu thụ cao su chủ yếu. Do đó, việc khai thác 
cao su bắt đầu phát triển với những nhịp độ mạnh mẽ hơn. Phát minh của 
Tôm-xơn đã giúp cho cao su đi lên một con đường mới, một con đường chủ 
yếu đối với cao su. 

Không bao lâu, người ta lại thấy rằng sức bền cơ học của cao su còn 
chưa đủ. Hỏi đó, cần phải thay lốp ô tô sau khi đã chạy được 1.000 km. 
Nhưng chính giá tiền của những chiếc lốp này chiếm một phản đáng kề so 
VỚI giá trị toàn bộ chiếc ô tô. Một nhiệm vụ mới và hoàn toản cập bách đề 
ra cho khoa học và công nghiệp cao su là: nâng cao sức chống mòn cao su. 
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4.3. Một số tư liệu Lịch sử hóa học trong dạy học hóa học lớp 12 
4.3.1. Một số tranh ảnh, hình vẽ có thể sử dụng để lồng ghép Lịch sử hóa 
học vào dạy học bộ môn hóa học lớp 12 


a. Sử dụng trong bài Vật liệu Polime 


Năm 1709, trong nhà máy Sợi, lơ tầm được qua 
khâu chê biên 


Năm 1939, Nylon lân đầu tiên được 
triên lãm tại Los Angeles bàn chân 
không lô cao 35 ƒeet 


b. Sử đụng trong bài Peptit 
và protern 


Leo Hendrik Baekeland 


(1863 - 1944) - nhà hoá học phát minh ra nhựa 
Bakelit 


Năm 1923, nhà hoá học Thụy Điên 1' Svetbec 
(1T: Svedberg), 1884 - 1971, chế tạo máy Ìi tâm 
và hoàn chỉnh phương pháp lăng đọng đê xác 
định khối lượng phân từ của protein 


T' Svetbec 
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c. Sử dụng trong bài Kim loại nhóm IA 


- Humphry Davy (1778 - 1829), nhà hóa học Anh tìm ra nguyên tổNa, K 


Sử Humphrw Davy (1778-1829) 
d. Sử dụng trong bài Nhôm 


ˆ [.Arfwedson (1792 - 1841), nhà bác học 
Thụy Điển tìm ra nguyên tô Liti 


CR1? 
123 3voLT 
LITHIUM BATTERY 
Ọn ch Ae ., 


Johan August Ar#dlson 
(1792- 1841) 
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Hai nhà khoa học tìm ra nguyên tô Rubiđi (Rb) 


Robert Wilhelm Bunsen Gstav Robert KirchhoƒƑf 
(1811 - 1899), người Anh (1824 - 1887), người Đức 


Robert Wrilhelm Bunsen (181]1 - 1899), người 
Anh, nhà khoa học tìm ra 
nguyên tô Ces1 
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MARGUEREITE CATHERINE PEREY 


Marguerite Catherine Perey (1909 - 19735), 
người Pháp, nhà khoa học tìm ra Fr 


e. Sử dụng trong bài Kim loại nhóm IIA 
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Louis Wauguelin (1763 — 1929), 
người Pháp, đã tìm ra nguyên tô 
Be, Cr 


Numphry Dany (1778 — 1829), người Anh, 


nhà khoa học tìm ra nguyen to M4g, Ca, Ba 


- Mane Sklodowska-Cune (1867 - 1934), nhà bác học ngươi Pháp zỐc 


Balan tìm ra nguyên tố Radi, Poloni 


()mư bà Àfarie và P 


Ä4anhetit Tacot 
Hemetit 


ø. Sử dụng trong bài Đồng 


4.3.2. Một số tư liệu về bo và nhôm: 
4.3.2.1. Tư liệu vê bo (boron - B) 
Tên : Bo 
Ki hiệu : B 
ST1T:5 
Khối lượng nguyên tử : 10,81] 
Nhóm IIA 


a. Lịch sử tìm ra nguyên tô và câu chuyện liên quan. 

Các nhà giả kim thuật thời xưa đã biết borac (tetraboratnatri) và trong 
các tác phẩm của Hêbe (721 - 815) đã có nói đến chất này rồi. Hêbe nói về 
công dụng của borac dung làm chất cháy và cho nó một tên dịch từ chữ 
Latin borox. Năm 1702, V. Hombec khi đốt nóng borac thiên nhiên với axit 
sunfuric đã tác được axitboric tự do, axit này du nhập vào nước Anh dưới 
cái tên là” Sel sedative de Homberg” (muối làm giảm đau Hombec) và được 
dung trong y khoa. Năm 1747, Baron xác định được một cách dứt khoát 
thành phần của borac thiên, đã chứng minh rằng nó là muối của axit boric. 

- Các hợp chât của bo (tiêng À Rập ðzra4 từ tiêng Ba Tư bzah) đã 
được biết đến từ hàng nghìn năm trước. Ở Ai Cập cô đại, việc ướp xác phụ 
thuộc vào quặng được biết đến như là natron, nó chứa muối borat cũng như 
một số muối phổ biến khác. Các loại men sứ từ borax đã được sử dụng ở 
Trung Quốc từ năm 300, các hợp chất của bo được sử dụng trong sản xuất 
thủy tỉnh ở La Mã cô đại. 

- Năm 1808: các Nhà hóa học Pháp Giôdep Lui Gay Luytxăc (1770 - 
1850) và cộng tác viên than cận của ống là Lui Giắc Têna (1777 - 1857) đã 
điều chế được ngyuên tố Bo băng cảhc dung kim loại Kali khử anhyđric 
boric. It lâu sau nhà hóa học người Anh Hưmphry Davy và nhà hóa học 
Pháp .JGay-Lussac và L.Thenard đã tách được nguyên tô B từ axit boric 
(<70% Bo). 
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- JGay-Lussac và LThenard gọi nguyên tô này là Boron, Hamphry 
Davy gọi là Boracium. 

- I01 năm sau: Nhà hóa học Mỹ E.Weintraub lần đầu tiên điều chế 
được bo có độ tinh khiết 99% 


J. Gay-Lussae Huưnphry Day 


b. Một số tính chất của nguyên tô 
— Bo tinh khiết không có màu, nhưng thường có màu đen xám vì có 


lẫn tạp chất borua của các kim loại. 

— t?ny= 2072° C, t% = 3700°C 

— Tỉ khối: 2,33 và cứng bằng kim cương. 

—_ Là chất bán dẫn, độ dẫn điện tăng lên theo nhiệt độ. 

—_ Tính chất phụ thuộc nhiều vào độ tinh khiết và dạng tỉnh thê 

—_ Trong hợp chất, Bo thê hiện số oxi hóa là +3. 

— Ở điêu kiện thường, Bo trơ về mặt hóa học, khi đun nóng có thể 
tương tác với nhiêu nguyên tó. 

c. Trạng thái tự nhiên và đồng vị 

—_ Trữ lượng trong vỏ trái đất khoảng 5.10 % tông số nguyên :ử 


— Có 2 đồng vị bên: '°B (19,9%) và 'B (81,1%) 
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— Khoảng vật chính là: Borac, kecnit, xaxolin. 

—_ Trong thực tế Bo được sử dụng ở dạng hợp kim, người ta dùng Bo 
cho vào thép thay dân cho Mo, Ni và Cr. 

d. Ứng dụng và điều chế 

— Trước CM tháng 10: nước Nga không sản xuất được Bo và mọi nhu 
cầu điêu nhập cảng. 

- 1934: Nhà bác học Xô - viết A.N.Vônkôp và A.M.Bonđưreva đã 
khám phá ra một mỏ có hàng loạt khoáng sản mới (inđecborit, inđerit, 
cuôenakôvit). Dưới sự hướng dẫn của viện sĩ Cuôcnakôp, người ta đã 
nghiên cứu được những thành phân của hợp chất đó và xây dựng kỷ thuật 
điều chế các hợp chất khác nhau của Bo từ nguyên liệu thiên nhiên. 

— 1936: Liên Xô không phải nhập các hợp chất của Bo từ nước ngoài. 

— Ngày nay: điều chế Bo nguyên chất bằng cách nhiệt phân tích hơi 
bromua bo trên một sợi dây tantan nung nóng tới 1.500°C bằng dòng điện. 

~ Trong nông nghiệp: Bo là một trong những nguyên tố vi lượng quan 
trọng nhất giúp nâng cao sản lượng của nhiều cây nông nghiệp như: củ cải 
đường, đay, hướng dương. Đồng thời chất lượng nông sản cũng tốt hơn 
như: củ cải ngọt hơn, hạt hướng dương có nhiều dầu hơn. 

— Hợp chất có giá trị kinh tế nhất của bo là natri tetraborat decahydrat 
Na;B,„O;-10H;O, hay borax, được sử dụng đề làm lớp vỏ cách nhiệt cho cáp 
quang hay chất tây trắng natri perborat. Các ứng dụng khác là: 

— Axít boric là hợp chất quan trọng sử dụng trong các sản phẩm may mặc. 

~ Các hợp chất của Bo được sử dụng nhiều trong tông hợp các chất 
hữu cơ và sản xuất các thủy tinh borosilicat. 

~ Các hợp chất khác được sử dụng như là chất bảo quản gỗ được ưa 
thích do có độc tính thấp. 

~ '*B được sử dụng để hỗ trợ kiểm soát của các lò phản ứng hạt nhân, 
là l4 chăn chóng bức xạ và phát hiện nơtron. 
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— Các sợi Bo là vật liệu nhẹ có độ cứng cao, được sử dụng chủ yếu 
trong các kết cầu tàu vũ trụ 
— Natri borohiđrit (NaBH,), là chất khử hóa học thông dụng, được sử 


dụng (ví dụ) trong khử các anđêehit và xêton thành ancol. 


— Các hợp chát Bo được sử dụng như thành phân trong các màng thám 
đường, phần tử nhạy cacbonhidrat và tiếp hợp sinh học. Các ứng dụng sinh 
học được nghiên cứu bao gồm liệu pháp giữ nơtron bằng Bo và phân phối 
thuốc trong cơ thê. Các hợp chất khác của Bo có hứa hẹn trong điêu trị bệnh 
viêm khớp. 

- Bo hidrua là một chất bị ôxi hóa dễ dàng giải phóng ra một lượng 
đáng kể năng lượng. Vì thế nó được nghiên cứu đề sử dụng làm nhiên liệu 
cho tên lửa. 

— Vì ngọn lửa màu lục đặc biệt của nó, Bo vô định hình được sử dụng 


trong pháo hoa. 


4.3.2.2. Tư liệu về nhôm (Aluminium - A]) 
Tên : Nhôm (tên La tinh là Aluminium) 
Kí hiệu : AI 
1T: l3 
Khối lượng nguyên tử : 29.98] 
Nhóm IHA 
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a. Lịch sử tìm ra nguyên tô và câu chuyện liên quan 

- Nhôm là kim loại ra đời năm 1825, đứng sau 52 nguyên tố hóa học. 

- Thế kỷ V trước CN, người cô Ai Cập đã biết dùng phèn nhôm 
(K;SO,.Al;(SO,);.24 H;O) làm chất cầm màu và thuộc da. Chính người cô 
La Mã đặt ra cái tên alumen đề chỉ phèn nhôm. 

- Năm 1825, nhà vật lý học người Đan Mạch H. Oersted điều chế 
được nhôm. 

- Năm 1886, một người Mĩ - Charle Martin Holl và một người Pháp 
tên đã nghiên cứu Paul Louis Tussen Eru độc lập nghiên cứu thành công 
phương pháp sản xuất nhôm bằng điện phân. 

- Nhôm tinh khiết có nhược điểm duy nhất là kém bên. Hợp kim nỗi 
tiếng đi vào lịch sử năm 1911 là hợp kim dura nhôm (Duren là tên thành 
phố lần đầu sản xuất công nghiệp hợp kim nhôm). 

- Từ năm 1919 trở đi, những máy bay đều làm bằng hợp kim nhôm. 

- Tại sao người Việt Nam chúng ta gọi Nhôm? Người Pháp gọi kim 
loại này là aluminium. Người Việt Nam không thích đa âm, cho nên chúng 
ta chỉ vay phân cuối nium và phát âm thành nhôm. 

b. Một sô tính chất của nguyên tô 

~ Mềm, nhẹ, màu xám bạc ánh kim mờ vì có Ì lớp mỏng oxi hóa tạo 
thành rất nhanh khi nó đề trần trong không khí 

- Dễ uốn, để dàng giả công trên máy móc 


~ Có khả năng chống ăn mòn và bên vững do lớp oxit bảo vệ. 


— Không bị nhiễm từ và không cháy khi để ở ngoài không khí ở điều 
kiện thường. 

— Dẫn điện, dẫn nhiệt tốt. 

c. Trạng thái tự nhiên và đồng VỊ 

— Nguyên tô phô biến, chiếm khoảng 5,5% tông số nguyên tử trong vỏ 
trái đất. 

— Nó lại hiểm trong dạng tự do và đã từng được cho là kim loại quý có 


giá trị hơn vàng. 


_..S... €2È¬ se Lá-vÝ sấu\) SN G'2 4b S624 1Enuui 


(Người ta nói răng Nipdl6dn TIĨ ở : Pháp c có một bộ đồ ð ăn t Ni Xhân 


dự phòng cho những người khách quý nhất của ông. Những người khách 
khác chỉ có bộ đồ ăn bằng vàng). 
— Nhôm có 9 đồng vị, số Z từ 23 đến 30. 
d. Ứng dụng 
Hợp kim của nhôm trong việc chế tạo máy bay, tên lưa. 
Dùng AI đê mạ lên gương (mặt sau cua thuy tình), kính thiên văn 


(mặt trước đê tránh các phản xạ bên trong). 


210 


4.3.3. Một số tư liệu vỀ magie 
4.3.3.1. Lịch sử tìm ra magie 

Tên gọi của magie (magnesium) có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp, khi 
chỉ tới một khu vực ở Thessaly gọi là Magnesia. 


Năm 1695. Nehemiah Grew, nhà thực vật học người Anh, lấy nước 
từ nguỏn rước khoáng dưới lòng đât gân thành phó Epsom, đem đun cho 
bốc hơi hết, két quả là thu được một loại muối có vị đẳng và có tác dụng 


nhuận tràng (gọi là muôi đăng, muối chát hay muối Epsom, đỏ chính là 
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MgSO,.7H;O). Ngay khi đó, magie sunfat được dùng đề chữa bệnh, hồ ấy 
người ta gọi nó là sa/f anglicuim (muối Anh). 

Mấy năm sau người ta mới phát hiện ra rằng, khi tương tác với “kềm 
bát biến” (xút và potat), muối này tạo ra một chất bột màu tršng, xố và 
nhẹ. Khi nung một khoáng vật tìm thấy ở ngoại ô thành phố cô Hy _ạp 
Magnesia, người ta cũng thu được thứ bột đúng như thế. Vì sự giống mau 
này nên muối Epsom đã được gọi là magezit trăng. Oxit magie được ›iết 
đến từ đầu thế kỷ XVII dưới tên là “đất chát”. 

Năm 1756 nhà bác học Anh Joseph Black là người nhận ra magl› là 
một nguyên tô. Ông là người đâu tiên xác định được sự khác nhau giữa đất 
vôi (CaO) với đất chát (MgO) bằng cách chứng minh độ hòa tar khác nau 
của các oxIt đó. 

Năm 1808, nhà bác học người Anh là Humphry Davy kh: điện p¬ân 
magezit trắng và HgO đã thu được một nguyên tô mới (không hoàn t›àn 


nguyên chất) mà ông gọi là magie. 


doseph Black Humpliy Day 
'OS€, w.s 


Lễ mừng nhân dịp tìm ra nguyên tô mới này đã không co pháo loa, 
bởi vì thời bây giờ chưa ai biết răng, “đứa con mới sinh” này có những tính 
chât tuyệt vời thuộc về kỷ thuật làm thuôc pháo 


Năm 1829, A.A.Bussy đã điều chế được Mg nguyên chất 


4.3.3.2. Tính chất và trạng thái tự nhiên 


Magie là một thứ kim loại trăng như bạc và “9a 
rất nhẹ. Nó nhẹ hơn đồng hoặc sắt khoảng năm ca k . 
lần; chỉ bằng 2⁄3 nhôm. Magie bị mờ đục rất te r 
nhanh khi để ngoài không khí do nó bị bao phủ 
bởi một lớp màng oxit. Chính lớp áo giáp này 
giúp cho nó không bị oxi hóa thêm nữa. Khối 


lượng nguyên tử trung bình của Mg là 23,305u. 

Ở dạng bột, kim loại này dễ bị đốt nóng và bắt lửa khi để vào chỗ âm, 
cháy với ngọn lửa màu trăng. Khi ở dạng tâm dày, nó khó bắt lửa, nhưng ở 
dạng lá mỏng thì nó bắt cháy rất dễ. Khi đã bắt lửa, rất khó dập, nó có thê 
cháy trong nitơ (tạo ra nitrua magiê) và cả trong cacbon đioxIt. 

Nhiệt độ nóng chảy của Mg không cao lắm, chỉ 650°C, nhưng trong 
những điều kiện bình thường thì nấu chảy magie lại tương đối khó, vì khi bị 
nung nóng trong không khí đến 550°C, nó bùng lên và bốc cháy tức khắc 
với ngọn lửa sáng đến chói mắt (tính chất này của magie được sử dụng rộng 
rãi trong kỹ thuật làm thuốc pháo). Đề đốt kim loại này, chỉ cần gí vào nó 
một que diêm cháy dở, còn trong môi trường khí clo thì nó tự bốc cháy ngay 
ở nhiệt độ ở trong phòng. Khi cháy, magie tỏa ra nhiệt lượng rất lớn và 
nhiêu tia tử ngoại. Chỉ cần vài gam “nhiên liệu” này cũng đủ đề đun sôi một 
cục nước đá. Các nhà khoa học ở Viện hóa học công nghiệp Vacsava đã lợi 
dụng tính chất này của magie vào một việc rất độc đáo: họ đề nghị chế tạo 
thử vỏ đồ hộp có gắn một mảnh magie mỏng đẻ làm chất đốt nóng: chỉ cần 
mở hộp ra là mảnh magie tự bốc cháy và vài phút sau, có thể dọn ngay món 
ăn nóng lên bàn. 

Magie là một kim loại hoạt động mạnh. Nó lây oxi và clo ở đa số các 
nguyên tô khác một cách dễ dàng. Tuy bên vững với natri cacbonat, các 
chất kiêm ăn da, xăng, dầu hỏa, dâu khoáng, nhưng magie lại chịu khuất 
phuc trước nước biên và bị hòa tan trong đó. Nó hâu như không tác dung 


với nước lạnh, song lại tác dụng mạnh với nước nóng. [2] 
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Vỏ trái đất rất giàu magie. Các nhà bác học phỏng đoán rằng, ở các 
lớp dưới cùng của vỏ trái đất, hàm lượng nguyên tô này hết sức lớn. Nö có 
trong thành phần của gân hai trăm khoáng vật. Trong số đó có một khoáng 
vật rất khác thường: nó dễ gấp lại như chiếc khăn tay, có thê dùng nó như 
một tờ giấy đê gói một vật nào đó, và cuối cùng, lại khó mà dùng ngón tay 
đê xé rách nó thành từng mảnh. Năm 1953, tại vùng Viễn Đông, người ta đã 
tìm thây một mẫu khoáng vật như vậy. Nhờ phép phân tích hóa học đã cho 
biết thành phần chủ yếu của “vật lạ” là magie alumosilicat và là palưgockit. 

Magezit, đolomit và cacnalit là các khoáng vật có ý nghĩa quan trọng 


nhất về mặt nguyên liêu dùng đề sản xuất magie. 


MgCO; KCLMgC]; 6H;O CaC0,.MgCO; 


Không phải chỉ riêng vỏ trái đất mới giàu magie. Những kho tàng 
xanh thẫm của các biên và đại dương đang bảo tồn những trữ lượng magie 
được bô sung thường xuyên và thực tế là không bao giờ cạn. Chỉ cần nói 
rằng trong một mét khối nước biển có tới gần bốn kilogam magie thì đủ 
thấy điều đó. Còn toàn bộ khối lượng nguyên tố này hòa tan trong nước 
biển và đại dương là 61016 tân. Một con số rất lớn! 


4.3.3.3. Hợp chất trong cơ thê sống 


Magie còn có mặt trong chất diệp lục, tham gia vào một công việc to 
lớn là tích luỹ năng lượng mặt trời. Nó được ví như một pháp sư vĩ đại trong 
việc lây năng lượng ấy đề biến khí cacbonic và nước thành những chất hữu 
cơ phức tạp (đường, tinh bột...) cần thiết cho sự sóng của cor người và của 
mọi động vật. Quá trình đó được gọi là sự quang hợp và có kèm theo sự giải 


phóng oxi từ lá cây. 
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Nếu không có chất diệp lục thì sẽ không có sự sống, mà nếu 
không có magie thì không có chất diệp lục, vì nguyên tố này là nguyên tố 
trung tâm, chiếm đến 2% trong đó. Ngoài thực vật ra, magie còn có mặt 
trong hâu hết tật cả các cơ thê sống. Giả sử bạn cân nặng 60 kg thì trong đó 
có chừng 30 g magle. 

Magie là một thành phần quan trọng trong cấu trúc của xương. 
Khoảng Š0 - 75% lượng magie trong cơ thê tập trung ở xương (magie kết 
hợp với canxi và photpho trong quá trình tạo xương), đa phần còn lại phân 
bó ở cơ bắp, các tô chức mô mềm và một lượng rất nhỏ trong máu. Hàm 
lượng magie trong máu luôn được duy trì ở mức ôn định để đảm bảo cho cơ 
thê hoạt động bình thường. 

Magie tham gia vào hơn 300 phản ứng enzyme trong cơ thể, giúp 
chuyên hóa các chất thành năng lượng. Magie có vai trò cực kỳ quan trọng 
trong quá trình tạo glycogen của cơ và gan từ glucose máu, tham gia vào sự 
phân hủy glucose, axit béo và các acid amin trong quá trình chuyên hóa 
năng lượng, tông hợp lipid và protein giúp quá trình tạo xương và các mô 
khác, bảo đảm tính bền vững dẫn truyền thân kinh và sự co cơ. 

Magie cũng là thành phân quan trọng trong hoạt động chức năng 
của tim, có tác dụng làm giảm nhu câu về oxi của cơ tim trong yên tĩnh 
cũng như trong lao động, tập luyện, giúp tăng cường chức năng của tim và 
phòng ngừa các bệnh tim. Những nghiên cứu gân đây cho thây magie còn 
có tác dụng điều hòa hàm lượng đường trong máu (phòng ngừa bệnh tiêu 
đường), ôn định huyết áp (phòng ngừa bệnh tăng huyết áp). Những người 
có chế độ ăn giàu magie hoặc ăn bô sung magie sẽ giảm nguy cơ phát triển 
hội chứng chuyền hóa. lon magie còn giúp cải thiện nhu động ruột, tăng khả 
năng tiêu tháo của ruột, có tác dụng phòng và chữa trị chứng táo bón. 

Nêu khêng đủ magie trong cơ thể sẽ sinh ra các chứng co thắt cơ và 
kinh giật, liên quan đến các chứng bênh tim mạch. đái đường, huyết áp cao 


và loãng xương. Ở những người hay cáu gắt, dễ bị xúc động, các cơ tim khi 


215 


làm việc thường hay bị rồi loạn hơn là ở những người điềm tĩnh. Sở dĩ như 
vậy là vì khi tức giận magie có trong cơ thê sẽ bị “bóc cháy”. Tuy nhiên nếu 
thừa magle sẽ gây ra hiện tượng tiêu chảy, hoặc ngộ độc. 

Magle có vai trò cực kỳ quan trọng với cơ thê. Một chế độ ăn thỏa 
mãn nhu cầu magie là một trong các yếu tô giúp tăng cường sức khỏe, 
phòng ngừa nhiều bệnh tật như bệnh tim, cao huyết áp, tiêu đường và loãng 
xương. Theo lời khuyên của các chuyên gia, người trưởng thành cần 350 - 
400mg magie mỗi ngày; những người lao động thê lực nặng nhọc, vận động 
viên thể thao thì cần nhiều hơn từ 1,5 - 2 lần; trẻ em cân ít hơn (6 tháng 
tuổi: 30mg: 1 - 3 tuôi: 80mg; 9 - 13 tuôi: 240mg...) 

Việc ăn uống nhiêu loại thức ăn khác nhau, đặc biệt là các loại quả 
hạch (lạc, hạt điều...), đậu nành, một số ngù cốc, hải sản, các loại rau có 


màu xanh sãm, chuối, thịt và sữa sẽ cung cập tương đối đầy đủ magiê cho 


cơ thê. 


4.3. 3.4. Ứng dụng 

s* Magie được sử dụng rộng rãi trong y học. Ví dụ: MgSO¿ (trong 
muối Epsom) là một thứ thuốc xô rất tốt, magie oxit tỉnh khiết (mag1ezit 
nung) được sử dụng khi độ axit của dịch vị quá cao, khi bị ợ chua và nhiễm 
độc axit, magie peroxit là một thứ thuốc chồng nhiễm khuẩn khi bị rồi loạn 
tiêu hóa. Mg(OH); được sử dụng trong sữa magIe. 

% Magie stearat là chất bột màu trăng dễ cháy với các thuộc tỉnh bôi 


trơn. Trong công nghệ dược phâm nó được sử dụng trong sản xuât các viên 


216 


thuốc nén, để ngăn cho các viên nén không bị dính vào thiết bị trong quá 
trình nén thuốc. 

Bột MgCO; được sử dụng bởi các vận động viên điển kinh như 
các vận động viên thể dục dụng cụ và cử tạ, để cải thiện khả năng năm chặt 
dụng cụ. 

% Các hợp chất của Mg, chủ yếu là MgO, được sử dụng như là vật 
liệu chịu lửa trong công nghiệp cao su, các lò sản xuất sắt và thép, các kim 
loại màu, thủy tinh hay xi măng. 

 Mg có tính chất tương tự nhôm là cứng và nhẹ, nên được dùng làm 
các thành phân câu trúc của ô tô, máy móc, máy bay hoặc tên lửa. 

 Magie kim loại còn được sử dụng đề khử lưu huỳnh từ sắt hay thép. 

% Là chất khử đề sản xuất urani tỉnh khiết và các kim loại khác từ 
muối của chủng. 

Các sử dụng khác bao gồm đèn flash trong nhiếp ảnh, pháo hoa, và 
cả bom cháy. 

MgO và các hợp chất khác cũng được sử dụng trong nông nghiệp, 
công nghiệp hóa chất và xây dựng. Nó được sử dụng để tạo các hợp kim 
nhôm - magie dùng trong sản xuất vỏ đô hộp. 

$ Magie peroxit được dùng để tây trắng vải, magie sunfat được sử 
dụng trong công nghiệp dệt và công nghiệp giấy đề làm chất tây trước khi 
nhuộm. 

Có hai phương pháp sản xuất magie: phương pháp nhiệt điện và 
phương pháp điện phân. Trong trường hợp thứ nhất, người ta điều chế 
magie trực tiếp từ oxit bằng cách dùng một chất khử nào đó, chẳng hạn như 
cacbon, mhôm.... cho tác dụng với magie oxit. Phương pháp này khá đơn 
giản và trong thời gian gần đây được sử dụng ngày càng rộng rãi. Nhưng 
hiện nay. phương pháp điện phân vẫn là phương pháp công nghiệp chủ yếu 


để điều chẻ magie. 


%3 tị 


4.3.4. Tư liệu vỀ canxi 


4.3.4.7. Lịch sử tìm ra canxi 

Canxi lây từ tiếng Latinh là ealx (caleium) nghĩa là vôi. 

Từ cô xưa người ta đã biết canxi qua các hợp chất của nó như đá vôi, 
phần, câm thạch, thạch cao.... Cũng từ lâu người ta đã biết nung canxi 
cacbonat thu được vôi và dùng vôi tôi để làm dung dịch kết dính. Khi khai 
quật những di tích của kim tự tháp Ai Cập cô cách đây 5000 năm, hoặc các 
đập và cửa bê thời cô La Mã đã chứng tỏ điều đó. Nền văn minh đó còn 
được đánh dấu với sự kiện CaSO; được dùng để chữa gãy xương vào 
khoang năm 975 Sau CN. 

Ở thể kỷ I của công nguyên, Demoerit đã gọi canxi oxit là vôi sống, ít 
lâu sau người ta gọi nó là đất vôi vì lúc bây giờ từ “đất” được dùng rộng rãi 
đề gọi cả các oxit kim loại. 

Năm 1746, Pot đã điêu chế được canxi oxit nguyên chất và đã mô tả 
rất đây đủ những tính chất của nó. 

Ở Nga lúc đầu, canxi oxit được gọi là “đất xác định”, đến năm 1796 
Xevecghin gọi là “đất vôi”, rồi Sere năm 1807 gọi là “vôi”. 

Năm 1808, Davy đã điều chế được canxi tự do bằng cách điện phân 
những hợp chất nỏng chảy, phương pháp này giống phương pháp ông đã áp 
dụng đề điều chế magie, điện phân hỗn hồng với thủy ngân. [3] 

Cũng trong năm ấy, Berzelius và Pontin đã điều chế được canxi độc 
lập với Davy. 
4.3.4.2. Tính chất và trạng thải tự nhiên 


% Canxi là một kim loại màu xám bạc, hơi cứng, được điều chế bằng 
phương pháp điện phân từ canxi florua. 

s% Nó cháy với ngọn lửa màu vàng - đỏ 
và tạo thành một lớp nitrua che phủ có màu 
trăng khi đề ngoài không khi. 

Nó có phản ứng với nước tạo ra 
Ca(OH); và H;. 
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% Canxi không tôn tại ở dạng đơn chất trong tự nhiên mà có nhiều 
trong các quặng khác nhau như đá vôi, đá phân (CaCO), dolomit (đá bạch 
vân), florit (CaF;), apatit CasF(PO,); hay 3Ca:(PO¿);. 

 Canxi là một thành tô có trong xương, răng, lá cây. vỏ sò,... Là 
nguyên tô phô biến thứ Š trong vỏ trái đất (chiếm hơn 3%). 
4.3.4.3. Vai trò của canxi đối với cơ thê 


Canxi chiếm 2% trọng lượng cơ thể, tôn tại chủ yếu trong răng và 
xương. Trong hệ thông xương lưu giữ tới Ikg Ca, nghĩa là đến 99% tông 
lượng Ca của cơ thể. Vai trò chủ yêu của Ca là giúp xương bên vững. Khi 
chế độ ăn thiếu Ca, cơ thê sẽ phải huy động lượng Ca dự trữ ở xương đề 
đưa vào máu, lâu ngày sẽ dẫn đền tình trạng loãng xương. 

Ca còn có vai trò trong hoạt động co giãn cơ bắp ở các chi và đặc biệt 
là cơ tim, do vậy chế độ ăn thiếu Ca thường gây ra những cơn đau co cơ 
(chuột rút) ở bắp chân. 

Ca giúp bảo đảm hoạt động của nhiều tạng trong cơ thể: làm các ion 
dễ thắm qua màng tế bào, giúp các enzym dễ dàng hoạt hóa, các hormone 
được lưu thông tốt, giúp quá trình đông máu, kích thích hoạt động liên hệ 
thân kinh - cơ. 

Một chế độ ăn giàu Ca rất có lợi cho cơ thể. Thiếu Ca dù rất nhỏ cũng 
ảnh hưởng tới sự hình thành và phát triển của xương và răng. Nhưng nếu 
thừa Ca có thê dẫn đến bệnh sỏi đường tiết niệu hoặc vôi hóa.... 

Theo các chuyên gia y tế, tất cả các phụ nữ lớn tuôi, trong giai đoạn 
tiền mãn kinh hay mãn kinh (khoảng 45 - 50 tuổi đối với phụ nữ Việt Nam) 
đều có nguy cơ mắc bệnh loãng xương vì thiếu nội tiết tố estrogen. Do đó, 
ngoài việc sử dụng liệu pháp hormon thay thế theo chỉ định của bác sĩ 
chuyên khoa nội tiết hay phụ sản, phụ nữ lớn tuổi nên sử dụng các thực 
phẩm giàu canxi. 

Thực phẩm chứa nhiều canxi có hai nhóm chính là thực phẩm tự nhiên 
và thực phẩm được bổ sung thêm canxi Vitamin D là cân thiết để hâp thụ 


Ca. Các sản phâm sữa chứa một lượng lớn Ca. Ngoài ra còn có các thực 
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phẩm giàu canxi khác như cá (ăn cả xương), cua đồng, ốc, tép, tôm, đậu đỏ, 
vừng, đậu nành, rau ngót, rau muống, rau dên, rau bí, măng khô. . 
4.3.4.4. Ứng dụng 

Canxi có rất nhiều ứng dụng quan trọng trong đời sông, chủ yếu là: 

* Chât khử trong việc điều chế các kim loại khác như Uran, zIrIc2ni 
hay thor1. 

Chất chống oxi hóa, chống sulfua hóa hay chống cacbua hóa cho 
các loại hợp kim chứa hay không chứa sắt. 

Một chất tạo thành trong các hợp kim của nhôm, ber), đồng, shì 
hay magIe. 

% Nó được sử dụng trong sản xuất xi măng hay vữa xảy sử dụng 
rộng rãi trong xây dựng. 

s* Kem đánh răng. 

% Năm 1824, người thợ nề Aspơđin đã được cấp bằng vẻ điều chế 
ximăng Portland. Sở dĩ có tên này vì trông bể ngoài nó giống rới các vật 
liệu xây dựng khai thác ở đảo Portland. 

* Năm 1867, Giôzep Mônê, người làm vườn ở ngoại ô ParI, đã áp 
dụng hiện tượng ximăng cứng lại vì nước mà ông đã quan sát thấy một cach 
tình cờ vào việc làm thùng gỗ. Ông đã dùng những vành sắt đánh đai quanh 
các thùng gỗ lớn. Đề sắt khỏi bị rỉ, Mônê đã phủ ximăng lên các vanh, và 
như thế ông đã được một thứ mà ngày nay người ta gọi là bêtông cốt sắt. 

$% Khoảng 2000 năm trước người ta đã biết đến một khcáng sản tự 
nhiên có chứa Ca gọi là amiăng (CaO.3MgO.4S¡IO;). Amiăng co đặa điềm 
không cháy trong lửa, có thê ché tạo thành sợi, cách điện, cách âm, tên với 
các hóa chất và lâu hỏng. Vì vậy amiăng được sử dụng rộng rãi vơi khối 
lượng rất lớn. Ví dụ, các ông dẫn nước nóng thường được bọc nột ỚP !ợI 
bông amiăng, bên ngoài trát ximăng đề giữ nhiệt. Công nhân làm việ: ở rơi 
có nhiệt độ cao thường được trang bị tạp dê che ngực, đùi, chân và ging tay 


làm bằng sợi bông amiăng đề chồng bỏng. 
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Do có những đặc tính tốt và giá thành rẻ, amiăng được ưa chuộng và 
được mệnh danh là “vàng trắng”, được sử dụng trong nhiều ngành công 
nghiệp và dân dụng. Việc sản xuất amiăng dựa vào nên kỹ thuật hiện đại đã 
từng được phát triển cực kỳ rộng rãi. Amiăng từng là vật liệu mà tất cả các 
ngành công nghiệp đều cần dùng. Tuy nhiên gần đây nhiều nghiên cứu đã 
chứng tô việc tiếp xúc thường xuyên với amiăng là có hại. 

e Từ những năm đâu của thẻ kỷ XX, các nhà khoa học Anh, Pháp, 
Mỹ đã phát hiện ra rằng, trong quá trình sản xuất, cứ 1 tân sợi amiăng sẽ có 
10g sợi bông thất thoát ra môi trường. Nếu tiếp xúc, hít thở phải một lượng 
nhất định bụi amiăng có thê gây bệnh bụi phổi asbetosis, làm đây và canxi 
hóa màng phổi, là nguyên nhân gây bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư phôi 
và ung thư trung biểu mô, khối u ở vòng ngực, ung thư dạ dày, ruột,. 

®_ Do cấu trúc sợi rất mịn, bụi amiăng rất dễ phát tán trong không khí 
và xâm nhập vào cơ thể con người. Amiăng được coi như một chất gây ung 
thư loại một và chất thải amiăng là “chất thải độc hại và nguy hiểm” cần 
được quản lý chặt chẽ. Tô chức Y tế thê giới (WHO) đã khuyến cáo áp dụng 
một giới hạn cho công nhân tiếp xúc với bụi amiăng - chrysotile là 2 sợi/ml 
không khí trong thời gian 8 giờ và nên nhanh chóng đưa giới hạn này xuống 
1 sợi/ml. Những người thường xuyên tiếp xúc với sợi amiăng dễ bị viêm da 
do da luôn bị kích thích; dễ bị bệnh bụi phôi, khó thở, ho khan, đau ngực, 
tim đập nhanh,... 

® Tại nhiều nước trên thế giới, amiăng đã được xếp vào danh mục 
những hóa chất độc hại gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người. Pháp là 
nước đầu tiên trên thế giới cám hoàn toàn việc sản xuất, nhập khâu và bán 
các sản phâm chứa amiăng. Các nước như Bi, Thuy Sĩ, Đức... và cả Việt 
Nam đã cảm hoàn toàn sử dụng các loại amiăng thuộc nhóm amphibole và 
hạn chề sử dụng amiăng nhóm Chrysotile. 

e Hiện nay các nhà khoa học đang nghiên cứu vật liệu thay thế 
amiăng, đông thời hạn chế tối đa VIỆC TIẾP XÚC VỚI AMIĂNG. Ở các 


thành phô lớn, người ta cắm xây dựng nhà máy sản xuất sợi amiăng, đồng 
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thời cô găng khép kín dây chuyên sản xuất tự động hoá, tăng cường bảo vệ 
lao động cho công nhân, nghiêm cắm vứt rác và các phê thả: amiăng ra nơi 
công cộng. 


4.3.5. Một số tư liệu về kim loại kiềm 


4.3.5.1. Tư liệu về liti 
a. Lịch sử tìm ra nguyên tô 


KHOÁNG SẢN CHỨA LITI 


Đâu thế kỷ XVIII, một nhà khoa học và chính trị nôi tiếng Brazil là 
Andrada e Silva khi đi qua các nước Bắc Âu thì tìm thấy hai loại khoáng vật 
lạ chưa có trong tập sưu tầm của ông. Ông đặt tên là pétalite và spodumen. 

Nhà hóa học phân tích người Đức là Claprot, khi phân tích khoảng vật 
là spodumen thì không tìm thấy gì hơn ngoài oxit của nhôm và silic. Tuy 
nhiên sự hao hụt trong phân tích so với mẫu ban đầu là 9,5%. Claprot không 
thê giải thích sự hao hụt đó. 

Một nhà hóa học Đức khác tên là I.NÑepomuk von Fux do sự tình cờ đã 
tìm thây khi cháy trên ngọn lửa thì khoáng vật này có màu đỏ. nhưng ông đã 
không chú ý nghiên cứu hiện tượng đó. 

Như vậy là hai nhà hóa học Đức này đã mất một dịp may. Vào năm 
1817, nhà hóa học trẻ Thụy Điển Arfvedson, học trò của Becdeliut, khi 
phân tích khoáng vật pétalite đã chú ý đến sự hao hụt phân trăm so với mẫu 
ban đâu và nhờ đó đã phát hiện ra một chất mới, và ông đặt tên là liti, tiếng 


Hy Lạp có nghĩa là “đá”. 


k9) 
9) 
t9) 


Sau đó ông cũng đã tìm thấy chất khoáng này trong khoáng vật khác. 
Như vậy, cả hai khoáng vật mới trong bộ sưu tầm của Silva đều có chứa liti. 
Spodumen chứa 8% liti và pétalite chứa 3% liti. 

Như vậy, Litt (tiếng Hy Lạp: /has, có nghĩa là "đá") được phát hiện 
bởi Johann Arfvedson năm 1817. Arfvedson tìm thấy nguyên tố mới trong 
khoáng chất spodumen và lepidolit trong quặng petalit, LiAI(SizO‹);, ông đã 
tiền hành phân tích trên đảo Utö ở Thụy Điền. Nó được đặt tên là liti vì nó 
được phát hiện ra từ các khoáng vật trong khi các kim loại kiềm khác đã 
được phát hiện ra từ các cơ quan của thực vật. 


‹Johan August Arfvedson 


Việc lây liti kim loại, một nguyên tố nhẹ nhất trong số các nguyên tô 
răn là công việc khó thực hiện. Năm 1818, Christian Gmelin là người đầu 
tiên quan sát thây các muối liti có màu đỏ tươi trong lửa. Cả hai người đã có 
gắng điều ché liti nhưng thất bại trong việc cô lập nguyên tố từ muối của nó. 

Nguyên tố này không được cô lập cho đến tận William Thomas 
Brande và Sir Humphrey Davy, khi các ông sử dụng phương pháp điện 
phân trên liti oxit. Đến năm 1818 Davy đã thành công trong việc tách liti 
tinh khiết nhưng với lượng bé. Phải chờ đến giữa thế kỷ XIX, năm 1850, 
khi hat nhà hóa học Đức Bunsen và Matitssen nghiên cứu ra một quá trình 


công nghiệp để điện phân liti clorua thì kim loại liti mới được điều chế ra 


với lượng lớn. Việc sản xuất thương mại của liti kim loại đạt được vào năm 
1923 bởi công ty Đức Metallgesellschaft AG băng cách điện phân liti clcrua 
và kali clorua nóng chảy. 

b. Tính chất 

Liti là kim loại nhẹ nhất, có khói lượng riêng lớn hơn một nửa của 
nước một chút (0,534 g/cmỶ. Liti nhẹ hơn tất cả các kim loại được biết. để 
bảo quản không thể bỏ trong lọ dầu hỏa vì nó còn nhẹ hơn cả dâu hỏa và nỗi 
trên mặt dầu. Muốn bảo quản liti được lâu phải phủ cho thật kín băng 
vadolin hay parafin. 

Liti phản ứng dễ dàng với nước và không có trong tự nhiên ở dạng đơn 
chất vì tính hoạt động hóa học cao, tuy nhiên nó có tính hoạt động hóa học thấp 
hơn một chút so với kim loại giống như nó là natri. Khi cho nó vào trong ngọn 
lửa, kim loại này phát ra ánh sáng màu đỏ thăm, nhưng khi nó cháy mạnh thì 
ngọn lửa đôi sang màu trăng chói. Liti là kim loại có hóa trị +]. 

Liti có khả năng hóa hợp với hidro đề tạo thành hợp chất hidrua (L¡H). 
Đó là nguồn dự trữ khí hidro rất lớn (Ikg LIH có chứa 2800 lít H;). Trong 
chiến tranh thế giới thứ hai, những phi công Mĩ đã mang theo những viên 
liti hidrua hộ thân, phòng khi bị bắn rơi xuống biển. Khí hidro, vì nhẹ dùng 
làm phao nỗi, bóng tín hiệu rất tốt. Muốn có hidro, chỉ cần cho mây viên liti 


hidrua vào nước” 


2LIH + H;O — 2LIOH + H; 


c. Trạng thái tự nhiên 

~ Liti do tính hoạt động hóa học cao nên chỉ có thê tìm thấy trong tự 
nhiên trong dạng các hợp chất. Nó tạo thành một phản nhỏ của các loại đá 
cuội và cũng được tìm thấy trong nước biên. Lepidolit, spodumen, petalit và 
amblygonit là các khoáng chất chính chứa liti. 

~ Liti trong tự nhiên là hỗn hợp của 2 đồng vị ôn định 5Li và ”Li với 
”Li là phô biến nhất (92,5% trong tự nhiên). 

~ 'Li là một trong những nguyên tô nguyên thủy (sản xuất trong các 
phản ứng tông hợp hạt nhân của Vụ nô lớn Big Bang). 

d. Ứng dụng 

-Liu có hoạt tính hóa học mạnh, nhiệt độ nóng chảy thấp 
(t;c=180,5°C) nên được dùng trong luyện kim đen và luyện kim màu, nó 
tách được những chất khí như nitơ, oxi, ra khỏi kim loại nóng chảy. 

~ Ứng dụng quan trọng của liti là trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân 
qua phản ứng: 

5Li+¿n>}H+‡He (Lii có 2 đồng vị bền ẾLi(7,52%) và 
TL¡(92,48%) 

o_ Các nhà khoa học đã chứng tỏ rằng khi bắn hạt nơtron vào đồng vị 
5Lithì hạt nhân này không bên và bị phân hủy. Phản ứng cho ra đồng vị 
nặng của hidro - triti, là thành phần cơ bản của bom khinh khí và là nhiên 
liệu chính trong tương lai không xa. 

— Hiện tại liu đang được dùng làm nhiên liệu cho tên lửa vũ trụ. Cho 
đến nay, nhiên liệu cho tên lửa vẫn còn là nhiên liệu lỏng (dầu lửa với oxi 
hóa lỏng). Nhưng các nhà bác học đã làm thí nghiệm thành công với nhiên 
liệu rắn là kim loại liti. Ở Mĩ đã công bố những bằng phát minh về nhiên 
liệu rắn dùng cho tên lửa, trong đó có chứa 51 - 68% kim loại liti. _ 

~ Vì nhiệt dung riêng lớn của nó (lớn nhất trong số các chất rắn), liti 
được sử dụng trong các ứng dụng truyền nhiệt. Nó cũng là vật liẹu quan trọng 
trong chề tạo anôt của pin vì khả năng điện hóa học cao của nó. 
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DUƯEAC#EL+ BỨC 
=rY +T 0x6061% 


— Hợp chất của liti được dùng như một loại thuốc chữa phong trong y 
học gần 100 năm trước đây. Ngoài ra, chúng còn được dùng đẻ tinh chế 
không khí trong tàu ngâm, trong hệ thông điều hòa không khí. 

— Muôi liti được dùng trong kĩ thuật pháo hoa như một số kim loại 
kiểm thổ (bar, stronti), cũng như trong thủy tinh, màu, men... 

~ Các muối liti như cacbonat liti (LiạCO)), liti citrat và liti orotat là 
các chất ồn định thần kinh được sử dụng để điều trị các rối loạn lưỡng cực, 
vì không giống như phân lớn các loại thuốc ôn định thân kinh khác, chúng 
trung hòa cả hai sự cuồng và trầm cảm. Liti có thê được sử dụng để tăng 
thêm hiệu quả của các thuốc chống trầm cảm khác. Lượng có ích của liti 
trong việc này thấp hơn so với mức có độc tính chỉ một chút, vì thế các 
nông độ của liti trong máu phải được kiểm soát kỹ trong quá trình điều trị. 

— Liti elorua và li brômua là những chất hút âm cực cao và thông 
thường được sử dụng như những chất làm khô. 

—Liti stearat là chất bôi trơn đa mục đích ở nhiệt độ cao. 

— Liti là chất được sử dụng trong việc tổng hợp các hợp chất hữu cơ 
cũng như trong các ứng dụng hạt nhân. 

— Liti đôi khi được sử dụng trong nâu thủy tinh và chế tạo gồm. có thê 
kê đến là thủy tinh của kính thiên văn 200 inch (5,08 m) ở núi Palomar. 

~ Liti hiđroxit LIOH được dùng đề loại bỏ cacbon đioxit từ không khi 


trong các tàu vũ trụ và tàu ngâm 
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~ Các hợp kim của liti với nhôm, cadmi, đồng và mangan được sử 
dụng đề làm các bộ phận có đặc tính cao của máy bay. 

~ Liti niobat được sử dụng rộng rãi trong thị trường thiết bị liên lạc viễn 
thông, chẳng hạn như điện thoại di động và các modulator quang học. 

~ Lit hiđrua LID (sử dụng đơteri thay vì hiđrô, nên đôi khi còn được 
gọi là đơferua 1iti) được sử dụng trong chế tạo bom hạt nhân. Khi được kích 
hoạt bởi các nơtron từ đầu môi (hoạt động theo nguyên lý của bom nguyên 
tử), liti đơterua sản sinh ra một lượng dôi dào của triti. Triti sau đó tham gia 
vào các phản ứng nhiệt hạch, tạo ra năng lượng cho bom hạt nhân. 
4.3.5.2. Tư liệu về natri (Na) và kali (K) 

a. Lịch sử tìm ra nguyên tổ 

Hai kim loại này ra đời trước liti 10 năm. Đó là hai kim loại quen 
thuộc. Muối cacbonat của chúng được dùng từ lâu ở Ai Cập làm bột giặt. 
Còn muối ăn, NaCl, thì không một nhà sử học có uy tín nào đám quyết đoán 
xem loài người đã biết dùng làm thực phẩm từ lúc nào. 

Danh từ kiêm đã có từ thời kì Giả kim thuật, do Geber đưa ra. Nhưng 
mãi đến năm 1683 người ta mới biết phân biệt được 2 loại natri cacbonat và 
kali cacbonat. Chúng khác nhau ở hình dáng tình thể. Sôda là để chỉ natri 
cacbonat, còn pôtat là đê chỉ kali cacbonat. Ít người đề ý rằng cho mãi đến đầu 
thế kỷ XIX, sôda và pôtat vẫn được coi là những đơn chất. 

Điều đó dễ hiệu nêu chúng ta nhớ lại rằng đến cuối thế kỷ XVII, hóa 
học phân tích chưa hoàn toàn đạt đến trình độ phân tích nguyên tố. Trong 
thực tế các muối natri, kali và amoni lại rất giống nhau. 

Humphry Davy, nhà bác học người Anh, là người đầu tiên sử dụng 
dòng điện vào phân tích hóa học. Ông thiết kế một pin điện mạnh nhất thời 
đó gồm hơn 250 tâm kim loại và cho dòng điện của pin đi qua nhiều chất 
tan nhưng không thu được kết quả gì mà chỉ phân tích được nước thành 2 
khí H; và Os. Davy rút kinh nghiệm, ông cho dòng điện đi qua trực tiếp chất 
rắn nhưng cũng không thành sông, suố: cùng ông quyết định đun chất rắn 


đến nóng chảy trước khi cho dòng điện đi qua. Năm 1807, một lần khi cho 
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dòng điện đi qua muối K;CO: nóng chảy, ông thu được một kim loại lạ ở 
dạng những viên bị, linh động so với các kim loại đã biết, nó nội trên mặt 
nước, di chuyên lung tung, tự bốc cháy và cuối cùng biến mắt kèm theo ảnh 
sáng chói lọi và một tiếng nô lớn. Như vậy, bằng phương pháp điện hóa 
Davy đã tìm ra được kim loại kali. Cũng trong năm này, ông tách ra được 


kim loại natr1. 


Sử Humphw Davwy (1778-1829) 


Năm 1807 tại Luân Đôn, trong cuộc họp của Hội Hoàng gia, nhà hóa 
học Anh Davy thông báo đã tìm ra 2 kim loại mới chưa biết trước đó. Ông 
dùng dòng điện đề phân tích hidroxit kiêm nóng chảy (NaOH, KOH). Hai 
kim loại này bị oxi hóa nhanh chóng trong không khí. Chúng rất nhẹ, có thể 
nồi trên mặt nước và phân tích nước cho ra hidro. 

Như vậy, natri đã được biết đến trong các hợp chất, nhưng đã không 
được cô lập cho đến tận năm 1807 khi Humphry Davy điều chế ra nó bằng 
cách điện phân. Ở Châu Âu thời Trung cô các hợp chất của natri với tên 
Latinh soadamwm đã được sử dụng như là thuốc chữa đau đâu Ký hiệu của 
natri: Na, có nguôn góc từ tên Latinh kiêu mới của hợp chất phỏ biến nhất 
của nó có tên gọi #4/riwm, có nguồn gốc từ z//ron trong tiếng Hy Lạp, một 


dạng của muôi tự nhiên 
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b. Tính chất: 
— Có ánh kim 


Natri Kai 


Na + H;O K¬~H;O 


c. Trạng thái tự nhiên 

— Natri là nguyên tố tương đối phổ biến trong các ngôi sao và quang 
phô vạch D của nguyên tố này là nằm trong số các vạch rõ nhất từ ánh sáng 
của các sao. 

~ Natri chiếm khoảng 2,6% theo khói lượng của vỏ Trái Đất, làm nó 
trở thành nguyên tố phô biến thứ tám nói chung và là kim loại kiềm phô 
biến nhất. 

- Natri còn có mặt trong nhiều khoáng chất, chăng hạn amphibôn, 
cryôlit, muối mỏ, diêm tiêu, zeolit, v.v.. 

— Có 13 đồng vị của natri đã được biết đến. Đồng vị ôn định duy nhất 
là ” Na. 


k2 
l. 
`S 


Khoáng sản chứa nafri 
— Nguyên tố K chiếm khoảng 2,4% trọng lượng lớp vỏ Trái Đất va là 
nguyên tô phố biến thứ bảy trong lớp này. 
-_ Nguồn chủ yếu của kali, bô tạt, được khai thác ở California, Đức, 


New Mexico, Utah và nhiều nơi khác nữa trên thế IỚI. 


Khoáng sản chứa kali 


- Có 17 đồng vị của kali đã được biết. Dạng tự nhiên cua nó co 3 
đông vị: '”K (93,3%), ““K (0,01%) và *'K (6,7%). 

d. Ứng dụng 

Natri trong dạng kim loại của nó là thành phân quan trọng trong sản 


xuất este và các hợp chất hữu cơ. Kim loại kiềm này là thành phần của 
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natri clorua (NaCl) là một chất quan trọng cho sự sống. Các ứng dụng 
khác còn có: Trong một số hợp kim để cải thiện cầu trúc của chúng, 
trong xà phòng (trong hợp chất với các axít béo), làm trơn bề mặt kim 
loại, làm tinh khiết kim loại nóng chảy. 

~ Trong các đèn hơi natri, một thiết bị cung cấp ánh sáng từ điện 
năng có hiệu quả. 

- Như là một chất lỏng dẫn nhiệt trong một số loại lò phản ứng 


nguyên tử. 


Đèn nafri 


— Kali sử dụng làm các loại phân hóa học như kali clorua, kali 
sulfat, kali cacbonat, v.v.. Kali nirat được sử dụng trong thuốc súng. 

— Kali cacbonat được sử dụng trong sản xuất thủy tinh. 

— Nguyên tô này là thành phân rất cần thiết cho sự phát triên của 
cây cối và được tìm thấy trong nhiều loại đất. Trong tế bào động vật các 
ion kali là cần thiết đê giữ cho các tế bào sống. 

— Kali clorua được sử dụng để thay thế cho muối ăn và cũng được 
sử dụng đề ngừng tim trong các phẫu thuật tim và trong án tử hình bằng 
cách tiêm liều gây chết. 

— Nhiều loại muối kali là rất quan trọng. bao gồm: brômua, cacbonat, 
clorat, cÌorua, crômat., xyanua, đicrômat, iốtua, nitrat, sulfat kali. 
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